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CÕ XE ĐẠI GIÁC 
(MAHABODHIYANA) 
( Phần I) 


đề + 36 


Theo truyền thống Phật-giáo Thượng Toạ Bộ 
(Theravada) có ba loại giác ngộ (bođhï). Đó là: Toàn 
Giác hay Chánh Đăng Giác (sammãsambodhi), Độc 
Giác (Paccekabodhj) và Thnh Văn  Giắc 
(savakabod). Thính Văn Giác (savakabodhi) còn 
được chia ra thêm thành ba loại:Tối Thượng Thinh 
Văn Giác (aggasavakabodhi) như sự giác ngộ của 
Tôngiả Xá-lợi-phất (Szripu#a) và Mục-kiền-liên 
(Mogalana), Đại Thinh Văn Giác 
(mahasãvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Đại 
Ca-diếp (Mahãkassapa) và Tôn-giả Ananda, và 
Thường Thíĩnh Văn Giác (2akafisavakabodii). Thời 
Đức Phật có tám mươi vị đại đệ tử kế cả Tôn-giả Xá- 
lợi-phất (Szrizua) và Mụuc-kiền-liên (Mogallăna). 
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Ngày nay không còn các vị tối thượng đệ tử và đại đệ 
tử nữa, mà chỉ còn các vị đệ tử thường mà thôi. Một 
người muốn tự mình giải thoát có thể, tuỳ theo ước 
nguyện của mình, thành tựu mục đích ấy qua sự 
chứng đắc một trong ba loại giác ngộ vừa kể. 


Ở đây, tôi sẽ đưa ra một số giải thích về các 
pháp ba-lamật (@rzmis) dành cho những người 
đang nhiệt tâm dự phần vào việc thực hành cỗ xe lớn 
đưa đến giác ngộ - Cỗ Xe Đại Giác 
(Mahäbodhiyäna) - nhằm giúp cho sự thiện xảo của 
họ trong việc tích tạo các điều kiện tiên quyết cho sự 
giác ngộ được tốt hơn. Muốn luận bàn chi tiết các 
pháp ba-la mật, chúng ta phải xem xét mười sáu 
phương diện của ba-la-mật sau: 


1. Thế nào là ba-la-mật (pãramis)? 
. Chúng được gọi là ba-lamật theo nghĩa 

gì? 

Có bao nhiêu pháp ba-la-mật? 

Trình tự của các pháp ba-la-mật? 

5. Gì là đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và 
nhân gần của các ba-la-mật (params)? 

6. Gì là những điều kiện căn bản của ba-la- 
mật? 

7. Gì là sự ô nhiễm của của chúng? 

Gi là sự trong sạch của chúng? 

9. Gì là những đối nghịch của chúng? 


+>CV2 
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10. Làm thế nào để thực hành chúng? 

L1. Làm thế nào để phân tích chúng? 

12. Làm thế nào để tổng hợp chúng? 

13. Chúng được hoàn thành nhờ phương tiện 
gì? 

14. Để hoàn thành các pháp ba-la-mật này đòi 
hỏi phải tốn bao nhiêu thời gian? 

15. Những lợi ích mà chúng đem lại? 

16. Quả của các ba-la-mật này là gì? 


1. Thế nào là ba-la-mật (pãramTs)? 


Ba-la-mật là những phẩm chất cao quý như bố 
thí, trì giới, v.v...đi kèm với lòng bị mẫn và trí hiểu 
biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là 
không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tả kiến. 


2. Các pháp này được gọi là ba-la-mật theo nghĩa 
gì? 


Các vị bồ-tát (bodhisafas) hay các bậc đại 
nhân, là tối cao, vì những phẩm hạnh xuất chúng như 
bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ v.v...của các ngài 
và vì các ngài có giới thanh tịnh vô song nên các ngài 
được xem là cao nhất trong các chúng sinh. Định của 
các ngài rất mạnh mẽ và đầy năng lực. Trí tuệ của 
các ngài rất uyên áo và thâm sâu. Do nhờ dựa trên 
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định mà trí tuệ của các ngải có thể chọc thủng (thể 
nhập) vào các pháp để hiểu chúng đúng như chúng 
thực sự là. Các vị có thê thấy quá khứ và vị lai nhờ 
ánh sáng của trí tuệ. Các vị có thê thấy thế giới nảy 
cũng như các thế giới khác. Nói chung, nhờ các ba- 
lamật (pãramĩs) này mà các vị có thể chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbana) và thoát khỏi tử sanh luân hồi. 
Và rồi các vị thuyết giảng Bát Thánh Đạo dẫn đến 
Niết-bàn. Như vậy các ba-la-mật được xem là nhân 
cách hay nết cư xử của các vị. Các vị bồ tát là những 
người hoàn thành và hộ trì các ba-la-mật (pãramIs), 
vốn được xem là những phẩm chất cao quý chỉ thuộc 
về những con người cao thượng. Vì thế nếu quý vị ở 
đây là những bậc bồ-tát quý vị phải hoàn thành các 
ba-la-mật (pãramĩs) hay những phẩm chất cao quý 
thuộc về các bậc thượng nhân - bodhisattas, nảy. 


3. Có bao nhiêu pháp ba-la-mật (pärams)? 


Có lần Tôn-giả Xá-lợi-phất (Saripuffa) hỏi 
Đức Phật: “Bạch Đức Thé Tôn có bao nhiêu pháp 
đưa đên Phát-quả? ` 


Đức Phật trả lời: “Này Xá-lợi-phất, có mười pháp 
đưa đến Phật-quả. Thế nào là mười? Bồ thí (dãna), 
này Xá-lợi-phất (Sãriputta), là một pháp đưa đến 
Phật-quả. Trì giới (s1la), xuất gia (nekkhamma), trí 
tuệ (paññä), tỉnh tấn (vriya), kham nhẫn (khamti), 
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chân thật (sacca), quyết định (adhitthäna), tâm từ 
(mett4), và xả (upekkha) là các pháp đưa đên Phật- 
quả. ° 


4.Gì là trình tự của các Pháp ba-la-mật 
(pAramTs)? 


Ở đây “trình tự) có nghĩa là trình tự của lời 
dạy. Trình tự nảy bắt nguồn từ thứ tự các ba-la-mật 
mới đầu được đảm nhận, tiếp nữa trình tự còn bắt 
nguồn từ thứ tự các ba-la-mật khi được thâm xét. Ba- 
la-mật nào được thấm xét và đảm nhận ngay lúc đầu 
sẽ được dạy trước. Thường thường bất kỳ ba-la-mật 
nảo cũng có thể cho quả lớn hơn và nhiều lợi ích hơn 
nếu nó được dựa trên ba-la-mật đi trước. Như vậy bố 
thí dựa trên giới sẽ có quả lớn và lợi ích dồi dào hơn 
Và V.V... 


Dưới đây là bảng mô tả tóm tắt các cách giải 
thích trình tự khác: 


1. Bồ thí được tuyên bố đấu tiên: 

a. bởi vì nó là chung cho tất cả mọi người, vì 
ngay cả người bình thường cũng hành 
pháp bố thí được; 

b. bởi vì nó có quả nhỏ; và 

c. bởi vì nó là pháp dễ thực hành nhất. 

2. Giới được tuyên bồ liên sau bó thí: 
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a. bởi vì giới làm cho cả người bố thí lẫn 
người thọ nhận được trong sạch; 

b. để cho thấy răng trong khi bố thí đem lại 
lợi ích cho người khác, thì giữ giới tránh 
gây đau khổ cho mọi người; và 

c để cho thấy nhân thành tựu trạng thái 
thuận lợi trong kiếp sống tương lai (nhờ 
giữ giới) ngay sau nhân thành tựu tài sản 
(nhờ bó thí). 

Theo vận hành của luật nhân quả 
(kamma), thực hành bố thí đem lại sự 
hoạch đắc tài sản kế như quả báo của nó, 
giữ giới có được sự tái sanh an vui, hoặc 
trong các cõi trời hoặc trong cõi nhân loại. 
Ngoài ra bố thí của những người có giới 
trong sạch còn có thể hoản thảnh ước 
nguyện của họ. 


3. Xuất gia được đề cập liễn sau giữ giới: 

a. bởi vì xuất gia làm hoàn hảo cho sự thành 
tựu gIới; 

b. đề dạy tâm thiện hạnh liền ngay sau thân 
và khâu thiện hạnh. 

c bởi vì thiền (jhãna) đễ đắc đối với một 
người đã trong sạch giới hạnh của mình; 

d. để tuyên bố việc từ bỏ những ám ảnh tâm 
lý liền sau sự từ bỏ những vi phạm của 
thân và khẩu. 
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Thực ra, “xuất gia` không chỉ có nghĩa 
là sự khước từ những vật chất bên ngoài 
(ngũ trần), mà còn là sự từ bỏ những tâm 
phiền não nữa. Giáo lý đạo Phật nhìn nhận 
ba giai đoạn vận hành của phiền não: 


¡. Giai đoạn ngủ ngầm ở đây phiền não 
lưu lại như một khuynh hướng âm ỉ 
(anusaya - phiên não tuỳ miên) ở dưới 


đáy dòng tâm tương tục; 


1i. Giai đoạn ám ảnh (pariyutthãna - phiền 
não tại triỀn) khi phiền não trồi lên bề 
mặt như một yếu tố tâm năng động: và 

11. glai đoạn vị phạm (viikkama) khi 
phiền não thúc đây một hành động bất 
thiện của thân hay lời nói nào đó. 


GIữ giới ngăn được sự bộc lộ tích cực 
của phiền não qua hành động của thân 
và lời nói. Thiền định, đặc biệt ở mức 
bậc thiền (jhãna) hay an chỉ định, ngăn 
sự khởi sanh của những ám ảnh tâm lý. 
Và trí tuệ hay tuệ giác tạo ra sự đoạn 
trừ phiền não tận dưới mức căn bản 


nhất của (phiền não) ngủ ngầm. 


4. Trí tuệ được đề cập liên sau xuát gia: 


đ. 


b. 
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bởi vì xuất gia được hoản hảo và trong 
sạch nhờ trí tuệ; 

để cho thấy rằng không thiền thì không có 
trí tuệ, bởi lẽ xuất gia (hiểu theo nghĩa xả 
ly) là nhân gần cuả trí tuệ và trí tuệ là sự 
thê hiện của định; 


. để cho thấy trí (hiểu biết) về phương tiện 


thiện xảo đang làm việc vì hạnh phúc của 
tha nhân xuât phát từ tâm thiên hướng 
thăng đên hạnh phúc của họ. 


5. Tĩnh tấn được đề cáp liên sau trí tuệ: 


q. 


b. 


bởi vì nhiệm vụ của tuệ được hoàn hảo là 
nhờ đề khởi tinh tấn; 

để cho thấy công việc phi thường mà vị bồ 
tát đảm nhận vì hạnh phúc của các chúng 
sinh sau khi ngài đã đạt đến sự chấp nhận 
tính rỗng không của chúng nhờ quán 
chiếu. 


. để tuyên bố sự đề khởi tinh tấn (cần thực 


hiện) ngay sau hành vị suy xét thận trọng, 
hợp theo lời dạy: “Hành ví của người có 
suy xét thận trọng đem lại những kết quả 
thù thắng. ` 


6. Kham nhẫn được đề cập ngay sau tỉnh tắn: 
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a. bởi vì kham nhẫn được hoàn hảo nhờ tinh 
tấn, như đã được nói: “Người có nghị lực, 
nhờ khơi dậy tinh tấn, vượt qua cái khổ do 
các chúng sinh khác và các hành 
(sankhãras) giáng xuống.”; 

b. để cho thấy sự kiên trì của một người có 
nghị lực, vì lẽ một người biết kham nhẫn 
và không bị dao động sẽ kiên trì trong 
công việc của mình. 

c để cho thấy nơi một vị bồ tát siêng năng 
hoạt động vì hạnh phúc của tha nhân sẽ 
không có lòng khao khát đối với những 
phần thưởng, vì tham không thể khởi khi 
ngài suy xét Pháp (Dhamma) hợp theo 
thực tại; và 

d. đề cho thấy rằng vị bỗ-tát phải kham nhẫn 
chịu đựng cái khổ do những người khác 
tạo ra ngay cả khi ngài đang hết lòng làm 
việc vì hạnh phúc của họ. 


7. Chân thật được đề cáp liền sau kham nhẫn: 

a. bởi vì sự quyết định thực hành pháp kham 
nhẵn được tiếp tục lâu dải là nhờ chân 
thật; 

b. sau khi đã đề cập sự kham nhẫn chịu đựng 
những bất công mà người khác giáng 
xuống trước, kế tiếp đề cập đến tính trung 
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thực của lời nói để thể hiện lòng chân 
thành muốn giúp đỡ họ; và 

c để cho thấy rằng một vị bồ-tát nhờ kham 
nhẫn mà không chao đảo khi đương đầu 
với nghịch cảnh, nhờ lời nói chân thật mà 
không từ bỏ kẻ đối nghịch với mình. 


ở. Quyết định được đề cáp liền sau chân thật: 

a. bởi chân thật được hoản hảo nhờ quyết 
định, vì rằng việc tránh nói dối sẽ trở nên 
hoàn hảo nơi một người mà sự quyết định 
của họ không bị lay động; và 

b. sau khi đã cho thấy sự không lừa đảo 
trong lời nói trước, tiếp theo đó cho thấy 
một lời đã hứa thì không øì có thể làm cho 
lay chuyên, vì một vị bồ-tát hết lòng giữ 
pháp chân thật rồi mới tiến hành hoàn tất 
những lời nguyện bố thí, giữ giới v.v.. 
của ngài một cách chắc chắn không do dự. 


9. Tâm từ được tuyên bố liền sau quyết định: 

a. bởi vì tâm từ làm cho quyết định đảm 
nhận công việc vì hạnh phúc của tha nhân 
được hoàn hảo; 

b. để liệt công việc đem lại hạnh phúc thực 
sự cho tha nhân ngay sau khi nói rõ quyết 
định sẽ làm như vậy vì “người đã nhất 
quyết (thực hiện) những điều kiện cần 
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thiết cho sự giác ngộ (luôn) an trú trong 
tâm từ”; và 

c bởi vì sự đảm nhận công việc vì hạnh 
phúc của tha nhân chỉ được tiễn hành một 
cách không nao núng khi có quyết định 
vững chắc. 


10. Xả được tuyên bố ngay sau tâm từ: 

a. bởi vì xả làm cho tâm từ trong sạch; 

b. để cho thấy vị bồ-tát phải giữ thái độ thản 
nhiên không quan tâm đến những bất công 
do người khác giáng xuống khi ngài đang 
làm việc để đem lại hạnh phúc cho họ; và 

c để cho thấy đức hạnh phi thường của một 
vị bồ-tát trong việc giữ thái độ vô tư ngay 
cả đối với những người mong muốn cho 
ngài được an vui, khoẻ mạnh. 


5. Thê nào là những đặc tính, nhiệm vụ, sự thê 
hiện và nhân gân của các ba-la-mật? 


Nói chung, tất cả ba-la-mật, không ngoại trừ pháp 
nào, đều có: Đặc tính: làm lợi ích cho tha nhân; 
nhiệm vụ, sẵn lòng giúp đỡ, hay không do dự trong 
việc giúp đỡ người khác; mong ước an vui hạnh phúc 
cho tha nhân hay Phật quả kế như sự thê hiện của 
chúng; và tâm đại bị cũng như trí hiểu biết các 
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phương tiện thiện xảo là nhân gần của các ba-la-mật 
(päramIs). 


6. Thế nào là những điều kiện căn bản cho ba-la- 
mật (pãramIs)? 


Tóm tắt, những điều kiện căn bản của ba-la-mật 
là: 


. đại nguyện (abhinThara); 
. đại bi (mahakarun8); và phương tiện thiện xảo 
trí (upayakosallañan a); 

3. Phật địa (Buddhabhũmi) hay bốn nền tảng để 
đắc thành Phật. 

4. mười sáu khuynh hướng tâm (ajjhãsaya); 

5. trí suy xét về những lợi ích của bố thí v.v... và 
sự nguy hiểm của không bố thí v.v.. Ộ 

6. mười lăm pháp (dhammas) bao gồm chánh 

hạnh (carana), năm loại thắng trí (abhiññã- 

thần thông), cùng với các nhân phụ thêm của 

chúng. 


Về các điều kiện căn bản của ba-la-mật 
(pãrams), trước hết phải kế đến đại nguyện. Đây là 
lời phát nguyện được hỗ trợ bởi tám tiêu chuẩn, sẽ 
được bàn đến một cách tóm tắt sau, nguyện ấy nảy 
sanh trong tâm như vây: 
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“Cần vượt qua Ta sẽ vượt qua, cần giải thoát 
Ta sẽ giải thoát, cần điều phục Ta sẽ điều phục, cần 
an tịnh Ta sẽ an tịnh, cần an ủi Ta sẽ an ủi, cần đắc 
Niết-bàn (Nibbana) Ta sẽ đắc Niết-bàn (Nibbana), 
cần tịnh hoá ta sẽ tịnh hoá, và cần giác ngộ Ta sẽ 
giác ngộ!" 


Đây là điều kiện cho tất cả các ba-la-mật 
(paramIs) không ngoại trừ. 


! Giải thích đoạn này, trong The Great Chronicle 0ƒ Buddhas do 
ngài Bhaddanta Vicittasarabhivamsa biên soạn có nói như sau: “Khi 
Ta đã tự mình vượt qua đại dương luân hồi (samsãra) với tỉnh tấn 
lực của ta, Ta cũng sẽ giúp các chúng sinh khác vượt qua; Khi Ta đã 
tự mình giải thoát khỏi những trôi buộc của luân hồi (samsara), Ta 
cũng sẽ giải thoát cho các chúng sinh khác; Khi ta đã điều phục 
được các căn của ta, Ta sẽ dạy dạy cho các chúng sinh khác biết 
cách như vậy để họ được điều phục; khi Ta đã dập tắt được ngọn lúa 
phiên não trong chính mình, ta sẽ giúp an tịnh tâm đang bị thiêu đốt 
của các chúng sinh khác; khi Ta đã đắc được trạng thải an ổn tối 
thượng của Niết-bàn, Ta sẽ giúp người khác hưởng được trạng thái 
ấy; khi Ta đã dập tắt được ngọn lửa tam luân (nghiệp luân, phiên 
não luân, và quả luân — kamma-vafta, kilesa vaffa, vipaãka vaffa) 
trong ta, Ta sẽ dập tắt những ngọn lửa đang hoành hành trong 
những chúng sinh khác; khi 1a đã tự mình tịnh hoá khỏi bụi bặm 
phiên não do tỉnh tấn lực của ta, Ta sẽ giúp cho các chúng sinh khác 
được thanh tịnh; khi Ta đã đắc được trí giác ngộ Tứ Thánh Đề, Ta sẽ 
dạy pháp này cho các chúng sinh khác. (Tóm lại đại ý của đoạn văn 
này là, Ta sẽ phần đấu để trở thành một ví Phật và đi cứu giúp các 
chúng sinh khác.) ” 
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Tám tiêu chuẩn giúp cho sự phát nguyện được 


thành công là: 


. Sanh làm người; 

. Là người nam; 

. Nhân 

. Gặp Đức Phật; 

. Xuất gia; 

. Thành tựu những đức cao quý; 
. Hiến dâng thân mạng; và 

. Có hoài bảo mãnh liệt. 


œ% ¬~l C th + C) t) 


Đại Nguyện 


(l)_` Sanh làm người (manussaffa): Phát nguyện 


thành Phật chỉ thành công khi được thực hiện 
bởi một chúng sinh đã đạt đến trạng thái hiện 
hữu của con người, chứ không thực hiện bởi 
chúng sinh sanh làm loài rồng (Nãga), loài 
kim xí điểu (supanna) v. v...Vì sao? Bởi vì 
những trạng thái khác này không tương xứng 
VỚI trạng thái của một vị Phật vốn luôn luôn 
sanh trong trạng thái con người. 


Quý vị nên biết, nếu quý vị có ước 
nguyện hay có hoài bảo muốn thành Phật đủ 
mạnh, một ngày nào đó quý vị có thể thành 
tựu ước nguyện của mình. Nhưng ngạn ngữ 
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(2) 


có câu: “Nếu những điều ước là ngựa, thời 
những kẻ ăn xin cũng có thể (có ngựa) 
cưỡi.° Điều này có nghĩa rằng nếu mọi thứ 
chỉ cần ước là được, thì người nghèo chăng 
mấy chốc sẽ giàu. Như vậy chỉ phát nguyện 
thành Phật thôi thì không đủ để đắc thành 
Phật quả. Quý vị phải hoàn thành mười pháp 
Ba-la-mật bằng cách từ bỏ những sở hữu bên 
ngoài, từ bỏ vợ, con, tứ chi và thậm chí cả 
sinh mạng nữa. Nếu quý vị thực hành được 
như vậy một ngày nào đó quý vị có thê đắc 
thành Phật quả. 


Sanh làm người nam (lingasampati): Đối 
với một người đã đạt đến trạng thái làm 
người, thì phát nguyện cũng chỉ thành công 
khi nó được thực hiện bởi một người nam, 
chứ không phải bởi một nữ nhân, người bị 
hoạn (thiến), người bán nam bán nữ, người 
lưỡng tính. Vì sao? Bởi vì Đức Phật luôn 
luôn thuộc về phái nam, và bởi vì không có 
sự hoàn thành những đặc tính được đòi hỏi 
nơi những phái khác. Như Kính nói: “Sự 
kiện này không xáy ra, này các Tỳ-kheo, 


1ó 


Pa A4uk Sayadaw 


một nữ nhân có thể thành một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác, đây là điều bất khả. ” 


(3) Nhân (heíu): Nhân ở đây là sự thành tựu của 


những điều kiện hỗ trợ cần thiết. Ngay cả đối 
với một người nam, nguyện cũng chỉ thành 
công với một người có đầy đủ những điều 
kiện hỗ trợ cần thiết, tức là chỉ dành cho 
người đã có được nền tảng nhân duyên thiết 
yếu, chứ không phải cho một ai khác. 


Người nam này phải có khả năng đắc 
A-la-hán thánh quả trong lúc nghe một bài 
kệ ngắn do Đức Phật thuyết liên quan đến Tứ 
Thánh Đế, hoặc (đắc) vào cuối bài kệ. Người 
này cũng phải có đủ các ba-la-mật (paramIs) 
để đắc A-la-hán thánh quả theo cách như 
Vậy. 


Trước khi người này được một Đức Phật 
xác nhận sẽ là một vị bô tát, họ phải làm thế 
nào để có được những ba-la-mật (pãramis) 
ấy? Chú giải Kinh Trung Bộ (Majjhimä 
Nikãya) nói rằng: 


Ý Có những địa vị người nữ không thể đạt đến là: Phật Chánh Đăng 
Giác, Chuyên Luân Vương, Đê Thích Thiên Vương, Ác Ma, Phạm 
Thiên v.v... (Majjhimma Nikaya II 300. Anguttara Nkaya I. 30.) 
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4) 


a) Người ấy phải xuất gia dưới một vị Phật; 

b) Thanh tịnh giới hạnh của mình; 

c) Học giáo lý của Đức Phật; 

đ) Sống một đời sống thiền định, và có được 
tám thiền chứng: 

e) Phát triển Minh-sát (Vipassana) lên đến 
hành xả trí (sankharipekkhañana) 


Trên đây là những điều kiện hỗ trợ 
cần thiết. Tất nhiên trước khi người ấy 
hoàn thành TƯỜI pháp "Da- la-mật 
(päramis), người ấy sẽ không có gắng để 
đạt đến các thánh đạo và thánh quả mà 
vốn sẽ chấm đứt sự nghiệp bỒ-tát của 
mình. 


Tương kiến bậc Đạo-sựư hay được gặp Đức 
Phật (satãradassana): Đây muốn nói tới sự 
có mặt của bậc Đạo-sư (Đức Phật). Phát 
nguyện chỉ thành công khi người ấy nguyện 
trước sự hiện diện của một vị Phật đang tại 
thế. Nếu nguyện được thực hiện sau khi Đức 
Thế Tôn đã nhập Niết-bàn (Nibbana) - tức 
trước một điện thờ, dưới cội cây Bồ-Đè, 
trước một ảnh tượng Phật, trước mặt các vị 
Độc-giác Phật (Paccekabuddha), hay các vị 
đệ tử của Đức Phật - lời phát nguyện đó 
không thành tựu. Vì sao? Bởi vì người tiếp 
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nhận thiếu năng lực cần thiết để xác nhận lời 
phát nguyện này. Như vậy lời phát nguyện 
chỉ thành công khi phát nguyện trước mặt 
các vị Phật, vì chỉ các vị mới có đủ năng lực 
tỉnh thần để xác nhận lời nguyện cao quý đó. 


(5) Xuất Gia (pabbajjä): Phát nguyện chỉ thành 


công khi thực hiện trước mặt Đức Phật bởi 
một người đã lìa xa gia đình sống đời không 
gia đình của một người tu sĩ, hoặc như một 
vị Ty-kheo hoặc như một đạo sĩ tin nơi giáo 
lỹ Nghiệp (Kamma) và quả của nghiệp 
(kammavadi, kiriyavadil, v.v... ). Lời phát 
nguyện sẽ không thành công đối với một 
người đang sống trong đời sống gia chủ. Vì 
sao? Bởi vì trạng thái gia chủ không tương 
xứng với trạng thái của một vị Phật người 
mà bản thân đã xuất gia vậy. Chư đại bằ-tát 
trong kiếp chót của mình chỉ đạt đến sự giác 
ngộ tối thượng sau khi đã lìa xa gia đình 
sống đời không gia đình, chứ không phải 
trong lúc các vị vẫn còn là người gia chủ. Do 
đó, vào lúc phát nguyện, chỉ người đã xuất 
g1a Và có đầy đủ những phẩm chất thích hợp 
mới có thể thành công, và những, phẩm chất 
đặc biệt để đắc thành Phật quả ây chỉ hiện 
hữu nơi một người đã xuất gia mà thôi. 
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(6) Thành tụu những công đức cao qHý 
(gunasampafi): Đây muôn nói tới sự thành 
tựu của những công đức cao quý như năm 
thần thông, v.v... Vì sự phát nguyện chỉ 
thành công khi được thực hiện bởi một người 
đã xuất gia và có được tám thiền chứng cũng 
như năm thần thông hiệp thế. Tám thiền 
chứng là đắc bốn bậc thiền sắc giới 
(rũpävacara jhãnas) và bốn bậc thiền vô sắc 
giới (arũpavacana Jhãnas). 


Năm thần thông là: 


a) Biến hoá thông (iddhi-vidha); 

5) Thiên nhĩ thông (dibba-sota); 

c) Tha tâm thông (cetoparIyañana); 

đ) Thiên nhãn thông (dibba-cakkhu); 

c) Túc mệnh thông (pubbenivasãanussat1). 


Như vậy nguyện không thành công đối 
với một người không có những công đức 
này. Vì sao? Bởi vì người không có những 
công đức ấy sẽ không có khả năng thâm xét 
các ba-la-mật (paramis). Chính nhờ có những 
điều kiện hỗ trợ cần thiết và các năng lực 
thần thông này mà bậc Đại Nhân, sau khi đã 
phát nguyện, có thể tự mình thấm xét các ba- 
la-mật. 
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(7) Hiến dâng sinh mạng (adhikära): Đây là sự 
hiến dâng tột bực. Nguyện chỉ thành công 
đối với một người không những có đầy đủ 
những phẩm chất đã nói ở trước mà vào lúc 
đó vị ấy còn phải có sự hiến dâng tột bực cho 
Đức Phật, nghĩa là vị ấy sẵn sảng từ bỏ ngay 
cả mạng sống này vì sự nghiệp bồ tát. 


(8) Hoài bảo mãnh liệt (chandara): Đây là một 
hoài bảo thiện, một ước muốn cho sự hoàn 
thành tốt đẹp hạnh nguyện bồ-tát của mình. 
Một người đã có những phẩm chất kế trên 
còn phải có hoài bảo mãnh liệt, nghĩa là phải 
có lòng mong mỏi, khao khát thực hành 
những pháp (dhammas) đưa đến Phật quả. 
Chỉ khi đó nguyện của người ấy mới thành 
công, nếu không thì không được. 


Những ví dụ sau đây sẽ minh hoạ tầm 
quan trọng của hoài bảo được đòi hỏi phải có 
nơi một người nguyện thành Phật. Nếu vị ấy 
được nghe: “4i có thể vượt qua toàn thế gian 
ngập nước này sang đến bờ bên kia bằng 
chính sức mạnh đôi tay của mình, người ấy 
có thể thành Phật.` - vị ấy sẽ không nghĩ 
rằng điều ấy là khó làm, mà sẽ làm công việc 
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đó với lòng tràn đây ước muôn, không chùn 
bước. 


Nếu vị ấy được nghe: 4i có thể đi qua 
toàn thể gian đây than đỏ đang cháy hừng, 
cháy không có lửa ngọn và chảy không có 
khói, vượt qua đến phía bên kia bằng chính 
sức mạnh đôi chân của mình, người ấy có 
thể thành Phật. - vị ấy sẽ không nghĩ rằng 
điều đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó 
với lòng tràn đầy ước muốn, không chùn 
bước. 


Nếu vị ấy được nghe: “4 có thể băng 
qua toàn thế gian đã trở thành một khu rừng 
đây dây gai và bao phủ bởi đảm tre gai dày 
đặc, vượt qua đến phía bên kia bằng chính 
sức mạnh đôi tay của mình, người ấy có thể 
thành Phậit.' - vị ây sẽ không nghĩ rằng điều 
đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó với 
lòng tràn đầy ước muốn, không chùn bước. 


Nếu vị ấy được nghe: “C77 có thể đắc 
thành Phát quả sau khi đã bị hành hạ trong 
địa ngục suốt bốn a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp. vị ấy sẽ không nghĩ rằng 
điều đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó 
với lòng tràn đầy ước muốn, không chủn 
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bước. Mức độ của hoài bảo được đòi hỏi 
phải như vậy. 


Nếu quý vị nghĩ mình có hoài bảo hay ước 
nguyện thành Phật đủ mạnh, liệu mức độ 
hoài bảo của quý vị có lớn như vậy hay 
không? Và quý vị có dám làm như vậy hay 
không? 


Nguyện, được thực hiện bởi một người có 
đầy đủ tám yếu tố kế trên, là sự biểu hiện 
hoạt động của tâm thức khởi lên cùng với 
tám yếu tô này. Đặc tính của nó là quyết định 
đạt đến sự giác ngộ tỗi thượng một cách chân 
chánh. Nhiệm vụ của nó là hoài bảo, “Mong 
cho ta chứng được chánh đẳng giác (thành 
Phát), và đem lại an vui, hạnh phúc cho tất 
cả chúng sinh!'` Nguyện được thể hiện như 
nhân căn để cho những điều kiện cần thiết 
của giác ngộ. Nhân gần của nó là lòng đại bị, 
hay sự thành tựu của những điều kiện hỗ trợ 
cần thiết. Vì đối tượng của nguyện là bình 
diện bất khả tư nghì của chư Phật và sự an 
lạc của vô lượng chúng sinh, nên nó được 
xem như cao tột nhất, tối thượng nhất và thù 
thắng nhất trong các công đức, có đầy đủ khả 
năng, và là nhân căn để của tất cả pháp đưa 
đến Phật quả. Cùng với sự khởi sanh của nó, 
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bậc Đại Nhân bước vào thực hành cỗ xe đại 
giác (mahãbodhiyäna-patipatti - cỗ xe lớn 
đưa đến giác ngộ). Có thể nói vận mệnh của 
ngài đã trở thành có định, không thể nào thay 
đổi, và do đó đạt được danh hiệu 'bồ-tát” một 
cách chân chính. Tâm ngài từ đây dành trọn 
cho sự giác ngộ tối thượng, và khả năng để 
hoàn thành việc tu tập các điều kiện cần thiết 
cho sự giác ngộ của ngài được thiết lập vững 
chắc. Vì khi nguyện thành công, các bậc Đại 
Nhân sẽ thấm xét tất cả pháp ba-la-mật 
(paramIs) với trí tự phát của mình một cách 
đúng đăn, đây là trí báo trước sự chứng đắc 
toàn giác trí trong tương lai của các ngài. 
Lúc đó các ngài bắt đầu đảm nhận công việc 
thực hành các ba-la-mật (päramIs) của mình 
và hoàn thành chúng theo đúng trình tự, như 
đức bồ-tát Sumedho” đã làm sau khi ngài 
phát đại nguyện vậy. 


Ở đây, Tôi sẽ nói cho quý vị biết đức bồ- 
tát của chúng ta đã có được tám yếu tố ấy 
như thể nào để phát đại nguyện và nhận được 
lời thọ ký xác định. 


` Sumedho, một vị đạo sĩ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã phát 
nguyện thành Phật trước mặt Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) và 
được vị này thọ ký. 
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Trước khi đức bồ tát của chúng ta (lúc đó 
là đạo sĩ Sumedho) nhận được lời thọ ký xác 
định từ Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara), 
ngài đã phát nguyện thành Phật trước cả hai 
tỷ Đức Phật quá khứ. Theo Yasodhra Theri 
Apadana, công chúa Da-du-đà-la 
(Yasodhara) tương lai cũng đã phát nguyện 
giúp ngài thực hành bồ-tát đạo trước số 
lượng chư Phật y như vậy. Và ngay cả trước 
khi đức bồ-tát của chúng ta nhận được lời 
thọ ký xác định, ngài cũng đã hoàn thành 
mười pháp ba-la-mật (pãramĩs) bằng cách bố 
thí hết những vật sở hữu của ngài, kế cả vỢ, 
con, vương vị, tứ chỉ và mạng sống. Con mắt 
mà ngài đem bố thí còn nhiều hơn cả số sao 
trên trời. Nếu số thân mà ngài đem bố thí 
đem chất đống lại có thể còn lớn hơn cả Núi 
Meru (núi chua Tu-di). Ngài đã xuất gia dưới 
nhiều vị Phật, đã thanh tịnh giới, học Phật 
pháp, sông đời sống thiền định và đắc được 
bát thiền, ngũ thông, và tu tập minh sát 
(vipasana) lên đến hành xả trí 
(sañkharuppekhañana). Đó là cách ngài đã 
thực hành mười ba-la-mật (pãramis) để có 
được lời thọ ký xác định. 
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Khi ngài gặp Đức Phật Nhiên Đăng 
(Dipankara) trong kiếp làm đạo sĩ Sumedho, 
ngài đã có đủ tám yếu tố để thực hiện lời 
nguyện lớn, đó là, có được trạng thái làm 
người; là người nam; có nhân (hetu); gặp 
Đức Phật; xuất gia đạo sĩ tin nghiệp và quả 
của nghiệp; sự thành tựu của những phẩm 
chất cao quý — như tám thiền chứng và năm 
thần thông hiệp thế; hiến dâng thân mạng 
cho Đức Phật; và hoài bảo mãnh liệt đối với 
phật quả. Nếu ngài muốn giác ngộ ngay kiếp 
đó ngài có thể đạt đến A-la-hán thánh quả 
cùng với lục thông và tứ tuệ phân tích 
(patisambhidañana) do nghe một bài kệ Đức 
Phật thuyết liên quan tới Tứ Thánh Đề. Để 
đắc tứ tuệ phân tích (patisambhidañäna) một 
người cần phải có năm yếu tố sau: 


1. Thành tựu (adhigama): đây là sự thành 
tựu A-la-hán Thánh Đạo và A-la-hán 
Thánh Quả hay thành tựu bất kỳ Đạo 
Quả nào. 

Tinh thông kinh điển (pariyatti) 

Nghe (savana): nghe những giải thích về 
Pháp một cách chăm chú và kính trọng. 


Thun 
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4. Hỏi (paripucchä): ở đây là thảo luận 


những đoạn kinh văn và những lời giải 
thích khó hiểu trong kinh và chú giải. 
Tiền nỗ lực (pubbayoga): thực hành 
thiền chỉ và minh sát (vipassana) tới mức 
hành xả trí (sankharuppekhañana) trong 
giáo pháp của các vị Phật trước. 


Yếu tố đầu tiên phải được thành tựu 
trong kiếp hiện tại, còn bốn yếu tổ kia 
được hoàn thành trong các kiếp quá khứ. 
Như vậy, trước khi một người trở thành 
một vị bồ-tát họ đã thành tựu bốn yếu tố 
sau rỒi. 


Sau khi đã nhận được lời thọ ký xác 
định một vị bồ-tát phải thấm xét các 
pháp ba-lamật (paramis) sẽ phải được 
hoàn thành không có sự hướng dẫn của 
một vị thầy, cũng giống như những gì 
đạo sĩ Sumedho đã làm. Tại sao một vị 
bồ-tát có thể tự mình thẩm xét các pháp 
ba-la-mật (pãramĩs) mà không cần một 
vị thầy? Bởi vì ngài đã học hỏi giáo lý 
của Phật trong rất nhiều kiếp quá khứ, vả 
bởi vì ngài đã đắc được túc mệnh thông 
(khả năng nhớ được các kiếp quá khứ). 
Và khi điều kiện chín mùi, đó là khi ngài 
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gặp một vị Phật đang tại thế và phát đại 
nguyện trước mặt vị Phật ẫy, thì Trí 
Thấm Xét các Ba-lamật sẽ khởi lên 
trong tâm ngài. Sau khi đã thâm xét đủ 
mười ba-lamật (pärams), ngài phải 
hoàn thành mười balamật ấy trong ít nhât 
bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 
Chỉ lúc đó ngài mới có thể thành Phật. 


Từ đây chúng ta có thể thấy rằng 
không chỉ khó thành Phật, mà muốn 
thành một vị bồ-tát cũng rất khó. Vì sao? 
Vì không đễ có được đầy đủ tám yếu tố, 
đó là, sanh làm người; là người nam; gặp 
Phật ra đời; v.v... để phát đại nguyện 
vững vàng và nhận được lời thọ ký xác 
định từ nơi Đức Phật. 


Để giúp cho quý vị hiểu biết sâu xa 
hơn về đại nguyện, ở đây tôi sẽ giải thích 
bốn duyên (paccaya), bốn nhân (hetu) và 
bốn lực (bala) của đại nguyện. 


¡.. Bốn duyên hay những yếu tổ xa là: 
a) Khi một bậc Đại Nhân nguyện thành 


Phật thấy một đức Như Lai 
(Tathagata) thi triên thân thông, vị 
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ấy nghĩ: “Toàn Giác Trí thật là có 
sức mạnh vô cùng; nhờ có nó, Đức 
Phật đã trở thành người có bản chất 
kỳ điệu và tuyệt vời, và nhở có nó mà 
ngài mới có năng lực không thể nghĩ 
bàn như vậy.” Sau khi chứng kiến 
những năng lực vô song của Đức 
Phật bồ-tát có khuyng hướng về 
Toàn Giác Trí (Nhất Thiết Trí). 

b)Mặc dù không tự mình nhìn thấy 
những năng lực vĩ đại của đức Như 
Lai (Tathagata) nhưng khi được 
nghe từ những người khác: 'ÐĐức 7h 
Tôn có đây đủ năng lực như vậy, 
như vậy.” ngài cũng có khuynh 
hướng về Toàn Giác Trí. 

c)Mặc dù không chứng kiến cũng 
không nghe nói đến những năng lực 
của đức Như Lai (Tathagata), nhưng 
khi nghiên cứu kinh điển nói về 
những năng lực của một vị Phật, 
ngài cũng có khuynh hướng về Toàn 
Giác Trí. 

đ) Mặc dù không thấy những năng lực 
của đức Như Lai (Tathägata), không 
nghe người khác nói, và cũng không 
nghiên cứu một bản kinh nào liên 
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quan đến việc đó, song vì lẽ ngài có 
một tâm tính rất cao quý, nên ngài 
nghĩ như vầy: “7a sẽ bảo vệ di sản 
(giáo Pháp), bảo vệ dòng dõi, truyền 
thông và giới luật của chư Phật. ` Do 
lòng kính trọng rất mực đối với Pháp 
này ngài có khuynh hướng về Toản 
Giác Trí. 


I1. Bồn nhân hay bốn yêu tô gán là: 


a. Bậc Đại Nhân phải có đầy đủ sự hỗ 
trợ cần thiết, như đã làm các việc 
công đức đặc biệt (adhikara) trong 
thời kỳ các Đức Phật trước. 

b. Bậc Đại Nhân bẩm sinh phải có đầy 
đủ lòng bi mẫn và ước muốn làm vơi 
nhẹ nỗi khổ của các chúng sinh ngay 
cả phải hy sinh thân mạng. 

c. Bậc Đại Nhân phải có đầy đủ nghị 
lực và sức mạnh để phân đấu lâu dài 
cho tới khi thành tựu cứu cánh Phật 
quả của mình, không vì cái khổ 
trong vòng luân hồi mà cảm thấy 
thối chí và cũng không vì sự gian 
nan trong công việc đem lại an vui 
hạnh phúc của các chúng sinh mà 
nản lòng. 
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d. Bậc Đại Nhân vui thích được làm 


bạn với người tốt, những người biết 
ngăn vị ây làm điều ác và khuyến 
khích vị ấy làm điều thiện. 


Trong bốn nhân này, đầy đủ sự hỗ 
trợ cần thiết @„panissaya sampada) 
có nghĩa là, bởi vì Bậc Đại Nhân đã 
quyết định thành Phật trong tâm hay 
nÓI ra bằng lời trước sự có mặt của 
chư Phật quá khứ nên vị ấy luôn 
luôn khuynh hướng về Toàn Giác 
Trí; vị ấy luôn luôn khuynh hướng 
về công việc đem lại an vui cho các 
chúng sinh. 


Bởi vì vị ấy có được đầy đủ sự hỗ 
trợ cần thiết như vậy nên vị ấy phân 
biệt rất rõ những ai sẽ trở thành chư 
Độc-giác Phật (Paccekabuddha) 
hoặc những ai sẽ trở thảnh Thính 
Văn đệ tử Phật theo khả năng của 
họ, vị ấy phân biệt rất rõ những pháp 
hành nào đem lại an vui hạnh phúc 
cho tha nhân và sự thiện xảo trong 
việc phục vụ lợi ích của người khác 
cũng như trong việc biết rõ đúng với 
sai, chánh với tà. 
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Còn về thân cận bạn tốt, chữ “bạn 
tốt” hay “bạn lành” ở đây có nghĩa là 
những người có tám thuộc tính, đó 
là, tín, giới, đa văn, bố thí, tinh tấn, 
chánh niệm, thiền định và trí tuệ. 


tii. Bồn đại lực là: 


a. Nội lực: khuynh hướng triệt để về 
Toản Giác Trí hay Chánh Đăng Giác 
(Sammãsambodhi) nhờ tin cậy vào 
khả năng của mình với lòng kính 
trọng Pháp (Dhamma). Đây là duyên 
cuối cùng trong bốn duyên đã đề cập 
ở trước. Vận dụng lực hay sức mạnh 
này, sau khi đã có sự tự tin và ý thức 
hồ thẹn khi làm điều ác, các vị bồ-tát 
nguyện thành Phật, hoàn thành các 
ba-lamật (pãramis) và đạt đến sự 
giác ngộ tối thượng. 

b. Ngoại lực: khuynh hướng triệt để về 
Toàn Giác Trí nhờ tin cậy vào ngoại 
lực, ba duyên đầu trong bốn duyên 
đã đề cập ở trên. Vận dụng lực này, 
dựa vào thế gian bên ngoài, được hỗ 
trợ bởi lòng tự trọng và tự tin, “72 /à 
người đã được trang bị đây đủ với 
những sức mạnh đề đạt đến Phật 
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quả,” VỊ bồ-tát nguyện thành Phật, 
hoàn thành các ba-la-mật (pãrams) 
và đạt đên sự giác ngộ tôi thượng. 


. lrợ duyên lực (upamissaya-bala-thân 


duyên lực, sức mạnh của những điều 
kiện hỗ trợ) khuynh hướng triệt để 
về Toàn Giác Trí nhờ tin cậy vào 
nhân đầu tiên trong bốn nhân. Vận 
dụng lực hay sức mạnh này, có đầy 
đủ các căn bén nhạy, sự thanh tịnh tự 
nhiên và được hỗ trợ bởi chánh 
niệm, vị bồ-tát nguyện thành Phật, 
hoàn thành các ba-la-mật (paramIs) 
và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. 


.Tinhh tấn lực (payoga-bala, tiền 


phương tiện): trang bị đầy đủ với sức 
tỉnh tấn thích hợp và đủ để chứng 
đắc Toàn Giác Trí, đủ để kiên trì 
theo đuổi những điều kiện hỗ trợ và 
những hoạt động công đức. Vận 
dụng tỉnh tấn lực này, cộng với sự 
thanh tịnh của lời nói và việc làm, và 
không ngừng tham gia trong những 
hoạt động công đức, vị bồ-tát 
nguyện thành Phật, hoàn thành các 
ba-lamật (pãramis) và đạt đến sự 
giác ngộ tối thượng. 
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Đại Bi và Phương Tiện Thiện Xảo Trí 


Giống như đại nguyện, lòng đại bi và trí hiểu 
biết về phương tiện thiện xảo cũng là những điều 
kiện cho các pháp ba-la-mật (päramis). Ở đây, 
“phương tiện thiện xảo trí” là trí tuệ chuyên hoá bố 
thí và chín đức (ba-la-mật) khác thành những điều 
kiện thiết yếu cho sự giác ngộ. Nhờ lòng đại bi và 
trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo này mà các 
Bậc Đại Nhân hiến mình để làm việc không ngừng 
nghỉ vì sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh 
không quan tâm đến hạnh phúc riêng của mình và 
cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào đối với lộ trình 
thực hành cực kỳ khó khăn gian khổ mà các bậc 
đại bồ-tát phải theo. Bản chất từ bi và trí tuệ của 
các ngài là bản chất có thê thúc đây sự an vui và 
hạnh phúc của các chúng sinh ngay cả vào những 
lúc chỉ thấy, nghe hay hồi nhớ lại, vì chỉ cần một 
cảnh tượng hay lời đồn hay nghĩ về chúng thôi 
cũng đủ khơi dậy niềm tin nơi ngài. Nhờ trí tuệ 
ngài thông hiểu nỗi khổ của người khác, nhờ lòng 
bi mẫn ngài cố gắng để làm vơi nhẹ khổ đau của 
họ. Nhờ trí tuệ ngài giác ngộ khổ, nhờ từ bi ngài 
chấp nhận khô. Nhờ. trí tuệ ngài nguyện đắc Niết- 
bàn, nhờ lòng bi mãn ngài lưu lại trong vòng tử 
sanh luân hồi (samsãra). Nhờ lòng bi mẫn ngài đi 
vào vòng sanh tử, nhờ trí tuệ ngài không thích thú 
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trong đó. Nhờ trí tuệ ngài diệt hết mọi tham ái, tuy 
nhiên vì trí của ngài có bị đi kèm, ngài không bao 
giờ ngưng hoạt động vì lợi ích của tha nhân. Nhờ 
lòng bi mẫn ngài đồng cảm với mọi chúng sinh, 
nhưng do bị của ngài có trí đi kèm nên tâm ngài 
không dính mắc. Nhờ trí tuệ ngài thoát khỏi ý nghĩ 
“Ta-đang làm' và “việc làm ấy là của Ta”, nhờ bï 
ngài thoát khỏi tình trạng thờ ơ (với khổ đau của 
tha nhân) và chán nản. 


Cũng vậy, lần lượt do trí và bi, ngài trở thành 
người tự bảo vệ mình và người bảo vệ tha nhân, 
trở thành bậc thánh nhân và quân tử, bậc không tự 
làm khổ mình và làm khổ người, bậc thúc đây an 
vui hạnh phúc cho mình và an vui hạnh phúc cho 
mọi người, bậc vô uý (không sợ hãi) và bậc thí vô 
uý (đem sự không sợ hãi đến cho người), Dậc biết 
quan tâm đến Pháp và biết quan tâm đến thế gian, 
bậc tri ân và trả ân, bậc không còn si mê và tham 
ái, bậc minh và hạnh đầy đủ, bậc có đủ năng lực 
và căn cứ cho sự tự tin. Như vậy trí và bị, như 
những phương tiện để đạt đến từng quả lớn của 
các pháp ba-la-mật, là điều kiện hay trợ duyên cho 
sự hoàn thành các ba-la-mật (paramis). Và cặp bị - 
trí này cũng còn được xem như một duyên cho sự 
quyết định nữa. 
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Nếu quý vị muốn trở thành một vị bồ-tát quý 
vị phải suy xét cần thận đoạn trên. Quân bình bi và 
trí được xem là rất quan trọng, bởi vì nếu quý vị 
có lòng bi mẫn thái quá mà thiếu trí tuệ, bi của 
quý vị sẽ chỉ là lòng bi mẫn của một người mù. 
Nếu một người mù đã không thấy đường mà còn 
cố gắng để dẫn dắt người khác thì họ sẽ chỉ dẫn 
người ta đi vào con đường lầm lạc đầy những 
nguy hiểm mà thôi. Ngược lại, nếu quý vị có 
nhiều trí tuệ mà thiếu lòng bi mẫn, nhưng vẫn cố 
gắng để tế độ người khác, quý vị sẽ chẳng bao giờ 
thành một vị bồ-tát và cũng chăng thể nào cứu 
giúp được ai cả. Hơn nữa, không có trí tuệ làm căn 
bản, bi không thể nào mãnh liệt được. Chỉ khi quý 
vq có trí tuệ thâm sâu, như hành xả trí 
(sañkhãaripekkhañana) chắng hạn, và vẫn giữ 
quyết tâm vững vàng hoàn thành các pháp ba-la- 
mật (pãramns), lúc ấy lòng bi mẫn của quý vị mới 
có một nền tảng thích hợp. Vì sao? Bởi vì với 
hành xả trí (sankhãripekkhañäna) sự dính mắc của 
quý vị đối với năm uấn bên trong, bên ngoài, quá 
khứ, hiện tại, và vị lai đã giảm đi rất nhiều. Tâm 
của quý vị không còn dính mắc và thích thú trong 
vòng luân hồi nhiều nữa, nhưng vì sự an vui và 
hạnh phúc của các chúng sinh khác quý vị vẫn 
phải tái sanh. Như vậy, đối với một người muốn 
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trở thành một vị bồ-tát việc tu tập trí tuệ thâm sâu 
là điêu băt buộc. 


Ngược lại, nếu quý vị có tuệ mạnh mà bị 
yếu, thay vì chọn thành Phật quý vị nên chọn trở 
thành một vị A-la-hán là điều thích hợp tự nhiên. 
Vì thế nếu quý vị nguyện thành một vị bồ-tát việc 
quân bình bi và trí sẽ rất quan trọng. 


Phật Địa (Buddhabhuimi) hay Bốn Nền Tảng 
Để Đắc Thành Phật 


Giống như đại nguyện, đại bi và phương tiện 
thiện xảo trí, bốn yếu tố sau cũng tạo thành những 
điều kiện căn bản cho các ba-la-mật (pãramis): 


I. Dõng mãnh (sszha): đó là sự cô gắng hết 
sức để hoàn thành các pháp ba-la-mật 
(params), xả ly (cäga) và sở hành 
(car1y3); 

2. Thượng trí (wwmanga): đô là trí biết sử 
dụng phương tiện thiện xảo đã đề cập ở 
trước; 

3. Vững chắc (øvafhäna): đó là sự quyết tâm 
không nao núng trong việc thực hành các 
pháp ba-lamật (pãrams) dẫn đến Phật 
quả. 
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4. Lợi hành (/acariya) đó là sự tu tập tâm 
từ và tâm bị. 


Sở dĩ bốn yếu tố này được gọi là Phật Địa 
(Buddhabhũmi) là vì chúng dân đên sự 
khởi sanh của Toàn Giác Trí. 


Mười Sáu Khuynh Hướng Tâm (ajjhãsaya) 


Khuynh hướng tâm ở đây có nghĩa là tính 
khí hay tính tình ảnh hưởng đến sự hình thành cá 
tính của một người. Về căn bản, khuyng hướng có 
hai loại: tốt và xấu. Có mười sáu khuynh hướng 
thuộc loại tốt, đó là, khuynh hướng về sự xuất 1a, 
khuynh hướng về sự độc cư, khuynh hướng về vô 
tham, khuynh hướng về vô sân, khuynh hướng về 
vô si, khuynh hướng về giải thoát, và khuynh 
hướng về mười pháp ba-la-mật (pãramis). 


Do khuynh hướng về sự xuất gia mãnh liệt, 
các vị bồ-tát thấy sự nguy hiểm trong các dục lạc 
và đời sống gia đình; do khuynh hướng về độc cư 
mạnh mẽ, các vị thấy Sự nguy hiểm trong sự giao 
du và đời sống quần tụ; do khuynh hướng về vô 
tham mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong 
tham đắm; do khuynh hướng về vô sân mạnh mẽ, 
các vị thấy sự nguy hiểm trong sân hận; do 
khuynh hướng về vô si mạnh mẽ, các vị thấy sự 
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nguy hiểm trong si mê; do khuynh hướng về giải 
thoát mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong 
mọi hình thức hiện hữu. Các ba-la-mật (paramIs) 
không phát sanh nơi người không thấy sự nguy 
hiểm trong tham đắm, v.v... Do đó khuynh hướng 
về vô tham, v.v... cũng được xem là những điều 
kiện cho ba-la-mật (pãramIs). 


Cũng vậy, mười khuynh hướng thiên về bố 
thí, giữ giới, v.v... tạo thành những điều kiện cho 
các ba-la-mật (pãramis). Khuynh hướng thiên về 
bố thí có nghĩa là luôn luôn hướng về việc bố thí 
qua cường độ của vô tham nhờ thấy sự nguy hiểm 
trong những đối nghịch của nó. 


Do khuynh hướng về vô tham mạnh, các vị 
bồ-tát thấy sự nguy hiểm trong những đối nghịch 
của nó, đó là, ích kỷ, và vì vậy hoàn thành bố thí 
ba-la-mật; do khuynh hướng mạnh mẽ về ĐIỚI, Các 
vị thấy sự nguy hiểm trong sự suy đồi đạo đức và 
vì vậy hoản thành giới ba-la-mật. Đối với các ba- 
la-mật còn lại cũng áp dụng sự suy xét như vậy. 


Đặc biệt cũng nên lưu ý ở đây là những đối 
nghịch của khuynh hướng thiên vê xuất gia là các 
dục lạc và đời sống gia chủ; đối với trí tuệ là si mê 
và hoài nghi; đối với tỉnh tấn là sự lười nhác; đối 
với kham nhẫn là sự phẫn nộ; đối với chân thật là 
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nói dối; đối với quyết định là sự không dứt khoát; 
đôi với tâm từ là sân hận; đôi với xả là sự phục 
tùng những thăng trầm của thê gian. 


Do khuynh hướng về xả mạnh mẽ, các vị bồ- 
tát thấy sự nguy hiểm trong những đối nghịch của 
xả, đó là, sự phục tùng những thăng trầm của thế 
gian và nhờ thế hoàn thành xả ba-la-mật 
(paramis). Theo cách này, mười khuynh hướng 
thiên về bố thí, trì giới, xuất gia, v.v... cũng tạo 
thành những điều kiện căn bản của các ba-la-mật 
(pãram1s). 


Liên quan đến những điều kiện căn bản của 
ba-la-mật (pãramis) đề _ cập ở trên, tôi muốn bàn 
thêm với quý vị một số những phẩm chất. căn bản 
cần phải được tu tập liên tục trong đời sống hàng 
ngày của chúng ta, nhằm tích luỹ đủ các ba-la-mật 
(päramis) để trở thành một vị xác định bồ-tát. 
Những phẩm chất đó là: 


Hoài bảo mãnh liệt; 

Sống theo Pháp (Dhamma); 

Như lý tác ý; 

Từ bỏ tham, sân và s1; 

Khuynh hướng về chứng đắc Niết-bàn 
(Nibbana). 
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Trước tiên quý vị phải có một hoài bảo mãnh 
liệt muốn trở thành một vị Phật. Lúc đầu quý vị 
nên giữ hoài bảo này trong tâm, không tiết lộ nó 
cho người khác biết. Quý vị chỉ tiết lộ hoài bảo 
của mình khi đã hoàn thành tám điều kiện, đó là 
sanh làm người, là người nam, gặp một vị Phật 
đang còn tại thế v.v... để làm cho đại nguyện 
được thành công. Và nhất là hoài bảo lúc đó phải 
đủ mạnh như tôi đã nói ở trước. Quý vị phải sẵn 
lòng băng qua toàn cõi thế gian đầy than hồng 

v... không chút do dự, nếu thấy việc băng qua 
đó là cần thiết. 


Thứ hai, quý vị phải luôn luôn sống theo 
Pháp. Điều này có nghĩa là quý vị phải hoàn thành 
mười pháp ba-lamật (päramIs) trong từng giây 
phút của cuộc đời, trong nhiều năm, nhiều kiếp, 
nhiều đại kiếp (kappa)... Quý vị cứ hành theo cách 
này cho tới nào khi quý vị trở thành sự thê hiện 
của các ba-la-mật mới thôi. Để làm được như vậy 
quý vị phải áp dụng như lý tác ý trong từng 
khoảnh khắc của cuộc sống, vì như lý tác ý là 
nhân gần của thiện Pháp, và phi lý tác ý lả nhân 
gần của bất thiện Pháp vậy. 


Sau khi nhìn thấy sự nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, quý vị lúc nào cũng phải chuyên cân 
trong việc từ bỏ tham, sân và si. Đừng bao giờ 
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nghĩ rằng lỗi nhỏ không đáng kê, vì một hành vi 
bất thiện nhỏ cũng có thể đủ làm cho quý vị đi 
trệch ra ngoài con đường bồ-tát (bồ-tát đạo). 
Chăng hạn, trong một tiền kiếp, Đề-bà-đạt-đa 
(Devadatta) tương lai là bạn của đức bồ-tát của 
chúng ta. Cả hai người cùng phát nguyện thành 
Phật. Nhưng sau đó, trong một tiền kiếp khác, Đề- 
bà-đạt-đa (Devadatta) vì một cái chén vàng đã ôm 
mỗi hiềm thù với đức bồ tát của chúng ta. Sự hiềm 
thù ấy đã làm cho ông đi trệch ra khỏi con đường 
thực hành bồ tát đạo, và ông đã được Đức Phật 
xác nhận là cuối cùng sẽ chỉ trở thành một vị Phật 
Độc Giác (Paccekabuddha) mà thôi. 


Cuối cùng, quý vị phải luôn luôn khuynh 
hướng tâm về sự giải thoát, để đạt đến Niết-bàn là 
mục tiêu tối hậu của quý vị. Chỉ khi tâm được 
hướng về Phật quả một cách chân chánh, những 
thiện nghiệp quý vị làm mới được xem là các ba- 
la-mật (päramis), và tất cả năng lực quý vị đầu tư 
trong sự phấn đấu của mình mới có thể dẫn quý vị 
đến Phật quả. 


Tôi sẽ chấm dứt bài nói chuyện tối hôm nay 
ở đây. Trong bài kê tôi sẽ giải thích tiêp cách làm 
thê nào đê thực hành cô xe đại giác này. 
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Hỏi Đáp 


- Câu Hỏi I: Một vị T)-kheo theo truyền thống Phật 
Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada) có được đảnh lỄ một 
vị Bồ Tát, chẳng hạn như, nếu vị ấy đảnh lễ đức bô 
tắt Di lạc (Arimetteyya bodhisatfa) việc đó có được 
không? 


Trả lời Cáu Hỏi T: Theo Giới Luật Thượng Toạ Bộ 
(Theravada Vinaya), một vị Tỳ-kheo không nên đảnh 
lễ hoặc cúi đầu lạy trước một người nam hay người 
nữ, trước một vị chư thiên (deva) hay phạm thiên 
(brahma). Vì thế nếu bây giờ đức bồ tát Di-lạc có trở 
thành một vị Tỳ-kheo và ngải là một vị Tỳ-kheo cao 
hạ, thì chúng tôi phải đảnh lễ ngài. Nhưng nếu ngài 
là một vị Tỳ-kheo nhỏ hạ, chúng tôi sẽ không đảnh 
lễ. Nếu ngài là một người tại gia, hay một vị chư 
thiên, hay một vị phạm thiên, thì chúng tôi cũng 
không được đảnh lễ ngài. Vì nếu một vị Tỳ-kheo 
đảnh lễ như vậy, họ sẽ phạm tội tác ác (dukkata). 


- Câu Hỏi 2: Có phải một vị T)-kheo chỉ trở thành 
T)-kheo thực sau khi người ấy đắc nhập lưu thánh 
đạo (sotãpannamagsa), và nhập lưu thánh quả 
(sotapannaphala) không? 
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Trả lời Câu Hỏi 2: Có hai loại Tỳ-kheo (bhikkhus), 
đó là định danh Tỳ-kheo (sammuti bhikkhu) và thực 
thụ Tỳ-kheo. Nói chung các vị Tỳ-kheo còn là phảm 
phu (puthujjana) đều là định danh Tỳ-kheo. Định 
danh Tỳ-kheo có nghĩa là họ trở thành Tỳ-kheo theo 
sự cho phép của Đức Phật. Các vị xuất gia trong 
vòng Sima #ứanh giới ấn định để chư Tỳ-kheo tăng 
thực hiện các tăng sự như xuất gia, tụng giới bồn 
v.v...) bằng cách tụng kammaväcä (thành sự ngôn) 
gọi là định danh Tỳ-kheo. Bao lâu họ chưa đạt đến 
thánh quả, họ vẫn là hàng phàm nhân. Nếu còn là 
phàm nhân (puthuJJjana), họ được gọi là sammuti 
bhikkhus, tức các vị Tỳ-kheo chỉ theo tên gọi (định 
danh Tỳ-kheo). 


Nhưng các vị định danh Tỳ-kheo này cũng 
phải giữ bốn loại giới - giới phòng hộ theo giới bổn 
ba-la-đề-mộc-xoa (pãtimokkhasamvara sila), giới 
phòng hộ các căn (indriyasamvara sila), giới nuôi 
mạng thanh tịnh (ãjivaparisuddhi sila), và giới quán 
tưởng tứ vật dụng (paccayasannissita sĩla). Bốn loại 
giới này được gọi là tăng thượng giới (adhisila). 
Tăng thượng giới rất quan trọng đối với một vị Tỳ- 
kheo. Vì sao? Vì có thể có một vị phàm phu Tỳ-kheo 
và một vị A-la-hán Tỳ-kheo. Nếu một vị phảm phu 
Tỳ-kheo cao hạ hơn vị A-la-hán Tỳ-kheo, vị A-la- 
hán Tỳ-kheo phải đảnh lễ vị phàm phu Tỳ-kheo. 
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Đây là giới luật của Đức Phật. Vì thế tăng thượng 
giới là hêt sức quan trọng. 


- Câu Hỏi 3: Theo truyền thống Đại-thừa 
(Mahayana), có năm mươi hai giai đoạn cho các vị 
bồ tát tu tập. Còn trong truyền thông Thượng-toq-bộ 
(Theravada) thì sao? Có những giai đoạn khác nhau 
nào cho các vị bồ-tát không? 


Trả Lời Câu Hỏi 3: Bồ tát chỉ là bồ tát. Không có 
những giai đoạn khác nhau nào cho các vị bồ-tát. 
Thực sự thì họ là những người có trí, nhưng giữa họ 
không có những giai đoạn nào hết. 


- Câu Hỏi 4: Trong “Biết và Thấy” có đê cập rằng 
đức bô tát của chúng ta trong kiếp chót trước khi 
giác ngộ vẫn là một phàm nhân. Điêu đó có nghĩa 
răng ngài vẫn có vô mình (avija). Sao điều đó lại có 
thể như vậy được? Bồn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp trước đức bồ tát của chúng ta đã có đủ tám 
YẾU. tố. Một trong tám yếu tố đó cho thấy rằng nếu 
muốn ngài có thể trở thành một vị A-la-hán ngay cả 
trước khi Đức Phật chấm dứt một bài kệ. Và sau khi 
được thọ ký, ngài luôn luôn duy trì như lý tác ý và 
tâm đại bị. Ngài đã thực hành như vậy trong rất 
nhiều đại kiếp. Vậy thì làm thể nào trong kiếp chót 
của ngài trước khi giác ngộ lại có thể vẫn còn vô 
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mỉnh (avj7a) khởi lên trong tâm ngài và ngài còn thọ 
hưởng dục lạc được? 


Trả Lời Câu Hỏi 4: Quý vị phải hiểu rằng pháp 
duyên khởi (tuyên bố) rằng không có vô minh 
(avijja) tham ái không thể nào khởi lên. Trong kiếp 
chót của đức bồ tát chúng ta, ngài vẫn còn tham ái 
đối với vợ ngài, công chúa Da-du-đà-la (Yasodharä) 
và con ngải, La-hầu-la (Rãhula). Tại sao tham ái đối 
với Da-du-đà-la (Yasodharä) và La-hầu-la (Rãhula) 
lại vậy quanh bởi vô minh? Theo minh sát trí, cả thân 
bên trong lần thân bên ngoài đều bao gồm những 
phân tử nhỏ. Nếu chúng ta phân tích những phân tử 
nhỏ này, chúng ta sẽ hiểu là chỉ có các sắc. Các sắc 
này luôn luôn thay đổi. Ngay khi chúng sanh lên 
chúng liền diệt, nên chúng là vô thường. Các sắc 
luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt, vì thế 
chúng là khổ. Không có cái ngã nào trong các sắc ấy, 
nên chúng là vô ngã. Thực sự là vào thời Đức Phật 
Nhiên Đăng (Dipankara), đức bồ tát của chúng ta đã 
có loại minh sát trí này. Nhưng minh sát trí của ngài 
chỉ có thể loại trừ tạm thời si mê hay vô minh. Chúng 
ta phải nhớ rằng chỉ có thánh đạo (ariya magga) mới 
có thê “đoạn trừ vô minh một cách hoàn toàn. Vì thế 
ngài vần còn vô minh. Do vô minh này, ngài biết 
răng đây là Da-du-đà-la (Yasodharä) hay đây là La- 
hầu-la (Rãhula). Sự tác ý cho rằng đây là Da-du-đà-la 
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(Yasodharä) hay La-hầu-la (Rãhula) là phi lý tác ý 
hay tác ý không đúng (ayoniso manasikãära). Tác ý 
như vậy là vô minh. Do vô minh này, ngài đã có tâm 
tham đắm đối với Da-du-đả-la (Yasodharã) và La- 
hầu-la (Rãhula). 


Nếu minh sát trí có mặt và khởi lên liên tục, 
vô mình sẽ không khởi. Nhưng khi minh sát trí 
không có mặt, thời do phi lý tác ý, sĩ mê hay vô minh 
sẽ khởi. Vì lí do này, khi đức bô tát của chúng ta đi 
xuống cõi người ngài vẫn có sự tham đắm đối với 
kiếp người, dù trong kiếp đó ngài sẽ đạt đến giác 
ngộ. Như vậy, nếu ngài biết rằng đây là kiếp sống 
con người, cái biết ấy là si mê. Tham đắm đối với 
kiếp người gọi là tanhã (tham ái). Do vô minh 
(aviJJa) và tham ái (tanhã), thủ (upadana) sẽ khởi lên 
nơi ngài. Do vô minh (aviJJa), tham ái (tanhã) và thủ 
(upadana), ngài thực hiện thiện nghiệp (kusala 
kamma). Và do nghiệp lực (của thiện nghiệp) ngài đi 
xuống cõi người. Vào lúc đó ngài vẫn có vô minh và 
tham ái, nên khi trưởng thành ngài đã lấy công chúa 
Da-du-đà-la (Yasodharä) và có một người con trai. 
Đây là việc thường tình của hàng phảm nhân, như 
ngài đã công bố trong bài pháp đầu tiên của ngài, 
Kinh Chuyên Pháp Luân (Dhammacakka-pavattana 
Sutta). 
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Chỉ khi ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng vô minh 
và tham ái mới đoạn diệt hoàn toàn trong ngài. Tại 
sao? Bởi vì A-la-hán thánh đạo (arahattamagøsa) đoạn 
trừ sạch mọi vô minh và tham ái vậy. 


- Câu Hỏi 5: Để phát đại nguyện (abhinihära - dẫn 
xuất, một người cần phải có tám yếu tổ. Yếu tô thứ 
hai trong đó qUJ. định người ấy phải là nam nhân. Và 
Đức Phát nói rằng một người nữ không thể thành 
Phật được. Thế nhưng Da-du-đà-la (Yasodharä) đã 
phát nguyện giúp đỡ cho đức bồ-tát trước hai tỷ vị 
Phật. Sao bà lại làm điều đó? 


Trả lời Câu Hỏi 5: Bà không muốn trở thành một vị 
bồ-tát. Bà chỉ muốn giúp đỡ đức bồ tát của chúng ta 
hoàn thành các Ba-la-mật (parãramis), cũng giống 
như những người trợ giúp trong khoá thiền này thôi. 


Một người nữ không thể thành Phật có nghĩa 
là bao lâu cô ta còn là người nữ cô ta không thê trở 
thành một vị Phật. Tuy nhiên nếu muốn thành Phật 
trước hết cô ta phải cố gắng để thành một người nam 
đã. Sau khi đã thành người nam, nếu người nam ấy 
có đủ tám yếu tố (ở trên) lúc đó cô ta có thê được 
một vị Phật thọ ký xác định. Sau khi đã nhận được 
lời thọ ký xác định, người nam đó phải hoàn thành 
các ba-la-mật (pãramis) trong ít nhất bốn a-tăng-kỳ 
và một trăm ngản đại kiếp. Khi các ba-la-mật của 
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người ấy chín mùi rồi người Ấy mới có thê trở thành 
một vị Phật. 7 kiếp người ây nhận được lời thọ kỷ 
xác định đến kiếp người ấy chứng đắc giác ngộ, 
người ấy không trở thành người nữ nữa. Nhưng 
trước khi nhận được lời thọ ký xác định, đôi khi 
người ấy vẫn có thể làm một người nữ như thường. 


- Câu Hỏi 6: Làm thế nào một vị bồ-tát lại có thể còn 
là phàm phu được? Vì lẽ ngài đã hành thiển trong 
quá nghiễu đại kiếp (100 ngàn đại kiếp) và mình sát 
trí của ngài mạnh hơn một vị A-la-hán nên ngài phải 
là một bậc thánh, không thể là phàm phu được. 


Trả Lời Câu Hỏi 6: Chúng ta nên nhớ rằng thánh đạo 
(ariyamagøa) của một vị Phật phải khởi lên cùng với 
nhất thiết trí hay toàn giác trí (sabbaññutañäna). 
Trước khi đạt đến toàn giác trí (sabbaññutañana), 
thánh đạo và thánh quả của ngài vẫn chưa thành thục. 
Vì thế trước giai đoạn thánh đạo (ariyamagsa) mọi 
người đều còn là phàm phu, dù cho họ đã hành 
Minhsát (Vipasan) đến hành xả trí 
(sañnkharuipekkhañana). 


- Câu Hỏi 7: Liệu một vị thánh nhập lưu (sotapanna) 
vân có vợ và có con được chứ? 


Trả Lời Câu Hỏi 7: Được, giống như ông Visäkhã, 
ông Anäthapindika (Cấp-cô- độc) v.v...vậy. Thời 
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Đức Phật, ở Kosala có bảy mươi triệu người. Trong 
đó, năm mươi triệu người là các bậc thánh. Và hâu 
hêt trong họ đêu là những gia chủ. 


- Câu Hỏi 8: Có mười một lợi ích của thiên tâm từ 
(mettä bhãvanä). Nếu một người hành thiên tâm từ 
nhưng không thể đắc thiến, liệu họ có thể vẫn có 
được một số lợi ích này không? 


Trả Lời Câu Hỏi 8: Được, người ấy vẫn có thể. 
Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có đề cập 
một câu chuyện: Khi một con bò cái đang cho con nó 
bú, một người thợ săn đã phóng vào nó một ngọn lao. 
Nhưng ngọn lao không thể đâm vào được con bò. 
Đây chỉ là tâm từ bình thường (tình thương của 
người mẹ đối với con). Do đó nếu quý vị cố gắng 
hành thiền tâm từ, dù không đắc được bậc thiền nảo, 
thiện pháp của thiền tâm từ (mettã bhãvanã kusala 
dhamma) vẫn có thể cho những quả lành trong kiếp 
sống làm người này và trong các kiếp sống tương lai 
ở cõi chư thiên hoặc phạm thiên. 


- Câu Hỏi 9: Trong Vi-diệuppháp Yếu Nghĩa 
(Abhidhammattha Sanghaha) có đề cập rằng nếu một 
người chỉ hành bốn phạm trú (brahmavihära) họ 
không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào. Sayadaw có 
thể giải thích thêm về điều này được không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 9: Bởi vì bốn phạm trú (từ, bi, hỷ 
và xả) chỉ có thể đưa đến các bậc thiền (jhãnas). Từ 
phạm trú (Mettã brahmavihãra) có thể đưa tới tam 
thiền. Bi phạm trú (karunä brahmavihãra) và hỷ 
phạm trú (muditã brahmavihãra) cũng vậy, chỉ có thể 
đưa tới tam thiền sắc giới. Xả (upekkhã) phạm trú có 
thể đưa tới tứ thiền. Nếu họ chỉ hành để đắc các bậc 
thiền này và không hành Minh-sát (Vipassana) họ 
không thể nào đạt đến Niết-bàn (Nibbana) được. Sau 
khi chết họ có thê tái sanh nơi một trong những phạm 
thiên giới tuỳ theo mức thiền họ đắc. Chỉ có thiền 
Minh-sát (Vipassana) mới có thể tạo ra Niết-bàn 
(Nibbana) và thấy được Niết-bàn. 


Tuy nhiên dựa trên các bậc thiền phạm trú 
này, nếu họ có thể quán đanh-sắc và các nhân của 
chúng như vô thường, khổ và vô ngã, họ có thể đắc 
Niết-bàn, thấy Niết-bản và chứng ngộ Niết-bàn. 


- Câu Hỏi I0: Tại sao Đức Phật không dạy các đệ tử 
của ngài chỉ hành đến hành xả trí 
(saikhãruppekhãñana) thôi rồi phát đại nguyện 
(abhinrhãra) và thực hành bồ-tát đạo để đạt đến Phật 
quả? 


Trả lời Câu Hỏi T0: Tôi nghĩ, quý vị nên hỏi Đức 
Phật câu hỏi ây. Trong nhiêu bài Kinh điêu này đã 
được đê cập: Đức Phật xuât hiện trên đời là đê giúp 


CÕỖ XE ĐẠI GIÁC 31 


chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi (samsãra), để 
giúp chúng sinh thoát khỏi sanh (Jãti), già (jarä), chết 
(marana) v.v... Như vậy ý định của Đức Phật đã quá 
rõ ràng. Vì ngài tuệ tri Tứ Thánh Đề các vị thỉnh văn 
đệ tử (sãävakas) cũng phải tuệ tri Tứ Thánh Đế, vì 
ngài đã vượt qua vòng luân hỗồi (samsãra) nên các vị 
thính văn đệ tử cũng phải vượt qua luân hồi, v.v... 
Đây là ý định của Đức Phật. 


- Câu Hỏi II: Đức Phật nói rằng tất cả các chúng 
sinh đều bình đẳng như nhau. Vậy thì tại sao ngay từ 
lúc đầu Đức Phật không dạy tất cả các vị đệ tử của 
ngài thực hành để thành Phật hết, như vậy mọi người 
sẽ được ngang nhau, không tồn tại những khác biệt 
của chư Phật, Độc Giác Phật (Paccekabuddha), và A- 
la-hán như vầy nữa? 


Trả lời Câu Hỏi 11: Theo Tam Tạng Kinh Điển của 
Thượng Toạ Bộ (Theravada), có tướng chung 
(sabhava lakkhana) và tướng riêng (samañña 
lakkhana). Tướng chung có nghĩa là vô thường, khổ 
và vô ngã. Ba đặc tính này được gọi là tướng chung. 
Nếu một hành giả có thể phân biệt được danh và sắc 
bên trong và bên ngoài, thời họ có thê biết được rằng 
danh và sắc cả bên trong lẫn bên ngoài đều vô 
thường, khổ và vô ngã. Vào lúc đó, tất cả đều như 
nhau. 
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Mặc dù chúng là các pháp vô thường, khổ và vô ngã 
(anicca, dukkha, anatta dhammas), song một số pháp 
vô thường, khổ và vô ngã (anicca, dukkha, anatta 
dhammas) đi kèm với minh sát trí tuệ tri Tứ Thánh 
Đế, còn một số pháp vô thường, khổ và vô ngã 
(anicca, dukkha, anatta đhammas) lại không. Một số 
pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với Nhất 
Thiết Trí hay Toàn Giác Trí (sabbaññutañana). Một 
số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với 
Thượng Thinh Văn trí (aggasävakañäna), một số 
pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với Đại Thinh 
Văn trí (mahãsävakañäna), một số pháp vô thường, 
khổ và vô ngã đi kèm với Thường Thinh Văn trí 
(pakatisavakañana). Theo cách nảy, chúng sinh khác 
biệt lẫn nhau. 


- Câu Hỏi I2: Tại sao không nói chuyện lại được 
xem là một việc rât quan trọng trong khoá thiên? 


lrả Lời Câu Hỏi I2: Nói chuyện thường sinh ra 
nhiều suy nghĩ. Trong lúc quý vị đang hành thiền 
những suy nghĩ này sẽ làm phiền việc hành thiền của 
quý vị, đặc biệt là sự tập trung của quý vị. 


- Cầu Hỏi 13: Theo truyền thống Phật-giáo Đại-thừa 
(Mahäyäna), mặc dù Đức Phật đã nhập Niết-bàn 
(Nibbãna), ngài vẫn có thể dùng năng lực thần thông 
của ngài để hoá ra nhiều vị Phật nhằm cứu độ các 
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chúng sinh đến chỗ giải thoát. Sayadaw nghĩ sao về 
điêu này? 


lrả Lời Cáu Hỏi I3: Trong Kinh Khandhaka- 
Moøgsallana có đê cập một chuyện như sau: 


Một hôm, có một vị bà-la-môn nọ là thầy toán số, đã 
hỏi Đức Phật rất nhiều câu hỏi. Sau khi nghe Đức 
Phật trả lời vị bà-la-môn này lẫy làm thoả mãn lắm. 
Cuối cùng, ông hỏi Đức Phật câu hỏi này: “Thưa Sa- 
môn Gotama, có phải tất cả những vị đệ tử của ngài 
đều thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi không? Đức 
Phật trả lời: 'Một số thoát khỏi vòng luân hồi, nhưng 
một số thì không.” Nghe vậy ông bà-la-môn hỏi lại 
“Niết-bàn (Nibbãna) luôn luôn có đó. Đức Phật người 
chỉ đường dẫn đến Niết-bàn cũng luôn luôn có đó. 
Thế thì tại sao một số thì đạt đến Niết-bàn, còn một 
số lại không? Khi ấy Đức Phật đã hỏi ông 'Ông có 
biết đường đi đến Vương-xá (Rãjagaha) không?” 
“Có, tôi có biết.” “Nếu có hai người hỏi ông đường đi 
đến Vương-xá (Rãjagaha), rồi một người theo sự chỉ 
dẫn của ông trong khi người kia không theo sự chỉ 
dẫn của ông mà chọn đi theo con đường lầm lạc 
khác. Kết quả là một người đi đến được Vương-xá 
(Rãjagaha) còn người kia thì không. Vì sao sự việc 
này xảy ra? Ông bà-la-môn trả lời 'Ô, thưa Sa-môn 
Gotama, tôi có thê làm gì được? Tôi chỉ là người chỉ 
đường đi đến Vương-xá (Rãjagaha) thôi mà.” “Cũng 
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vậy, Chư Phật chỉ là người chỉ đường đi đến Niết- 
bàn. Còn lại họ phải thực hành theo lời chỉ dẫn với 
sự nỗ lực cá nhân của họ. Một số có thê đạt đến Niết- 
bàn, một số có thê không, Như Lai biết làm thế nào 
được." Như vậy, chúng ta biết chư Phật chỉ là những 
người chỉ đường đi đến Niết-bàn (Nibbana) mà thôi. 
Các ngài không cứu ai được cả. Trong Abhidhamma 
(Vi-diệu-Pháp) của Đức Phật, Đức Phật có nói rằng 
Ngài chỉ trình bày con đường đi đến Niết-bàn 
(Nibbana) chứ ngài không bao giờ cứu độ một ai đến 
Niết-bàn (Nibbana) được cả. 


Theo Abhidhamma (Vi-diệu-Pháp), năng lực 
thần thông của Đức Phật gọi là rñpãyacara kiriya 
abhiññä cifa (sắc giới sở ứng tác (duy tác) thần 
thông tâm). Do đó năng lực thần thông nảy chỉ là 
danh - nãma. Khi Đức Phật nhập Vô-dư Niết-bàn 
(Parinibbana), tất cả danh và sắc đều diệt. Trong số 
các danh (nãma) này, thần thông cũng bao gồm trong 
đó. Vì thế, sau khi Đức Phật đã Niết-bàn thần thông 
của ngài không còn nữa. 


- Câu Hới 14: Có một cái tâm bất diệt trong Niết-bản 
(Nibbana) để thọ hưởng trạng thái thường, lạc và 
thanh tịnh của Niết-bàn không? Nếu trong Niết-bàn 
không có gì cả, thực tình chúng con không thể tưởng 
tượng nổi Niết-bàn giống như thế nào. 
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Trả Lời Câu Hỏi 14: Niết-bàn (Nibbãna) vượt ra 
ngoài sự tưởng tượng. Nếu như còn có một cái tâm 
bất diệt, bởi vì tâm là danh (nãma), thời Niết-bản sẽ 
là vô nghĩa. Niết-bàn là giai đoạn diệt của tất cả khổ 
đề (dukkhasacca) và tập đề (samudaya sacca). Khổ 
đế là năm uẫn. Trong số năm uấn này, có bốn uân là 
danh (nãama - thọ, tưởng, hành và thức). Tất cả danh 
và sắc đều diệt trong Niết-bàn (Nibbãna). Vì thế nếu 
còn có một cái tâm vĩnh hằng trong Niết-bàn, thời 
Niết-bàn sẽ là vô nghĩa. 


- Câu Hỏi I5: Trong Kinh Điển của Đại-thừa 
(Mahãyãna), có năm điều bất khả tư nghì (không thê 
nghĩ bàn). Trong năm điều đó, thần thông của Đức 
Phật là một. Như vậy, bởi lẽ thần thông của Đức Phật 
là bất khả tư nghì, chúng ta không thể giải thích nó 
theo Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) được. Cũng thế, 
chúng ta không thể giải thích sự hoá hiện ra nhiều 
Đức Phật bằng năng lực thần thông được (vì nó là bất 
khả tư nghì). Điều đó có đúng không? 


Trả Lời Câu Hỏi 15: Thần thông là bất khả tư nghì 
chỉ khi Đức Phật còn sống, chứ không phải sau khi 
ngài nhập Vô-dư Niết-bàn (Parinibbana). Không chỉ 
thần thông của Đức Phật là bất khả tư nghì mà thần 
thông của những người khác cũng bất khả tư nghì 
nữa. 
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- Câu Hỏi I6: Sau khi Đức Phật nhập Vô-dư Niết- 
bàn (Parinibbana), ngài sẽ không còn xuất hiện lại 
trong luân hồi để giúp các chúng sinh. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn ngài đang hành các ba-la-mật, ngài 
có nhiều mối liên kết với các chúng sinh. Khi những 
điều kiện của các chúng sinh ấy chín mùi cho sự giải 
thoát, Đức Phật không thể xuất ra khỏi Niết-bàn để 
giúp họ sao, ngài có thê làm được điều này không? 


Trả Lời Câu Hỏi Ió: Thường thường, những bạn bè 
của Đức Phật hay nói nôm na những người có duyên 
với ngài đều đi theo ngài. Các ba-la-mật (pãramis) 
của họ thường chín mùi vào thời Đức Phật. Chúng ta 
biết trong thời Đức Phật, có vố số chúng sinh thấu 
triệt Tứ Thánh Đế và trở thành các bậc Thánh 
(ariya). Chúng ta không thể tính được con số các 
chúng sinh nảy là bao nhiêu. Khi đức bồ-tát của 
chúng ta đang hoàn thành các ba-la-mật (päramns), 
những chúng sinh này từng là bạn bẻ hoặc người 
thân của ngải. 


- Câu Hỏi I7: Nhất thiết trí hay toàn giác trí 
(sabbaññutañana) của Đức Phật sanh kèm với đạo 
(magga) và quả (phala) nào? 


Trả Lời Câu Hỏi 17: Nhất thiết trí hay toàn giác trí 
(sabbaññutañana) của Đức Phật đi kèm với A-la-hán 
thánh đạo và A-la-hán thánh quả. 
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- Câu Hỏi 18: Nếu một vị Tỳ-kheo xuất gia Tỳ-kheo 
khi chưa đủ hai mươi tuổi. Không biết rằng việc đó 
là không đúng luật, vị ấy giữ giới của Tỳ-kheo một 
cách nghiêm túc. Như vậy chúng ta có thể xem vị ấy 
như một vị Tỳ-kheo thực không? 


Trả Lời Câu Hỏi lề: Tuy, theo đúng luật, vị ấy 
không phải là một Tỳ- -kheo thực, nhưng việc giữ giới 
của vị ây như vậy là tốt. Đó là một thiện nghiệp 
(kusala-kamma). Nếu vị ấy chân thật, thì không có 
vấn đề gì chướng ngại cho vị ấy đạt đến thiền Qhãna) 
hay đạo (magga) và quả (phala). Tuy nhiên nếu vị ấy 
biết rằng mình không phải là một vị Tỳ-kheo thực, vị 
ấy nên thọ giới lại. 


- Câu Hới 19: Khi tính tuổi của một giới tử thọ giới 
Tỳ-kheo, chúng ta có tính cả thời gian trong bào thai 
không? 


Trả Lời Câu Hỏi I2: Có, chúng ta phải tính. Thường 
thì giai đoạn ây là chín hay mười tháng gì đó. 


- Câu Hới 20: Nêu một người thọ giới dưới một vị 
Tỳ-kheo giả không biết rằng thầy tế độ của mình 
không phải là một vị Tỳ-kheo thực, như vậy chúng ta 
có thể xem vị ấy như một vị Tỳ-kheo hay sa-di thực 
hay không? Nếu không, chúng ta có thể xem người 
ấy như một người phạm bất cộng trụ (pãrãjika)? 
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Trả Lời Câu Hỏi 20: Theo Tam Tạng Thượng Toạ 
Bộ (Theravada Tipitaka), người không phải là Tỳ- 
kheo thực hay Sa-di thực, nhưng nêu người ấy chân 
thật và tâm người ấy trong sạch, thì việc người ây thọ 
giới Tỳ-kheo lại trong kiếp này không có vấn đề gì 
cả. 


Theo Phật Giáo Thượng Toạ Bộ (Theravada), 
nơi những khu vực ngoài Ấn Độ, phải có ít nhất năm 
vị Tỳ-kheo tạo thành Tăng (sangha) cho việc xuất gia 
Tỳ-kheo. Nếu, trong năm vị Tỳ-kheo ấy, một vị 
phạm bất cộng trụ (pãrãjika), thời người giới tử 
không thê thành một vị Tỳ-kheo. Nếu có hơn mười vị 
Tỳ-kheo tham dự, một người trong họ đã phạm bất 
cộng trụ (pärajika) nhưng những vị khác không 
phạm, và nếu các vị tụng kammavacä (thành sự 
ngôn) đầy đủ, thời giới tử có thể trở thành một vị Tỳ- 
kheo thực. 


- Câu Hỏi 2T: Bao lâu sau khi sự thụ thai xảy ra thì 
việc phá thai mới được xem là sát sanh? 


Trả Lời Câu Hỏi 21: Ngay khi tâm tục sanh hay kiết 
sanh thức (patisandhi-citta) xuât hiện việc phá thai 
khiên cho sự sông của đứa bé châm dứt là sát sanh. 


- Câu Hới 22: Ngay khi tâm tục sanh hay kiết sanh 
thức (patisandhi-citta) xuât hiện chúng ta gọi nó là sự 
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sống. Lúc đó các danh-sắc (nãma-rũpa) của nó là gì? 
Có phải đó là bhãva-dasaka-kalãäpa (nhóm mười sắc 
thuộc tính - nam hay nữ), kaya-dasaka-kalapa (nhóm 
mười sắc thuộc thân), và hadaya-dasaka-kalãpa 
(nhóm mười sắc thuộc ý vật)”, giống như những gì 
chúng ta hiện đang có không? 


Trả Lời Câu Hỏi 22: Quý vị có muốn biết không? 
Nếu thực sự qUÝ VỊ muốn biết, hãy nghiên cứu trong 
thực hành. Nếu quý vị hành pháp duyên khởi quý vị 
sẽ thấy được có bao nhiêu danh và sắc ở đó. 


Theo Abhidhamma (Vi-diệu-Pháp), vào thời 
tục sinh (patisandhi) có ba mươi loại sắc (rũpas), và 
đối với người có trí tuệ và tâm đồng sanh với hỷ, có 
ba mươi bốn tâm hành. Ba mươi sắc có mặt trong 
bhãva-dasaka-kaläpa (nhóm mười sắc thuộc tính - 
nam hay nữ), kãya-dasaka-kaläpa (nhóm mười sắc 
thuộc thân), và hadaya-dasaka-kalapa (nhóm mười 
sắc thuộc ý vật). Mỗi kalãpas trong ba loại kalãpas 


a bhãva-dasaka-kaläpa (nhóm mười thuộc tính — nam hay nữ) hay 
còn gọi là Bọn Sắc Tính gồm: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, 
dưỡng chất, mạng căn và sắc tính; kãya-dasaka-kalãpa (nhóm mười 
sắc thuộc thân) hay còn gọi là Bọn Thần Kinh Thân gồm: đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và sắc thần kinh thân; 
hadaya-dasaka-kalãpa (nhóm mười sắc thuộc ý vật) hay còn gọi là 
Bọn Ý Vật gồm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng 
căn và sắc ý vật. 
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này đều có sắc mạng quyền (mạng căn - jïvita rũpa). 
Mạng căn này cũng có mặt trong ba mươi bốn tâm 
hành nữa. Như vậy, vì cả sắc mạng căn (jïvita rũpa) 
lẫn danh mạng căn (jïvita nãma) đều có mặt nên 
chúng ta gọi nó là sự sống. 


- Câu Hới 23: Việc thực hành vipassanã thuộc về hạt 
giống minh (vijjä). Như vậy chúng ta có thể nói rằng 
một người khi đang hành Minh-sát (Vipassana) thì 
họ không đang gieo trồng hạt giống hạnh (carana) 
phải không? 


Trả Lời Câu Hỏi 23: Phải. Nhưng trong một số bài 
kinh lại có những trường hợp hơi khác. 


Có hai loại thiền, thiền chỉ (samatha) và thiền 
minh sát (vipassana). Thiền chỉ được kế trong phần 
hạt giống hạnh, và Minh-sát (Vipassana) được kế 
trong hạt giống minh. Nhưng đôi khi thực hành 
Minh-sát cũng được xem như hạt giống hạnh. Chắng 
hạn, nếu Minh-sát là nghiệp mạnh nhất chín mùi vào 
thời cận tử, thì nó sẽ tạo ra kiết sanh thức hay tâm tục 
sinh (patisandhi) mới. Trong trường hợp này, 
vIipassana được xem như hạt giống hạnh (carana) 


œ4) 
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CỎ XE ĐẠI GIÁC 
(MAHABODHIYANA) 
( Phân H]) 
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Tối nay tôi sẽ giải thích thêm về cách làm thế 
nào để thực hành cỗ xe đại giác, hay nói khác hơn 
thực hành hạnh bô-tát để thành tựu Phật quả. Tôi sẽ 
giải thích theo trình tự, định nghĩa, đặc tính, nhiệm 
vụ, sự thể hiện, nhân gần và sự phản khán hay suy 
xét từng mỗi ba-la-mật (pãrams). 


(l)_ Bồ Thí Ba-la-mật 


Bồ thí ba-la-mật (dãna pãramis) là ý nguyện 
từ bỏ bản thân và những gì thuộc về bản thân, 
được kèm theo bởi lòng đại bị và trí hiểu biết về 
phương tiện thiện xảo. Ở đây khi nói rằng có lòng 
đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo đi 
kèm là muốn nêu lên nét đặc thù về đặc tính của 
mỗi ba-la-mật (pãramis), vì bố thí ba-la-mật, hay 
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các ba-la-mật khác khởi lên trong dòng tâm tương 
tục của các vị bồ-tát luôn được kèm theo bởi lòng 
đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo. Có 
thể nói chính điều này làm cho chúng thành các 
pháp ba-la-mật (pãramIs). 


o Đặc tính của bố thí ba-la-mật là từ bỏ; 


6° Nhiệm vụ: xua tan lòng tham đối với 
những gì có thể được từ bỏ; 

o Sự thể hiện: không dính mắc, hay sự thành 
tựu về tài sản và một trạng thái hiện hữu 
thuận lợi; 

o Và một vật có thê được từ bỏ là nhân gần 
của bố thí ba-la-mật. 


Bố thí ba-la-mật cần phải được suy xét như 
vầy: “Những sở hữu như ruộng, đất, vàng, bạc, 
trâu, bò, nô lệ, vợ, con, v.v... đem lại tai hại khôn 
lường cho những ai dính mắc vào chúng. Bởi vì 
chúng kích thích lòng tham nên rất nhiều người 
thèm muốn chúng; vua chúa có thể trưng dụng 
chúng, phường trộm đạo có thể cướp đoạt chúng; 
chúng gây ra những cuộc tranh chấp và tạo ra lắm 
kẻ thù; về cơ bản chúng không có thực chất; để có 
được chúng và để bảo vệ chúng người ta phải làm 
phiền người khác; khi chúng bị huỷ hoại, nhiều 
loại tai hoạ, như sầu muộn, tiếc nuối v.v... sẽ theo 
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sau; và do dính mắc vào những thứ này, tâm người 
ta bị ám ảnh với cấu uễ của keo kiết, bủn xin, và 
hậu quả là phải tái sanh vào khổ cảnh. Ngược lại, 
hành vị từ bỏ những thứ này là một bước đi tới 
chỗ an ôn. Như vậy ta nên siêng năng từ bỏ chúng. 


Thêm nữa, khi một người năn nỉ xin một vật 
gì, vị bồ-tát sẽ suy xét: “Người này là bạn thân của 
ta, vì y dám tiết lộ việc riêng của y cho ta biết. Y 
cũng là thầy của ta, vì y dạy cho ta biết: “Khi bạn 
ra đi bạn phải bỏ lại tất cả. Đi qua bên kia thế ĐIỚI, 
bạn không thể đem theo được gì ngay cả những sở 
hữu riêng của bạn!” Y là một người bạn đồng 
hành giúp ta di chuyên những của cải của ta ra 
khỏi thế gian này, thế gian giống như nhà lửa, 
đang cháy với lửa giả, đau, chết. Di chuyên được 
những thứ này y đã giúp ta loại bỏ được những lo 
lắng mà lẽ ra ta phải trả do có chúng. Y là người 
bạn tốt nhất của ta, vì nhờ y mà ta có cơ hội thực 
hành hạnh bố thí cao quý này, y đã giúp ta hoàn 
thành sự thành tựu siêu việt nhất và khó khăn nhất 
trong tất cả sự thành tựu, đó là đạt đến cảnh giới 
của chư Phật.” 


Vị ấy suy xét thêm: “Ta vô cùng vinh dự 
được y tạo cho một công việc cao quý; vì thế ta 
nên chấp nhận vinh dự đó một cách chân thành." 
Và: “Vì lẽ mạng sống chắc chắn rồi sẽ chấm dứt 
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cho nên ta phải bố thí ngay cả khi không được xin, 
huống nữa là khi có người hỏi xin như vày.` Và: 
“Những người tính tình cao thượng còn phải đi tìm 
người để bố thí, nhưng ta nhờ có phước báu nên y 
đã tự đến với ta” Và: “Tặng một món quả cho 
người hỏi xin sẽ đem lại lợi ích cho ta cũng như 
cho họ.” Và: “Ta làm lợi ích cho bản thân như thế 
nảo, ta cũng sẽ làm lợi ích cho cả thế gian này như 
thế ấy.” Và: “Nếu không có người hỏi xin, ta sẽ 
hoàn thành bố thí ba-la-mật (dãna-pãramis) như 
thế nào? Và: “Mọi thứ ta có được chỉ là để giúp ta 
bố thí cho tha nhân” Và: “Khi nào thì những 
người xin sẽ cảm thấy thoải mái để nhận những 
của cải của ta tuỳ theo ý họ, không cần phải hỏi 
xin? Và: 'Làm thế nào để ta có thể trở nên thân ái 
và dễ mến đối với những người hỏi xin, và làm thế 
nào để họ có thê trở nên thân ái và đễ mến đối với 
ta? Ta phải bố thí như thế nào, để sau khi bố thí 
tâm được vui thích, hân hoan, và tràn đầy hỷ lạc? 
Và làm thế nào để những người xin, vì ta, mà cũng 
được hân hoan, vui thích như vậy? Làm thế nào để 
khuynh hướng bố thí của ta được cao thượng? 
Làm thế nào ta có thể bố thí cho những người xin 
thậm chí không đợi họ hỏi, nhờ biết được ước 
muốn trong lòng họ?? Và: “Vì lẽ ta có của cải, và 
những người xin đã đến, không cho họ được một 
món gì đó thì št hắn sẽ là một sự đánh lừa thô bỉ.” 
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Và: 'Làm thế nào ta có thê từ bỏ được mạng sống 
và tứ chi của ta cho những người hỏi xin chúng 
đây? 


Vị ấy nên khơi dậy một ước muốn từ bỏ mọi 
thứ không quan tâm bằng cách suy xét : “Sự tốt 
lành sẽ trở lại với người bố thí không quan tâm 
cũng như vũ khí bu-mơ-rang” (boomerang) quay 
trở lại với người ném nó không quan tâm vậy.” 
Nếu một người thân hỏi xin một vật gì, vị ấy nên 
khơi dậy niềm hân hoan bằng cách suy xét: “Một 
người thân đang hỏi xin ta một món đồ." Nếu một 
người không thân không thù hỏi xin một vật gì, vị 
ấy nên khơi dậy niềm hân hoan bằng cách suy xét: 
“Chắc chắn, nếu ta cho y một vật øì đó y sẽ trở 
thành bạn của ta, vì lẽ cho đến những người hỏi 
xin như thế sẽ chiếm được tình cảm của họ.” Và 
nếu một người thù hỏi xin một vật gì, vị ấy nên 
đặc biệt sung sướng, vì nghĩ: “Kẻ thù của ta đang 
hỏi xin một vật; mặc dù y thù ghét ta, nhưng nhờ 
món quả này chắc chắn y sẽ trở thành bạn thân của 
ta” Như vậy, đối với người không thân không thủ 
và đối với người thù nghịch vị ấy sẽ bố thí như 
cách vị ấy bố thí cho _ người thân, sau khi đã khơi 
dậy lòng từ ái và bi mẫn trước. 


” Bu-mơ- -Tang: một loại vũ khí của thô dân Úc, làm bằng gỗ đẹt và 
cong, có thê được ném ra rồi tự động quay trở về với người ném. 
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Nếu những trạng thái tham khởi lên đối với 
những thứ có thể cho đi được, do năng lực tham 
đã tích luỹ lâu đời của mình, vị phát nguyện-bô tát 
nên suy xét: “Này con người hiền thiện kia, khi 
ngươi phát nguyện toàn giác (thành Phật), há 
ngươi đã không dâng hiến thân này cũng như từ 
bỏ những phước báu có được vì muốn cứu giúp tất 
cả chúng sinh đó sao? Dính mắc vào những vật 
bên ngoài cũng giống như dính mắc vào nước tắm 
voi vậy; do đó ngươi không nên dính mắc vào bất 
cứ thứ gì. Ví như có một cây thảo dược lớn, người 
cần rễ, sẽ lấy rễ của nó; EhhÈi cần búp, sẽ lấy búp 
Của nÓ; người cần vỏ...; người cần thân...; người 
cần nhánh.. .¡ TIEƯỜI cần lõi...; người cần lá...; 
người cần hoa..., hay cần trái, sẽ lấy vỏ, thân, 
nhánh...trái của nó. Cây sẽ không bị bức bách bởi 
những ý nghĩ như: “Họ đang lấy đi những của cải 
của ta.” Cũng vậy, khi Ta đã phát nguyện dốc hết 
sức mình vì sự an vui và hạnh phúc của cả thế 
gian, Ta sẽ không để cho khởi lên dù chỉ một ý tà 
ý vi tế nhất đối với tắm thân bất tịnh, khốn khổ, vô 
ơn, mà ta đã công hiến để phục vụ tha nhân nảy. 
Và ngoài ra, liệu có sự phân biệt gì giữa những 
yêu tố vật chất bên trong của thân với những yếu 
tố vật chất bên ngoài của thế gian không chứ? Cả 
hai đều phải chịu sự kết thúc, phân tán và hoại diệt 
không thê tránh khỏi được như nhau. Sự dính mắc 
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vào thân này, xem nó như “lhân này là của tôi, 
Thân này là tôi, thân này là tự ngã của tôi” chỉ là 
lời nói ngây thơ lầm lẫn mà thôi. Lẽ ra ta không 
nên quan tâm nhiều đến tay, chân, mắt, và thịt của 
ta hơn những vật bên ngoài ấy mới phải. Thay vào 
đó ta nên khởi lên ý nghĩ dâng hiến chúng cho mọi 
người: “Ai cần gì cứ việc lấy chúng đi.” 


Khi vị ây suy xét theo cách như vậy, quyết 
định hướng đên sự giác ngộ viên mãn, không quan 
tâm đến thân thể hay mạng sống của mình, thời 
thân hành, khẩu hành và ý hành của vị ấy sẽ dễ 
dàng trở nên trong sạch hơn. Khi thân hành, khẩu 
hành, và ý hành, cùng với sinh kế của vị ấy đã 
được trong sạch, vị ấy an trú trong việc thực hành 
chánh đạo, và nhờ những phương tiện thiện xảo 
của mình đối với được và mất, vị ấy có thể làm lợi 
ích cho tất cả chúng sinh đến mức lớn nhất bằng 
cách từ bỏ những vật bên ngoài (tài thí), bằng cách 
bố thí sự không sợ hãi (vô uý thí) và bố thí chánh 
Pháp (Pháp thí). Đây là phương pháp suy xét về 
bó thí Ba-la-mật. 


Một vị bồ-tát không chỉ suy xét cách làm thế 
nảo để hoàn thành bố thí ba-la-mật, mà còn đưa nó 
vào thực hành nữa. Khi đức bồ-tát của chúng ta là 
Vua Vessantarra, ngài đã bố thí con trai và con gái 
của mình cho một ác bà-la-môn (brahmin), và vợ 
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của mình cho Đế-Thích Thiên Vương giả trang 
làm một người bà-lamôn (brahmana). Thực ra 
đức bồ-tát của chúng ta không chỉ bố thí những sở 
hữu bên ngoài như vợ, con yêu quý của ngài, mà 
ngài còn bố thí luôn cả mạng sống của mình nữa. 
Có lần, đức bôồ-tát là một vị hoàng tử. Một hôm 
ngài đi vào rừng vả nhìn thấy một con cọp mẹ và 
ba con cọp con sắp chết vì đói. Khi thấy cảnh 
tượng này, lòng bi mãn trảo dâng trong hoàng tử. 
Để cứu chúng, ngài đã trèo lên vực sâu và gieo 
người xuống để hiến thân làm thức ăn cho chúng. 
Hành động bố thí này là một loại bố thí tối cao. 
Khi đức bồ-tát là một con vật, ngài cũng thực hành 
loại bố thí này. Có một tiền kiếp, đức bồ-tát của 
chúng ta là một con thỏ, nó đã vui vẻ nhảy vào lửa 
do Vua Trời Đế Thích trong lớp hoá trang của một 
người bả-la-môn (brahmana) đốt, với ý định dâng 
hiến thân này làm món ăn cho ông ta. 


Ở đây, có một điểm quan trọng phải cân 
nhắc: liệu việc thực hành bố thí ba-la-mật 
(päramĩs) có thực sự cần thiết hay không. Trong 
Tương Ung Kinh (Samyutta Nikãya), phẩm 
Sagathavagøa chúng ta thấy bài kệ “Sile 
pattithäya naro sapañño...' - “Người trú giới có 
trí...” trong đó Đức Phật giải thích rằng khi một 


6 8g. 6y 
Người trú giới có trí, 
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người có trí tuệ thành thục được sinh ra với ba 
nhân (người tam nhân - vô tham, vô sân và vô s1), 
khéo an trú trong giới, nhiệt tâm tu tập định và tuệ 
(Minh-sát), VỊ ây có thê tháo gỡ tắm lưới tham ái 
Tôi ren (nội triền). Rõ ràng trong bải kệ này Đức 
Phật chỉ đề cập đến tam học - giới học, định học 
và tuệ học; thậm chí không có một lời ám chỉ nào 
về việc thực hành bố thí. 


Hơn nữa như Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga), bộ luận giải trình độc nhất bải 
kệ trích dẫn ở trên, cũng không động chạm gì tới 
vấn đề bố thí. Và trong Bát Thánh Đạo dẫn đến 
Niết-bàn (Nibbãna) cũng chỉ bao gồm các đạo liên 
quan đến giới, định và tuệ, chứ không có đạo nào 
liên quan đến bố thí, cho nên một số người hiểu 
sai cho rằng bố thí không được Đức Phật xem là 
thiết yếu, nào là nó không dẫn đến sự chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbãna), nào là nó làm cho tái sinh 
nhiều thêm nữa trong vòng luân hồi... và như vậy 
bố thí không nên tu tập. 


Bất cứ a1, nếu chưa trở thành một bậc A-la- 


hán trong kiếp này, đều phải trải qua những lần tái 


Tu tập tâm và tuệ, 
Nhậệt tâm và thận trọng, 


Tỳ-kheo ấy thoát triền." Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikãya) I. 36 
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sanh thêm nữa trong vòng luân hồi. Khi đã tái 
sanh như vậy, họ sẽ khó có được những trạng thái 
hiện hữu thuận lợi nếu không thực hành pháp bố 
thí trong kiếp hiện tại. Cho dù họ có may mắn có 
được một sự tái sanh tốt đẹp, họ cũng sẽ thấy rằng 
mình thiếu những sở hữu vật chất mà không có 
chúng họ không thể làm những việc công đức 
được. Trong trường hợp như vậy, người ta có thê 
lý luận rằng họ sẽ dành hết thời gian để thực hành 
giới, định và tuệ. Nhưng điều này nói thì dễ hơn 
làm. Thực vậy, chỉ nhờ sự hỗ trợ của những quả 
lợi ích do hành động bố thí trong quá khứ mà 
người ta mới có thê tu tập tam học - giới, định và 
tuệ - thành công. Do đó, điều quan trọng nhất đối 
với những người vẫn còn đang dong duỗi trên 
cuộc hành trình đài vô định của luân hồi này là tu 
tập bố thí. Chi khi người ta được trang bị đầy đủ 
với “những tư lương cho cuộc hành trình", đó là, 
bố thí, người ta mới có thê đi đến sanh thú tốt đẹp 
(tái sanh làm người hoặc chư thiên); và ở đó, có 
được của cải vật chất như quả của hành động bố 
thí trong những kiếp quá khứ, người ta mới có thể 
hiến mình để theo đuổi những nghiệp công đức 
nào họ muốn làm. 


Trong số những người còn đang lang thang 
trong vòng tử sanh luân hôi, các vị bô-tát là 
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những con người vĩ đại nhất. Sau khi nhận được 
lời thọ ký từ một vị Phật xác định sự chứng đắc 
Phật quả trong tương lai của mình, một vị bồ -tát 
còn phải tiếp tục hoàn thành mười ba-la-mật 
(päramis) để đạt đến nhất thiết trí trong ít nhất bốn 
a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa. Do đó, 
đối với các vị bô-tát, những người được xem là 
những nhà du hành trên cuộc hành trình dài đăng 
đẳng vủa vòng luân hồi (samsãra), bố thí ba-la- 
mật là quan trọng bậc nhất và vì vậy, sự kiên 
quyết hoàn thành bố thí ba-la-mật đã được đề cập 
ở một vị trí khá nỗi bật trong Kinh Điển Päã|i nói 
về Biên Niên Sử của Chư Phật (Buddhavarhsa). 


Như vậy, khi bài kinh trong Tương Ưng Bộ 
Kinh (Samyutta Nikãya) đề cập ở trên nói: °Người 
trú giới có trí..., là muốn nói đến những người 
Ba-lamật đã chín mùi để chứng đắc A-la-hán 
thánh quả, còn những người chưa hoàn thành các 
ba-la-mật (pãramis), bố thí là việc cần thiết, không 
nên nói rằng bố thí ba-la-mật không quan trọng. 


Cũng có một số người hỏi là liệu có thể đạt 
đến Niết-bàn nhờ thực hành một mình pháp bố thí 
không? Điều này, cần phải được trả lời rằng, thực 
hành chỉ độc nhất một ba-la-mật (päramis), không 
bố thí, không giữ gIỚI, không tu thiền sẽ không 
đưa đến sự chứng đắc Niết-bản được. Vì thực 
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hành một mình pháp bố thí hàm ý rằng việc thực 
hành ấy không có giới đi kèm, không có thiền đi 
kèm; tương tự, khi nói hành một mình thiền có 
nghĩa rằng thiền được thực hành không có sự hỗ 
trợ của giới và bố thí. Khi một người không có 
giới chế ngự, họ có thể thoả thích trong những ác 
hạnh; nếu một người có những thói quen ác như 
vậy mà cố gắng hành thiền, những nỗ lực của họ 
sẽ trở thành vô ích giống như một hạt giống tốt 
đem gieo trên vi sắt nóng, đã không nảy mầm mà 
còn biến thành tro nữa vậy. Vì thế cần lưu ý ở đây 
rằng sẽ không thích hợp khi nói chỉ “thực hảnh 
một mình pháp bố thí' thôi. 


Trong chương nói về bố thí của bộ Biên 
Niên Sử Chư Phật, có nói rõ rằng của bố thí nên 
được cho đến mọi nBƯỜI, bất kế địa vị cao, thấp 
hay trung bình, của người thọ nhận. Xét theo lời 
tuyên bố chắc chắn này, khi làm một việc cúng 
dường hay bố thí, không nên và cũng không cần 
thiết phải chọn lựa người thọ nhận. 


Tuy nhiên trong Kinh Phân Biệt Cúng 
Dường (Dakkhinavbhanga Sutta) của Trung Bộ 
Kinh (Majjhima Nikaya), Đức Phật dạy bảy loại 
cúng dường đến Tăng Chúng (Sangha) và mười 
bốn loại bố thí hay cúng dường đến cá nhân (cá 
nhân thí). Đối với mười bốn loại cúng dường đến 
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cá nhân, kinh nói rõ rằng phước báu có được sẽ 
tăng theo người thọ nhận, từ con vật thấp nhất lên 
đến các chúng sinh cao nhất. Dĩ nhiên, cúng 
dường có phước báu lớn nhất vẫn là cúng dường 
đến Tăng Chúng (Sangha). 


Lại nữa, trong Peta Vatthu (Chuyện Ngạ 
Ó„ÿ) câu chuyện của Ankura, chúng ta thấy có đề 
cập đến hai vị chư thiên. Khi Đức Phật dạy Vi- 
diệu-pháp (Abhidhamma) trên thiên cung Đạo Lợi 
(Tavatimsa), ngài ngự trên ngai vàng của Đế 
Thích (sakka), hai vị chư thiên Indaka và Ankura 
đến nghe ngài thuyết pháp. Mới đầu Ankura ngồi 
gần Đức Phật, nhưng mỗi khi có một vị chư thiên 
có oai lực hơn đến, Ankura phải nhường chỗ cho 
họ và lùi dần cho đến khi ông cách xa Đức Phật cả 
mười do-tuần (yojanas)”. 


Trong khi đó Indaka vẫn ngồi yên tại chỗ, 
không phải dời đi đâu cả. Lý do như sau: Vào thời 
thọ mạng của con người là mười ngàn tuôi, 
Ankura sanh làm người và là người rất giầu có. 
Suốt thời gian của kiếp sống đó ông bố thí bữa ăn 
đến số lượng lớn phàm nhân. Theo như chuyện kê 
thì bếp nấu ăn của ông trải dài đến mười hai do- 


ˆ Yojana (do-tuần) đơn vị đo chiều dài xưa bằng một cây số sáu, có 
chỗ nói mười sáu cây số bây giờ. ND 
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tuần. Do nhờ phước này, sau khi chết ông tái sanh 
làm một vị chư thiên. Tuy nhiên, Indaka lại trở 
thành một vị chư thiên do đã cúng dường một 
muỗng cơm đến A-la-hán Anuruddha (A-nậu-lâu- 
đà). 


Mặc dù cúng dường mà Indaka làm lúc đó 
chỉ là một muỗng cơm, song người thọ nhận là 
một bậc A-la-hán và vì thế phước báu ông nhận 
được là rất lớn và cao quý. Như vậy, ông ngang 
hàng với các vị chư thiên có oai lực khác, nên 
không phải nhường chỗ cho họ. Ngược lại, mặc dù 
Ankura đã bố thí với số lượng lớn và trong một 
thời gian lâu dải, kết quả mà ông tích tạo được vẫn 
không thuộc thứ tự cao. Do đó mỗi lần có một vị 
chư thiên oai lực hơn đến ông phải lui ra xa để 
nhường chỗ. Vì thế trong Kinh điển Pä|i chúng ta 
tìm thấy lời cổ vũ này: “Viceyya dãnam databbam 
vattha dinnam mahaphalam" có nghĩa là “Khi thực 
hiện một sự cúng dường, người đem lại quả phước 
lớn nhất nên được chọn làm người thọ nhận.' 


Qua điều này chúng ta thấy dường như có 
một sự mâu thuẫn giữa Bộ Biên Niên Sử chư Phật 
và những bài kinh khác, chăng hạn như Kinh Phân 
Biệt Cúng Dường (Dakkhinavibhanga Sutta) của 
Kinh Tạng P|i. Tuy nhiên, điều có vẻ mâu thuẫn 
ấy sẽ dễ dàng giải quyết nếu chúng ta nhớ rằng 
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những bài kinh như Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
Đức Phật muốn nói cho người bình thường hay 
các vị chư thiên bình thường, trong khi những luận 
bàn trong Biên Niên Sử Chư Phật lại dành riêng 
cho các vị bồ-tát mà mục đích của họ là chứng đắc 
nhất thiết trí, hay Phật trí (sabbaññutañäna). Nhất 
thiết trí hay Phật trí này thuộc về loại trí duy nhất 
không sắp vào thứ tự của trí tuệ thấp, trung bình 
hay đại trí. Vị bồ-tát chỉ việc bố thí bất cứ những 
gì vị ấy có cho bất kỳ người nảo đến nhận, không 
kế địa vị cao, thấp hay trung bình của họ. VỊ ấy 
không cần phải suy xét như vầy: “Người thọ nhận 
này thuộc địa vị thấp, bố thí cho y, ta sẽ chỉ đắc 
được Nhất-thiết-trí hay Phật trí cấp thấp. Người 
thọ nhận này thuộc địa vị trung bình, bố thí cho y, 
ta sẽ chỉ đắc được Phật trí cấp trung bình.” Do đó 
bố thí cho bất kỳ ai đến nhận không mảy may 
phân biệt là thói quen thực hành của các vị bồ-tát 
khuynh hướng về sự chứng đăc nhất thiết trí hay 
Phật trí (sabbañfñutañana). Ngược lại mục đích 
của người bình thường, hay chư thiên bình 
thường, trong việc bố thí là để có được những 
thoải mái vật chất theo sự ưa thích của họ, và vì 
thế họ sẽ chọn người thọ nhận xứng đáng nhất với 
bố thí của họ là lẽ tự nhiên. 
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Bởi thê, có thê kêt luận răng không có sự 


mâu thuẫn nào giữa Bộ Biên Niên Sử Chư Phật, 
vốn có ý dành cho các vị bồ-tát và những bài kinh 
như Kinh Phân Biệt Cúng Dường dành cho người 
bình thường, và chư thiên bình thường. 


(2) Giới Ba-la-mật 


Liên quan đến giới ba-la-mật. Đó là cách 


hành xử tốt đẹp của thân và lời nói, đi kèm với 
lòng đại bị và phương tiện thiện xảo trí; 


© 


Trong cách biểu hiện thì nó là sự tiết chế 
hay tránh những gì không nên làm, và cố ý 
làm những gì nên làm, v.v... 

Đặc tính của giới là sự bình tĩnh (silana - 
một nghĩa khác là sự thực hành); hai pháp: 
samadhãna (tập trung lại) và patitthãna (sự 
thiết lập) cũng được đề cập như đặc tính 
của giới. 

Nhiệm vụ: xua tan tà hạnh, hay nhiệm vụ 
của nó là hảnh vi cư xử vô lỗi; 

Sự thể hiện: trong sạch về đạo đức (sự 
thanh tịnh); 

và nhân gần của giới là tàm và quý (sự hỗ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi). 
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Giới ba-la-mật (sila pãramĩs) cần phải được 
suy xét như sau: “Ngay cả nước Sông Hằng 
(Gangas) cũng không thể rửa sạch được cấu uỄ 
của sân, vậy mà nước của giới lại có thể làm được 
điều đó. Ngay cả trâm hương vàng cũng không thể 
làm mát dịu được cơn sốt dục, vậy mà giới lại có 
thể loại trừ được dục tham. Giới là món trang sức 
duy nhất của người thiện, nó vượt qua những món 
trang sức như chuỗi hột (anh lạc), vương miện, 
bông tai... mà người bình thường nâng nu, ta 
thích. Hương của giới vượt xa các loại hương vì 
nó tỏa khắp mọi hướng và luôn luôn thích hợp. 
Giới là một thần chú tối cao chiếm được lòng tôn 
kính của các hàng chư thiên và các bậc để vương 
quyên thế, v.v..., một chiếc thang leo lên thế giới 
chư thiên, đến cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, Đạo 
Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, v.v... một phương tiện để 
thành tựu các bậc thiên (Jhanas) và các năng lực 
thần thông; một con đường dẫn vào đô thị lớn của 
Niết-bàn, là nên tảng cho sự giác ngộ của các vị 
thỉnh văn đệ tứ, Độc Giác Phật (Paccekabuddha), 
và chư Phật Chánh Đăng Giác. Và như một 
phương tiện cho sự thành tựu mọi ước nguyện 
cũng như hoài bảo của con người, nỗ Vượt xa cây 
như ý và ViIÊH ngỌc ưóc. ` 
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Và Đức Thế Tôn đã nói: “Lòng quyết tâm 
của bậc giới đức, này các Tỳ-kheo, thành công 
nhờ sự thanh tịnh của vị ấy (AN viii. 4.5). Và: 
"Này các Tỳ-kheo, nếu một vị Tỳ-kheo ước 
nguyện: “Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh 
thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng,” vị 
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật (MN. 6). Và: 
“Giới luật trong sạch, này Ananda, dẫn đến sự bất 
hối (không hối hận) (A.N xi. 1.1) Và: “Này các 
gia chủ, đây là năm lợi ích cho những aI giữ giới, 
sống theo giới luật. Thế nảo là năm? 


Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của đồi dào rất nhiều vì 
sống khôngphóng dật. Đó là lợi ích thứ nhất cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, 
sông theo giới luật tiêng tôt được đôn xa. Đó là lợi 
ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo giới 
luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, 
sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát-đề-ly, hoặc Bả-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa- 
môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, 
không bối rỗi. Đó là lợi ích thứ ba cho những ai 
giữ giới, sống theo giới luật. 
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Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, 
sống theo giới luật sẽ chết với tâm không rối loạn. 
Đó là lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống 
theo giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, 
sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là lợi 
ích thứ năm cho những ai giữ giới, sông theo giới 
luật. (D.N 16). Như vậy những phâm chất cao quý 
của giới cần phải được suy xét theo cách Đức Phật 
dạy trong những bài Kinh này, và sự nguy hiểm 
của việc sa đoạ về đạo đức hay phá giới sẽ được 
suy xét theo những bài Kinh như Kinh Ví Dụ 
Đồng Lửa (Aggikkhandhopanna Sutta). Sau đây là 
phần tóm tắt của bài kinh Ví Dụ Đống Lửa - 
Aggikkhandhopanna Sutta - đề cập trong Sattaka 
Nipata, của Tăng Chi Kinh (Anguttara Nikãya). 


Một thời, Đức Thế Tôn đang du hành trong 
xứ Kosala, cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Khi nhìn 
thấy một đống lửa đang cháy ở một địa điểm nọ 
ngài rời khỏi đường cái và bước đến ngồi trên chỗ 
ngồi làm bằng tấm y _Tăng- già-lê xếp tư do Tôn- 
giả Änanda chuẩn bị sẵn dưới một gốc cây. 


Rồi Đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ-kheo: 
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“Này các Tỳ-kheo, cái nào là tôt hơn năm ôm 
đông lửa đang cháy đỏ rực kia hay năm ôm một cô 
gái? 


Trước câu hỏi này, các vị Tỳ-kheo đã trả lời 
không như lý rằng năm ôm cô gái sẽ tốt hơn. Nghe 
như vậy, Đức Phật giải thích rằng đối với một 
người ác giới (không giới đức), thà nằm ôm đồng 
lửa đang cháy đỏ rực kia còn tốt hơn vì nó chỉ 
khiến cho người ấy khổ đau có một kiếp, trong khi 
ôm ấp một cô gái sẽ dẫn người ấy đi xuống những 
cảnh giới thấp hèn.Tại sao? Lý do là, như đã đề 
cập trong Adittapariyäya Sutta của Tương Ưng 
Kinh (Samyutta Nikãya), dính mắc vào một cô gái 
và thọ hưởng thú vui nằm ôm ấp cô ta là một pháp 
bất thiện. Pháp bất thiện này có năng lực vô cùng 
mạnh mẽ để tạo ra quả của nó trong cảnh giới khổ 
(địa ngục) ở đây người ta sẽ phải ở lại trong một 
thời gian dài. 


Rồi Đức Phật tiếp tục hỏi các vị Tỳ-kheo 
những câu hỏi sau: 


“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
hành hạ bằng cách dùng một sợi dây da cuốn vào 
hai Ống chân rồi siết mạnh cho đến khi da, thịt, 
gân và xương đều bị xé rách và nghiến nát, hay là 
thích thú nhận sự đảnh lễ của người có đức tin?? 
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“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
dùng một cây giáo nhọn đâm vào ngực hay là 
nhận sự đảnh lê của người có đức tin?” 


“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
lẫy những tấm sắt nóng đỏ bọc vào thân các ông 
hay sử dụng y áo do người có đức tin cúng 
dường?" 


“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
cạy miệng các ông ra và đỡ nó với một cây chồng 
bằng sắt nóng đỏ rồi ném vào đó một hòn sắt 
đang cháy khiến lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy cho 
đến phần dưới của thân hay thọ nhận đồ ăn của 
người có đức tin dâng cúng?” 


“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
nắm chắc lấy đầu hoặc vai và bằng sức mạnh ấn 
cho ngồi hoặc nằm xuống trên chiếc giường sắt 
được đốt cháy nóng đỏ hay thọ dụng gường nằm 
của người có đức tin dâng cúng?” 


“Cái nào là tốt hơn, để cho một người lực sĩ 
năm chúc đầu xuống và quăng vào trong một chảo 
nâu sắt đang sôi hay sống trong một ngôi chùa do 
người có đức tin dâng cúng?” 
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Đối với tất cả sáu câu hỏi sau này, các vị Tỳ- 
kheo cũng trả lời không như lý giống như các vị 
đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Và Đức Phật cũng đã 
đưa ra những câu trả lời tương tự như câu trả lời 
thứ nhất, đó là, đối với một người ác giới (không 
giới đức), thà để cho chân bị xé rách và nghiến nát 
ra, hay để cho ngọn giáo nhọn đâm vào ngực, 
v.v... còn tốt hơn, vì chúng chỉ khiến cho bị khổ 
trong một kiếp, trong khi thích thú nhận sự đảnh lễ 
của người có đức tin, v.v...sẽ dẫn đến các cõi khổ 
ở đây người ta phải ở lại trong một thời gian lâu 
đài. 


Đức Phật kết thúc bài Kinh với những lời 
này: 


'Để đem lại lợi ích lớn nhất cho những thí 
chủ có đức tin, những người đã dâng cúng tứ vật 
dụng, và làm cho đời sống của một người trong 
Tăng Chúng được thuận lợi, một vị Tỳ-kheo phải 
thực hành tam học (giới, định, và tuệ); một vị Tỳ- 
kheo ước muốn hạnh phúc cho mình cũng như 
hạnh phúc cho những người khác phải luôn luôn 
chuyên cần và chánh niệm '. 


Cuôi thời pháp, sáu mươi vị Tỳ-kheo ác giới 
hộc máu nóng từ miệng; sáu mươi vị Tỳ-kheo 
phạm những giới luật nhỏ rời bỏ Tăng Đoàn hoàn 
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tục; sáu mươi vị Tỳ-kheo sống đời (phạm hạnh) 
thanh tịnh chứng đặc A-la-hán. 


Trên đây là phần tóm tắt của bài Kinh Ví Dụ 
Đông Lửa - Aggikkhandhopanna Sutta. 


Lại nữa, giới cần phải được suy xét như căn 
bản cho sự hân hoan và hý; như tạo ra khả năng vô 
uý - không sợ sự tự trách mình, không sợ sự khiến 
trách của người khác, không sợ sự trừng phạt tạm 
thời, và không sợ một sanh thú ác sau khi chết; 
như được người có trí khen ngợi; như nhân căn để 
cho sự không hối hận; như căn bản cho sự an Ổn; 
và như vượt lên trên những thành tựu về sự thọ 
sanh cao quý, tài sản, quyền uy, sống lâu, sắc đẹp, 
địa VỊ, quyễn thuộc, và bè bạn. Vì hân hoan và hỷ 
khởi lên nơi một người giới đức khi vị ấy suy xét 
về sự hoàn thành giới đức của mình: “7z đã làm 
được những điều thiện, Ta đã làm được những 
điều tốt lành, Ta đã tự xây cho mình một chỗ trú 
khỏi sự sợ hãi. ` Người giới đức không tự trách 
mình, và những bậc có trí khác cũng không trách 
vị ấy, và vị ấy không gặp phải sự nguy hiểm của 
hình phạt tạm thời (do phạm lỗi bị quan quân bắt 
bớ, đánh đập...khi còn sống) hay một sanh thú ác 
sau khi chết. Trái lại, bậc trí khen ngợi nhân cách 
cao quý của con người giới đức, và người giới đức 
không bị hối hận giảy vò như thường khởi lên nơi 
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một người ác giới khi hắn nghĩ: “7z đã phạm vào 
những điễu ác, đôi bại, tội lỗi.” Và giới được xem 
như căn bản tối cao cho sự an ôn, vì nó là nền tảng 
cho sự chuyên cần, không dễ duôi, một phước 
báu, và một phương tiện cho sự thành tựu những 
lợi ích to lớn, như ngăn ngừa tình trạng thất thoát 
tài sản (do lứa cháy, nước trôi, nhà nước tịch thu, 
con cải phá sản...), v.v... Thành mãn giới vượt 
lên trên sự thọ sanh trong gia đình hiền lương, vì 
một người giới đức dù xuất thân thấp kém vẫn 
xứng đáng được tôn kính ngay cả với các bậc để 
vương quyền uy to lớn. Giới vượt lên trên của cải 
vật chất, vì nó không thể bị vua chúa sung công 
hay phường trộm đạo lấy cắp, và nó đi theo người 
ta qua bên kia thế giới, tạo ra quả lớn, và làm nền 
tảng cho những phẩm chất cao quý như sự thanh 
thản, an tịnh, v.v...Bởi vì nó cho người ta khả 
năng thành tựu chủ quyền tối thượng đối với tâm 
của mình, giới vượt lên trên quyền lực của các vị 
đế vương, v.v... Và nhờ giới, các chúng sinh đạt 
được những đăng cấp tương ứng của mình. Giới 
thậm chí còn cao quý hơn cả sự sống, vì như kinh 
nói người giới đức dù sông chỉ một ngày vẫn tốt 
hơn người không giới sông cả trăm năm (DP. 
110); và dù đang sống, nhưng từ chối (trách 
nhiệm) tu tập trong Đời Phạm Hạnh cũng được 
gọi là chết trên phương diện tâm linh. (xem 


CÕỖ XE ĐẠI GIÁC 65 


Majjhima 105). Giới vượt lên trên sự thành tựu về 
sắc đẹp, vì nó làm cho người ta đẹp ngay cả dưới 
mắt của kẻ thù, và sắc đẹp của giới không thê bị 
những bất lợi của tuổi giả và bệnh hoạn đánh bại. 
Như nền tảng cho những trạng thái hạnh phúc thủ 
thắng, giới vượt lên trên những nơi trú ngụ cao 
sang như cung điện, lâu đài, v.v... và những địa vị 
xã hội nổi bật như địa vị của một ông vua, một 
hoàng tử, hay một tế tướng. Bởi vì nó thúc đây sự 
an vui, hạnh phúc cao nhất của một người và đi 
theo họ qua bên kia thế giới, giới vượt lên trên 
thân quyên và bạn bè, ngay cả đối với những 
người gần gũi, yêu thương nhất cũng thế. Lại nữa, 
đê hoàn thành công việc tự bảo vệ mình vô cùng 
khó khăn, giới mạnh hơn cả tượng binh, mã binh, 
xa binh, và bộ binh, cũng như mạnh hơn cả bùa, 
chú, và kinh cầu, vì nó dựa vào chính nó, chứ 
không dựa vào tha lực, và nó có một tầm ảnh 
hưởng to lớn. Vì vậy, kinh nói: “Pháp (Dhamưmna) 
bảo vệ Hgười sống theo Pháp)” (Theragatha v. 
303). 


Khi một người suy xét về những phẩm chất 
cao quý của giới theo cách này, giới của người ấy 
chưa hoàn hảo sẽ trở nên hoàn hảo, và giới của 
người ấy chưa thanh tịnh sẽ trở nên thanh tịnh. 
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Nếu, do nghiệp lực tích luỹ lâu đời của họ, 
những pháp nghịch lại với giới như sân hận chăng 
hạn, đôi lúc khởi lên, vị phát nguyện-bằ-tát nên 
suy xét: 'Chăng phải mi đã quyết tâm đạt đến sự 
giác ngộ viên mãn (đắc thành Phật Quả) đó sao? 
Một người khiếm khuyết về giới thậm chí còn 
không thể thành công trong những công việc thế 
gian huống nữa là những vấn đề xuất thế gian. Mi 
nên đạt đến tột đỉnh của giới, vì giới là nền tảng 
cho sự giác ngộ tôi thượng, và trong mọi thành 
tựu, thành tựu giới là quan trọng bậc nhất. Mi phải 
luôn luôn khéo cư xử, bảo vệ giới một cách viên 
mãn, thận trọng hơn cả gà mái bảo vệ trứng của 
nó. Hơn nữa, khi giảng dạy Pháp (Dhamma) mi 
phải giúp các chúng sinh đi vào và đạt đến sự 
thành thục trong ba cỗ xe (tam thừa - Thinh Văn 
thừa, Độc giác thừa và Phật thừa). Nhưng lời của 
một người đáng ngờ về đạo đức thì chăng đáng tin 
gì hơn cách chữa bệnh của một ông thầy lang 
không biết cân nhắc thuốc nào là thích hợp cho 
bệnh nhân của mình vậy. Làm thế nào để ta được 
xem là đáng tin cậy, nhờ thế ta mới có thê giúp 
những người khác đi vào và thành thục trong ba 
cỗ xe đây? Ta phải trong sạch về nhân cách và về 
giới. Làm thế nào để ta có thể có được những 
chứng đắc xuất chúng như chứng các bậc thiền 
(Jhãnas), v.v..., để ta có đủ khả năng giúp người 
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khác và hoàn thành trí tuệ ba-la-mật (päramns), 
v.v... đây? Những chứng đắc xuất chúng như 
chứng các bậc thiền, v.v... sẽ là không thể nếu 
không có giới trong sạch (thanh tịnh giới). Do đó, 
giới cần phải được làm cho trong sạch một cách 
viên mãn. 


(3) Xuất Gia Ba-la-mật (Nekkhamma Pãram]). 


Liên quan đến xuất gia” ba-lamật 
(nekkhamma pãram1s), đó là hoạt động của ý thức 
nảy sanh việc từ bỏ các dục lạc và luân hồi, do 
trước đó đã nhận thức được tình trạng bất toại 
nguyện hay khổ mà chúng bao hàm, và có lòng đại 
bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. 


© Đặc tính của nó là không chạy theo các dục 
lạc và luân hồi; 

o nhiệm vụ: chứng minh tình trạng bất toại 
nguyện hay khổ mà các dục lạc này bao 
hàm; 


® xuất g1a (nekkhamma) cần hiểu theo nghĩa từ bỏ và sự từ bỏ này là 
đồng nghĩa với giải thoát. Giải thoát ở đây có hai loại: giải thoát khỏi 
vòng luân hôi (samsãra) và giải thoát khỏi các dục (kãma), cái trước 
là kết quả của cái sau. Vì chỉ khi sự giải thoát khỏi các dục đã được 
tành tựu bằng việc thực hành (giới, định, tuệ) người ta mới có thể đạt 
được sự giải thoát khỏi luân hồi vậy. 
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o sự thể hiện: rút lui khỏi các dục lạc và luân 
hồi; 

o và sự kinh cảm hay một ý thức về tình trạng 
khẩn cấp tâm linh (samvega) là nhân gần 
của xuất ly ba-la-mật. 


Xuất gia ba-la-mật nên được suy xét bằng 
cách - trước hết nên phân biệt để hiểu rõ những 
nguy hiểm trong đời sông gia chủ, theo như kính 
nói: đời sông gia chủ bị những bồn phận đổi với 
vợ vả COïI thắt lại, là một con đường đầy những 
dục trần (bụi của lòng đục), ` V.V... , Và về những 
lợi ích của đời sống của một vị Tỳ- -kheo, giồng 
như không gian rộng mở thoát khỏi vô số những 
bồn phận như vậy.(D.N 2. v.v... ). 


Như đã được giải thích trong Kinh Khổ Uấn 
(Dukkhandha Sutta) của Trung Bộ kinh (Majjhima 
Nikaya): 


® các người nên suy xét trên sự kiện rằng các 
dục vui ít khổ nhiều, não nhiễu, sự "HgHỜy 
hiểm ở đây lại càng nhiều hơn, v.v... , 

e suy xét trên cái khổ do phải xúc chạm với 
nóng, lạnh, ruôi, mui, gió, sức nóng mặt 
trời, các loài bò sát, côn trùng, V.V... fFOngØ 
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khi đi tìm các đối tượng thoả mãn lòng dục 
(dục trần); 

e_ suy xét trên nôi khổ và ưu phát sanh khi 
những lao nhọc của một người đi tìm các 
dục cuối cùng trở thành vô ích; 

e_ và sau khi đã có được rồi còn phải ưu tư 
và lo lắng cho sự an toàn của chúng đề 
phòng năm kẻ thù (lứa, nước, vua chúa tịch 
thu, trộm cấp, con cái phá sản). 

se Suy xét trên cái khổ lớn do những Cuộc 
tranh đoạt phát sanh từ lòng tham muốn 
đối với các dục trần gây ra; như vua tranh 
đoạt với vua, gia chủ tranh đoạt với gia 
chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt 
với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh 
đoạt với cha,...Khi đã dẫn mình vào tranh 
chấp, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng 
sây, bằng đá, bằng kiếm v. w.. . Ở đây họ đi 
đến tử vong hoặc đau khổ gần như tử vong. 

se Suy xét trên cái khổ do ba mươi hai loại 
hình phạt khắc nghiệt như đánh bằng cây, 
chặt chân, chặt tay, cắt mũi, xẻo tai, vạc 
dâu...mà vua chúa đưa ra để áp dụng cho 
những người phạm tội do tham dục trong 
đổi này. 
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e Suy xét trên cái khổ khủng khiếp hơn ở đời 
sau trong bón ác đạo - địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh và a-fu-la. 


Trên đây là sự suy xét về xuất ly ba-la-mật 
(nekkhamma pãramIs) 


Về điều này, tôi sẽ liên hệ một câu chuyện 
tiên thân của Đức Phật, Bhisa Jataka, đê minh hoạ 
cho xuât gia ba-la-mật (nekkhamma päramIs) này. 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trỊ vì tại 
Ba-la-nạl, Bồ-tát được sinh làm con trai của một 
đại danh gia bà-la-môn có tài sản đến tám trăm 
triệu đồng tiền vàng. Gia đình đặt tên cho ngài là 
Mahã-Kañcana hay Đại chúa tế Hoàng kim. Vào 
lúc ngài vừa mới biết đi chập chững, một bé trai 
khác lại ra đời trong gia đình vị bà-la-môn ấy và 
được đặt tên là Upa-kañcana hay Tiểu chúa tế 
Hoàng-kim. Cứ như vậy bảy nam nhỉ liên tiếp ra 
đời và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên 
Kañcana-devi hay Công-nương Hoảng-kim. 


Khi Maha-Kañcana lớn lên, ngài đi học tại 
Takkasiläa đầy đủ mọi môn học thuật rồi ngài trở 
về nhà. Lúc ấy song thân ngài muốn lập cho ngài 
một gia thất riêng. Hai vị bảo: 
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- - Cha mẹ sẽ tìm cho con một thiêu nữ nhà lành 
đê kêt bạn xứng đáng với con, rôi con sẽ yên 
bê gia thât. 


Nhưng ngài đáp: 


- Thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. 
Đối với con ba cõi sống (cõi dục, cõi sắc, và 
cõi vô sắc) đều như lửa đốt, bị trói buộc, xiềng 
xích như ngục tù, đáng ghê tởm tựa đống 
phân. Con chăng hề có ý nghĩ gì về việc đó, 
dù là trong giấc mơ. Cha mẹ có các con trai 
kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho 
con yên thân. 


Dù hai vị van nài nhiều lần, và còn nhờ bạn 
hữu của ngài đến năn nỉ ngài tận miệng, ngài 
cũng chắng muốn gì về việc ấy cả. Sau đó bạn 
bè hỏi ngài: 


- Này hiền hữu, thế bạn muốn øì mà bạn chẳng 
thiệt tha đên việc tận hưởng tình yêu và lạc 
thú? 


Ngài bảo họ ngài đã từ bỏ thế tục. Khi song 
thân hiểu việc này, hai vị đề nghị việc hôn nhân 
với các con trai thứ, nhưng chăng ai chịu nghe cả, 
ngay cả nương tử Kañcana-devi cũng không. Dân 
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dà cha mẹ qua đời. Trí giả Mahã-Kañcana làm lễ 
an táng song thân xong, với kho tảng tám trăm 
triệu ây, ngài phân phát hào phóng cho tất cả đám 
hành khất và du sĩ, rồi ngài đem sáu em trai cùng 
em gái, một gia nhân, một nữ tỳ và một người bạn 
đường, ngài làm đại sự xuất gia và sống ẩn dật 
trong dãy Tuyết Sơn. 


Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần một hỗ 
sen, các vị xây một khu am thất ấn cư tu hành ăn 
toàn trái cây và củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi 
từng người một, nếu có vị nào thấy trái cây hay lá 
rau gì liền gọi các vị kia: tại đó, vừa bảo nhau 
những điều gì nghe thấy được, các vị vừa thu 
lượm các thức ăn sẵn có, chăng khác gì cái chợ 
nhỏ trong làng. Song bậc sư trưởng, vị khổ hạnh 
Mahä-Kañcana lại nghĩ thầm: “7ø đã bỏ qua cả 
gia sản tám trăm triệu và sống đời tu hành, để rồi 
ham đi quanh quần kiếm trái rừng như vây thật 
chẳng hợp lý. Từ nay ta muốn một mình ta đi lượm 
trái rừng thôi”. Sau đô trở về nhà, buôi tôi ngài 
tập họp mọi người lại và nói cho họ biết ý định 
của ngài: 


-_ Các em cứ ở đáy và tu tập đời sông án sĩ, đê 
ta đi hái quả cho các em. 
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Nghe vậy Upa-Kañcana và các người kia ngắt 
lời: 


-_ Chúng tiểu đệ đã theo hiển huynh đi tu hành, 
vậy chính hiển huynh phải ở nhà và tu tập đời 
ẩn sĩ và hiển muội cũng ở nhà nữa, cùng với 
nữ tỳ, tảm người chúng em thay phiên nhau ẩi 
hải quả, còn ba người ở nhà khỏi phải làm 
việc ấy. 


Ngài đồng ý. 


Từ đó, tám người này thay phiên nhau đem 
trái cây về từng người một, các người kia nhận 
được phần chia trong số kiếm được và mang về 
am thất của mình, rồi ở trong lều tranh riêng của 
mỗi người. Như vậy các vị ây không gặp gỡ nhau 
nêu không có duyên cớ. Người nào đến phiên, 
mang thức ăn vào để trên một phiến đá phẳng 
trong một khu đất có rào, chia thành mười một 
phần rồi đánh công lên, vừa lây phần mình đi về 
nhà mình. Khi nghe tiếng công, các vị kia đến, 
không chen lắn nhau mà theo đúng lễ nghi trật tự, 
nhận phần mình đã được chia từ các thức ăn kiếm 
được, rồi trở về nhà mình mới ngồi ăn, sau đó lại 
tiếp tục hành thiền và tu tập khổ hạnh. 
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Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn 
sống tại đó, tự hành xác với lửa nóng như thiêu 
đốt và các loại cực hình khác, nên các giác quan 
đều tê liệt cả, trong khi họ có gắng hết sức để nhập 
định. 


Vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai 
vàng của Sakka (Đê Thích) Thiên chủ rung động 
lên. Ngài bảo: 


-_ Các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay 
họ là các bậc hiên nhân rồi? Họ có phải hiện 
nhân chăng? Nay ta muốn tìm hiêu xem sao. 


Thế là nhờ thần lực của mình, suốt ba ngày 
Thiên chủ Sakka (Đế Thích) làm cho phần thực 
phẩm của bậc Đại Sĩ biến mất. 


Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, 
ngài nghĩ: “Có lẽ phân của ta đã bị quên mất”. 
Vào ngày thứ hai: “Chắc hẳn ta có lâm lỗi nào. 
Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điểu này một 
cách cung kính mà người đó không chia phần cho 
ía”. Vào ngày thứ ba: “17@¡ sao họ lại không chia 
phần cho ta như thế được? Nếu ta có lỗi lầm gì thì 
ta phải hoà giải phần mình trước `. 
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Vì thế buổi tối ngài đánh công lên. Tất cả 
đêu đến và hỏi ai đã đánh công. 
- Này các hiển đệ, chính ta đánh. 
- Thưa Tôn-giả, tại sao vậy? 


- Này các hiển đệ, trong ba ngày qua, ai đem 
thức ăn vào? 


Một người đứng dậy nói: 
-_ Chính tiểu đệ. 
Rồi vị ấy vẫn đứng yên rất cung kính. 


- Khi hiển đệ chia phần, có để dành phần cho ta 
chăng? 


- Ô có chứ, thưa 1ôn-giả, đệ có dành phần cho 
Sư trưởng. 


- Côn ai mang về thực phẩm hôm qua? 
Một người khác đứng lên và nói: 


-_ Chính tiểu đệ. 
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Rồi vị ấy kính cân đứng chờ. 
- Thế hiên đệ có nhớ phần ta chăng? 


- Tiếu đệ đã để phân Sư trưởng cho hiển huynh 
đáy. 


- Thế hôm nay ai đem thực phẩm về? 


Một người nữa đứng dậy và kính cân đứng 


chờ. 


- Hiển đệ có nhớ chia phần cho ta chăng? 


- Tiểu đệ đã để phần Sư trưởng cho hiển huynh 
đấy. 


Ngài liền bảo: 


Này các hiện đệ, hôm nay là ngày thứ ba ta 
không có phân ăn. Ngày đầu tiên ta không 
thấy phần mình, ta nghĩ người nào chia phần 
đã quên ta. Ngày thứ hai, ta nghĩ chắc ta đã 
phạm lỗi lầm gì. S0ng hôm nay ta quyết định 
rằng, nếu ta có lỗi lẫm gì, ta sẽ hoà giải và vì 
thể ta đánh công. triệu lập các tiểu đệ. Các 
hiển đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta mà 
ta chẳng có được chút gì cả. Ta phải tìm hiểu 


{O: 
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xem ai đã lấy trộm và ăn hết phân đó. Khi ta 
đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rồi 
thì lấy trộm là chuyện không đúng đăn, dù chỉ 
là một củ sen. 


Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu 


- _ Ôi thật là một việc ác. 
Và tất cả các vị đều dao động lo lắng vô cùng. 


Lúc bấy giờ vị thọ Thần trú trên cây gần am 
cốc ấy, đó là cây cổ thụ lớn nhất rừng, bước ra 
ngồi giữa các vị. Cũng vậy, có một con voi, không 
thể nào chịu đựng nổi sự huấn luyện mà không 
đau đớn, nên phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, 
rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng voi thường 
đi đến kính lễ các vị hiền giả này, nên bây giờ nó 
cũng đến đứng một bên. Có một con khi đã được 
huấn luyện để làm trò với bày rắn, cũng chạy trốn 
thoát khỏi tay người luyện rắn vào trong rừng, nó 
ở tại vùng am thất ấy, nên hôm nay nó cũng đến 
kính lễ các vị hiền giả và đứng một bên. Thiên chủ 
Đề Thích quyết tâm thử các vị ân sĩ này nên cũng 
tàng hình đứng cạnh hội chúng. 
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Lúc ấy người em thứ hai của bồ-tát, ân sĩ 
Upa-Kañcana, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê ngài 
và cúi chào khăp hội chúng và nói như sau: 

- Bạch Tôn sư, không kế đến các người kia, tiểu 
đệ xin được phép thanh mình cho mình khỏi tội 
này được chăng? 

- Này hiển đệ, được lắm. 

Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói: 


-_ Nêu đệ đã ăn các củ sen của Tôn huynh, đệ sẽ 
thành một người như váy như vấy. 


Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua vần 
kệ đâu: 


1. Mong nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, 
Vợ quý, nó giữ gìn luyễn thương, 
Mong nó sanh nhiều trai gải đu, 

Kẻ ăn phần trộm của La-môn! 


Nghe thế các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay 
lên hai tai và kêu to: 
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- Không, không, thưa Tôn giả, lời thê nguyễn 
ấy quả thật nặng nê lắm! 


Và bằ-tát cũng nói: 
- Lời ñguyện của em nặng lắm đấy: em không 


ăn phân đó thì thôi, hãy ngôi xuống nệm rơm 
đi. 


VỊ ây sau khi thê nguyện xong liên ngôi 
xuông. 


Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc Đại Sĩ 
rồi ngâm vân kệ thứ hai đê thanh minh cho mình: 


2. Mong nó nhiễu con lắm áo quần, 
Vòng hoa tay khoác, ngát chiên đàn, 
Tâm tư sôi sục đây tham dục, 

Kẻ trộm phần ngài, hỡi Đạo nhân! 


Khi vị ây ngôi xuông, các vị kia lần lượt 
ngâm kệ. 


VỊ thứ tư: 


100 


Pa A1uk Sayadaw 


3. Mong nó nhiễu danh vọng, ruộng vườn, 
Nhà kho, con cải, sẵn sàng dâng, 

Nó không hiểu tháng năm dân mất, 
Kẻ trộm phần ngài, hỡi Đạo nhân! 

VỊ thứ năm: 

4. Mong nó lừng danh đại tướng quản, 
Để vương tôi thượng ngự huy hoàng, 
Thé gian bốn cõi đều phần nó, 

Kẻ trộm phần ngài, hỡi Đạo nhân! 

VỊ thứ sáu: 

3. Mong nó trở thành một Đạo nhân, 
Mà không chế ngự được tham sân, 
Chỉ tin tỉnh tú, ngày lành tốt, 


Được hiên vinh nhờ các đề vương 
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Ân thưởng, kẻ ăn phẩm trộm đó, 
Hồi ngài Tôn-giả Baà-la-môn! 

6. Vệ-đà, mong nó học uyên thâm, 
Người người quý trọng đức Thành nhân ` 
Mong nó được muôn người bái phục, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 

VỊ thứ bảy: 

7. Ơn trời cho nó được ngồi làng, 

Có đủ giàu sang, bốn loại hàng, 
Khi chết, dục tham không chế ngự, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 

§. Nó làm lý trưởng bạn quây quần, 
Vũ khúc, hoan ca, nhạc đắm hôn, 


Mong nó đáy tràn ơn lộc chúa, 
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Kẻ ăn phân trộm hỡi La-môn! 

Tiểu Muội: 

9. Mong nàng làm tuyệt thế giai nhân, 
Chúa tế thế gian chọn má hông: 
Chánh hậu giữa muôn người toại ÿ, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 

Nô tỳ: 

10. Khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, 
Mong nàng oai vệ ngự ngai vàng, 
Cao lương mỹ vị đây ngon ngọt, 
Kiểu hãnh vì ân phước của nàng, 
Người đã lấy phần ăn trộm đó, 


Hồi ngài, Tôn-giả Ba-la-môn! 
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Thần cây: 

11. Mong nó bảo tôn viện Ka-jan, 
Trùng tu quang cảnh đã điểu tản, 
Hàng ngày làm cửa song nhà mới, 
Kẻ trộm phần ngài, hỡi Đạo nhân! 

Con Voi: 

12. Mong nó bị người bắt lấy thân, 
Sảu trăm đây trói tự rừng hoang 
Mang về thành, bị người vây đánh 
Bằng gậy, giáo, gươm, phải phát cuỗng! 
Kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, 

Hỗối ngài, Tôn-giả Bà-la-môn! 

Con Khi: 


13. Vòng hoa trên cổ, thiếc đeo tai, 
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Mong nó đi đường, khiếp sợ oai 
Chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, 
Kẻ ăn phân trộm ấy thưa ngài! 

Khi cả hội chúng cùng thể nguyện xong qua 
mười ba vân kệ này, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: “Có lẽ 
chúng tưởng chính ta nói dôi răng không có phân ăn 
đê đó, trong khi nó vân có” vì thê ngài cũng thê 
nguyện phân của mình qua vân kệ thứ mười bôn: 

14. Ai thê thực phẩm biến đi rồi, 

Mà nếu không mất, vậy thời 
Mong nó hướng tràn đây dục lạc, 
Và mang kết quả việc kia hoài, 
Ước mong cái chết đây phàm tục 
Số phận dành cho nó cuối đời, 
Điểu ấy cũng dành cho quý vị, 


Nếu bây giờ quý vị nghỉ tôi! 
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Khi các bậc hiền nhân đã thề nguyền như thế 
xong, Đê Thích Thiên Chủ nghĩ thâm: “Đừng sợ 
gì cả. Ta đã làm cho các củ sen kia biên mât đê 
thử các người này và nay các vị ây đã thê nguyên 
cả, lại đêu ghê tớm hành động ây như thê một cục 
đờm phải nhô. Nay ta muôn hỏi các vị tại sao lại 
ghê tởm dục tham như vậy”. Thiên chủ đặt câu hỏi 
này đê chât vân bô-tát trong vân kệ tiệp, sau khi 
thiên chủ đã hiện nguyên hình: 

15. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần 
Cái điều vui đẹp, thiết thân lòng 
Được nhiễu kẻ ước mong mê mẩn: 
Như vậy, tại sao các Thánh nhân 
Lại chẳng tản dương nhiều sự việc 


Vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? 


Đê trả lời câu hỏi này, bậc Đại Sĩ ngâm hai 
vân kệ: 


1ó. Tham dục là tai hoạ chết người, 


Là dây xiêng xích trói trên đời, 
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Ở trong ác dục, ta tìm thấy 

Đau khổ và kinh hãi cả thôi. 

Khi bị dục tham nào cám dỗ, 

Vua thường phạm tội, đắm say hoài! 

17. Phải vào địa ngục, các phàm nhân 

Gây tội, khi tan rã nhục thân, 
Vì biết khô đau trong ác dục, 
Bậc hiển chê trách, chăng đông lòng. 

Khi Đề Thích Thiên chủ nghe bậc Đại Sĩ giải 
thích xong, lòng đây xúc động nên ngài ngâm vân kệ 
này: 

18. Chính ta trộm, thử các hiển nhân, 
Ta đặt bên hồ các thức ăn, 
Bậc trí thật hiển lương thánh thiện, 


Hỡi người Phạm hạnh, hãy nhìn phần! 
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Nghe thế, Bồ-tát liền ngâm kệ nữa: 

19. Chúng ta không múa rồi vui chơi, 
Làm trò tiêu khiển đối với ngài, 
Chẳng là quyến thuộc hay bằng hữu, 
Tại sao lại vậy, hỡi vua trời? 

Thưa ngài ngàn mắt, sao ngài nghĩ 
Bậc trí bây trò giải trí thôi? 


Đê Thích Thiên chủ ngâm vân kệ thứ hai 
mươi đê làm lành với ngài: 


20. Ngài chính là Sư trưởng đại nhân, 
Chính ngài là một vị cha thân, 
Chởớ che cho trẫm đà sai phạm, 
Xin hãy thứ tha trót lỗi lâm; 
Chẳng có bao giờ, thưa Thánh giả, 


Bậc hiển lại phát khởi lòng sân! 
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Bậc Đại Sĩ liên tha thứ cho Thiên chủ Đê 
Thích và vê phân ngài, đê hoà giải với các vị kia, 
ngài ngâm vân kệ nữa: 


21. — An lạc một đêm với Thánh nhân, 
Chúng ta hội kiến đẳng Thiên vương, 
Chư Hiên, hãy đẹp lòng khi thấy 
Thực phẩm mắt nay được phục hoàn. 


Đề Thích Thiên chủ liền đảnh lễ hội chúng 
hiền nhân rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã 
làm cho phát khởi Thiền định và các Thắng trí 
trong tâm, nên về sau được sinh lên cõi Phạm 
thiên. 


Trong chuyện tiền thân này, đạo sĩ Mahã- 
Kañcana, bậc sư trưởng của nhóm, là đức bôồ-tát 
của chúng ta và những vị còn lại sau này trở thành 
những vị đệ tử tối thắng theo tư cách cá nhân của 
họ”. 


? Đức Phật đã nhận diện tiền thân qua ba vần kệ sau: 
Mục-liên, xá-lợi-phất và Ta, 

Ca-diếp, Analuật, Phú (lâu) na, 

Cùng với Ä-nan-da thuởấy 
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Đó là cách đức bồ-tát của chúng ta và những 
vị đệ tử của ngài thực hành hạnh xuât gia ba-la-mật 
(nekkhamma päramIs). 


(4) Trí Tuệ Ba-la-mật (PaiHaä Paramn) 


Liên quan đến Trí Tuệ Ba-la-mật, đó là sự 
hiểu biết rõ ràng những đặc tính chung và riêng 
của các pháp (dhammas), có lòng đại bị và trí về 
phương tiện thiện xảo đi kèm. 


© Đặc tính của Trí Tuệ Ba-la-mật là đi sâu 
vào bản chất của các pháp, hay nói khác 
hơn nó có đặc tính của sự chọc thủng chắc 
chăn, giống như sự chọc thủng của một 
mũi tên do một cung thủ thiện xảo bắn 
vậy. 


Thất Hiền Huynh Đệ chốn kia mà. 


Liên Hoa sắc, tiêu muội ngày xưa, 
Tỳ nữ Khuj-ju, thuở bấy giờ, 

Cổ thụ, Thần kia, Sà-tá đó, 

Cit-ta Cña chủ, chính gia nô. 


Con Voi ngày trước chính Par-ley 

Con khỉ là Ma-dhu-sét đây, 

Đế-Thích là Ka-lu thuở ấy, 

Chúng Tăng giờ hiểu Thiền thân này. (toàn bộ tích chuyện trên được 
trích từ Kinh Tiểu Bộ Tập §, Chuyện Củ Sen 488. ĐTKVN.) 
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©° Nhiệm vụ: soi sáng phạm vị đối tượng, 
giống như một ngọn đèn. 

o Sự thể hiện: không lầm lẫn (vô-si), giống 
như người hướng đạo trong một khu rừng. 

o Và định hay tứ thánh đế là nhân gần của 
tuệ. 


Đôi với Trí Tuệ Ba-la-mật, nên suy xét đên 
những tính chât cao quý của tuệ như sau: 


“Không có trí tuệ, những đức như bố thí... 
sẽ không thanh tịnh và không thể thực hiện được 
những nhiệm vụ tương ứng của chúng. Cũng như, 
không có sự sống, cơ thê sẽ mất đi vẻ đẹp và 
không thể thực hiện được những hoạt động thích 
hợp của nó, và vì không có thức, các căn (giác 
quan) không thể sử dụng những chức năng của 
chúng trong các lĩnh vực tương ứng, cũng vậy, 
không có trí tuệ, các căn (tinh thân) như tín, tấn, 
niệm...không thể tực hiện những chức năng của 
chúng. Có thể nói trí tuệ là nhân chính cho việc 
thực hành các ba-la-mật (paramIs) khác, vì khi tuệ 
nhãn (wisdom eyes) khai mở, các bậc đại bồ-tát 
dám bố thí ngay cả chân tay và các cơ quan khác 
của họ mà không tự tán huỷ tha (tự khen mình và 
chê bôi người khác). Giống như nhưng cây dược 
thảo, các ngài bồ thí không có sự phân biệt, lòng 
tràn ngập niềm vui trong cả ba thời (trước, trong 
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và sau bố thí). Nhờ trí tuệ, hành động từ bỏ (bố 
thí), sử dụng cùng với phương tiện thiện xảo và 
thực hành vì hạnh phúc của tha nhân, mới đạt đến 
địa vị của một ba-la-mật (pãramis); trong khi bó 
thí vì lợi ích của cá nhân mình sẽ chăng khác gì 
một sự đầu tư. Lại nữa, không có trí tuệ, giới 
không thể tách rời khỏi những ô nhiễm của tham, 
v.v... và do đó ngay cả đạt đến sự thanh tịnh 
(giới) còn không thể, huống nữa dùng làm nền 
tảng cho những phẩm chất của một vị Phật Chánh 
Đăng Giác. Chỉ người có trí tuệ mới nhận thức rõ 
được những nguy hiểm trong đời sống gia chủ, 
những nguy hiểm trong ngũ dục, và trong vòng 
luân hồi, cũng như mới thây được những lợi ích 
trong việc xuất gia, trong việc đắc thiền (jhãna), 
và trong việc chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana); và 
chỉ người có trí tuệ mới từ bỏ gia đình sống đời 
không gia đình, phát triển các thiền chứng và 
hướng đến Niết-bàn (Nibbana), và mới an lập 
những người khác trong những chứng đắc ấy. 


“Tinh tấn không có trí tuệ thì không hoàn 
thành được mục đích mong muốn vì nó được đề 
khởi sai, và thà đừng ra sức tính tấn gì cả có lẽ còn 
tốt hơn là tinh tấn sai lối (vì càng tinh tấn sai càng 
đi xa mục đích vậy). Nhưng khi tinh tấn được kết 
hợp với trí tuệ, và nếu được trang bị với những 
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phương tiện thích hợp, không việc gì mà nó không 
hoàn thành. Thêm nữa, chỉ người có trí tuệ mới có 
thể nhẫn nại khoan dung những sai lầm của người 
khác, còn người liệt tuệ thì không. Nơi một người 
thiếu trí, những sai lầm của người khác chỉ khơi 
dậy sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn; nhưng đối với 
người trí, sai lầm của người khác lại tập trung 
được sự nhãn nại của vị ấy và làm cho nó trở nên 
mạnh mẽ hơn. Bậc trí, sau khi đã tuệ tri ba thánh 
đế, các nhân và đối nghịch của chúng, đúng như 
thực, không bao giờ nói lời lừa dối kẻ khác. Ở đây 
cần phải hiểu, vị bồ-tát chỉ trực tiếp chứng ngộ 
thánh đế thứ ba, tức sự diệt khổ hay Niết- bàn 
(Nibbana) vào lúc đạt đến Phật quả của vị ấy mà 
thôi. Cũng vậy, sau khi đã củng cô cho mình sức 
mạnh của trí tuệ, bậc trí hình thành một quyết định 
vững chắc đảm nhận các pháp ba-la-mật (pãramis) 
không gì lay chuyên nổi trong tinh thần dũng cảm. 
Chỉ người có trí tuệ mới thiện xảo trong việc lo 
liệu cho sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sinh, 
không phân biệt giữa người thân, người không 
thân không thù và người thù. Và chỉ nhờ có trí tuệ 
này mà ngài mới có thể giữ được thái độ dửng 
dưng đối với những thăng trầm của cuộc đời, như 
được mất, hơn thua...không bị chúng làm cho lay 
động.” 
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Vị bồ-tát nên suy xét về những phẩm chất 
cao quý của trí tuệ theo cách này, và nhận ra nó là 
nhân cho sự thanh tịnh của tất cả các ba-la-mật 
(pãram1s). 


Hơn nữa, Không có trí tuệ thì không có sự 
thành tựu minh, và không có minh thì không thể 
có sự thành tựu giới. Người thiếu giới và tuệ tất 
không thể thành tựu định, và không định thì ngay 
cả sự an vui hạnh phúc của mình còn không thê 
bảo đảm, nói gì đến mục đích cao thượng là lo liệu 
cho an vui, hạnh phúc của những người khác. Do 
đó, một vị bồ-tát, thực hành vì sự an vui hạnh 
phúc của tha nhân, nên tự khuyến giáo mình: 
“Ngươi đã dốc hết nỗ lực để tịnh hoá trí tuệ của 
mình chưa?” Vì chính nhờ sức mạnh tâm linh của 
trí tuệ mà các bậc Đại Nhân, sau khi đã an lập 
trong bốn nền tảng (trí tuệ, chân thật, bố thí, và an 
tịnh), đem lại lợi ích cho thế gian với bốn nhiếp 
pháp (bốn căn cứ của việc từ thiện - bố thí, ái ngữ, 
lợi hành và bình đẳng), giúp các chúng sinh đi vào 
đạo lộ giải thoát và làm cho các căn (tinh thần) 
của họ trưởng thành. Lại nữa, nhờ sức mạnh trí tuệ 
các vị dành hết năng lực của mình cho sự thâm sát 
các uấn, xứ, giới, v.v...tuỆ tri các tiến trình sanh 
và diệt hợp theo thực tại, phát triển những phẩm 
hạnh như bồ thí...đến những giai đoạn xuất chúng 
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và thông tuệ, hoàn mãn việc tu tập của các vị bồ- 
tát. Như vậy sự hoàn thiện của trí tuệ phải được 
củng có bằng sự hiểu biết những phẩm chất cao 
quý cùng với những phương thức và thành phần 
của chúng. 


Sammohavinnodam, chú giải của bộ Phân 
Tích (Vibhanga), đưa ra bảy cách tu tập tuệ: 


1. Năng đặt câu hỏi với các bậc trí tuệ, 

2. Làm sạch các đối tượng trong và ngoài 
thân, 

3. Quân bình ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, 
tuệ). 

4. Tránh những người thiếu trí, 

5, Gần gũi các bậc trí tuệ, 

6. Suy xét về bản chất của Pháp (Dhamma) là 
nơi lưu trú của trí tuệ thâm sâu. 

7. Trong cả bốn oai nghi, lúc nảo cũng 
khuynh hướng về sự tu tập trí tuệ. 


Chú giải Trung Bộ Kinh (Majjihima Nikãya) 
thì nói rằng các vị bồ-tát xuất gia dưới sự hướng 
dẫn của một vị Phật, thanh tịnh giới hạnh của 
mình, học hỏi giáo pháp của Đức Phật, sống đời 
sống thiền định, và tu tập Minh-sát (Vipassana) 
đến hành xả trí (saikhãripekkhañana). Đây là 
minh sát trí cao nhất mà một vị bồ-tát có thê đạt 
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đến trước khi vị ấy trở thành một vị Phật Chánh 
Đăng Giác hay Toàn Giác Phật. 


Ngày nay giáo pháp của Đức Phật vẫn còn 
tồn tại, và nó cho quý vị cơ hội hiếm hoi nhất để 
tu tập các giai đoạn tuệ minh sát cho đến hành xả 
trí (sahkhãrũpekkhañãna), nếu quý vị là một vị bồ- 
tát. Còn nếu quý vị chỉ nguyện giải thoát thôi, ít 
nhất quý vị cũng phải thực hảnh thiền chỉ 
(samatha) cũng như thiền minh sát (vipassana), và 
có gắng để đạt đến Nhập Lưu Thánh Đạo 
(Sotapattimagøa) và Nhập Lưu Thánh Quả 
(Sotäpattiphala) trong kiếp này, có như vậy kiếp 
sống làm người và cơ hội được gặp giáo pháp của 
Đức Phật mới không uống phí. 


(5) Tĩnh T1: ấn Ba-la-mật (Virua Param1) 


Tỉnh tấn ba-la-mật (pãrams) là hành động 
của thân và tâm vì sự an vui và hạnh phúc của tha 
nhân, có lòng đại bị và trí về phương tiện thiện 
xảo đi kèm. 


o Đặc tính của tỉnh tấn ba-la-mật là nỗ lực 
phán đấu; 

o Nhiệm vụ: củng cố hay làm cho vững chắc; 

o Sự thê hiện: không mệt mỏi; 
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© Và một cơ hội đề khơi dậy tinh tấn, hay 
một ý thức khẩn cấp tâm linh, là nhân gần 
của tinh tấn ba-la-mật. 


Tỉnh tấn ba-la-mật (pãramis) cần phải được 
suy xét như sau: 'Không có tỉnh tấn một người 
không thể thành công trong những công việc nhắm 
đến những mục đích có thể thấy được ở thể gian. 
Nhưng một người nghị lực, có tỉnh tấn không biết 
mệt mỏi thì không gì người ấy không thành tựu. 
Người thiếu tỉnh tấn không thể đảm đương công 
việc cứu giúp các chúng sinh thoát khỏi đại dương 
luận hồi; ngay cả tỉnh tấn ở mức vừa phải người 
ấy cũng sẽ từ bỏ công việc giữa chừng. Nhưng một 
người đây đủ tỉnh tấn có thể thành tựu mọi ba-la- 
mật mà họ đảm nhận. ` 


Những phẩm chất cao quý của tinh tấn cũng 
cần phải duyệt xét thêm như sau: “Một người chỉ 
có ý định tự cứu mình khỏi vũng lầy sanh tử, nếu 
buông lỏng tính tấn, còn không thể hoàn thành 
được lý tưởng của mình, huống nữa một người 
phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, làm thế nào 
người ấy có thể thành tựu được?' Và: “Nhờ sức 
mạnh của tinh tấn những ý nghĩ sai lầm như sau 
được tránh khỏi: “Ông tự cứu mình thoát khỏi khổ 
đau của vòng tử sanh luân hồi là hoàn toàn đúng: 
vì bao lâu ông còn là một phàm phu ngu si, việc 
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chế ngự khối phiền não to lớn khó như thể chế 
ngự một bầy voi điên, nghiệp (kamma) do những 
phiền não này gây ra cũng giông như một tên sát 
nhân với thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, những sanh 
thú ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, v.v... ) dựa 
trên những nghiệp này luôn mở cửa sẵn sàng đón 
ông, và những bạn bè ác luôn luôn vây quanh để 
sai khiến và khuyên ông làm những điều ác.” Và 
'Nếu, ngay cả sự giác ngộ viên mãn (toàn giác) 
cũng có thể thành tựu bằng chính sức tỉnh tấn của 
một người, thời sự khó khăn côn khó biết bao 
nhiễu ? ` 


Về vấn đề tỉnh tấn ba-la-mật, các bản kinh 
đưa ra ví dụ về một con sư tử chúa mà bản chất 
của nó lả dù săn một con thỏ, hay săn một con voI, 
đều sử dụng nỗ lực như nhau. Chúa sơn lâm khi 
săn một con thỏ không vì thấy nó là một con vật 
nhỏ mà vận dụng ít sức nỗ lực, nó cũng không 
gắng hết sức khi săn một con voi vì thấy sự đồ sộ 
của nó. Trong cả hai trường hợp, sư tử chúa dùng 
mức độ tinh tấn ngang nhau. 


Theo cách của sư tử chúa, vị bồ-tát trong lúc 
hoản thành tinh tấn ba-la-mật, không bỏ nỗ lực ít 
hơn đối với những công việc bình thường, cũng 
không dùng sức tỉnh tấn nhiều hơn đối với những 
công việc gay go. Vị ấy luôn luôn vận dụng mức 
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nỗ lực tối đa như nhau, dù công việc có là nhỏ hay 
lớn. 


Chú giải thường trích dẫn câu chuyện của 
Mahä]Janaka (tiền thân Đức Phật) như một ví dụ về 
nỗ lực phi thường cho sự hoản thiện (ba-la-mật). 
Đức bồ-tát khi là hoàng tử Janaka đã thực hiện 
một nỗ lực phi thường bơi trong bảy ngày đêm 
trong biển cả khi chiếc tầu ngài đang du hành bị 
đắm. Sự cố gắng to lớn của ngài không phải được 
thúc đây bởi ước muốn thực hiện những thiện 
nghiệp hay để thực hành hạnh bố thí, trì giới hay 
tu thiền Nó cũng không làm phát sanh những 
trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si và như 
vậy có thể được xem như vô lỗi. Sự cố gắng phi 
thường của Hoàng-tử Janaka, do không lỗi và 
thoát khỏi tính chất bất thiện nên được kể như sự 
hoàn thảnh pháp tinh tấn ba-la-mật (pãramis). 


Khi chiếc tầu sắp bị đắm, bảy trăm người 
trên tầu chỉ biết khóc lóc, than van trong nỗi tuyệt 
vọng mả không thực hiện bất cứ cố gắng nào để 
thoát khỏi tai hoạ. Hoàng tử Janaka, không giống 
như những người cùng đi chung, tự nghĩ: “Khóc 
lóc, than van trong nổi sợ hãi khi đương đâu với 
hiểm nguy không phải là cách của người trí, 
người có trí luôn luôn cố gắng tự cứu mình thoát 
khỏi hiểm nguy đang đe doạ. Một người có trí tuệ 
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như ta phải vận dụng hết mọi nỗ lực để bơi cho 
bằng được đến nơi an toàn.` Với quyết định này 
trong tâm không chút lo lắng sợ hãi, ngài đã can 
đảm bơi qua biển lớn. 


Trong mỗi kiếp sống, đức bồ-tát của chúng 
ta đã đảm đương những gì ngài cần phải làm để 
hoàn thành các ba-la-mật (päramis) một cách can 
đảm, không chùn bước; ngay cả khi sanh làm một 
con bò đực, đức bồ-tát cũng đã thực hiện những 
công việc gay go. Chuyện kế như thế này, khi bồ- 
tát làm một con bò đực tơ có tên là Kanha, vì lòng 
biết ơn đối với một bà già đã chăn dắt ngài, ngài 
đã kéo năm trăm cỗ xe bò chất đầy hàng hoá vượt 
qua một bãi lầy lớn. 


Như vậy, ngay cả khi làm một con vật, việc 
tu tập tỉnh tấn như một pháp ba-la-mật (pãramis) 
vị bồ-tát cũng không lơi lỏng; khi sanh làm người 
khuynh hướng vận dụng tính tấn luôn tôn tại trong 
ngài. Có thể nói khuynh hướng ngủ ngầm để phát 
triển tinh tấn cao tột luôn đi cùng với một vị bỒ-tát 
suốt những kiếp sống khác nhau của ngài. 


Chú giải Phân tích Niệm Xứ (Sattipatthana 
Vibhanga Commertary) và Chú giải Kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahasatipatthana Sutta) mô tả mười 
một yếu tố phát triển tinh tấn như sau: 
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. Quán sự nguy hiêm của các cõi sông thâp (bôn 


cõi khô - địa ngục, ngạ quý...) 


. Nhận thức những lợi ích tích luỹ được từ sự tu 


tập tinh tấn, 


. Ôn lại đạo lộ mà các bậc thánh nhân bước đi, 
. lôn kính những vật thực của hàng thí chủ 


(dâng cúng), 


. Quán tính chất cao thượng của sự thừa tự 


(pháp), 


. Quán tính chất cao quý của bậc Đạo Sư, Đức 


Phật, 


. Quán tính chất cao quý của dòng dõi (ở đây là 


dòng dõi bồ tát), 


. Quán tính chất cao quý của những bạn đồng 


phạm hạnh, 


. ánh xa những người lười nhác, 


Gần gũi những người siêng năng, tỉnh 
tấn, 

Khuynh hướng về việc tu tập tỉnh tấn 
trong cả bốn oai nghi. 


(6) Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khanti pãrami) 


Liên quan đên nhân nại ba-la-mật, đó là sự 


kham nhẫn chịu đựng những điều tai hại do các 
chúng sinh khác áp đặt và do các hành gây ra, 
hoặc hành vi của ý thức khởi lên theo cách được 
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thông trị bởi vô-sân, có lòng đại bị và trí vê 
phương tiện thiện xảo đi kèm. 


o Đặc tính của nhẫn nại ba-la-mật là chấp 
nhận; 

o Nhiệm vụ: chịu đựng những điều khả ý và 
bất khả ý; 

o Sự thể hiện: lòng khoan dung hay không- 
chống đối; 

o Và thấy các pháp (mọi hiện tượng) đúng 
như thực là nhân gần của nhẫn nại ba-la- 
mật. 


Nhẫn nại ba-la-mật phải được suy xét như 
vày: “Nhẫn nại là vũ khí không gì cản trở được 
của người hiền thiện trong sự tu tập những phẩm 
chất cao quý, vì nó xua tan sân hận, đối nghịch 
của tất cả những phẩm chất ấy, không để lại dư 
tàn. Nhẫn nại là vật trang sức của những người có 
khả năng chính phục kẻ thù; là sức mạnh của các 
vị samôn và bà-la-môn; là dòng nước mát dập tắt 
ngọn lửa sân hận; là cơ sở để đạt được danh thơm 
tiếng tốt; là thần chú để chấm dứt lời nói độc địa 
của người ác; là nguồn kiên định cao nhất đối với 
những ai đã an lập trong sự chế ngự. Nhẫn nại là 
một đại dương vì sự thâm sâu của nó; là bờ biển 
hạn chế đại dương sân hận; một tắm ván đóng bít 
cánh cửa vào khổ cảnh; một chiếc thang leo lên 
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những thế giới chư thiên và Phạm Thiên; là mảnh 
đât cho mọi phâm chât tôt đẹp cư trú; là sự thanh 
tịnh tôi cao của thân, ngữ và ý.” 


Nhẫn nại nên được củng cố thêm bằng cách 
suy xét: “Người thiếu nhẫn nại chịu đau khô trong 
đời này và chuyên tâm làm những hành động sẽ 
dẫn đến khổ đau của họ ở đời sau. Và: 'Mặc dù 
cái khổ này phát sinh do những hành động sai lầm 
của người khác, nhưng thân này của ta là thửa 
ruộng cho cái khổ ấy sanh, và hành động (nghiệp) 
vốn là hạt giống của nó là do chính ta gieo trồng.) 
Và: “Nếu không có người làm điều sai trái, ta có 
thể hoàn thành nhẫn nại ba-lamật (khant 
pãramĩs) như thế nào? Và: “Mặc dù hiện nay hắn 
là người xúc phạm ta, trong quá khứ hắn đã từng 
là ân nhân của ta. Và: “Người xúc phạm ta cũng 
là người ân, vì hắn là nền móng cho sự tu tập nhẫn 
nại của ta vậy. Và: “Tất cả các chúng sinh đều 
giống như con ruột của ta. Ai lại đi giận đữ đối với 
những sai lầm của con cái của mình chứ?” Và: 
“Hắn xúc phạm ta là vì còn chút tàn dư của sân 
hận nào đó trong ta; tàn dư này ta phải loại trừ.” 
Và: “Ta cũng như hắn chỉ là nhân cho sự sai lầm 
mà qua đó khổ này đã sanh lên mà thôi.” Và: 
Phàm những pháp (dhammas - hiện tượng) nảo 
qua đó điều sai quấy đã được làm, và những pháp 
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nào đã được làm đến ai - tất cả những pháp ấy, 
ngay khoảnh khắc này, đã diệt. Vậy thì, bây giờ ta 
sân hận với ai, và sân hận khởi lên nơi người nào? 
Khi tất cả pháp đều vô ngã, vậy thời ai xúc phạm 
ai? 


Nếu, do sức mạnh của nghiệp (sân) tích luỹ, 
sân hận do những sai lầm của người khác gây ra 
cứ tiếp tục áp đảo tâm, vị bồ-tát nên SUY XÉT: 
“Nhẫn nại là nhân hỗ trợ cho việc lấy sự giúp đỡ 
người khác để đáp lại sự xúc phạm của họ. Và: 
'Sự xúc phạm này, do khiến cho ta đau khổ, cũng 
là một duyên cho đức tin, vì khổ được Đức Phật 
nói là sự hỗ trợ nhất định cho tín hay niềm tin, và 
nó cũng là một duyên cho khổ tưởng (nhận thức 
về tình trạng bất toại nguyện) đối với tất cả thế 
gian” Và: “Đây là bản chất của các căn (giác 
quan) — đó là phải gặp những đối tượng vừa lòng 
và không vừa lòng. Vậy thì, có thể không gặp 
những đối tượng không vừa lòng thế nào được? 
Và: “Khi bị sân hận chế ngự, người ta trở nên điên 
loạn và quẫn trí, vậy tại sao lại trả đũa? Và: “Tất 
cả những chúng sinh này đã được đức Phật co1 sóc 
như con ruột của ngài. Do đó ta không nên để khởi 
lên sân hận với họ.'` Và: “Khi người làm điều sai 
trái có đầy đủ những phẩm chất cao quý, ta không 
nên để tâm sân hận với họ. Và khi họ không có 
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một phẩm chất cao quý nào cả, ta nên nhìn họ với 
lòng bi mẫn.” Và: “Do sân hận thanh danh và 
những phẩm chất cao quý của ta giảm bớt, và 
trước sự hài lòng của kẻ thù, ta trở nên xấu xí, ngủ 
trong khổ sở, v.v...” Và: “Sân hận đích thực là kẻ 
thù, vì nó là tác nhân gây ra mọi điều tai hại và là 
kẻ huỷ diệt mọi thiện pháp." Và: “Ai có nhãn nại, 
người ấy không có kẻ thù.” Và: “Do sai lầm của 
hắn, người làm điều sai trái sẽ gặp khổ đau trong 
tương lai, nhưng hễ ta giữ được sự kham nhãn ta 
sẽ không bị như vậy.” Và: “Những kẻ thù chăng 
qua chỉ là hệ quả của tư duy sân hận của ta. Khi ta 
chế ngự được sân hận bằng nhẫn nại, kẻ thù của 
ta, vốn chỉ là sản phẩm phụ của tâm sân, cũng sẽ 
bị chế ngự.” Và: “Ta không nên từ bỏ hoàn toàn 
phẩm chất cao quý của nhẫn nại bởi vì một chút 
sân hận. Sân hận là đối nghịch và là chướng ngại 
đối với mọi phẩm chất cao quý, vì thế nếu nôi sân, 
giới, v.v... của ta có thê đạt đến sự thành tựu như 
thế nào? Và khi những phẩm chất ấy không có, ta 
có thê hiến mình để giúp các chúng sinh khác và 
đạt đến mục đích tối hậu hợp với đại nguyện của 
ta ra sao? Và: “Khi có kham nhãn, tâm trở nên an 
định, thoát khỏi sự xao lãng bên ngoài. Với tâm 
định tĩnh, tất cả các hành xuất hiện để được quán 
như vô thường và khổ, tất cả pháp (dhammas) như 
vô ngã, Niết-bàn (Nibbana) như vô vi, bất tử, tịnh 
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lạc và tối thượng, và các ân đức của Phật như đầy 
đủ năng lực bất khả tính lường và bất khả tư nghì. 
Rồi, khi đã an lập trong sự chấp nhận (các pháp) 
đúng như vậy, sự phi lý của tất cả cái gọi là “Ngã- 
tác” (Tôi-làm) và “ngã sở tác” trở nên hiển nhiên 
để được suy quán như vầy: “Chỉ có các pháp 
(dhammas) hiện hữu, không có tự ngã hay bất cứ 
cái gì thuộc về tự ngã. Các pháp sanh và diệt hợp 
theo những điều kiện hay nhân duyên của chúng. 
Chúng không từ đâu đến, chúng không đi về đâu, 
và cũng không thiết định ở đâu cả. Không có bất 
kỳ tác nhân nào trong bất cứ điều gì.” (chỉ có 
nghiệp, không có người tác nghiệp). Theo cách 
này vị bồ-tát trở nên dứt khoát trong số mệnh của 
mình, hướng đến sự giác ngộ, không gì có thể thay 
đôi. 


Đây là phương pháp suy xét nhẫn nại ba-la- 
mật. 


Tôi sẽ cho quý vị thấy một ví dụ về thái độ 
nhẵn nại của Tôn-giả Punna, ví dụ này có thê 
được xem như một điền hình tốt về sự nhẫn nại để 
chúng ta cố gắng noi theo. 


Một lân nọ vào thời Đức Phật, Tôn-giả 
Punna đi tới và báo cho Đức Thê Tôn biệt răng 
ngài muôn đi đên vùng Sunaparanta và sông ở đó. 
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Đức Phật nói với ngài: “Này Punna, người dân xứ 
Sunaparanta rât thô lỗ và hung bạo. Ông sẽ cảm 
thây thê nào, nêu như họ măng nhiêc, xỉ vả ông? 


Trưởng lão Punna trả lời: “Bạch Đức Thế 
Tôn, nếu người dân xứ Sunaparanta măng nhiếc, 
xỉ vả con, con sẽ xem họ là những người tốt, tự 
chế mình và chịu đựng (những lời mắng chửi ấy) 
một cách nhân nại với ý nghĩ: “Họ là những người 
tốt, vô cùng tốt; họ chỉ mắng chửi ta, chứ không 
tấn công ta với năm đấm và cùi chỏ.” 


Đúc Phật hỏi thêm: “Này Punna, giả sử 
những người dân xứ Sunaparanta tân công ông với 
năm đâm và cùi chỏ, ông sẽ cảm thây thê nào?” 


Tôn-giả trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, nếu 
người dân xứ Sunaparanta tấn công con với nắm 
đấm và cùi chỏ, con sẽ xem họ là những người tốt, 
tự chế mình và chịu đựng (những điều ấy) một 
cách nhẫn nại với ý nghĩ: “Họ là những người tốt, 
VÔ cùng tốt; họ chỉ tấn công ta với năm đâm và cùi 
chỏ thôi, chứ không ném đá vào ta.” 


Đức Phật hỏi thêm là ông sẽ cảm thấy thế 
nào nếu người ta ném đá ông, đánh ông bằng cây, 
chém ông bằng dao và thậm chí giết ông. 
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Đối với câu hỏi cuối cùng, Trưởng lão trả 
lời: “Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tự chế và chịu 
đựng chúng một cách nhẫn nại với ý nghĩ: “Các vị 
đệ tử của Đức Thế Tôn như Tôn-giả Godhika, 
Tôn-giả Channa, v.v... đã phải tự tử (để thoát khỏi 
sự đau đớn của bệnh hoạn); ta may mắn làm sao. 
Ta không cần phải tự sát như vậy. ”” 


Lúc đó Đức Phật tán dương những câu trả lời 
của Trưởng-lão và chúc phúc cho ngài. 


Lại nữa, trong Chuyện Tiền Thân 
Sarabhanga, vua trời Đề Thích (Sakka) đã hỏi Đạo 
Sĩ Sarabhanga (tiền thân của Đức Phật: '7#hza 
Đạo Sĩ, giết gì ta không phải hồi tiếc? Từ bỏ gì ta 
được các bác giới đức khen? Lời xỉ vả và thô lỗ 
của ai ta nên nhân nại chịu đựng? Xin hãy trả lời 
ta những câu hỏi này. ` 


Đức bồ-tát, Đạo Sĩ Sarabhanga, đã trả lời: 
'Giết sân hận ta không phải hồi tiếc; từ bỏ thói 
vong ân ta được các bậc giới đức khen; ta nên 
nhân chịu lời xỉ vả và thô lỗ từ mọi người, dù họ 
cao hơn ta, ngang bằng ta, hoặc thấp hơn ta; các 
bậc giới đức gọi đây là hình thức cao tột nhất của 
nhân nại. ' 
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Đề Thích lại hỏi: “Thưa Đạo Sĩ, người ta có 
thể nhẫn chịu những lời măng chửi thô lỗ của 
những người cao hơn hay ngang hàng với mình 
nhưng cớ sao lại phải khoan dung những lời thô lỗ 
từ những người thấp kém hơn mình chứ? ` 


Đức bồ-tát trả lời: 'Người ta có thể kham 
nhân chịu đựng sự lỗ mãng của người cao hơn 
mình do sợ hãi; hay kham nhẫn chịu đựng những 
lời xỉ vả từ những người ngang hàng với mình để 
trảnh sự nguy hiểm của kình địch. Nhưng bậc trí 
nói rằng khoan dung những lời thô lỗ đến từ 
những người hạ cấp hơn mình, với không có lÿ do 
đặc biệt nào phải làm như vậy, mới là hình thức 
tôi cao của nhẫn nại. 


Trong Khantivad Jãtaka (Tiền Thân 
Khantivada) cũng vậy, câu chuyện của Đạo Sĩ 
Khantivadi có thể xem như một tấm gương VỀ SỰ 
nhẫn nại tối thượng. Một kiếp nọ, đức bồ-tát của 
chúng ta làm một đạo sĩ có tên là Khantivadi. Một 
hôm đức Vua Kalabu, Đề-bà-đạt-đa tương lai, ổi 
đến vườn thượng uyên cùng với nhiều hầu nam và 
tỳ nữ. Sau khi vui chơi một lúc nhả vua cảm thấy 
mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ. Thấy không cần thiết 
phải hầu đức Vua nữa, đám cung nữ, trừ hoàng 
hậu, đi đến thăm Khantivadi, vị Đao Sĩ trú ngụ 
trong vườn thượng uyên để nghe ngài dạy đạo. 
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Khi đức vua thức dậy, ông thấy các cung nữ đã đi 
đâu hết. Vì thế ông hỏi hoàng hậu xem điều gì đã 
xảy ra. Sau khi biết sự việc ông cảm thấy rất ghen 
tức và giận dữ đối với vị đạo sĩ. Nhà Vua đi đến 
và hỏi đạo sĩ xem ông dạy pháp gì. VỊ đạo sĩ nói 
với đức Vua răng ông dạy pháp nhãn nại. Lúc đó 
nhà Vua liền ra lệnh cho binh lính của mình quất 
đánh tới tấp vào vị đạo sĩ. Sau khi đã cho lính 
đánh đập vị đạo sĩ tới mức toàn thân của ngải vậy 
máu, Vua lại hỏi ngài dạy gì. Đạo sĩ trả lời: 'Bần 
đạo dạy pháp nhẫn nại, tâu đại vương, nhưng có 
phải đại vương nghĩ rằng sự nhẫn nại của bần đạo 
chỉ có ở trên da chăng?” Đức Vua trở nên điên 
cuồng hơn và đã ra lệnh cho binh lính cắt đứt mũi 
và tai của đạo sĩ. Xong Vua lại hỏi đạo sĩ xem 
ngài dạy pháp gì. Đạo sĩ trả lời: 'Bần đạo dạy 
pháp nhãn nại, tâu đại vương, nhưng có phải đại 
vương nghĩ rằng sự nhẫn nại của bần đạo nằm ở 
trên mũi và tai không?” Đức Vua lại ra lệnh cho 
binh lính của ông chặt đứt chân tay của vị đạo sĩ, 
nhưng vị đạo sĩ vẫn hỏi đức Vua rằng có phải Vua 
nghĩ sự nhẫn nại nằm ở trên tay chân không? 
Không chứng minh được rằng vị đạo sĩ đã không 
hành theo những gì ngài dạy, đức Vua đá vào 
ngực vị đạo sĩ và bỏ đi. Sau khi đức Vua bỏ ổi, vị 
chánh quan của vua, Xá-lợi-phất (Sãriputta) tương 
lai, đã xin vị đạo sĩ tha thứ cho đức Vua ngu s1 của 
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mình. Vị đạo sĩ nói: 'Bần đạo thậm chỉ không khởi 
lên một ý nghĩ sân hận nào đối với đức Vua. Thực 
tình bắn đạo còn cầu mong cho Vua được mạnh 
khoẻ và sống lâu thêm nữa.` Như vậy, mặc dù 
ngài đã bị đức Vua hành hạ dã man không chỉ 
bằng lời nói, mà còn cả chân tay bằng cách đánh 
đập, cắt mũi, xẻo tai và chặt đứt tứ chi, khiến cho 
ngài phải chết, bồ-tát vẫn hoàn toàn không sân 
hận, chăng những thế ngài còn đầy lòng nhẫn nại 
và từ bi với đức Vua. 


Đức bôồ-tát của chúng ta đã hành pháp nhẫn 
nại cao tột không chỉ khi ngài làm một con người, 
mà cả khi ngài làm một con thú cũng thế. Trong 
Mahäkapi Jãtaka, tiền thân này được kế về đức bồ- 
tát trong kiếp ngài làm một con khi gắng ra sức 
cứu giúp một người bà-la-môn bị rơi xuống vực đá 
sâu. Kiệt lực vì đã vận dụng hết sức cố gắng để 
đưa người đàn ông ấy thoát khỏi hiểm nguy, đức 
bồ-tát cả tin năm ngủ ngay trên lòng của người 
đàn ông ngài vừa mới cứu vớt. Không ngờ, với ý 
nghĩ ác độc muốn ăn thịt kẻ đã cứu mình ác bà-la- 
môn ấy đã dùng một hòn đá đánh vào đầu con khi. 
Không lộ chút sân hận và nhẫn chịu vệt thương 
đau đớn trên đầu, đức bô-tát đã tiếp tục nỗ lực của 
mình để cứu người đàn ông ấy thoát khỏi những 
con thú dữ. Ngài đã chỉ đường cho ông ta ổi ra 
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khỏi cánh rừng bằng những giọt máu nhỏ ra khi 
ngài nhảy từ cây này sang cây khác. Đó là cách 
một vị bồ-tát thực hành nhẫn nại ba-la-mật sẽ làm. 
Nếu qUÝ VỊ muốn làm một vị bồ-tát, quý vị nên cố 
găng noi theo những tấm gương này. 


(7) Chân Thật Ba-la-mật 


Liên quan đến chân thật ba-la-mật, đó là sự 
không lừa dối trong lời nói, được phân tích thành 
một sự tiết chế, một ý hành trong tâm, v.v... kèm 
theo bởi lòng đại bi và trí (hiểu biết) về phương 
tiện thiện xảo. 


©6 Đặc tính của chân thật ba-la-mật là không 
lừa dối trong lời nói; 

6 Nhiệm vụ: chứng minh đúng với sự thực; 

o Sự thê hiện: tính toàn hảo; 

© Và lòng trung thực là nhân gần của chân thật 
ba-la-mật. 


Chân thật ba-la-mật cần phải được suy xét 
như sau: “Không chân thật, thì giới, v.v... là bất 
khả, và không thể có sự thực hành hợp theo lời 
nguyện của một người. Tất cả những ác pháp đều 
quy về sự vi phạm pháp chân thật này. Người 
không hết lòng với chân thật thì không đáng tin và 
lời nói của người ấy không thể được chấp nhận 
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trong tương lai. Trái lại, người tận trung với sự 
thật bảo đảm được nền móng của mọi phẩm chất 
cao quý. Với sự chân thật làm nền tảng, vị ấy có 
thể làm cho thanh tịnh và hoàn thành mọi điều 
kiện cần thiết cho sự giác ngộ. Không hư nguy về 
bản chất của các pháp (dhammas), vị bỗ -tát thực 
hành những nhiệm vụ cuả mọi điều kiện cần yếu 
cho sự giác ngộ và hoàn tất việc thực hành bồ-tát 
đạo. 


Ở đây, tôi sẽ liên hệ câu chuyện kế về Vua 
Sutasoma để thuyết minh cách đức bồ-tát của 
chúng ta đã thực hành pháp chân thật ba-la-mật 
như thế nào. Một lần nọ, kẻ chuyên ăn thịt người 
Porisada, trước đây từng là vua xứ Baranasi nhưng 
bây giờ đang sống trong rừng, phát nguyện sẽ tắm 
thân một cây đa nọ với máu của một trăm lẻ một 
vị vua nếu chân của ông ta do bị chọc thủng bởi 
một loại gai của cây keo được chữa lành trong bảy 
ngày. Chân ông được chữa lành và ông đã thành 
công trong việc bắt giữ một trăm vị hoảng tử. 
Theo lệnh của vị thiên nữ (thọ thần) để làm cho 
con số những vị vua bị bắt tròn đủ, ông phải bắt 
cho được Vua Sutasoma của xứ Kuru. Ông đã 
khéo léo làm được điều này khi Sutasoma đang 
tắm trong một hồ nước tại vườn Migãjina và mang 
ngài trên vai của ông. Lúc đó Sutasoma nói: “Này 
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bạn, tôi có việc phải về nhà một lúc, bởi vì trên 
đường đi đến vườn Migãjina này tôi đã gặp thầy 
bả-la-môn Nanda, vị này chịu dạy cho tôi bốn bài 
kệ đáng giá bốn trăm đồng tiền vàng. Tôi đã hứa 
VỚI thầy bà-la-môn là sẽ học bốn bài kệ ấy sau khi 
đi tắm xong trở về vả xin thầy cứ đợi ở đấy. Hãy 
cho phép tôi được đi học những bài kệ đó và giữ 
tròn lời hứa của tôi. Sau khi xong việc tôi sẽ trở lại 
đây với bạn.` “Ông nói nghe có vẻ như đang thoát 
khỏi tay của tử thần vậy? 'Không, tôi sẽ trở lại đây 
để chịu chết.” Sutasoma trả lời. “Tôi không tin 
ông. 


Lúc đó Sutasoma nói: “Này bạn Porisada, 
trên đời này, được chết sau khi đã sống một cuộc 
sống giới hạnh tốt hơn là sống một cuộc sống 
trường thọ mả đầy tội ác vì nó bị mọi người khiển 
trách. Những lời thốt ra không đáng tin cậy sẽ 
không thê bảo vệ người ta khỏi bị tái sanh vào bốn 
ác đạo sau khi chết. Này bạn Porisada, bạn có thể 
tin nếu có ai đó nói “Những ngọn gió xoáy đã thôi 
bay núi đá lên trời”, hay “Mặt trời và mặt trăng đã 
rụng xuống đất”, hay “Mọi con sông đều chảy 
ngược dòng”, nhưng đừng bao giờ bạn tin ai đó 
nói rằng “Sutasoma nói dối”. Này bạn Porisada, 
nêu có người nói “Bầu trời đã bị tách ra”, hay 
“Đại dương đã khô cạn”, hay “Núi Tu-di đã bị 
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quét sạch không còn chút dấu vết”, bạn có thê tin 
điều đó. Nhưng đừng bao giờ bạn tin nếu có người 
nào đó nói, “Sutasoma nói dối Porisäda vẫn 
không bị thuyết phục hoàn toàn. 


Thấy Porisada vẫn không thay đổi ý định 
Sutasoma nghĩ, “Anh chàng Porisäda này vẫn 
không tin ta. Ta sẽ làm cho hắn tin ta bằng cách 
lập một lời thề.” Vì thế Sutasoma nói: “Này bạn 
Porisäda, vui lòng bỏ tôi xuống đã. Tôi sẽ làm cho 
bạn tin bằng cách lập một lời thề." Porisãda lúc đó 
mới đặt ngài từ trên vai y xuống. Sutasoma nói: 
“Này bạn Porisäda, tôi sẽ cầm thanh kiếm và cái 
khiên này để thê, tôi sẽ rời bạn trong một thời gian 
ngăn để hoản thành lời hứa của tôi với bà-la-môn 
Nanda là học bốn bài kệ của ông ta trong kinh 
thành. Sau đó tôi sẽ quay trở lại với bạn đúng như 
lời hứa. Nếu như tôi không nói đúng sự thật tôi 
không thê tái sanh trong dòng tộc Vua chúa được 
khéo bảo vệ bởi những loại vũ khí như thanh kiếm 
và cái khiên này.” 


Nghe thế Porisäda nghĩ, “Vua Sutasoma này 
đã lập một lời thề mà các vị Vua bình thường 
không dám thê. Bất kế anh ta có trở lại hay không, 
Ta cũng là một vị Vua. Nếu anh ta không trở lại ta 
sẽ lấy máu từ cánh tay của ta để hiến tế cho vị 
thiên nữ của cây đa.” Nghĩ như vậy Porisäda để 
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cho đức bôồ-tát được tự do. Và đúng như lời hứa, 
sau khi học xong bốn bài kệ từ bà-la-môn Nanda, 
Vua Sutasoma đã trở lại với Porisada. Đây là cách 
một vị bồ-tát sẽ giữ đúng lời của mình không 
màng tới mạng sống như thế nào. 


(8) Quyết Định Ba-La-Mật 


Liên quan đến quyết định ba-la-mật, đó là sự 
quyết định không lay chuyên trong việc đảm nhận 
những hoạt động vì lợi ích của tha nhân, được 
kèm theo bởi lòng đại bị và trí (hiểu biết) về 
phương tiện thiện xảo; hay đó là hoạt động của ý 
thức khởi lên theo cách thức như vậy. 


o Đặc tính của quyết định ba-la-mật là kiên 
quyết trên các pháp thiết yếu của giác ngộ: 

6 Nhiệm vụ: vượt qua những đối nghịch của 
sự giác ngộ; 

o Sự thể hiện: không lay chuyển trong công 
VIỆC; 

o Và các điều kiện thiết yếu cho sự giác ngộ 
là nhân gần của nó. 


Quyết định ba-la-mật phải được suy xét như 
sau: 'Không có sự quyết định vững chắc thì việc 
thực hành bố thí và các ba-la-mật (pãramis) khác 
không thành tựu, và không giữ một thải độ kiên 
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quyết trong quyết định khi gặp những đối nghịch 
của chúng (các ba-la-mát), cũng như không thực 
hành các ba-la-mật ấy với sự kiên trì và nghị lực, 
thời những căn bản của sự giác ngộ - đó là những 
điều kiện thiết yếu của bố thí, trì giới, v.v... - sẽ 
không nảy sanh. ` 


Ở đây tôi sẽ liên hệ tóm tắt câu chuyện về 
Hoàng tử Temiya để thuyết minh cách đức bồ-tát 
của chúng ta thực hành quyết định ba-la-mật. 


Đức bồ-tát của chúng ta có lần làm con của 
Vua xứ Kasi và có tên là Temiya. Khi hoàng tử 
được một tháng tuôi, trong lúc đang ngồi trên lòng 
cha, bốn tên trộm được đem đến trình đức vua và 
vua đã ra lệnh trừng trị họ thích đáng. Hoàng tử 
cảm thấy chân động khi chứng kiến điều này và 
trở nên buồn bã, nghĩ: '7ø phải làm gì để thoát 
khỏi cung điện này? ` 


Ngày hôm sau trong lúc đang ngồi một mình 
dưới cây lọng trắng, hoàng tử hồi tưởng về những 
kiếp sống quá khứ của mình. Ngài biết được rằng 
kiếp vừa qua ngài là một thiên nam trên cõi trời 
Đạo-lợi (Tavatimsa). Khi ngài hồi tưởng thêm, 
ngài biết rằng kiếp quá khứ thứ hai ngài đã chịu 
khô trong địa ngục tới tám mươi ngàn năm. Rồi 
ngài hồi tưởng thêm nữa để thấy được nguyên 
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nhân tại sao ngài lại rơi vào địa ngục, ngài biết 
rằng trong kiếp quá khứ thứ ba ngài là một vị vua 
suốt mười hai năm trong chính cung điện đó, và đã 
ra lệnh trừng phạt các tội nhân giống như những gì 
cha ngài đã làm hôm qua. Sau khi biết được những 
điều này ngài cảm thấy sợ hãi nếu phải làm vua. 
Nghĩ tới đó ngài trở nên xanh nhợt giỗng như một 
đoá sen bị vò nát trong tay, và vị nữ thần bảo hộ 
của cây lọng trắng, vốn là mẹ của ngài trong một 
tiền kiếp trước, nói: Đừng lo lắng, này con trai. 
Nếu con muốn thoát khỏi chỗ này, hãy quyết định 
làm bộ như bị câm, điếc và liệt. Ước nguyện của 
con sẽ được thành tựu.` Thế là hoàng tử hạ quyết 
tâm và làm đúng theo lời mách bảo đó. 


Trong mười sáu năm trường, hoàng tử đã bị 
thử nghiệm bằng nhiều phương tiện khác nhau, 
nhưng ngài vẫn giữ vững không đi trệch ra khỏi 
quyết tâm của ngài. Rồi phụ vương, cha của ngài, 
đã ra lệnh: 'Con fa thực sự bị câm, điếc và liệt. 
Hãy mang nó ra nghĩa địa và chôn sống nó ở đó. ` 
Và một người đánh xe ngựa đã đưa hoảng tử đến 
nghĩa địa, với ý định chôn sống ngải. Biết rằng 
bây giờ đã được tự do, hoảng tử Temiya bắt đầu 
chuyên động thân hình và nói năng trong khi 
người đánh xe đang lúi húi đào một cái hố để chôn 
ngải. 
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Như vậy, mặc dù ngài bị thử nghiệm bằng 
nhiều cách khác nhau và đã trình diễn hết sức khó 
khăn trong suốt mười sáu năm trường, ngài vẫn 
giữ vững quyết tâm giống như núi đá. Sự kiên 
định vững chắc không lay chuyển của ngải là một 
hành động kiên quyết rất lớn. Chỉ khi quyết định 
của một người được như quyết định của hoảng tử 
Temiya với tất cả sức mạnh và nghị lực không hè 
dao động thì người ta mới hoàn thành được quyết 
định ba-la-mật như các vị bồ-tát đã hành vậy. 


(9) Tâm Từ Ba-La-Mật 


Liên quan đến tâm từ ba-la-mật, đó là ước 
muốn lo lắng cho sự an vui và hạnh phúc của thế 
gian, có lòng đại bi và trí (hiểu biết) về phương 
tiện thiện xảo đi kèm; trong cách biểu hiện, thì nó 
là lòng từ thiện. 


© Tâm từ ba-la-mật có đặc tính thúc đây sự 
an vui, hạnh phúc của các chúng sinh; 

©œ Nhiệm vụ: lo liệu cho sự an vui của các 
chúng sinh; hay nhiệm vụ của nó là loại trừ 
sự bực bội (sân hận); 

o Sự thê hiện: lòng ân cần, tử tế; 

o Và thấy khía cạnh vừa ý của các chúng sinh 
là nhân gần của tâm từ ba-la-mật. 
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Những phẩm chất cao quý của tâm từ cần 
phải được suy xét như sau: “Người chỉ quyết tâm 
mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình, nếu không có 
một sự quan tâm nào đó tới tới hạnh phúc của 
những người khác, sẽ không thể đạt được sự thành 
công trong đời này hay không thể có được một sự 
tái sinh an vui trong đời sau; vậy thì, làm thể nào 
một người ước mong an lập tất cả chúng sinh 
trong sự chứng đắc Niết-bàn lại có thể thành công 
nếu không có tâm từ? Và căn bản nhất, nếu bạn 
mong muốn dẫn dắt tất cả chúng sinh đến chỗ 
chứng đắc Niễt-bàn, pháp siêu thế, bạn nên bắt 
đầu bằng cách ước mong cho sự thành công hay 
có được hạnh phúc thế gian của họ ngay trong 
hiện tại.” Và: “Ta không thể lo lắng cho sự an Vui 
và hạnh phúc của tha nhân bằng cách chỉ ước 
mong suông được. Ta hãy ra sức tỉnh tấn để hoàn 
thành ước mong ấy.” Và: “Bây giờ ta hỗ trợ họ 
bằng cách thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của 
họ; nhưng sau đó họ sẽ là những người bạn đồng 
hành của ta trong việc xẻ chia Pháp (Dhamma). * 
“không có những chúng sinh này, ta không thể có 
được những điễu kiện cân thiết của sự giác ngộ. 
Vì lẽ họ là nhân cho sự thể hiện và hoàn hảo của 
tất cả những phẩm hạnh của Phật, cho nên những 
chủng sinh này đối với ta là một ruộng phước vô 
thượng (phước điển vô thượng), một nên tảng vô 
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song để gieo trông những thiện căn, và là đối 
tượng tôi hậu của lòng tôn kính. ” 


Đặc biệt là vị bồ-tát nên khơi dậy một 
khuynh hướng mạnh mẽ đối với việc thúc đây sự 
an vui và hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Và tại 
sao tâm từ lại phải được tu tập đối với tất cả chúng 
sinh? Bởi vì nó là nền tảng cho lòng bi mẫn. Vì 
khi bạn thích thú trong việc lo lắng cho sự an vui 
và hạnh phúc của những chúng sinh khác với một 
tắm lòng rộng mở vô biên, thì ước muốn loại trừ 
những bất hạnh và đau khổ của họ được ăn rễ 
mạnh mẽ và vững chắc hơn. Và lòng bi mẫn là 
pháp đầu tiên trong tất cả các pháp (dhammas) 
đưa đến Phật-quả - hay có thể nói đó là chỗ đặt 
chân, là nền tảng, là cội rễ, là cái đầu và thủ lĩnh 
của tất cả các pháp. 


Là người muốn hướng tâm từ của mình đến 
các chúng sinh bạn phải nên thận trọng một điều, 
đó là không để cho tham dục phát triển dưới lốt 
tâm từ vì điều này đã được cảnh báo trong bộ Chú 
giải Net: “ago meffayanamukhena vanceti.` - 
“Tham dục dưới lốt tâm từ là sự lừa dối. Trong 
Brahmavihãära Niddesa (Quảng Thuyết về Các 
Phạm Trú) của bộ Thanh Tịnh Đạo (Vïisuddhi 
Magga) cũng tuyên bố như vậy: “Sự đập tắt của 
sân hận có nghĩa là sự thành tựu của tâm từ, 
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nhưng sự sanh khởi của dục tham hàm ý sự huỷ 
diệt của tâm từ. ` 


Ý nghĩa của nó là gì? Khi một người hướng 
tâm từ của anh ta đến một người mà anh ta đang 
nồi sân, sân hận biến mất và trong anh ta xuất hiện 
tâm từ thì đó là tâm từ thực. Do đó sự biến mất 
của sân hận dẫn đến sự xuất hiện của tâm từ. 
Ngược lại tham dục xuất hiện trong tâm khi anh ta 
đang tu tập tâm từ thực thì tâm từ ấy kể như thất 
bại. 


Vì tâm từ là một trong mười ba-la-mật, nên 
nó phải được hướng tới các chúng sinh khác cho 
đến khi họ đáp trả lại ta bằng thiện chí. Tâm từ 
không chỉ có trong mười ba-la-mật, mà nó còn 
nằm trong bốn mươi đề mục thiền chỉ (samatha), 
dẫn đến xự chứng đắc các bậc thiền (jhãna) và 
thần thông. Bởi thế mà các vị bồ-tát và các bậc 
giới đức thời xưa đã tu tập tâm từ và với sự định 
tâm mạnh mẽ và đắc được các bậc thiền và thần 
thông. Để thuyết minh một trường hợp chứng 
thiền trong khi đang hoàn thành ba-la-mật, tôi sẽ 
nêu ra đây một tóm lược về Chuyện Tiền-thân 
Seyya (Seyya ]ãtaka). 


Một thời, đức vua Brahmadatta của xứ Ba- 
la-nại (Braranasl) trị vì đât nước một cách công 
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minh, chân chánh và hoàn thành mười phận sự của 
một vị vua (thập vương pháp) °. Ngài thường làm 
các công việc bố thí, giữ ngũ giới, thọ trì bát quan 
trai giới (trong những ngày trai giới). Lúc bấy giờ 
một vị quan nọ phạm một tội ác trong hoàng cung 
đã bị đức vua đuổi ra khỏi vương quốc. Vị quan 
này bèn đi đến nước Kosala láng giềng và trong 
khi phục vụ cho vị vua ở đó ông đã thúc giục vua 
này tấn công và chiếm lấy xứ Ba-la-nại (BãrãnasT) 
mà, theo ông nói, rất dễ chiếm (vì vua Ba-la-nai là 
người giữ ngũ giới nên không bao giờ sát sanh). 
Vua Kosala đã nghe theo lời đề nghị của ông ta, 
đánh chiếm và bắt bỏ tù đức vua Brahmadatta, 
trong khi đức vua cùng với các quan trong triều 
của ngài, hoàn toàn không kháng cự. 


Ở trong tù, đức Vua Brahmadatta hướng tâm 
từ của mình đến đức Vua Kosala, người đã chiếm 
đoạt vương quốc của ngài, và đúng thời đắc được 
thiền tâm từ. Do sức mạnh của thiền tâm từ ấy 
Vua Kosala cảm nghe nóng bức khắp toản thân 
như thể đang bị thiêu đốt bởi những ngọn đuốc. 
Khốn khổ vì chứng đau lạ kỳ này, ông hỏi các vị 


'° Thập Vương Pháp (Rãjadhamma): Bồ thí; Có giới hạnh; Xả kỷ; 
Chánh trực; Nhu hoà; Khắc chế; Không nóng giận; Không não hại; 
Kham nhẫn; Không sai trệch (không đi ra ngoài đạo đức của một 
người lãnh đạo). (KTPH tr. 390) 
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quan của mình: “Tại sao điều này lại xảy ra với 
trẫm?? Các vị quan trả lời: “Tâu Đại Vương, sở dĩ 
ngài phải chịu sự đau đớn này là bởi vì ngài đã 
giam giữ đức vua Brahmadatta, một người có đầy 
đủ giới đức.` Nghe như vậy vua Kosala vội vã đi 
đến gặp đức vua Brahmadatta để xin ngài tha thứ 
và trả lại vương quốc cho vị này, ông nói: “Xứ sở 
của ngài là của ngài trở lại. Từ câu chuyện trên 
chúng ta thấy rõ ràng là thường xuyên trau dồi tâm 
từ sẽ dẫn đến sự chứng thiền (jhãna). 


Tâm từ của Đức Phật: Một lần nọ trong khi 
Đức Phật cùng chư Tăng đang du hành đến xứ 
Kusinara, các vị hoàng tử Malla thoả thuận với 
nhau rằng ai không ra nghinh tiếp Đức Phật và 
chư Tăng sẽ bị phạt. Theo lời thoả thuận ấy, một 
vị hoàng tử Malla tên RoJa, là bạn của Tôn-giả 
Ananda lúc ngài còn là người tại gia, đã (miễn 
cưỡng) ra nghinh tiếp Đức Phật và chư Tăng cùng 
với các vị hoàng tử Malla. Thấy vậy Tôn-giả 
Ananda nói với Roja một cách khâm phục rằng 
được đón tiếp chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu thế 
này là một cơ hội vô cùng trọng đại đó. RoJa trả 
lời rằng anh làm vậy không phải vì anh có niềm 
tin gì nơi Tam Bảo mà chỉ vì có sự thoả thuận 
giữa họ với nhau mà thôi. Thấy câu trả lời của 
Roja không vui Tôn-giả Änanda đã đến gặp Đức 
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Phật và nói lại với ngài về sự việc đó. Tôn-giả 
cũng thỉnh cầu Đức Phật làm sao cho tâm trí Roja 
được nhu thuận hơn. Lúc đó Đức Phật hướng tâm 
từ của Ngài đặc biệt cho Roja khiến anh ta không 
thể ở yên tại chỗ, mà giống như con bê con bị tách 
khỏi mẹ, anh chạy đến nơi Đức Phật đang trú. Với 
đức tin chân thật nơi Đức Phật vừa khởi lên, anh 
thành kính đảnh lễ Đức Phật và lắng nghe Ngài 
thuyết pháp, kết quả là anh trở thành một bậc 
Thánh Nhập-Lưu. 


Phẩm Anusativagga (Tuỳ Niệm Phẩm) của 
bộ Tăng Chi Kinh (Anguttara Nikãya) đề cập 
mười một lợi ích mà nhờ thường xuyên tu tập tâm 
từ một người tích luỹ được : 


1. Người ấy ngủ trong an lạc, 

2. Người ấy thức dậy trong an lạc, 

3. Người ấy không có những ác mộng, 

4. Người ấy được mọi người yêu mến, 

5. Người ấy được các hàng phi nhân (dạ-xoa 
và ngạ quỷ) yêu mến, 

6. _ Người ấy được các hàng chư thiên bảo vệ, 

7. Người ấy không bị lửa, thuốc độc và vũ 
khí làm hại, 

8. Tâm vị ấy dễ dàng nhập định, 


9. Nét mặt người ây luôn an tịnh và trong 
sáng, 
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10. Người ấy chết không rối loạn, 

11. Nếu không thể nhập Pháp cao hơn (đạo và 
quả A-la-hán) trong kiếp hiện tại, người 
ấy sẽ tái sanh Phạm thiên giới sau khi 
chết. 


Thời Đức Phật, có lần đức Vua Udena đã nỗi 
giận với Hoàng-hậu Sãmaäavaf và ra lệnh cho 
hoàng hậu và năm trăm cung nữ phải sắp hàng đối 
diện với ông. Rồi đức Vua lấy cây cung và một 
mũi tên tấm thuốc độc ra, ý định sẽ bắn chết họ. 
Tuy nhiên hoàng hậu và năm trăm cung nữ vẫn 
bình tĩnh rải tâm từ đến nhà Vua, người lúc đó 
thấy mình không thể nào buông mũi tên ra được 
và đặt cung tên xuống cũng không xong. Mô hôi 
chảy ướt đẫm người đức Vua đang run rây. Miệng 
ông nhễu cả nước miếng trông giống như một 
người bỗng nhiên mất hết khả năng kiểm soát 
mình vậy. 


Hoàng-hậu SãmaävafT nói với đức Vua, “lâu 
Đại Vương, có phải ngài đang cảm thấy kiệt sức?” 
Đức Vua trả lời, “Này hoàng hậu thân yêu, Ta 
đang cảm thấy kiệt sức thật. Hãy giúp ta.” 


“Được lăm, tâu đại vương,` nàng nói, “hãy 
chĩa mũi tên xuông đât.' 
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Đức Vua làm theo lời nàng bảo. Rồi Hoàng- 
hậu Sãmaävaf nguyện, “Cầu mong cho mũi tên 
được buông ra. Và mũi tên tâm thuốc độc được 
buông ra ghim xuyên qua mặt đất.” 


Cũng thời Đức Phật, có lần kỹ nữ Sirima 
cảm thấy ghen ty với nàng Uttarä, một tục gia đệ 
tử của Đức Phật. Cô lấy một cái môi, múc đây dầu 
ăn đang sôi trong một cái nồi nấu trên bếp lửa, và 
bất ngờ đỗ môi dầu ấy lên đầu của Uttarä. Nhưng 
Uttarã lúc đó đang trú trong thiền tâm từ, và toàn 
thân nàng thấm đẫm với từ ái, nên không cảm giác 
cái nóng của dầu sôi. Có thể nói dầu nóng đỗ lên 
người nàng giống như nước đô trên lá sen. 


Như vậy, không chỉ tâm từ của Đức Phật hay 
một vị bô-tát mới có sức mạnh, mà tâm từ của các 
vị đệ tử Phật cũng có thê rât mạnh mẽ nữa. 


(10) Xá Ba-La-Mật 


Cuối cùng, liên quan đến xả ba-la-mật 
(upekkhã params), đó là thái độ vô tư, không 
thiên vị đối với tất cả chúng sinh dù vừa ý hay 
không vừa ý và với các hành, làm tiêu tan tính hấp 
dẫn và ghê tởm, có lòng đại bi và trí (hiểu biết) về 
phương tiện thiện xảo đi kèm. 
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Xả ba-la-mật có đặc tính thúc đây khía cạnh 
trung lập; 


Nhiệm vụ: nhìn mọi sự mọi vật (các pháp) 
một cách vô tư, bình đăng; 


Sự thê hiện: lắng dịu ưa và ghét hay hấp dẫn 
và ghê tởm; 


Và suy xét trên sự kiện rằng các chúng sinh 
là kẻ thừa tự của nghiệp là nhân gân của xả ba-la- 
mật. 


Xả ba-lamật nên được suy xét như sau: 
“Nếu không có (tâm) xả, những hành động mích 
lòng do các chúng sinh khác làm sẽ gây ra sự dao 
động trong tâm. Và khi tâm dao động thì không 
thể nào thực hành các pháp thiết yếu của sự giác 
ngộ được." Và: “Mặc dù tâm đã được mềm dịu với 
nước của từ ái, song không có xả người ta không 
thể làm cho những pháp thiết yếu của giác ngộ 
được trong sạch và cũng không thể cống hiến 
những công đức cùng với những quả phước của 
chúng nhằm thúc đây sự an vui, hạnh phúc của các 
chúng sinh.” 


Hơn nữa, sự đảm nhận, sự quyết định, sự 
thành tựu và sự hoàn thành của tât cả những điêu 
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kiện cần thiết của giác ngộ thành công là nhờ sức 
mạnh của xả. Vì không có xả, người nguyện thực 
hành bồ-tát không thể từ bỏ một vật mà không 
mắc phải sự phân biệt sai lầm (tính toán thiệt hơn) 
đối với những vật thí và người thọ thí. Không có 
xả vị ấy không thể thanh tịnh giới mà không nghĩ 
đến những chướng ngại đối với mạng sống và 
những nhu cầu thiết yếu của mình. Xả làm hoàn 
thiện sức mạnh của sự xuất gia, vì nhờ xả vị ấy 
vượt qua tình trạng bất mãn và thích thú. Xả làm 
hoàn thiện những nhiệm vụ của các pháp thiết yếu 
nhờ cho trí tuệ khả năng xem xét chúng đúng theo 
khởi nguyên của chúng. Khi tinh tấn đề khởi quá 
mức do không được xem xét với xả, nó không thể 
thực hiện nhiệm vụ phấn đấu thích hợp. Nhẫn nại 
và nhu thuận chỉ khả dĩ nơi một người có xả. Vì 
nhờ phẩm chất này, vị ấy nhìn những thăng trầm 
của cuộc đời với một cái tâm bình đăng, và quyết 
định hoàn thành những pháp hành mà vị ây đã 
đảm nhận trở nên vững chắc không gì có thê lay 
chuyển nổi. Và bởi vì vị ấy không quan tâm tới 
những sai lầm do người khác tạo, vị ấy hoàn thiện 
việc an trú trong tâm từ. Như vậy xả được xem là 
yếu tố không thể thiếu đối với sự thực hành của tất 
cả các ba-la-mật khác. 


Trên đây là sự suy xét vê xả ba-la-mật. 
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Sự dập tắt ưa và ghét là sự hoàn thành của 
xả. Trong những sự kiện đặc biệt, giữ một thái độ 
lơ là không lưu tâm tới một cái gì cả sẽ dẫn đến sự 
suy yếu của xả. Một thái độ như vậy không thê gọi 
là xả. Nó chỉ là sự vô tri hay không ý thức và bị 
nghĩ lầm là xả. Xả thực sự không phải là thái độ 
dửng dưng hay vô tri như vậy. Nó biết cả hai — 
thiện đưa đến an vui hạnh phúc và ác đưa đến khô 
đau. Nhưng người giữ thái độ xả suy xét một cách 
rõ ràng: “Ta không quan tâm đến vấn đề hạnh 
phúc và khổ đau nảy; chúng chỉ là kết quả của 
những hành nghiệp thiện và ác của họ mà thôi. 


Chú Giải Netti nói: “Sự đãng trí tột độ, ra vẻ 
như thờ ơ đối với các trần cảnh tốt xấu khác nhau, 
là (xả) giả dối. Si (mê) cải trang như xả là (xả) giả 
dối. Miễn cưỡng khi làm các việc phước cũng có 
khuynh hướng lừa dối bằng cách làm ra vẻ bề 
ngoài kiểu cách cao thượng như đang thực hành 
xả. Lơ là trong việc làm các điều thiện cũng có thể 
là đang làm bộ hành xả. Do đó hành giả phải tự 
lưu ý mình không để bị đánh lừa bởi thái độ sĩ mê 
hay lười nhác vốn có xu hướng cư xử giống như 
xả vậy. 


Xá không phải là thái độ thờ ơ; trái lại, nó 
chú ý và lưu tâm tới đôi tượng quán (xét). Trong 
sự lưu tâm này, vị phát nguyện bô-tát tự nhủ: 


150 Pa Auk Sayadaw 


“Chăng thể làm được điều gì để cho các chúng 
sinh kể cả bản thân ta được hạnh phúc hay khổ 
đau. AI có thiện nghiệp sẽ được an vui và aI có ác 
nghiệp sẽ phải chịu khổ đau. Vì hạnh phúc hay 
không hạnh phúc của họ liên quan đến nghiệp quá 
khứ, không ai có thể làm được điều gì cho hạnh 
phúc hay khổ đau của họ được.” Chỉ có suy xét 
sâu xa theo cách sinh động này với các chúng sinh 
như những đối tượng quán mới tạo ra xả thực sự. 
Vì nó không vướng vảo lo lắng cũng không bứt 
rứt khó chịu, nói khác hơn nó là trạng thái tâm cao 
thượng, thanh thản và an tịnh. 


Trong Chú Giải Cariyäpitäka có câu chuyện 
Mahalomahamsa Cariya, kể về đức bồ-tát của 
chúng ta khi ra sức nỗ lực để hoàn thành xả ba-la- 
mật. Một lần, đức bồ-tát sanh trong một gia đình 
giàu có vả địa vị. Khi tới tuổi đi học ngải tìm tới 
một vị thầy danh tiếng. Sau khi hoàn tất việc học 
ngài trở về nhà để phụng dưỡng song thân. Khi 
cha mẹ chết, quyền thuộc của ngài thúc giục ngài 
phải bảo vệ và làm tăng thêm sự giảu có mà ngải 
đã được thừa hưởng. 


Tuy nhiên đức bồ-tát đã hình thành một nỗi 
sợ hãi đối với các cõi sống (tam hữu) và sự sợ hãi 
của ngài là do thấy tính chất vô thường của các 
pháp hữu vị. Ngài cũng nhận thức được tính chất 
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đáng ghê tởm của thân xác này và hoản toàn 
không muốn bị rối ren trong rừng rậm của những 
phiền não liên hệ tới đời sống gia đình. Thực vậy, 
ước muốn xuất ly dục trần từ lâu đã tăng trưởng 
trong ngài. Vì thế ngài muốn từ bỏ thế gian sau 
khi đã từ bỏ số tài sản kếch xù mà ngài được thừa 
hưởng. Nhưng ngài tự nghĩ “Do những lời khen, 
Sự xuất g1a của ta sẽ làm cho ta trở nên nồi tiếng'. 

Vì ngài không muốn danh, lợi và được mọi người 
kính trọng, nên ngài chưa từ bỏ thế gian. Để tự thử 
xem mình đã có thể giữ tâm vững vàng không lay 
động trước những thăng trầm của cuộc đời như 
được, mất; khen, chê...hay chưa, ngải mặc quần 
áo bình thường của hàng dân dã và rời nhà. Ước 
nguyện của ngài là để thành tựu hình thức cao 
nhất của xả ba-la-mật bằng cách chịu đựng sự bạc 
đãi của mọi người. Sống một đời sống khổ hạnh 
cao thượng, ngài bị người ta nghĩ là một con 
người lập dị nhu nhược, người không bao giờ bộc 
lộ sân hận với người khác. Tự xem mình như một 
người không phải được đối xử với lòng kính trọng 
mà với sự hỗn xược, khinh khi, ngài lang thang 
hết làng này đến làng khác, hết phố này tới phố 
nọ, dù lớn hay nhỏ, mỗi nơi ngài chỉ ngủ lại một 
đêm duy nhất. Nhưng ở chỗ nảo người ta tỏ ra hỗn 
xược nhất thì ngài ở lại lâu hơn. Khi áo quần tả tơi 
ngài cố gắng che thân bằng bất cứ manh áo nào 
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còn lại. Và khi manh áo ấy rách nát ngài cũng 
không nhận bất kỳ món y phục nảo của ai mà cố 
gắng che thân với những gì có thể dùng được vả 
tiếp tục đi lang thang. 


Sau khi sống một cuộc sống như vậy trong 
một thời gian dài, ngài tới một ngôi làng nọ. 
Những đứa trẻ trong ngôi làng ấy bản chất rất 
hung hăng. Một vài đứa bé là con của những phụ 
nữ goá chồng giao du với giới cai trị tính tình bất 
nhất, kiêu ngạo, không chung thuỷ, và ham thích 
trong những cuộc nói chuyện phóng túng. Chúng 
đi đây đó, luôn luôn chọc ghẹo người khác. Khi 
chúng thấy những ông già bà lão nghèo khổ đi 
qua, chúng liền đi theo và ném tro vào lưng họ. 
Chúng còn có gắng nhét những chiếc lá ketaki vào 
nách của những cụ giả để làm cho họ cảm thấy 
khó chịu Khi những cụ giả này quay lại nhìn 
chúng thì chúng lại bắt chước những điệu bộ đi 
đứng của họ như còng lưng, khèo chân, làm bộ 
câm ngọng v.v... và rồi phá lên cười với nhau. 


Khi đức bồ-tát thấy những đứa trẻ ngỗ 
nghịch này ngài nghĩ: “Bây giờ thì ta đã tìm được 
một phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho sự hoàn 
thành xả ba-la-mật rồi,' và quyết định ở lại trong 
ngôi làng ấy. Nhìn thấy ngài, đám trẻ tỉnh quái cố 
găng giêu cợt và chọc ghẹo ngài, và ngài làm bộ 
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bỏ chạy như thể ngài không còn có thể chịu đựng 
được chúng và như thê sợ hãi chúng vậy. Nhưng 
bât cứ chô nào ngài đi, lũ trẻ vân cứ bám theo 
ngải. 


Đức bồ-tát tiếp tục chạy tới một nghĩa địa và 
tự nhủ: “Đây là nơi sẽ không ai ngăn được lũ trẻ 
tỉnh quái nảy làm hại. Bây giờ ta đã có cơ hội để 
hoàn thành xả ba-la-mật đến mức lớn nhất.” Ngài 
đi vào nghĩa địa và ngủ ở, đó lấy một cái sọ người 
làm sôi. Có được cơ hội để thoả mãn những trò 
độc ác của mình, lũ trẻ ngu s1 ổi đến chỗ đức bồ- 
tát ngủ và xi vả ngài bằng nhiều cách khác nhau, 
chúng còn khạc đờm, nhỗ nước miếng lên người 
ngài và làm những điều độc ác khác rồi bỏ đi. 
Theo cách này, chúng đối xử tàn nhẫn với ngài 
mỗi ngày. 


Thấy những hành vi ngược ngạo mả lũ trẻ 
độc ác này làm, một số người trí đã cố găng ngăn 
cản chúng. Họ hiểu rằng “Đây là một vị đạo sĩ 
thánh thiện có năng lực rất lớn” và mọi người đã 
đảnh lễ ngài với lòng tôn kính rất mực. 


Đức bồ-tát giữ cùng một thái độ đối với cả 
hai - lũ trẻ ngu si và những người trí. Ngài không 
tỏ ra ưa thích đối với những người trí đã tôn kính 
ngài và cũng không bộc lộ sân hận đối với lũ trẻ 
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ngu si đã xỉ vả ngài. Thay vào đó ngài giữ một 
thái độ trung lập giữa thích và ghét đôi với cả hai 
phía. Theo cách này, ngải đã thành tựu xả ba-la- 
mật. 


Giống như tâm từ, tâm xả là một trong bốn 
mươi đề mục thiền chỉ và là một trong mười ba-la- 
mật (pãramĩs). Nếu quý vị thực sự muốn thực 
hành tâm xả ba-la-mật, trước hết quý vị phải hành 
tâm từ, bị và hỷ theo tuần tự cho đến tam thiền. 
Sau khi đã xuất khỏi tam thiền, quý vị nên hành 
(tâm) xả cho đến khi đắc tứ thiền với tất cả chúng 
sinh trong vũ trụ vô biên kế như đối tượng. Quý vị 
cũng phải hành thiền Minh-sát (Vipassana) cho 
đến khi đạt đến hành xả trí (sahkhãrũpekkhañana). 
Đây là loại xả cao nhất mà quý vị cần phải thành 
tựu. 


Tôi sẽ chấm dứt bài giảng tối nay ở đây. Cầu 
mong những người ước nguyện thực hành bằ-tát 
đạo sớm trở thành một vị bô-tát xác định. Và câu 
mong những người nguyện đạt đến Niết-bàn 
(Nibbana) sớm thành tựu mục đích của mình. 
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Hỏi và Đáp 


- Câu Hỏi 24: Một số hành giả đã đắc tám bậc 
thiền (samäpatti), và thậm chí còn hành thiền minh 
sát (vipassana) nữa, nhưng cách cư xử của họ thật thô 
tháo và giới hạnh không trong sạch. Do những sự 
việc này mà nhiều người hoài nghỉ về pháp hành của 
Pa-Auk. Có phải một người đã đắc những thiền 
chứng nói trên không thể giữ được những hành vi 
của thân, khẩu và ý của mình trong sạch hơn những 
người không chứng không? 


Có phải một người đã đạt đến tám thiền 
chứng, thực hành pháp duyên-khởi, và đắc Niết-bàn 
(Nibbana), sẽ giữ kín những kinh nghiệm của mình 
không được tiết lộ chúng cho những người khác biết 
không? 


Trả lời Câu Hỏi 24: Theo kinh điện PäII, để 
đắc thiền, và đạo quả, một người phải có giới thanh 
tịnh. Một người giới không thanh tịnh, đắc thiền vả 
đạo quả là chuyện không thể có, mặc dù họ có thể tu 
tập định đến một mức độ nào đó. 
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Tôi nghĩ tôi cần phải làm sáng tỏ điều này cho 
quý vị biết, rằng tôi chưa bao giờ xác nhận bất cứ 
một sự chứng thiền (jhãna), hay đạo quả của một 
hành giả nào cả. Mặc dù tôi có dạy một số hành giả 
hành sơ thiền, nhị thiền v.v... hợp theo Kinh Điển 
Pali, nhưng tôi chỉ dạy theo những gì họ báo cáo mà 
thôi. Điều đó không có nghĩa răng tôi xác nhận sự 
chứng đắc của họ. Những chứng đắc của họ có thê là 
thực, nhưng cũng có thê là giả, bởi vì một số hành 
giả chân thật, nhưng một số khác thì không chân thật. 


Thật khó để nói được rằng một người có 
những chứng đắc như trên phải giữ được thân hành, 
khẩu hành và ý hành của họ trong sạch hơn một 
người không đắc, bởi vì có những người không đắc 
gì cả nhưng có thể rất trong sạch trong hành vi cư xử 
của họ. Một ví dụ điển hình là ngài Mahãnäga 
Mahathera. Ngài là thầy của Dhammadima, một vị 
Tỳ-kheo A-la-hán, và đã hành thiền chỉ cũng như 
thiền Vipassanä trong hơn sáu mươi năm, nhưng vẫn 
còn là một phàm nhân (puthujjhana). Mặc dù ngài là 
một người phảm (chưa đắc thánh), trong suốt sáu 
mươi năm ấy không hề có những phiền não xuất hiện 
trong tâm ngài nhờ năng lực thiền chỉ (samatha) 
mạnh mẽ và việc thực hành Minh-sát (Vipassana) 
của ngài. Có thể nói giới của ngài là cực kỳ thanh 
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tịnh. Do sự kiện này mà ngài tự nghĩ: “la đã đạt đến 
A-la-hán thánh quả.” 


Một hôm, đệ tử của ngài, tức A-la-hán 
Dhammadinna đang ngồi trong cốc của mình, và 
chợt nghĩ: “Không biết thầy của chúng ta, Mahãnãga 
Mahathera, đã hoản tất công việc fu khổ hạnh của 
mình, hay chưa? Ngài thấy rằng thầy của ngài vận 
còn là một phàảm nhân, và ngài cũng biết rằng nếu 
ngài không đi đến vị ấy, thì vị ấy sẽ chết như một 
người phảm. Thế là, với năng lực thân thông, ngài 
bay lên hư không và đáp xuống gần chỗ ở của 
Mahãnäga Mahãthera. Ngài đảnh lễ thầy và làm phận 
sự của một người học trò, rồi ngồi xuống một bên. VỊ 
thầy hỏi: “Sao ngươi lại đến bất ngờ thế, hiền giả 
Dhammadinna?' ngài trả lời “Bạch thầy, con đến để 
xin hỏi một câu hỏi”. “Hãy hỏi đi, này hiền giả. Nếu 
chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trả lời.” Ngài đã hỏi một 
ngàn câu hỏi. Trưởng lão Mahanaga Mahatherã trả 
lời không ngập ngừng từng câu hỏi một. 


Ngài nhận xét “Trí của thầy thật là sắc bén, 
bạch thầy; thầy đã đạt đến trạng thái này từ khi nào? 
vị thầy trả lời “Sáu mươi năm trước, này hiền giả.”- 
“Bạch thầy, thầy có hành thiền định? - “Điều đó 
không khó, này hiền giả. - “Vậy thầy hãy hoá hiện 
một con voi trắng tuyền đi, bạch thầy? Trưởng lão 
Mahãnäga Mahãtherä hoá hiện một con voi trăng 
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tuyền. “Bạch thầy, bây giờ thầy hãy làm cho con voi 
tiến thăng đến thầy với đôi tai xoè ra, đuôi duỗi 
thắng, bỏ vòi vào miệng và rồng lên một tiếng rồng 
khủng khiếp đi.” Vị thầy làm y như vậy. Ngay khi 
nhìn thấy. cái vẻ đáng sợ của con voi đang tiến nhanh 
tới, vị thầy bật dậy và bỏ chạy. Lúc đó vị Trưởng lão 
vớI các lậu hoặc đã được đoạn tận (chỉ ngài 
Dhammadinna) đưa tay ra và nắm lấy chéo y của 
thầy mình, ngài nói “Bạch thầy, nơi một người mà 
các lậu hoặc đã đoạn tận có còn chút sợ hãi nào 
không?" 


Lúc đó vị thầy mới nhận ra rằng mình vẫn còn 
là một phảm nhân. Ông quỳ dưới chân ngài 
Dhammadinma và nói: “Hãy giúp ta, hiền giả 
Dhammadinna.' - “Bạch thầy, con sẽ giúp thầy; đó là 
lý do vì sao con đến đây. Xin thầy đừng lo. Rồi ngài 
giảng giải cho thầy của mình một đề tài thiền. Vị 
Trưởng lão nhận lãnh đề tài thiền xong, đứng đậy và 
đi lên trên con đường kinh hành, và với bước chân 
thứ ba ngài đắc A-la-hán thánh quả. 


Có một câu chuyện đề cập trong chú giải 
Trung Bộ kinh (Majjhima Nikãya) như thể này: Một 
người kia trở thành Tỳ-kheo lúc tuổi đã già, và sống 
với vị thầy tế độ của mình là một bậc A-la-hán. Mặc 
dù vị thầy tế độ là một bậc A-la-hán ông cũng không 
biết điều đó. Một hôm, trên đường đi khất thực, ông 
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hỏi thầy tế độ của mình: “Bạch ngài, một vị A-la-hán 
trông giống, như thế nào?? Thầy tế độ của ông trả lời: 
“Điều này rất khó nÓI, nảy hiền giả. Có một người trở 
thành Tỳ-kheo lúc tuổi đã già và sống với một bậc A- 
la-hán, nhưng ông không biết rằng vị A-la-hán ấy là 
một bậc A-la-hán."Mặc dù thầy tế độ của ông đã đưa 
ra một lời nói bóng nói gió như vậy nhưng ông vẫn 
không hiểu được rằng vị thầy tế độ trẻ của mình là 
một bậc A-la-hán. Vì thế, nhận ra ai được ai là một 
bậc A-la-hán không phải là chuyện dễ đâu. 


Nếu một người thực sự là một bậc thánh họ sẽ 
có những đức tính như ít muốn, biết đủ, khiêm tốn và 
nhất là sẽ không bao giờ tiết lộ những chứng đắc của 
mình. Còn nêu người ây là một vị Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo Ni, thì theo giới luật do Đức Phật ban hành, 
người ấy sẽ không bao giờ nói những sở đắc của 
mình đến một người không thọ cụ túc giới (Tỳ- 
kheo), bao gồm sa-di, tu nữ, và người tại gia cư sĩ. 
Hơn nữa, từ câu chuyện của Trưởng lão Mahãnaga 
chúng ta biết rằng để chắc chắn về những chứng đắc 
của mình không phải dễ. Như vậy tốt hơn hết là hoàn 
toàn đừng nói cho aI biết cả. Một điểm cần phải suy 
xét khác là những người nghe chuyện này có sô có 
thể tin nhưng cũng có số không tin, và nếu những 
chứng đắc về đạo quả của quý vị là thực, những 
người không tin sẽ tạo ra một nghiệp xấu nảo đó. 
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Điều này sẽ đem lại sự tai hại cho họ. Như vậy, mặc 
dù việc nghe những chứng đắc cao quý của người 
khác có thể khơi dậy đức tin nơi Pháp (Dhamma) ở 
một số người, nhưng hoàn toản không tiết lộ gì hết 
về những chứng đắc của mình vẫn là tốt hơn. 


- Câu Hỏi 25: Nếu một người hành thiền 
không chân thật, và không báo cáo (trình pháp) một 
cách chân thực kinh nghiệm thiền của mình, họ sẽ 
gặp những thiệt hại gì? 


Trả Lời Câu Hỏi 25: Bởi lễ người ấy nói dối 
nên giới của người ấy không trong sạch. Vì lý do đó 
người ấy không thê đắc bắt kỳ một bậc thiền hay đạo 
quả nào được, và người ấy cũng không thể có được 
một tiến bộ đáng kê nảo trong việc hành thiền của 
mình. Nếu người ấy còn cô ý tuyên bố không đúng 
sự chứng, đắc thiền hay đạo quả, thì người ây phạm 
một tội rất nghiêm trọng. Và nêu nghiệp xâu này chín 
mùi vào lúc cận tử người ấy sẽ tái sanh vào địa ngục. 


Là người Phật tử chúng ta phải biết rõ mục 
đích (tu tập) của chúng ta là gì, đó là, tự giải thoát 
mình ra khỏi vòng tử sanh luân hồi. Đây là lợi ích tốt 
nhất chúng ta có thể có được. Chỉ khi đó chúng ta 
mới có thể hướng dẫn những người khác đi vào đạo 
lộ chúng ta đã bước đi, và đem lại cho họ lợi ích lớn 
nhất. Như vậy, nếu chúng ta thương mình cũng như 
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thương những người khác, chúng ta phải chân thật. 
Liệu chúng ta có thể nói rằng một người khiến cho 
mình rơi vào địa ngục là người thương mình không? 
Chắc chăn người ấy không biết thương mình. 


Tuy nhiên, nêu một lúc nào đó người ây biệt 
hôi hận và hành thiên một cách chân thực và chuyên 
cân, thì người ây có thê đặc thiên, hoặc đạo quả. 


- Câu Hỏi 26: Có loại người nào không bao 
giờ đắc hành Phật quả'" không? 


Trả Lời Câu Hỏi 26: Có một vài loại người 
không thể đắc Phật quả. Loại người thứ nhất là Đức 
Phật, bởi vì một vị Phật đã đắc Phật quả, và do đó 
không thể nào đắc một Phật quả khác được. Các vị 
Độc-giác Phật (Paccekabuddha) tương lai, các vị 
thượng thủ thính văn trong tương lai, các vị đại thính 
văn trong tương lai đã nhận được lời thọ ký xác định 
từ một vị Phật cũng không thể đắc thành Phật quả, 
bởi vì họ chắc chắn sẽ thành Độc-giác Phật 
(Paccekabuddha), thượng thnh văn giác 
(aggasavakabodhl) và đại thnh văn giác 
(mahãsävakabodhi) như đã được Đức Phật dự đoán 
rồi. Các vị không còn kiếp sống nảo trong tương lai, 


!! Phật quả ở đây tức là quả vị Phật Chánh Đẳng Giác hay Toàn Giác 
Phật. 
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và cũng không còn danh và sắc nào trong tương lai 
để hoàn thành mười pháp ba-la-mật nữa. Thêm nữa, 
một người đã đạt đến bất kỳ đạo và quả nào, chăng 
hạn như đạo quả nhập lưu, không bao giờ thành Phật 
được. Bởi vì ngay cả tầng thánh nhập lưu, tầng thánh 
thấp nhất, tối đa cũng chỉ còn bảy kiếp, và sẽ diệt 
hoản toàn mọi phiền não và nhập vô dư Niết-bàn sau 
khi chết trong kiếp cuối của vị ấy. Không đủ thời 
gian đâu để vị ấy hành mười pháp ba-la-mật vốn phải 
mất ít nhất bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 


Đối với các vị thinh văn thường trong tương 
lai, nêu họ đã nhận được một lời thọ ký xác định từ 
một vị Phật rồi, họ cũng không thể đắc thành Phật 
quả được bởi vì họ chắc chắn sẽ trở thành các bậc 
thường thính văn như Đức Phật đã dự đoán. Tuy 
nhiên, nếu họ không nhận được một lời thọ ký xác 
định nào từ một vị Phật, họ vẫn có thể hành bằ-tát 
đạo, hoàn thành mười ba-la-mật, và một ngày nào đó 
có thể được một vị Phật xác nhận là một vị bằ-tát. 
Nếu quý vị muốn quý vị có thể thử, nhưng để thành 
công trong việc đó thì cực kỳ hiếm. 


- Câu Hỏi 27: Làm thế nào để đạt đến giải 
thoát qua thây, nghe, cảm giác và biệt (kiên, văn, 
giác, tr1)? 
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Trả Lời Câu Hỏi 27: Nếu trong khi quý VỊ 
đang thấy, đang nghe, đang cảm giác và đang biết mà 
quý vị có thể phân biệt được danh và sắc, cũng như 
có thể tuệ tri chúng như vô thường, khổ và vô ngã, 
quý vị có thể đạt đến giải thoát. 


- Câu Hớơi 28: Theo Trung A-hàm (Majjhima 
Agama) Tôn-giả Ảnanda đắc A-lahán thánh quả 
trong quá trình nằm xuỐng. Như vậy Tôn-giả đã tuệ 
tri danh-sắc lúc đó như thế nào? 


Trả Lời Câu Hỏi 28: Quý vị nên nhớ răng, sau 
khi trở thành một vị Tỳ-kheo (Bhikkhu), Tôn-giả 
Änanda đã có thể phân tích được năm uấn bên trong, 
bên ngoài, quá khứ, tương lai, hiện tại, hạ liệt, cao 
thượng, thô, tế, xa và gần. Ngài đã thực hành pháp 
duyên - khởi và phân biệt các nhân của năm uân ấy. 
Ngài có thể tuệ tri năm uẫn ấy và các nhân của chúng 
như vô thường, khổ, và vô ngã. Và sau đó, ngài đắc 
đạo quả nhập lưu cùng vơi tứ tuệ phân tích trong mùa 
hạ đầu tiên của ngài lúc đang nghe một bài pháp do 
Tôn-giả Mantãniputta Punna thuyết. Hơn nữa một 
người đắc tứ tuệ phân tích như vậy ắt hắn đã phải 
thực hành Minh-sát (Vipassanä) đến hành xả trí 
(sankharipekkhañana) trong kiếp quá khứ của ngài 
TÔI. 
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Sau khi đã đạt đến đạo - quả nhập lưu, ngài 
tiếp tục thực hảnh Minh-sát (Vipassanä) trong bốn 
mươi bốn năm trường. Vào cái đêm đắc A-la-hán 
thánh quả, ngài đã hành thiền hành (đi kinh hành) 
suốt cả đêm, đặc biệt tuệ tri sắc của bốn mươi thân 
phần như vô thường, khổ và vô ngã. Tuy nhiên, do 
tỉnh tấn quá mức mà định của ngài trở nên yếu đi. 
Như vậy ý nghĩ nằm xuống của ngài là để quân bình 
các căn tinh tấn và định. Trong suốt quá trình nằm 
xuống các căn ấy trở nên quân bình vả như vậy ngài 
đã đắc A-la-hán thánh quả ngay cả trước khi thân 
của ngài chạm giường nữa. Quý vị nên biết rằng đây 
không phải là sự giác ngộ tức thì (đốn ngộ), bởi vì 
ngài đã tuệ tri triệt để danh-sắc như vô thường, khổ 
và vô ngã, theo những cách khác nhau, như theo cách 
danh và sắc, theo cách năm uân, theo cách mười hai 
chỉ phần của duyên khởi,... trong bốn mươi năm kể 
từ sau khi chứng đắc quả vị nhập lưu của ngài. 


Nếu một người đã thấu triệt danh và sắc cả 
bên trong lẫn bên ngoài là vô thường, khô và vô ngã, 
và nêu tuệ giác của người ây chín muôi, thời ở 
ngưỡng của sự chứng đắc đạo quả, người ây có thể 
tuệ tri chỉ một pháp và đặc tính nào mà vị ây thích 
nhất. Chăng hạn, người ấy có thê chỉ quán sắc là vô 
thường. Chừng đó là đủ để cho vị ấy đạt đến đạo và 
quả rồi. Tuy nhiên, nếu người ấy không thấu triệt 
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danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã, người ấy 
không thê đặc bât kỳ đạo quả nào nhờ tuệ tri một 
pháp như vô thường, khô, hay vô ngã được. 


- Câu Hỏi 29: Chúng con có thể dùng thiền 
tâm xả (upekkha-bhavanä) như một căn bản (xứ) đê 
đạt đên bôn thiên vô sắc được không? 


Trả Lời Câu Hỏi 29: Không được. Đề đạt đến 
bốn thiền vô sắc (immaterial jhãnas), trước tiên quý 
vị phải hành thiền kasina cho đến tứ thiền, chăng 
hạn, quý vị hành kasina đất cho tới khi đạt được tứ 
thiền trên đề mục đó. Sau khi xuất khỏi tứ thiền 
kasina, quý vị phải loại bỏ tợ tướng kasina (kasina 
patibhãga nimitta) vốn đã được mở rộng đến vũ trụ 
vô biên. Sau khi loại bỏ tợ tướng kasina, chỉ còn lại 
hư không vô biên. Chỉ lúc đó quý vị mới có thể thực 
hành không vô biên xứ được. Còn khi hành upekkhä- 
bhãvanã (thiền tâm xả), không có kasina nimitta 
(tướng kasina) để loại bỏ, do đó quý vị không thể có 
được hư không vô biên. Như vậy quý vị không thể 
hành thiền vô sắc dựa căn bản trên upekkhã-bhãvanä 
mà vốn lấy các chúng sinh làm đối tượng của nó 
được. 


- Câu Hới 30: Xin Sayadaw cho biết trong 
Kinh nào nói sau khi hành thiền tứ đại xong chúng ta 
phải phân tích danh và sắc? 
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Trả Lời Câu Hỏi 30: Điều này được nói trong 
nhiều bài kinh (suttas) và các bản chú giải, chăng hạn 
như Đại Kinh Người Chăn Bò (Mahagopalaka Sutta) 
của Trung Bộ Kính (Majjhima Nikãya) và Kinh 
Aparijianana của Tương Ưng Kinh (Samyutta 
Nikaya). Còn về việc phân biệt sắc, cách tóm tắt 
được nói trong Kính Đại Niệm Xứ 
(Mahaãsatipatthana Sutta), và cách chị tiết được nói 
trong Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi 
(Mahahatthipadopama Sutta), Đại Kinh Giáo Giới 
La-hầu-la (Maharahulovada Suta) và Giới Phân 
Biệt (Dhãtuvibhanga Päli of Vibhanga) của Tạng 
Diệu Pháp (Abhidhamma PItaka). 


Có hai loại người: người hành theo cỗ xe 
thuần quán hay quán thừa hành giả (suddha- 
vipassanä-yanika) và người hành theo cỗ xe tịnh chỉ 
hay chỉ thừa hành giả (samatha-yanika). 


Chỉ thừa hành giả hay người hành theo cỗ xe 
thiền chỉ là người đã tu tập được một trong các bậc 
thiền (jhãna) và, do đó, đã hoàn tất việc thanh tịnh 
tâm. Khi người này muốn hoàn tất việc thanh tịnh 
kiến, họ phải nhập vào một trong những bậc thiên, 
ngoại trừ phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Sau khi 
đã xuất khỏi thiền đó vị ây nên phân biệt các thiền 
chi, bắt đầu với tầm (vitakka) v.v... , và tất cả các 
tâm sở (cetasika) đồng sanh với tâm thiền ấy. Mỗi 
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tâm hành phải được phân biệt theo đặc tính, nhiệm 
vụ, sự thể hiện, và nhân gần của nó. Vị ấy có thê 
phân biệt được các tâm sở hay tâm hành này là vì vị 
ấy đã phân biệt được năm thiền chỉ trong lúc hành 
thiền chỉ (samatha) rồi vậy. 


Tiếp theo vị ấy phải phân biệt sắc ý vật (heart- 
base mafteriality) nơi đây các loại danh (tâm hành) đó 
nương trú, phân biệt bốn đại trên đó sắc ý-Vật này 
dựa vào, và các loại sở tạo sắc khác có mặt ở đó. Tât 
cả cũng phải được phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, 
sự thể hiện, và nhân gần của chúng như trên. 


Rồi vị ấy phải thực hành sự phân biệt về sắc 
trước khi phân biệt các tiến trình tâm ngũ môn (fivwe- 
door thought-processes). Nếu vị ấy không thực hành 
sự phân biệt sắc, VỊ ấy không thê phân biệt các tiến 
trình tâm ngũ môn, bởi vì vị ấy không thể phân biệt 
được các yếu tố trong suốt (sắc tịnh sắc hay sắc thần 
kinh) của nhãn (mắt), nhĩ (tai) v.v... trên đó nhãn 
thức và nhĩ thức dựa vào v.v... Như vậy vị ấy không 
thể phân biệt được được các tiến trình tâm ngũ môn. 


Tuy nhiên, nếu vị theo cỗ xe tịnh chỉ hay chỉ 
thừa hành giả muốn bắt đầu bằng cách phân biệt các 
sắc pháp, mà (trước đó) không phân biệt các danh 
pháp, vị ấy phải tiến hành theo cách chính xác như 
người theo cỗ xe thuần quán. Theo hướng dẫn đưa ra 
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trong Chương Mười Tám của bộ Thanh tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa), một vị theo cô xe thuân quán tu 
tập thanh tịnh kiên như sau: 


“Một thuần quán thừa hành giả, hay một chỉ 
thừa hành giả muốn bắt đầu hành minh sát 
(vipassana) bằng cách phân biệt sắc thay vì danh, nên 
phân biệt tứ đại một cách tóm tắt, hay chi tiết, theo 
một trong những cách khác nhau đã được đưa ra 
trong Chương Mười Một nói về định nghĩa của tứ 
đại. 


Theo những chỉ dẫn từ Thanh tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) này thì một người mong muốn đi 
thăng vào pháp hành minh sát (vipassana) mà không 
có bất kỳ bậc thiên nào làm nên tảng, hay một người 
đã đắc một hoặc tất cả tám thiền chứng, nhưng muôn 
bắt đầu bằng cách phân biệt tứ đại một cách tóm tắt 
hay chỉ tiết, hay cả chỉ tiết lẫn tóm tắt. 


Liên quan đến sự phân biệt sắc và sự phân 
biệt danh, chú giải Trung Bộ (Majjhima Nikaya) và 
cuốn thứ hai của chú giải Abhidhamma (Vi-diệu- 
pháp) nói: 


“Về hai sự phân biệt này, phân biệt sắc muốn 
nói đên định nghĩa vê tứ đại theo cách tóm tắt hay 
theo cách chi tiệt. 
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Những hướng dẫn về cách làm thế nào để 
phân biệt sắc trong thiền minh sát (vipassana) được 
tìm thấy trong các bản chú giải này chỉ ra cho thấy 
Đức Phật đã dạy rằng một thuần quán thừa hành giả, 
hay một chỉ thừa hành giả muốn bắt đầu bằng cách 
phân biệt sắc, phải bắt đầu bằng cách phân biệt tứ đại 
theo cách tóm tắt hay chi tiết. Vì thế, nễu một hành 
giả hành theo Lời Dạy của Đức Phật, chắc chắn sẽ có 
được quả lợi ích lớn nhất. 


Ở đây chúng ta phải biết rằng các bản chú giải 
không phải do ngài Buddhaghosa viết. Ngài chỉ là 
một dịch giả đã có công dịch các bản dịch chú giải 
tiếng Sinhalese (Tích Lan) ra Pali. Mặc dù một số 
phần trong chú giải chắc chắn là của các thế hệ sau 
này biên soạn, song hầu hết các phần khác đều đã 
được truyền xuống từ thời Đức Phật. Một điều khá 
phô biến trong thời Đức Phật lả sau khi nghe xong 
một bài pháp ngắn, một số người không hiểu được ý 
nghĩa của bài pháp. Vì thế họ đi đến Đức Phật hay 
các vị A-la-hán như Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), 
Tôngiả Mục-kiềnliên (Mogallän),  Tôn-giả 
Ananda, v.v... để có được những giải thích chỉ tiết 
hơn. Và những lời giải thích ấy được sưu tập lại 
thành bộ “Tạp Thuyết? (Pakinnaka Desana) bởi năm 
trăm vị A-la-hán trong kỳ Kết Tập Kinh Điển Lần 
Thứ Nhất. Như vậy nó cũng được gọi là bộ Chú Giải 
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Gốc (Mũla-Atthakathä). Bộ Chú Giải Gốc này được 
ngài Mahinda, một bậc A-la-hán và cũng là hoàng tử 
con của Vua A-dục, đem sang Tích Lan khi ngài 
nhận sứ mạng hoằng pháp tại đây. Ngài biết rằng các 
thế hệ sau không thê gìn giữ được chú giải bằng tiếng 
Päli, vì thế ngài đã dịch nó sang tiếng Tích-lan, và nó 
được gọi là Đại Chú Giải (Maha- Atthakatha). Và 
trong thời kỳ của Tôn-giả Buddhaghosa, một số vị 
cảm thấy rằng cần thiết phải thúc đẩy việc nghiên 
cứu Kinh Phật bằng tiếng Päli, do đó ngài 
Buddhaghosa lại dịch toàn bộ chú giải sang Pa|i như 
trước. 


Trong đoạn mở đầu của mỗi trong bốn bộ Chú 
Giải Nikãya'”, để tiện lợi, chính ngài Buddhaghosa 
đã tóm tắt như sau: 'Bây giờ tôi sẽ ghỉ lại chủ giải, 
mục đích là để làm sáng tỏ ý nghĩa của Trường Bộ 
(Digha Nikäya), bộ kinh vi tế và trác tuyệt nhất... 
được nêu ra chỉ tiết bởi Đức Phật và những vị (có trí 
tuệ) tương tự [đó là Tôn-giả Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Saripufta) và các vị giảng giải kinh khác trong Sutta 
Nikãya] — chú giải mà lúc đầu đã được đọc tụng 
Hại Kỳ Kết lập Thứ Nhất] và rồi được đọc tụng lại 
[tại cuộc Kết Tập Lần Thứ Hai và Thứ Ba], sau đó 


!* Bốn Nikãya ở đây là Trường Bộ Kinh (Dighãä Nikãya); Trung Bộ 
kmh (Majjhma Nikãya); Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nkãya) và 
Tương Ưng Bộ Bộ Kinh (Samyutta Nikãya). 
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được ngài A-la-hán Mahinda Vĩ Đại mang tới Đảo 
Tích Lan và dịch sang tiếng Srhala vì lợi ích của 
những người dân của Đảo Quốc này. Và từ bản chú 
giải ấy tôi sẽ loại bỏ tiếng SThala ra, thay nó bằng 
ngôn ngữ trang trọng phù hợp với Kinh Điển và làm 
cho sạch khỏi các thiểu sót. Không xa rời quan điểm 
của các bậc Trưởng lão cư ngụ tại ngôi Đại Tự lở 
Anuradhapura]. ` 


Chỉ có một trường hợp trong Thanh tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) ở đây ngài công khai đưa ra ý kiến 
riêng của mình, với những lời như: 'ở đây chúng tôi 
thích (cách giải thích) như thế này hơn' (Chương 
XII, đoạn 123). Ngài cũng làm như vậy một lần nữa 
trong Chú Giải Trung Bộ kinh (Majjhima Nikãya), 
câu 'điểm này không phải do các bậc Cổ Đức đề cập, 
mà đây là quan điểm của tôi' (MA. ¡, 28). Như vậy 
chúng ta thấy chỉ có một ít trường hợp lả quan điểm 
riêng của ngài mà thôi. Ngài cũng nói trong Chú Giải 
Trường Bộ Kinh (Dighä Nikãya) răng, quan niệm 
riêng của một người có thẩm quyền yếu nhất trong 
tất cả (những quan điểm) và chỉ nên chấp nhận nếu 
nó phù hợp với kinh điển `. Bởi thế, rõ ràng là ngài 
đã không viết chú giải riêng của mình. 


!3 DA. 567-§ 
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Chỉ trích ngài Buddhaghosa là không đúng, 
bởi vì ngài chỉ dịch những bản chú giải từ thời xa 
xưa truyền lại. Chẳng hạn, chương nói về duyên - 
khởi của bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøsa) được 
dịch toàn bộ từ Sammohavinodanï vốn là một phần 
của Đại Chú Giải. Đây là những giải thích về pháp 
duyên - khởi do Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh 
(suttas), như trọn phần Nidãna Samyutta (Tương 
Ưng Nhân Duyên) trong Tương Ưng Kinh (Samyutta 
Nikaya). Trong nhiều bài kinh Đức Phật dạy rằng có 
những nhân trong kiếp sống quá khứ làm phát sinh 
các quả trong kiếp hiện tại, chăng hạn, năm nhân quá 
khứ: vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp sanh ra năm 
uân hiện tại. Đức Phật cũng dạy răng có những nhân 
trong kiếp hiện tại làm phát sanh các quả trong kiếp 
vị lai. Nếu quý vị không chấp nhận lời dạy này thì sẽ 
có một vấn đề, bởi vì như thế có nghĩa là quý vị cho 
rằng Đức Phật nói điều phi lý hay nói dối. Hơn nữa, 
nếu giáo lý duyên khởi là sai, thì quý vị không cần 
phải tích tạo mười ba-la-mật (pãrams) để thành Phật 
làm gì. Tại sao? Do bác giáo lý duyên - khởi quý vị 
đã bác sự kiện rằng các nhân trong quá khứ sanh ra 
các quả trong kiếp hiện tại. Nếu đã bác như vậy, các 
nhân trong kiếp quá khứ sẽ không thể ảnh hưởng đến 
kiếp hiện tại của quý vị, và mọi thiện nghiệp quý vị 
làm trong kiếp quá khứ lả vô ích. Cũng vậy, các nhân 
trong kiếp hiện tại sẽ không thể tạo ra kiếp sống 
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tương. lai của quý vị, và do đó quý vị có thê làm bất 
cứ điều gì quý vị thích. Quý vị có thể sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm v.v... mà không phải lo bị rơi vào các cõi 
khô (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh...) trong kiếp tương 
lai. Mọi việc sẽ xảy ra theo tình cờ, may rủi mà thôi. 
Quý vị cũng không cần phải hoàn thành mười ba-la- 
mật (pãrams) trong ít nhất bốn a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp để thành Phật làm gì, bởi vì tất cả 
những ba-la-mật (pãramĩs) mà quý vị hoàn thành ấy 
cũng sẽ vô dụng. 


Tuy nhiên, đây là một loại tà kiến nghiêm 
trọng thường gọi là akiriya-difthi (vô hành tà kiến 
hay vô tác nghiệp tà kiến). Một số có thể lý luận rằng 
họ vẫn có thể phân biệt được sự vận hành của nhân 
và quả, chăng hạn, ăn quá nhiều là nhân và trúng 
thực là quả. Nhưng Đức Phật cần gì phải dạy cái loại 
nhân quả này, vì mọi người bình thường ai mà chả 
biết. Họ nên tự hỏi mình xem họ có biết được nghiệp 
nhân gì khiến cho có kiếp sống làm người của họ 
hiện nay hay không. Liệu họ có thể nói rằng nghiệp 
nhân thì cũng là từ kiếp sống hiện tại không? Chắc 
chắn họ không thể. Tuy nhiên, nếu họ vẫn cho rằng 
nó là vậy, thì họ cứ thử thực hiện một thiện nghiệp 
và nguyện trở thành một vị chư thiên xem. Nếu 
nghiệp hiện tại có thể tạo ra quả hiện tại, họ sẽ trở 
thành một vị chư thiên liền. Nhưng chắc chắn họ 
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không thể trở thành một vị chư thiên ngay tức thời 
bởi nghiệp đó được. Tại sao? Vì nghiệp nhân cho 
kiếp sống làm người hiện tại của họ phải là từ một 
trong những kiếp quá khứ của họ vậy. 


Vì thế rõ ràng rằng giáo lý duyên - khởi không 
phải là do trí tưởng tượng, và sẽ không đúng khi chỉ 
trích rằng ngài buddhaghosa đã làm cho mọi người 
rỗi rắm. Chúng ta phải hết sức tôn trọng các bản chú 
giải, bởi vì chúng là những lời của Đức Phật và các 
bậc đại A-la-hán. 


- Câu Hỏi 3I: Đức Phật có những “giấc mơ 
phi tác nghiệp - akiriya` không. Liệu có chánh niệm 
trong lúc đang mơ không? 


Trả Lời Câu Hỏi 31: Tất cả các bậc A-la-hán, 
gồm luôn chư Phật và chư Độc-giácí Phật 
(Paccekabuddha), không hề mơ, vì các ngài đã đoạn 
diệt mọi điên đảo tưởng (pahrinavipallasatt3). 


- Câu Hỏi 32: Nếu một _. có những tâm 
thiện dục giới, sắc giới, và vô sắc giới muốn được tái 
sanh trong nhân giới, người ấy có cần phải phát 
nguyện không? 


Trả lời Câu Hỏi 32: Không cân. Nêu người ây 
muôn tái sanh làm người, người ây phải dựa vào 
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thiện nghiệp dục giới của mình, nhưng với điều kiện 
nghiệp đó phải chín mùi vào sát-na cận tử của người 
ây. Thực ra dù người ây có nguyện sanh làm người 
hay không, nếu người ấy vẫn còn có sự chấp g1Iữ vào 
nó thì thiện nghiệp dục giới của người ây cứ sẽ cho 
quả hợp theo quy luật của nó. Tuy nhiên, nếu người 
ấy nhập vào bất cứ bậc thiền sắc hay vô sắc nảo vào 
sát-na cận tử, người ấy sẽ tự động tái sanh trong cói 
sắc và vô sắc đó hợp theo vận hành của nghiệp và 
quả nghiệp. 


- Câu Hỏi 33: Có một vị Tỳ-kheo Ni giả nọ 
luôn luôn nói với những thí chủ của bà rằng lý do họ 
bị ung thư là vì những người thù trong nhiều đời 
nhiều kiếp trước của họ đang làm hại họ. Bà còn nói 
thêm rằng họ phải trả cho bà ba trăm ngàn đô-la 
(Đài-Loan), thì bà sẽ tụng kinh giải trừ những quả 
xấu đó cho, và họ sẽ được khỏi bệnh ung thư. Trong 
Kinh Điển Nguyên Thuỷ (Theraväda) có nói rằng 
nêu một vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo ni nhận tiền của thí 
chủ, bệnh ung thư của họ sẽ bảo đảm hết không? 


Trả lời Câu Hỏi 33: Không, điều này không 
có nói trong Kinh Điên Nguyên Thuỷ (Theraväada). 


- Câu Hỏi 34: Có một vị Tỳ-kheo Ni già nọ 
luôn luôn đi đên nhà của những thí chủ và nói với họ 
răng vị trí của cửa chính không tôt, vì nó hướng 
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thắng vào góc nhà của người khác. Bà nói rằng cửa 
hướng như vậy sẽ có “sát khí”, vì thế họ phải đổi chỗ 
ở sang một nơi khác, nếu không họ sẽ gặp vận rủi, 
con cái ngã bệnh, công việc làm ăn thất bại, tiền bạc 
thất thoát...Irong Kính Điển Nguyên Thuỷ 
(Theraväda) có nói đến việc vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo 
NI giúp các thí chủ xem phong thuỷ “Feng Su” 
không? 


Trả lời Câu Hỏi 34: Không, điều này không 
có nói trong Kinh Điện Nguyên Thuỷ (Theraväada). 


- Câu Hỏi 35: Có một vị Tỳ-kheo NI già nọ, 
khi nhìn thấy bức hình của một người đã chết ở 
phòng khách của nhà người thí chủ, đã nói với họ 
răng đôi mắt của người chết đi động, vì thế họ phải 
cất đi không được treo hình của người chết trong 
phòng khách, nếu không thì người chết sẽ ở lại trong 
bức hình và không thê đi tái sanh. 


Liệu những người đã chết có thể ở lại trong 
những bức hình của họ không? Ma quỷ trú ngụ ở 
đâu? Ma qủy có ở lại trong nhà với con cháu của họ 
được không? 


Một vị Tỳ-kheo NI kia còn nói với thí chủ của 
bà răng khi bà đi ngang qua nghĩa địa hay nơi thờ côt 
của những người đã chêt, một sô hôn ma thường đi 
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theo bả để xin bà giải cứu, nhờ vậy họ có thê được tái 
sanh vào một cõi tốt đẹp nào đó. Có những hồn ma 
trong nghĩa địa và những nơi thờ cốt của người chết 
không? Có phải mọi người, sau khi chết, luyến ái tro 
cốt hay xác của họ và thành ma thành quỷ hay 
không? 


Trả lời Cáu Hỏi 34: Theo những lời dạy của 
Đức Phật, có vòng luân hồi tái sanh. Khi một chúng 
sinh chết nếu như họ chưa đắc A-la-hán họ sẽ tái 
sanh tuỳ theo nghiệp chín mùi vào lúc cận tử và hợp 
với nguyên tắc của nghiệp và quả của nghiệp. Nếu 
một thiện nghiệp chín mùi thì người ấy sẽ tái sanh 
trong một sanh thú an vui, như cõi người và cõi chư 
thiên. Tuy nhiên, nếu một bất thiện nghiệp chín mùi 
thời họ sẽ tái sanh vào một trong các cõi khổ như địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy, nói rằng mọi 
chúng sinh, sau khi chết, do luyễn ái tro cốt hay xác 
của họ và thành ma hay quỷ là chắc chắn sai với 
những lời dạy của Đức Phật. Vì nếu nó đúng, nguyên 
tắc của nghiệp và quả của nghiệp mà Đức Phật dạy 
sẽ là saI. 


Từ nguyên tắc nghiệp quả đã đề cập ở trên, rõ 
ràng là không phải mọi người chết đều sẽ ở lại trong 
nhà con cháu của họ. Tại sao? Bởi vì nếu họ tái sanh 
làm chư thiên, họ sẽ sống trên cõi chư thiên. Nếu họ 
tái sanh làm người, họ sẽ nằm trong bào thai của 
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người mẹ mới của họ. Nếu họ tái sanh trong địa ngục 
hay súc sanh cũng nên hiểu theo cách tương tự như 
vậy. Còn về ngạ quỷ, họ sẽ sống ở khắp nơi trong thế 
gian nảy tuỳ theo nghiệp của họ. Như vậy, nếu họ tái 
sanh trong ngạ quỷ giới, họ sẽ chịu khổ trong một 
nơi nảo đó theo nghiệp của họ. Chỉ rất ít ngạ quỷ ở 
lại trong nhà cũ của họ thôi. 


Thời Đức Phật, có một người phụ nữ rất luyến 
ái thân hình của mình. Khi cô chết cô tái sanh làm 
một ngạ quỷ ở lại trong thân cũ của cô ta. Một vị Tỳ- 
kheo nhìn thấy cái xác trong nghĩa địa với tấm vải 
còn tốt bèn lẫy tắm vải của cái xác ấy để làm y. Do 
sự luyễn ái của cô ta, ngạ quỷ trú trong cái xác ấy 
đuổi theo vị Tỳ-kheo. Cứ như vậy cái xác đi theo sau 
vị Tỳ-kheo về đến chùa. Khi vị Tỳ-kheo về đến chùa, 
ngài đi vào cốc của mình và khoá cửa lại. Do không 
thể vảo được, cái xác ngã xuống trước cửa cốc. Đây 
là một trong những trường hợp rất hiếm, ở đây ngạ 
quỷ cư ngụ trong vật thể do cô ta ám ảnh trong kiếp 
trước của mình. 


- Câu Hỏi 35: Có một vị Tỳ-kheo Ni giả tự 
xưng mình là một người hành thiền, và thường nói 
với những thí chủ của mình rằng, trong lúc hành 
thiền, bà luôn luôn thấy những hồn ma đến để gặp 
bả. Liệu người hảnh thiền phải chứng tới mức nào thì 
một hồn ma mới đi đến người ấy để xin giúp đỡ? 
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Người hành thiền có cần phải đắc thiên nhãn để thấy 
ma quỷ không? 


Trả lời Câu Hỏi 35: Ma hay ngạ quỷ là loại 
chúng sinh rất thấp. Chúng ta không thể giúp được 
nhiều cho họ. Như tôi đã đề cập trong mục câu hỏi và 
trả lời trước, chỉ có một loại ngạ quỷ có thể chia phần 
phước mà những quyến thuộc trong quá khứ của họ 
hồi hướng. Ngoài loại ngạ quỷ đó, chúng ta không 
thể làm được gì cả (cho những người đã chết). Ngay 
cả Đức Phật cũng không thê làm được bất cứ điều gì 
cho họ. 


Khi một thiền giả hành thiên tâm từ, họ có thể 
thấy các nøạ quỷ một phần nào đó mà thôi. Tất nhiên 
họ cần phải có khả năng thấy các hàng ngạ quỷ, vì 
nếu không thì làm thế nào họ có thể mở rộng tâm từ 
của mình đến cho các ngạ quỷ ấy được. Còn đối với 
một người có thiên nhãn, họ có thể thấy ngạ quý chỉ 
tiết hơn. 


- Câu Hỏi 36: Nếu một người chết trong lúc 
đang rơi vào bhavahga (tâm hữu phần duy trì kiếp 
sống), không khởi lên bất kỳ một ý nghĩ thiện hay bất 
thiện nào cả, như vậy nơi họ sẽ tái sanh tuỳ thuộc 
vào tâm hữu phần phải không? Những yếu tố khác 
ảnh hưởng đến sự tái sanh trong kiếp kế của một 
người là gì? 
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Trả lời Câu Hỏi 36: Tâm cuối cùng của mỗi 
kiếp sống là tâm tử và cũng là tâm hữu phần của mỗi 
người. Nghiệp (Kamma) chín mùi tạo ra tâm tục sanh 
(kiết sanh thức) trong kiếp kế là nghiệp của tốc hành 
tâm cận tử xuất hiện trong tiến trình tâm cuối cùng 
của một kiếp sống. Ngoại trừ chư Phật, chư Độc Giác 
Phật (Paccekabuddha), và các vị A-la-hán ra, việc 
không có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện chín mùi 
vào giây phút cận tử là không thể có. 


- Câu Hới 37: Mơ thuộc về loại tâm gì? Tại 
sao một số hình ảnh giống như mơ xuất hiện trong 
khi một người nửa thức nửa ngủ, và khi những hình 
ảnh Ấy, biến mất tâm trở nên tươi tỉnh lại liền? Nếu 
một giấc mơ nào đó xuất hiện không phải vì thường 
xuyên nghĩ về nó lúc ban ngày, liệu nó có phải là một 
sự kiện nào đó trong tiền kiếp, hay nó là một sự kiện 
sẽ xảy ra trong tương lai? Tại sao? Chúng ta có thể 
hành thiền chỉ (Samatha) hoặc thiền Minh-sát 
(Vipassana) hay nhập thiền trong lúc đang mơ được 
không? 


Trả Lời Câu Hỏi 37: Một giấc mơ bao gồm 
nhiều tiến trình tâm ý môn. Chúng ta không thể hành 
thiền chỉ (Samatha) hoặc thiền Minh-sát (Vipassana) 
hay nhập thiền trong lúc đang mơ được vì giâc mơ 
chỉ là những tiến trình tâm ý môn yếu. Sở dĩ tâm của 
người đó trở nên tươi tỉnh liền khi những hình ảnh 
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biên mât là vì họ lây lại được chánh niệm của mình 
vậy. 


Mơ có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ 
nhất là do thường xuyên suy nghĩ; nguyên nhân thứ 
hai là do tứ đại của thân không quân bình; nguyên 
nhân thứ ba là do sự can thiệp của chư thiên; và 
nguyên nhân thứ tư là điềm báo trước (của nghiệp). 
Những giấc mơ thuộc hai nguyên nhân đầu — - 
thường xuyên suy nghĩ và tứ đại bất hoà, là không 
thực. Giác mơ thuộc nguyên nhân thứ ba (chư thiên 
can thiệp) có khi thực có khi giả. Giấc mơ thuộc 
nguyên nhân thứ tư (điềm của nghiệp) là thực. 


- Câu Hỏi 38: Có lần, khi con thức giấc vào 
lúc nửa đêm, Con nghĩ đó là ban ngày, bởi vì trời 
sáng như ban ngày vậy. Tại sao lại có hiện tượng đó? 


Trả Lời Câu Hỏi 38: Nếu một hành giả hành 
thiền và có ánh sáng trước khi đi ngủ, vị ấy có thê 
vẫn có ánh sáng như thế khi thức dậy. Nhưng nếu 
người đang nói đến không phải là một hành giả, thì 
nói được tại sao nó như thế là điều khó. 


- Câu Hỏi 39: Một vị Tỳ-kheo Nguyên Thuỷ 
(Theraväada) tích phước để dự phòng cho mình trong 
vòng luân hồi như thế nào? Có một câu nói của 
người Trung Hoa rằng, “Nếu tu không đắc đạo trong 
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kiếp nảy, người ta sẽ phải tái sanh làm thú vật để trả 
nợ." Có vị Sa-môn nào, do phước của mình đã cạn 
hay không đủ phước, phải trở thành kẻ ăn xin trong 
kiếp sau không? Làm thế nào để một vị Tỳ-kheo 
chưa đắc đạo quả (phàm phu Tỳ-kheo) bảo đảm được 
rằng họ sẽ là một vị Tỳ-kheo trở lại để tiếp tục thực 
hành Pháp (Dhamma) trong kiếp sau? 


Trả Lời Câu Hỏi 39: Theo sự chỉ dạy của Đức 
Phật, một vị Tỳ-kheo có hai bôn phận: 


1. Học hỏi kinh điển, 
2. Hành thiên cho đên khi chứng đắc A-la- 
hán Thánh Quả. 


Dù cho vị Tỳ-kheo chọn hoàn thành phận sự 
nảo trong hai phận sự này, thanh tịnh giới vẫn là điều 
bắt buộc. Vị ấy phải giữ bốn loại thanh tịnh giới, đó 
là, giới phòng hộ theo giới bổn Pãtimokkha (Ba-la- 
đề-mộc-xoa); giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh 
sinh mạng, và giới liên quan đến tứ vật dụng. Điều 
này có nghĩa rằng vị ấy phải có giới. Khi vị ấy nhận 
một phẩm vật cúng dường nào đó từ nơi thí chủ, vị 
ấy có thể dâng lại vật đã nhận đó đến các đồng phạm 
hạnh, Tăng chúng (Sanpha), hay Đức Phật. Khi một 
vị Tỳ-kheo giới đức dâng một vật gì đến một người 
thọ nhận có giới đức, sự cúng đường của vị ấy là cao 
thượng và có thể tạo ra những kết quả rất lớn, cũng 
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giống như muỗng cháo mà ngài Indaka cúng dường 
đên A-la-hán A-nâu-lâu-đà (Anuruddha) vậy. 


Vị ấy cũng có thể cúng dường hương hoa mả 
vị ấy nhận được đến Đức Phật. Trong khi vị ấy thực 
hiện những phận sự ở tu viện, như quyét dọn, làm 
sạch sẽ khu vực Tăng Chúng ở, v.v... là vị ấy đang 
tích luỹ loại công đức cao thượng. Khi vị ấy đánh lễ 
các vị Tỳ-kheo cao hạ, là vị ấy cũng đang tích luỹ 
công đức. Như vậy, một vị Tỳ-kheo Nguyên Thuỷ 
luôn luôn có cơ hội để tích tạo những công đức lớn 
dự phòng cho mình trong vòng luân hồi. Thực vậy, 
các vị có nhiều có hội để tích tạo công đức hay 
phước báo lớn hơn bất kỳ người tại gia nào. 


Nếu vị ấy chọn phận sự thứ hai vị ấy phải chú 
trọng vào việc hành thiền chỉ và thiền Minh-sát 
(Vipassanä) của mình. Nếu vị ấy có thể hành một 
cách thấu đáo pháp duyên khởi, hay tốt hơn nữa nêu 
vị ấy có thể hành Minh-sát (Vipassanä) cho tới Hành 
Xả Trí (sahkharũpekkhañäna), lúc đó vị ấy chắc chắn 
sẽ không bị tái sanh vào những cõi khổ trong kiếp 
sau. Điều này có nghĩa rằng vị ấy có những cơ hội tốt 
để được làm Tỳ-kheo trong kiếp tương lai của vị ấy. 


Nếu vị ấy hành thiền chỉ cho đến khi đắc thiền 
và có thê duy trì bậc thiên ây cho tới giây phút cận 
tử, vị ây sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiên theo bậc 
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thiền của mình. Như vậy, ngay cả nếu vị ấy không 
đắc được đạo quả nào, vị ấy vẫn có thể được tái sanh 
trong nhân giới, thiên giới hay phạm thiên giới trong 
kiếp sống tương lai tuỳ theo thiện nghiệp của mình, 
như thiện nghiệp bố thí, giữ giới, thiền (jhãna) và 
minh sát trí, v.v... Điều này xảy ra hợp với nguyên 
tắc của nghiệp và quả của nghiệp. Tuy nhiên, nêu VỊ 
Ấy. không thực hành pháp duyên - khởi, vị ấy vẫn có 
thể bị tái sanh vào các cõi khổ nếu một trong những 
bất thiện nghiệp của vị ấy chín mùi vào sát-na cận tử. 


- Câu Hỏi 40: Một người hành thiền, không 
có sự hướng dẫn của một vị thầy và cũng không có 
sự hướng dẫn của kinh điển, có thê đạt đến giai đoạn 
Hành Xả Trí (sañkhãrũpekkhañäna) không? Làm thế 
nào người ấy biết được là mình đã đạt đến trí trên? 


Trả Lời Câu Hỏi 40: Nếu người ấy là một vị 
bồ-tát (bodhisatta) hay một vị độc giác bồ tát 
(paccekabodhisatta) người Ấy, có thê (biết). Và điều 
này chỉ muốn nói tới kiếp cuối của vị ấy khi đắc toàn 
giác (sammasambodhi) hay độc giác (paccekabodhi) 
mà thôi. 

Còn đối với những người khác, họ cũng có thể 
thục hành đến giai đoạn hành xả trí 
(sañkhãruppekhãñana) với sự hướng dẫn từ kinh điển 
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nếu như người ấy đã học và hiểu thấu đáo những lời 
dạy của Đức Phật. 


- Câu Hỏi 41: Một bậc A-la-hán có thê biết 
các vị A-la-hán khác là A-la-hán không? 


Trả lời Câu Hỏi 41: Vị ấy có thê biết các vị 
A-la-hán là A-la-hán nếu vị ấy có tha tâm thông 
(năng lực thân thông đọc được tâm của người khác). 
Còn nếu vị ấy không có loại thần thông này thì vị ấy 
không thể biết được. 


- Câu Hỏi 42: Một lần, trong lúc đang ngồi, 
con quan sát thấy những ý nghĩ của con sanh và diệt 
cực kỳ nhanh, nhưng con không thể thấy được nội 
dung của những ý nghĩ ấy, và cũng không biết được 
chúng là thiện hay bất thiện. Xin Sayadaw giải thích 
cho con biết những ý nghĩ ấy thuộc về loại tâm nào? 


Trả lời Câu Hỏi 42: Nếu hành giả không biết 
những ý nghĩ ây là thiện hay bât thiện, làm sao tôi 
biệt được? 


Thực ra cách biết ấy của tâm vẫn còn là trên 
bề mặt. Hành giả ít nhất phải thực hành sự phân biệt 
danh, để hiểu được danh chơn đề lúc đó hành giả mới 
có thể hiểu được tâm và các tâm sở theo chỉ tiết. 


1686 Pa Auk Sayadaw 


- Câu Hỏi 43: Trong Kinh Điển Theraväda có 
nói là bô-tát đạo có cách khó và cách dê không? Nêu 
có thì sự khác nhau của nó là gì? 


Trả lời Câu Hỏi 43: Không, điều này trong 
Kinh Điển Theraväda không có nói. Tuy nhiên, Kinh 
Điển Theraväda đề cập đến ba loại bồ-tát: 
paññãdhka bodhisata (bồ-tá hạnh trí tuệ), 
saddhãdhika bodhisatta (bồ-tát hạnh đức tin), và 
viriyadhika bodhisatta (bồ-tát hạnh tinh tấn). Một vị 
bồ-tát hạnh trí tuệ phải mất bốn a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp; một vị bồ-tát hạnh đức tin phải 
mất tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, và một 
vị bồ-tát hạnh tỉnh tân phải mất mười sáu a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp để hoàn thành trọn vẹn 
mười ba-la-mật (päramIs). 


- Câu Hới 44: Trong Kinh Điển Theraväda có 
nói rằng một người phải nguyện và hành như thế nào 
để được tái sanh về cõi trời Đâu-suất (Tusita), nhờ 
vậy họ có thể được nghe những bài pháp của đức bỗ- 
tát Di-Lạc (Arimetteyya Bodhisatta) ở đó, và nhận 
được lời thọ ký xác định khi Đức Phật DI Lạc tương 
lai thuyết ba thời pháp (Long Hoa Tam Hội) không? 


Trả lời Câu Hỏi 44: Không, điều này trong 
Kính Điên Theravada không nói. Nêu quý vị muôn 
có được lời thọ ký xác định từ nói Đức Phật Di-Lạc 
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(Arimetteyya Buddha), quý vị phải hoàn thành tám 
yếu tố của một người, đó là phải làm người nam, 
phải gặp Đức Phật còn đang sống, v.v... (xem lại chỉ 
tiết ở trên tr. ). 


- Câu Hới 45: Có câu nói, “Chết như rùa lột 
xác” (cái chết chỉ như con rùa vứt bỏ vỏ của nó lúc 
còn đang sống mà thôi.) Theo Lời Dạy của Đức Phật 
thì như thế nào? 


Trả lời Cậu Hỏi 25: Theo những lời dạy của 
Đức Phật, sự tái sanh xảy ra liền sau khi chết. Giữa 
tâm cuối cùng của kiếp trước hay £# £âm, và tâm đầu 
tiên của kiếp kế hay fâm tục sinh (kiết sanh thức), 
không có tâm nào cả. Một khi tâm tử diệt, tâm tục 
sinh của kiếp kế liền sanh. Ở đây tôi đề nghị quý vị 
nên biết điều này bằng kinh nghiệm riêng của mình 
qua việc thực hành pháp phân biệt duyên khởi. Hiện 
nay trong khoá thiền này có một số hành giả đang cố 
gắng phân biệt duyên khởi, nếu quý vị có đủ nỗ lực, 
một ngày nào đó trong tương lai quý vị sẽ tự mình 
thấy được điều này. 


- Cấu Hỏi 46: Những người khác nên giúp 
một hành giả vào lúc cận tử (giây phút lâm chung) 
của người ấy như thế nào để duy trì được chánh 
niệm, nếu đó không phải là cái chết do tai nạn? 
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Trả lời Câu Hỏi 46: Những người khác có thể 
tụng một số bài kinh (suttas) hay cho người ấy nghe 
một bài Pháp. Nếu họ có thể nghe và hiểu được lời 
kinh và bài Pháp, điều đó rất lợi ích. Tuy nhiên, nếu 
họ bất tỉnh hay không thể nghe được thì sẽ không 
giúp ích được gì cả. 


Thực sự ra cách tốt hơn hết vẫn là tự-lực. Nếu 
họ có thê thực hành minh sát (vipassana) cho đến khi 
đắc đạo quả, thì đó là cách tốt nhất. Nếu không, hãy 
cô gắng thực hành minh sát (vipassana) vảo lúc cận 
tử là cách tốt thứ hai. Còn không nữa, nếu họ có thể 
đắc thiền và duy trì nó cho đến lúc chết thì cũng tốt. 
Còn đối với các thiện nghiệp khác, không có gì chắc 
chăn cả. Mặc dù những thiện nghiệp như bố thí, giữ 
ĐIỚI, V.V... Cũng CÓ thể tạo ra một sự tái sanh tốt, 
nhưng do không như lý tác ý vào lúc cận tử nên bất 
thiện nghiệp vẫn có thể đánh bại những thiện nghiệp 
này và tạo ra một sự tái sanh xấu. 


- Câu Hỏi 47: Đang hành thiền (phân biệt) tứ 
đại chuyển sang niệm hơi thở có khó khăn nào không? 


Trả lời Câu Hỏi 47: Đối với một số hành giả thì 
có khó khăn, vì tứ đại quanh vùng mũi và trên mặt có 
thể quá rõ ràng. Do điều này họ không thê tập trung 
vào hơi thở được. Nhưng một số hành giả khác lại 
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không gặp vấn đề như vậy, và họ có thê tập trung tốt 
vào hơi thở. 


Đối với những người đã thành công trong thiền 
tứ đại và đã hành thiền phân biệt sắc, họ cũng sẽ không 
có vấn đề gì khi hành niệm hơi thở. Đối với người đã 
hành minh sát (vipassana) cũng vậy, không có khó 
khăn gì cả. 


- Câu Hỏi 48: Trong cầu chuyện của Tôn-giả 
Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) có nói rằng “Tân lúc 
ban đầu rất trong sạch. Nó chỉ bất tịnh khi bị ô 
nhiễm với tham, sân, và sỉ.° Như vậy phải chăng đó là 
một thường kiến khi nói rằng có một cái tâm ban đầu? 


Trả lời Cáu Hỏi 4: Tầm trong cầu “Lúc ban 
đầu tâm rất trong sạch đặc biệt muốn nói đến tâm hữu 
phần (bhavanga).. Như đã được giải thích trong 
Atthasalim, chú giải của Bộ Pháp Tụ 
(Dhammasangann), tâm hữu phần trong sạch bởi vì nó 
là một tâm quả, nó không phối hợp với những tâm sở 
bất thiện của tham, sân, si, v.v... Thực ra tất cả các 
tâm quả, tâm thiện và tâm duy tác đều trong sạch bởi vì 
chúng không phối hợp với các tâm sở bất thiện của 
tham, sân, s1, V.V... 


Theo Mulatikã, phụ chú giải của bộ 
Abhidhamma (Vi-diệu Pháp), tât cả các loại tâm đêu 
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trong sạch. Chỉ có các tâm sở là được chia thành trong 
sạch và không trong sạch mà thôi. Các tâm sở bất thiện 
là không trong sạch hay bất tịnh, còn các tâm sở khác 
là trong sạch hay tịnh. 


Tuy nhiên, theo giáo lý Theravada (Nguyên 
Thuỷ hay Thượng Toạ Bộ), không có quan niệm về 
“tâm ban đầu này. Những gì được đề cập trong Kinh 
Điển Nguyên Thuỷ chỉ có tâm hữu phần (bhavaủga) 
được gọi là tâm chủ và các tiễn trình tâm thuộc sáu 
môn (6 giác quan - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm hay 
ý) được gọi là những tâm khách. 


- Câu Hới 49: Nêu một người đã đắc tứ thiền 
hơi thở (anapäna jhãna), họ có thể hành thiền tâm bi để 
đạt đến sơ thiền mà trước không hành thiền tâm từ 
được không? Theo cách ấy, một người trước không 
hành thiền tâm từ và tâm bi có thê hành thiền tâm hỷ 
được không? Một người có thể hành thiền tâm xả để 
đạt đến sơ thiền mà trước không hành thiền tâm từ, bi 
và hỷ được không? 


Trả lời Câu Hỏi 49: Một hành giả có thể hành 
thắng thiền tâm từ, bi, hoặc hỷ để đạt đến sơ thiền 
được. Tuy nhiên, thiền tâm xả chỉ có thể tạo ra tứ thiền, 
cho nên một hành giả trước phải hành tâm từ, bị và hỷ 
cho đến tam thiền đã. Nghĩa là vị ấy phải. lần lượt nhập 
vào ba loại thiền trên cho đến tam thiền, rồi sau đó mới 
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dựa trên tam thiền mà hành thiền tâm xả để đắc tứ 
thiền. 


- Câu Hỏi 50: Vì sao một hành giả, sau khi đã 
đạt đến tứ thiền hơi thở, phải hành kasina trắng, nâu, 
vàng và đỏ cho đến tứ thiền nữa? Hành bốn loại kasina 
này có lợi ích gì? Liệu chúng có giúp chúng ta trong 
việc hành minh sát (vIpassana) không? 


Trả Lời Câu Hỏi 50: Không có sự bắt buộc phải 
hành thiền kasina, nhưng hành được thì rất hữu ích. Lÿ 
do là nhờ hành như vậy sức tập trung hay định của 
hành giả sẽ mạnh hơn rất nhiều, và nhờ định mạnh này 
họ sẽ hành sự phân biệt sắc, danh và duyên khởi dễ 
dàng hơn. Thêm nữa sự phân biệt của họ về danh & sắc 
chơn đế và các nhân của chúng cũng sẽ rõ ràng hơn. 
Và nếu người ấy có thể hành và đạt đến tám thiền 
chứng thì thậm chí còn tốt hơn nữa. 


Khi người ấy đạt đến tám thiền chứng dựa trên 
các kasina trắng, nâu (xanh), vàng và đỏ rôi, người ấy 
có _ lây bắt cứ vật gì, chăng hạn như đá, hoa, mây, áo 
quần, có mâu trắng, nâu, vàng và đỏ làm đối tượng để 
hành thiền kasina được. Nếu người ấy tập trung trên 
các màu sắc của chúng người ấy có thê đắc thiền bất cứ 
ở đâu và bất cứ lúc nào. Trong khi làm như vậy nhiều 
loại thiện pháp thù thắng sẽ xuất hiện trong những tiễn 
trình tâm của người ấy. Như vậy hành được các loại 
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kasina khác nhau rất hữu ích trong việc theo đuôi Pháp 
(Dhamma) của một người. 


- Câu Hỏi 51: Định lực của tử thiền hơi thở 
(ãnapãna Jhãna) mới đắc và định của tứ thiền kasina 
mới đắc có giông nhau không? Nếu mười người hành 


mười loại thiền kasina khác nhau và đều đạt đến tứ 
thiên, định của họ có như nhau không? 


Trả Lời Câu Hỏi 51: Không, định của họ không 
giống nhau. Chăng hạn, trong số mười kasina, kasina 
trắng là an tịnh nhất. Cũng vậy, tứ thiền của Đức Phật 
mạnh hơn tứ thiền của bất cứ người nào khác, bởi vì tứ 
thiền của Đức Phật có thể thực hiện được song thông 
(perform twin miracle) trong khi tứ thiền của người 
khác không làm được. Hoặc tứ thiền của Tôn-giả Mục 
Kiền Liên mạnh hơn tứ thiền của bất cứ vị đệ tử Phật 
nào khác, bởi vì tứ thiền của ngài có thể hàng phục 
được long vương Nadopananda dữ tợn, nhưng tứ thiền 
của những vị đệ tử khác không được. 
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CỎ XE ĐẠI GIÁC 
(MAHABODHIYANA) 
( Phần II ) 


~wryreor^ 


Những Yếu Tố Nào Làm Ô Nhiễm Các Ba- 
La-Mật? 


Đối với câu hỏi, 'Những yếu tố nào làm ô 
nhiễm các ba-la-mật??, câu trả lời chung là: khi xem 
các ba-la-mật như là “tôi”, “của tôi”, và “tự ngã của 
tôi” thông qua ái, mạn và tà kiến thì đó là nhân làm ô 
nhiễm các ba-la-mật. 


Tuy nhiên, câu trả lời chính xác trong mỗi 
trường hợp đặc biệt sẽ là như sau: 


(1) Có ý nghĩ phân biệt giữa những vật bố 
thí và giữa những người thọ nhận làm ô nhiễm bố 
thí ba-la-mật. Vị bồ-tát muốn hoàn thành bố thí 
ba-la-mật phải gạt bỏ sự phân biệt đối với bất cứ 
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vật thí nào mình có trong tay và ai là người đến 
xin. Vị ấy không nên nghĩ đến phẩm chất của vật 
thí như “Vật này đem tặng thì quá tệ; vật này đem 
biếu thì quá tốt; Vị ấy cũng không nên nghĩ về 
những người thọ nhận như: “Người này là người 
không giới đức; ta không thể bố thí cho người 
này.' Những ý nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm cho 
bố thí ba-la-mật không trong sạch. 


(2) Có ý nghĩ phân biệt giữa các chúng 
sinh và những cơ hội hay dịp (giữ giới) khiến cho 
giới ba-lamật bị ô nhiễm. Giới ba-lamật phải 
được hoàn thành bất kế đến các chúng sinh và cơ 
hội, không nên có những ý niệm sau: “la sẽ chỉ 
tránh sát sanh đối với những sinh vật như vậy, như 
vậy. Ta sẽ không tránh sát sanh đối với các chúng 
sinh khác. Ta sẽ chỉ giữ giới vào những dịp hay cơ 
hội như vậy, như vậy, còn vào những dịp khác ta 
sẽ không giữ giới. Tư duy có tính phân biệt như 
vậy sẽ làm cho giới ba-la-mật không trong sạch. 


(3) Nghĩ rằng hai loại dục lạc và ba cõi 
hữu (tam giới) là an vui, và nghĩ rằng sự diệt dục 
và diệt hữu là khổ là những nguyên nhân lảm ô 
nhiễm xuất gia ba-la-mật. 
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(4)  Ý nghĩ sai lầm (tà tư duy) về “Tôi” hay 
“của tôi” là nguyên nhân của sự ô nhiêm trí tuệ ba- 
la-mật. 


(5) Những ý nghĩ uể oải, lờ đờ kích thích 
hôn trâm - thuy miên và trạo cử là nguyên nhân 
của sự ô nhiễm tĩnh tân ba-la-mật. 


(6) Những ý nghĩ phân biệt giữa mình và 
người, như người của tôi và người của họ, là 
nguyên nhân của sự ô nhiễm nhân nại ba-la-mật. 


(7 Những gì không thấy, không nghe, 
không xúc chạm, không biết tuyên bố là có thấy, 
có nghe, có xúc chạm và có biết; và những gì có 
thấy, có nghe, có xúc chạm và có biết tuyên bố là 
không thấy, không nghe, không xúc chạm, không 
biết là nguyên nhân của sự ô nhiễm chân thật ba- 
la-mật. 


(8) Nghĩ rằng những điều kiện cần thiết 
của sự giác ngộ, đó là, ba-la-mật, xả ly (cäga) và 
sở hành (cariy3) là những điều bất lợi và nghĩ rằng 
những đối nghịch của chúng là có lợi tạo thành 
nguyên nhân của sự ô nhiễm quyết định ba-la-mật. 
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(2) Nghĩ người này là ân nhân của ta và 
người kia không phải là ân nhân của ta là nguyên 
nhân của sự ô nhiễm tâm từ ba-la-mật. 


(10) Phân biệt giữa những nhân vật đáng ưa 
với những nhân vật không đáng ưa mà ta gặp là 
nguyên nhân của sự ô nhiễm tâm xả ba-la-mật. 


Những Yếu Tố Nào Làm Trong Sạch Các 
Ba-La-Mật? 


Đối với câu hỏi “Những yếu tố nào làm trong 
sạch các ba-la-mật?, câu trả lời là: không bị phá 
hỏng bởi ái, mạn và tà kiến, và không có những ý 
nghĩ phân biệt giữa những vật thí và giữa những 
người thọ nhận tạo thành nguyên nhân của sự thanh 
tịnh các ba-la-mật. 


Thực sự mà nói, các ba-la-mật chỉ thanh tịnh 
hay trong sạch khi chúng không bị ô nhiễm bởi 
những phiền não như tham ái, ngã mạn và tà kiến, 
v.v... và không có những ý nghĩ phân biệt về phẩm 
chất của những vật thí và người thọ nhận. 


Đôi với chín ba-la-mật khác cũng cân được 
hiệu theo cách tương tự. 
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Những Yếu Tố Nào Đối Nghịch Với Các 
Ba-La-Mật? 


Đối với câu hỏi, 'Những yếu tố nào đối 
nghịch với các ba-la-mật?, câu trả lời là: Khi xét 
chung thì tất cả những yếu tố làm ô nhiễm và tất cả 
những yếu tố đáng chê trách đều là đối nghịch của 
các ba-la-mật. 


Khi xem xét chỉ tiết thì tham luyến đối với vật 
đem cho, và keo kiết là những đối nghịch của bố thí 
ba-la-mật. Những thân hành, khẩu hành và ý hành ác 
là đối nghịch của giới ba-la-mật. Thích thú trong các 
dục trần, dục lạc và hiện hữu là đối nghịch của xuất 
gia ba-la-mật. S1 mê cực độ là đối nghịch của trí tuệ 
ba-la-mật. Tám cơ hội lười nhác'” là những đối 


!* Tám cơ hội lười nhác hay tám giãi đãi sự (KusTtavatthũni) là: 

I. Có việc sắp phải làm, nghĩ rằng: “Ta có việc sắp phải làm, 
lúc ta làm việc, thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm nghỉ'. 

2. _ Vừa làm việc xong, nghĩ rằng: “Ta vừa làm việc xong, thân 
ta đang mệt mỏi vì làm việc, vậy ta hãy nằmnghŸ”. 

3. Sắp phải đi đường xa, nghĩ rằng: “Ta sẽ phải đi đường xa, 
lúc đi đường, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm nghỉ”. 

4. _ Vừa mới đi đường xa, nghĩ rằng: “Ta vừa mới đi đường xa, 
thân ta đang mệt mỏi vì đi xa, vậy ta hãy nằm nghỉ”. 

5... Khi thiếu ăn, nghĩ rằng: “Ta khất thực không có đủ thức ăn, 
thân ta đang mệt mỏi bạc nhược, vậy ta hãy nằm nghŸ'. 

6. Khi đủ ăn, nghĩ rằng: “Ta khất thực được đầy đủ thức ăn, 
thân ta nặng nề không linh hoạt, cảm giác như bao thóc, vậy 
ta hãy nằm nghỉ”. 


198 Pa A4uk Sayadaw 


nghịch của tinh tấn ba-la-mật. Không khoan dung, do 
tham và ghét, đối với những đối tượng khả ý và bất 
khả ý là đối nghịch của nhẫn nại ba-la-mật. Không 
phát lộ thực chất đúng như nó hiện hữu là đối nghịch 
của chân thật ba-la-mật. Thiếu khả năng giải quyết 
các pháp (dhammas) đối nghịch với các ba-la-mật là 
đối nghịch của quyết định ba-la-mật. Chín nguyên 
nhân ` phát sinh sân hận là đối nghịch của tâm từ ba- 
la-mật. Khi gặp những đối tượng khả ý và bất khả ý 
không nhìn với thái độ vô tư là đối nghịch của xả ba- 
la-mật. 


7. Nhuốm bệnh, nghĩ rằng: “Ta nhuốm bệnh tồi, cần thiết phải 
nghỉ ngơi, vậy ta hãy nằmnghỉ”. 
8. _ Vừa khỏi bệnh, nghĩ rằng: “Ta vừa mới khỏi bệnh, thân ta 
còn yếu đuối chưa thoải mái, vậy ta hãy nằm nghỉ”. Theo 
KTPH tr 312-313. TK Giác Giới. 
!Š Chín nguyên nhân sanh sân hận: 
1.Hiềm khích rằng “Nó đã làm bất lợi cho ta” 
Hiềm khích rằng “Nó đang làm bắt lợi cho ta” 
Hiềm khích rằng “Nó sẽ làm bất lợi cho ta” 
Hiềm khích rằng “Nó đã làm bắt lợi cho người thân của ta” 
Hiềm khích rằng “Nó đang làm bắt lợi cho người thân của ta” 
Hiềm khích rằng “Nó sẽ làm bắt lợi cho người thân của ta” 
Hiềm khích rằng “Nó đã làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta” 
Hiềm khích rằng “Nó đang làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta” 
Hiềm khích rằng “Nó sẽ làm lợi ích cho kẻ nghịch của ta” Theo 
KTPH tr 340-341 TK Giác Giới. 


©0160 tx th 9 RỌ 
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Thế Nào Là Phương Pháp Thực Hành Chỉ 
Tiết Các Ba-lIa-Mật? 


Đối với câu hỏi, “Các ba-la-mật được hoản 
thành như thê nào? VỊ Bô-tát thực hành các ba-la- 
mật ây ra sao?, câu trả lời là: 


Đối với bố thí ba-la-mật: Một vị bồ-tát hoản 
thành bố thí ba-la-mật bằng cách phục vụ lợi ích của 
các chúng sinh theo nhiều cách khác nhau - chăm lo 
cho hạnh phúc của họ, từ bỏ mạng sống, và tứ chi của 
mình, ngăn ngừa sự nguy hiểm sẽ xảy đến với họ, chỉ 
dẫn Pháp (Dhamma) cho họ v.v... 


Câu trả lời chỉ tiết: bố thí có ba loại: (a) tải thí 
(amisa-dãna), (b) vô uý thí (abhaya-dãna) và (c) Pháp 
thí (Dhamma-dãna). 


Trong ba loại này, tài thí mà vị bồ-tát đem bố 
thí có hai loại: (1) nội tài thí và (1) ngoại tải thí. 


Theo cách liệt kê của Kinh (Suttanta), ngoại 
tài hay những vật bên ngoài đề bố thí gồm mười loại: 
thức ăn, thức uống, áo quân, xe cộ, bông hoa, thuốc 
xức, chế ngôi, giường năm, chỗ trú ngụ (nhà cửa, 
cốc, liêu), và đèn thắp. Những vật thí nảy trở thành 
nhiều loại khi mỗi món được chia làm nhiều thứ khác 
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nhau, như thức ăn loại cứng, thức ăn loại mềm v.v... 
trong trường hợp thức ăn. 


Cũng vậy, theo cách liệt kê của Vi-Diệu-Pháp 
(Abhidhamma) vật thí có sáu loại khi phân tích theo 
sáu đối tượng giác quan (trần cảnh), đó là sắc thí (thí 
sắc), thỉnh thí (thí âm thính) hương thí (thí 
mùi)...Những đối tượng giác quan này cũng đa dạng, 
chăng hạn, chỉ một mình thí sắc cũng đã có sắc vàng, 
sắc xanh, sắc đỏ v.v.. 


Lại nữa, có những vật vô tri như hồng ngọc, 
vàng, bạc, ngọc trai, san hô, hồ phách, v.v...; hay 
những cánh đồng trồng lúa, những thửa đất canh tác, 
những hoa viên, những vườn cây, v.v... và cũng có 
những vật hữu tình như nô tỳ nữ, nô tỳ nam, trâu bò, 

v... Như vậy những vật để bố thí có rất nhiều loại. 


Ngoại Tài Thí Được Làm Như Thế Nào? 


Khi một vị bồ-tát bố thí ngoại tài (những vật 
bên ngoài thân thể), vị ấy bố thí bất cứ những gì cần 
thiết cho người túng thiếu. Nếu vị ấy tự mình biết 
được người nào đó đang cần vật gì vị ấy bố thí vật ấy 
liền không đợi hỏi, huồng nữa là khi được hỏi xin. 
Khi bố thí tài vật, vị bồ-tát bố thí một cách hào 
phóng, không đặt ra bất cứ một điều kiện nào cho 
người thọ nhận. 
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Khi có đủ tài vật để bố thí, vị bồ-tát bố thí 
những vật ấy cho mỗi người thọ nhận một cách đầy 
đủ. Còn khi không có đủ để bố thí, vị ấy chia những 
gì có thể chia được thành những phần bằng nhau rồi 
bố thí. 


Có một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là: 
Trong việc thí tài vật, vị bỒ-tát không thí những vật 
sẽ gây tai hại cho người khác như vũ khí, thuốc độc 
và các chất gây say; vị ấy cũng không thí những đỗ 
chơi được xem là không đem lại lợi ích mà còn gây 
ra sự chễnh mãng và không nghiêm túc. 


Đối với người thọ nhận đang bị bệnh, vị bồ-tát 
không bố thí những thức ăn, thức uống không thích 
hợp; vị ấy chỉ bố thí cho họ những món ăn thích hợp 
và trong một mức độ thích hợp (với tình trạng bệnh 
hoạn của họ). 


Khi được hỏi xin cũng vậy, vị bồ-tát bố thí 
cho người gia chủ những gì có ích cho người gia chủ 
và các vị sa-môn những gì thích hợp đối với một vị 
sa-môn. Vị ấy không bố thí cho người gia chủ những 
thứ chỉ có thể chấp nhận được đối với các vị sa-môn 
hoặc ngược lại. Và vị ấy bố thí những tải vật của 
mình không gây phiền hà đến những người thân như 
cha, mẹ, bà con, thân quyến, bè bạn, đồng nghiệp, vợ 
con, nô tỳ và kẻ ăn người làm của mình. 
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Sau khi đã hứa (cho ai) một món đồ thực tốt, 
vị ấy không đem cho một vật kém giá trị hơn. Vị bồ- 
tát không bố thí vì lợi đắc, danh vọng, cung kính hay 
phần thưởng: vị ấy cũng không bố thí vì dự đoán 
trước sẽ được những lợi ích như tái sanh an vui, giàu 
sang hay tài sản, ngoại trừ việc thành tựu Nhất Thiết 
Trí (hay đắc thành Phật quả). 


Vị bồ-tát không vì ghét những người thọ nhận 
hay không vì phét những vật thí mà đem bô thí. Ngay 
cả đối với những người thọ nhận không giới đức lăng 
mạ và mắng nhiếc ngài, ngài cũng không bố thí với 
thái độ bất kính như thể đang vứt bỏ rác rưởi với sự 
bực mình khó chịu; ngài luôn luôn bố thí với một cái 
tâm tôn kính, thanh thản và đây bi mẫn. Lòng quảng 
đại của ngài hoàn toàn thoát khỏi niềm tin cho răng 
sự hoan hô ầm ï mới đem lại điều may mắn, mà nó 
được kết hợp với niềm tin kiên định nơi quy luật của 
nghiệp và quả của nghiệp. 


Khi bố thí, vị bồ-tát không làm phiền người 
thọ nhận phải tỏ lòng cung kính hay khúm núm đối 
với mình; không có bất kỳ ý muốn đánh lừa hay gây 
chia rẽ một ai, ngải bồ thí với một nội tâm hoàn toàn 
trong sạch. Vị bồ tát không dùng những lời nói có 
tính cách thô lỗ, lăng mạ, ngài cũng không bồ thí với 
sự đè bỉu, mặt sưng mày sỉa, ngài chỉ bố thí với 
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những lời nói êm ái dịu dàng, một nụ cười trên khuôn 
mặt và một phong cách thư thái, an tịnh mà thôi. 


Khi sự dính mắc hay tham đắm đối với một 
vật nào đó khởi lên thái quá trong tâm do chất lượng 
hảo hạng của nó, hay do là vật dụng cá nhân đã được 
sử dụng lâu ngày, hay do đó chỉ là bản chất của tâm 
tham luôn thèm khát, mong muốn những vật có giá 
trị và tuyệt hảo, vị bồ-tát nhận biết tâm tham này, 
nhanh chóng xua tan nó, và tìm cho tới khi gặp được 
một người thọ nhận và bố thí vật đó cho người ấy. 


Giả sử ngài sắp sửa dự một bữa ăn chỉ đủ cho 
một người ăn và lúc đó có người đến hỏi xin, trong 
trường hợp như vậy, vị bồ-tát không phải suy nghĩ 
đến hai lần mới từ bỏ bữa ăn sắp ăn mà liền dâng nó 
đến người thọ nhận một cách kính trọng giống như 
bồ-tát Akitti, bậc Hiền Trí đã làm. Một trong những 
tiền kiếp trước, đức bồ-tát của chúng ta sanh làm một 
người bà-la-môn giàu có của kinh thành Baranasi với 
tên Akitti, sau khi đã bố thí hết cả tài sản của mình 
và rút vào ân cư trong rừng; ở đó ngài tiếp tục phân 
phát những của cải mới phát sinh của mình cho mọi 
người ngay cả khi ngài không có gì để ăn ngoại trừ lá 
cây kura. 


Khi được hỏi xin vợ, con, nô tỳ v.v..., trước 
tiên ngài giải thích cho họ biệt hành động bô thí đã 
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dự định của mình; chỉ khi họ cảm thấy thoả mãn và 
vui vẻ chấp nhận ngài mới đem bồ thí họ, họ ở đây là 
những người hoan hý trợ giúp cho ngài trong việc 
thành tựu các pháp ba-la-mật (pãramns). Nhưng ngài 
sẽ không thực hiện việc bố thí như vậy nếu ngài biết 
rằng những người hỏi xin họ là hàng phi-nhân như 
dạ-xoa (yakkhas) và quỷ thân. 


Cũng vậy, ngài sẽ không từ bỏ quốc độ của 
mình để bố thí cho những người mả ngài biết sẽ đem 
lại sự tai hại hay khổ đau cho dân chúng và những 
người đi ngược lại quyền lợi của họ, mà chỉ bố thí 
đến những người biết bảo vệ họ đúng theo vương 
pháp. 


Đây là cách thực hành bố thí những ngoại vật 
(ngoại tài thí) mà vị bô-tát theo đuôi. 


Nội Tài Thí Được Làm Như Thế Nào? 


Một vị bồ-tát bố thí những vật bên trong của 
mình hay nội tài thí theo hai cách: 


(I) Thí toàn thân: Cũng như một người, vì 
miếng cơm manh áo, tự hiến mình làm tôi tớ 
cho người khác để phục vụ như một kẻ nô lệ 
như thế nào, đức bồ-tát cũng thí bỏ toản thân 
ngài như vậy, nghĩa là ngài tự đặt mình vào 
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sự phục vụ những người khác, hoàn toàn 
không mong muôn các dục lạc thế gian hay 
môt sanh hữu tốt đẹp sau khi chết, mà chỉ 
ước nguyện cho sự an vui và hạnh phúc của 
các chúng sinh và đạt đến giai đoạn cao nhất 
của sự thành tựu bố thí ba-la-mật mà thôi. 

(2) Thí chân tay và các cơ quan khác: ngài thí bỏ 
tứ chỉ và các cơ quan khác của ngài như 
chân, tay, mắt v.v... một cách không do dự 
hay lưỡng lự đến bất cứ người nào cần 
chúng. Và như trong trường hợp thí ngoại 
vật, ở đây ngài không có sự dính mắc hay 
tham đắm đối với chân tay và các cơ quan 
khác của mình; ngải cũng không chút lưỡng 
lự khi bố thí như vậy. 


Hai Mục Đích của Bồ Thí 


Trong sự hy sinh tứ chỉ và các cơ quan khác 
hay hy sinh cả toàn thân của ngài, đức bô-tát có hai 
mục đích: (1) hoàn thành ước nguyện của người thọ 
nhận, giúp họ hưởng được những gì họ cần, và (2) để 
có được sự thuần thục đối với việc thực hiện các 
nghiệp công đức thuộc ba-la-mật nhờ bố thí một cách 
hào phóng không mảy may dính mắc vào những vật 
đem bó thí. Vị bồ-tát thí bỏ những vật bên trong thân 
mình hay bất cứ thân phần lớn nhỏ nào của nó giống 
như khi ngài phân phát những sở hữu bên ngoài 
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trong việc bố thí (ngoại tài) vậy, tin rằng “Nhờ lòng 
quảng đại này, chắc chắn ta sẽ đạt đến Toàn Giác Trí 
hay Chánh Đẳng Giác.” 


Trong những hành động bố thí nảy, vị bồ-tát 
chỉ thí những gì thực sự lợi ích cho người thọ nhận. 
Đặc biệt ngài không bố thí thân mình hay những bộ 
phận của thân mình cho Ma-Vương (Mara) hay cho 
quyên thuộc của ma VƯƠng, những người mong 
muốn gây tôn thương cho ngài, vì nghĩ, “E răng điều 
này sẽ tỏ ra vô ích đối với họ.” Cũng vậy, ngài không 
bố thí thân mình hay các bộ phận của thân mình cho 
những người bị Ma (Mara) ám hay quyến thuộc của 
những người bị ma ám hoặc những người điên. 
Nhưng đối với mọi người khác hỏi xin chúng, ngài 
lập tức bó thí liền vì hiếm mà có được một sự yêu 
cầu như vậy hay hiếm mà có được cơ hội thực hiện 
việc bố thí như vậy. 


Thí Vô Uý 


Vị bồ-tát thực hành thí vô uý bằng cách đem 
sự bảo vệ đến cho các chúng sinh và cứu nguy các 
chúng sinh cho dù phải hy sinh thân mạng của mình 
khi thấy họ phải chịu sự tốn hại và hiểm nguy do 
Vua chúa, trộm đạo, lửa cháy, nước cuốn trôi, kẻ thù, 
thú dữ như cọp, beo, sư tử, rồng, rắn và các hàng phi 
nhân như dạ xoa, v.v... 
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Thí Pháp 


Bồ thí Pháp có nghĩa là giảng dạy chân lý một 
cách rõ ràng không lập lờ với một nội tâm thanh tịnh 
và hoàn toàn thoát khỏi các phiên não tham, sân, và 
S1 V.V... 


Đối với các vị đệ tử tương lai của một vị Phật 
có thiện nguyện mạnh mẽ muốn chứng đắc Thinh 
Văn Giác (sävakabodhi), bồ- tát thuyết pháp cho họ 
về quy y Tam Bảo, về giới, về phòng hộ các căn, tiết 
độ trong ăn uống, thực hảnh tỉnh giác, bảy thiện 
pháp, thực hành thiền định và thiền Minh-sát 
(Vipassana), bảy loại thanh tịnh, bốn đạo trí, tam 
minh, lục thông, tứ tuệ phân tích và vỀ sự giác ngỘ 
của một vị đệ tử Phật. 


Vị bồ-tát bố thí Pháp bằng cách giải thích tỉ 
mỉ những thuộc tính của các đề tài vừa nói ở trên, an 
trú trong Tam Quy, ngũ giới, v.v... những người 
chưa an trú, và giúp những người đã an trú thanh tịnh 
pháp hành của mình. 


Cũng vậy, đối với những người có nguyện 
vọng muốn trở thành Độc-giác Phật (Paccekabuddha) 
và Toàn Giác Phật (Sammäsambuddhas), bồ-tát thí 
Pháp bằng cách giải thích rõ cho họ hiểu những đặc 
tính, nhiệm vụ, sự thể hiện, nhân gần v.v... của mười 
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ba-la-mật; bằng cách giải thích tỷ mi sự vinh quang 
của chư vị bồ-tát trong suốt ba giai đoạn hiện hữu 
của họ - giai đoạn hoản thành các ba-la-mật, giai 
đoạn thành Phật và giai đoạn hoàn thành các bổn 
phận của một vị Phật; bằng cách an lập họ vào việc 
thực hành để đạt đến Độc-giác Phật (Paccekabuddha) 
hay Toàn Giác Phật (Sammaãsambuddhas); và bằng 
cách thanh tịnh pháp hành của những người đã được 
an lập trong pháp hành. 


Trong việc hoàn thành bố thí ba-la-mật vị bồ- 
tát phát triển tưởng vô thường đối với cuộc sống 
cũng như đối với các vật sở hữu của mình. Ngài coi 
những vật sở hữu của mình cũng là của những người 
khác. Ngài phát triển lòng đại bi đối với các chúng 
sinh một cách liên tục và không ngừng. Khi phát 
triển lòng đại bi như vậy, ngài đang gom góp tỉnh tuý 
của phước báu đáng được rút ra từ tài sản thế gian 
của mình. Giống như một người ở trong một căn nhà 
đang cháy cố gắng để thoát lấy thân và đưa những 
vật có giá trỊ nhất của mình đến một nơi an toàn như 
thế nào, vị bồ-tát cũng vậy, tự cứu mình và những 
vật quý giá nhất của mình ra khỏi căn nhà lớn của 
tam giới, đó là, nhân giới, thiên giới, và phạm thiên 
giới, đang bị hoành hành với mười một ngọn lửa của 
tham, sân, s1, sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não, 
bằng cách thí xả chúng một cách hào phóng không 
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để lại chút gì đằng sau. Như vậy ngài bố thí không có 
sự quan tâm, không có sự phân biệt đối với việc đâu 
là những vật để đem cho và đâu là những vật cần giữ 
lại để dùng riêng. 


(Đây là phương pháp hoàn thành bố thí ba-la- 
mật của một vị bô-tát.) 


Giới Ba-La-Mật Được Hoàn Thành Như 
Thê Nào? 


Muốn giúp đỡ về vật chất cho người khác 
trước tiên ta phải cố gắng để có được của cải và tài 
sản. Tương tự như thế, muốn trang hoàng cho các 
chúng sinh với những món trang sức của giới vị bồ 
tát cũng phải bắt đầu bằng việc thanh tịnh giới đức 
của mình trước. 


Ở đây, giới được thanh tịnh theo bốn cách: 


I. Bằng cách làm trong sạch các khuynh hướng 
(xấu) của mình; 

2. Bằng cách tự mình thọ trì giới từ nơi người 
khác; 

3. Bằng cách không-vi phạm; 

4. Bằng cách sửa lỗi mỗi khi vi phạm. 
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Giới, được làm cho trong sạch bằng bốn cách 
đã nói ở trên, có hai loại, đó là giới kiêng tránh 
(varitta sila: chỉ trì giới) và giới thực hành (cãaritta 
sila: tác trì giới). 


Không làm những gì đã được Đức Phật và các 
bậc thánh khác cấm bằng cách nói, 'Điểu này sai; 
điều này không nên làm; điểu này cần phải tránh. ` 
Như vậy tránh mười ác hạnh như sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm, v.v... được gọi là giới kiêng tránh hay chỉ trì 
ĐIỚI. 


Biểu lộ sự cung kính đối với những bậc đáng 
tôn kính như thầy tô, cha mẹ hay những bậc thiện tri 
thức và thực hiện những công việc phục vụ vô lỗi, 
hữu ích đối với các bậc ấy được gọi là giới thực hành 
hay tác hành giới. 


Vị Bồ Tát Giữ Giới Kiêng Tránh Như Thế 
Nào? 


VỊ bồ-tát có lòng đại bị đối với tất cả chúng 
sinh đến mức ngay cả trong giác mơ cũng không ôm 
ấp sự oán giận đối với một ai; Như vậy, vị ấy tránh 
xa sự sát sanh. 
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Vì ngài luôn luôn công hiên đời mình đê giúp 


đỡ tha nhân, nên ngài xem việc xúc chạm của cải của 
người khác không hơn gì chạm phải một con răn độc. 


Trong kiếp sống làm Tỳ-kheo hay sa-môn của 


mình, ngải tránh xa việc hành dâm. Không những 
ngài tránh những quan hệ giao cấu với người nữ, mà 
ngài còn tránh cả bảy ràng buộc nhỏ của sự dâm dục 
(methuma samyoga), đó là: 


l; 


2. 


Thích thú trong việc để cho người nữ mơn 
trớn, xoa bóp và chà xát; 

Thích thú trong việc đùa giỡn và cười cợt với 
phụ nữ; 

Thích thú trong việc nhìn ngăm người nữ 
hay nhìn chăm chăm, mắt đối mắt, với người 
nữ; 

Thích thú trong việc nghe người nữ ở cách 
vách cười cợt, ca hát, khóc lóc; 

Thích thú trong việc hồi tưởng những dục lạc 
đã thọ hưởng với người nữ trong quá khứ; 
Thích thú trong việc nhìn người khác thọ 
hưởng các dục lạc và khao khát được thọ 
hưởng các dục lạc như vậy; 

Sống đời phạm hạnh với mong ước được tái 
sanh thiên giới. 
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Vì ngài tránh ngay cả những ràng buộc nhỏ 
của sự dâm dục như vậy, nên việc phạm giới thông 
dâm đối với ngài là hoàn toàn không thể có; ngài đã 
tránh tà hạnh này từ lúc mới bắt đầu phát nguyện bồ- 
tát. 


Trong những kiếp sống làm gia chủ của ngài 
cũng vậy, ngay cả một ý nghĩ xâu vê dâm dục với vợ 
người vị bồ-tát cũng không hề ấp ủ. 


Khi nói năng, ngài tránh bốn loại tà ngữ và chỉ 
nói những lời chân thật, đó là nói những gì dẫn đến 
sự hoà hợp giữa bạn bè, những lời đáng yêu mến, và 
khi nói về Pháp (Dhamma) ngài chỉ nói đúng thời và 
đúng mức. 


Tầm ngài thường không có những ý nghĩ tham 
lam và sân hận, luôn luôn nuôi dưỡng chánh kiến 
(những quan kiến không bị bóp méo, xuyên tạc), ngài 
có đầy đủ trí tuệ đề hiểu rằng ngài là chủ nhân của 
nghiệp. Ngài có niềm tin và thiện ý đối với các bậc 
sa-môn, những người đang thực hành một cách chân 
chính. 
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Vị Bồ Tát Giữ Giới Thực Hành (Tác Trì 
Giới) Như Thế Nào? 


Vị bồ-tát luôn luôn tiếp rước các bậc thiện tri 
thức, chào đón họ với cử chỉ cung kính, nhã nhặn, và 
ân cần hầu hạ họ; ngài tự thân chăm sóc khi họ ốm 
đau vả sẵn sàng những sự phục vụ cần thiết cho họ. 
Khi nghe xong một bài Pháp ngài luôn luôn bầy tỏ sự 
cảm kích và am hiểu của mình; nói lời tán dương 
giới đức của các bậc giới đức; biết kham nhãn với 
những sai lầm của người khác và chỉ luôn luôn nhớ 
đến những điều tốt của họ để đáp trả lại họ; ngài thực 
sự hoan hỷ với những việc làm công đức của người 
khác và công hiến những thiện nghiệp của mình cho 
sự Giác Ngộ Tối Thượng; ngài luôn luôn an trú 
không xao lãng việc thực hành các Thiện Pháp; nếu 
vô tình phạm một điều ác, ngài nhìn nhận nó đúng 
như thực, chứ không cố gắng che dấu nó, và thú tội 
ấy với các Pháp hữu (bạn cùng hành Pháp) của mình. 
Ngài tu tập các Pháp theo tuần tự và thăng tiến mỗi 
lúc một cao hơn trong những giai đoạn chứng ngộ. 


Cũng vậy, ngải thiện xảo và cần mẫn phục vụ 
các chúng sinh trong những vấn đề phù hợp với họ 
và đem lại lợi ích cho họ; khi họ bị ốm đau, v.v... 
ngài có gắng làm cho họ giảm nhẹ đến mức có thể. 
Khi những bất hạnh xảy ra đối với họ liên quan đến 
thân quyến, tài sản, sức khoẻ, giới hạnh và đức tin, 
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ngài đem lại cho họ sự an ủi cần thiết bằng cách xua 
tan sầu khổ của họ; ngài khiển trách chính đáng 
những người cần phải được khiển trách, chỉ với mục 
đích duy nhất là đưa họ ra khỏi điều ác và an lập họ 
trong điều thiện; những người đáng được hỗ trợ, ngài 
đem sự hỗ trợ đến cho họ một cách chính đáng. 


Khi nghe được những việc làm cao thượng 
của các vị bồ-tát trong quá khứ, những việc làm mà 
nhờ đó các vị đạt được sự hoàn thiện vê các pháp Ba- 
la-mật, xả ly (caga), sở hành (cariya), và được xem là 
khó thực hiện nhất, nhưng đóng góp cho sự an vui và 
hạnh phúc của các chúng sinh một cách rõ rệt nhất và 
tích cực nhất, bồ-tát liền hành theo không chút sợ hãi 
hay thối chí. 


Ngài suy xét, “Giống như ta, tất cả chư đại bồ- 
tát trong quá khứ chỉ là những con người, nhưng nhờ 
thường xuyên tu tập trong giới, định và tuệ mà các 
ngài đạt đến sự Giác Ngộ Tối Thượng. Theo gương 
các vị đại bồ-tát thuở xưa ấy, ta cũng sẽ tu tập viên 
mãn giới, định và tuệ. Bằng cách này, sau khi hoàn 
tất tam học, cuối cùng ta sẽ đạt đến cùng một mục 
đích Chánh Đăng Giác như các ngài. 


Như vậy, với sự chuyên cần liên tục có đức tin 
dân đâu, bô-tát cam kêt hoàn tât việc tu tập tam học - 
giới, định và tuệ. 
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Tương tự, bồ-tát không phô trương những 
việc làm công đức của mình, thay vào đó ngài luôn 
thú nhận những lầm lỗi mình đã phạm không che đậy 
hay giấu giếm; ngài có ít sự mong cầu, dễ dàng trí 
túc, thích đời độc cư, không chú ý đến những hỗn tạp 
xã hội; ngài chịu đựng gian khổ, không mong muôn 
vật này vật nọ cũng không để bị quan tâm đến một 
vật gì; ngài không kiêu căng tự phụ, không lăng mạ, 
không nói chuyện phóng túng, buông lung: ngài sống 
thầm lặng, an tịnh và thoát khỏi những phương tiện 
làm ăn bất chính như lừa đảo. 


Vị bồ-tát được phú cho thân hành vả khẩu 
hành đáng kính, và một nơi thích hợp để đi khất 
thực; ngài thấy sự nguy hiểm ngay cả trong những lỗi 
nhỏ nhặt và thọ trì giới luật thật nghiêm mật; ngài 
không có sự luyến ái dù chỉ chút ít đối với thân thể 
và mạng sống, ngoài VIỆC vất bỏ nó ngài còn loại bỏ 
luôn cả những yêu tổ làm ô nhiễm như tham, sân, ác 
ý, v.v... vốn sẽ làm cho giới hư hỏng; tâm ngài chỉ 
hướng đến sự chứng đắc Toàn Giác Trí và Niết-bàn 
(Nibbana). Ngài cống hiến đời mình cho việc hành 
thiện không ngừng nghỉ. 


Ngài không lấy làm tự mãn đối với những 
thành tựu nhỏ mà liên tục nỗ lực để đạt đến những 
chứng đắc cao hơn. Nhờ cố gắng như vậy, những 
chứng đắc của ngải trong thiền, v.v... hoàn toản 
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không bị thối giảm hay dừng lại mà cảng lúc cảng 
tăng trưởng và phát triên đên những giai đoạn cao 
hơn. 


Vị bồ-tát giúp người mù đi đến nơi họ muốn 
đến hay hướng dẫn họ đi đúng đường. Ngài dùng tay 
ra dấu để thông tri với người câm và điếc để hiểu họ. 
Ngài đem chế hay xe đến cho người tản tật, hoặc 
cõng họ trên lưng đi bất cứ nơi đâu họ muốn đi. 


Ngài cố gắng làm việc để giúp những người 
yếu đức tin tăng thêm đức tin, người lười nhác tăng 
thêm nghị lực, người dễ duôi, không chánh niệm phát 
triển chánh niệm, người dao động, bắt an phát triển 
định tâm và người si mê có thể phát triển trí tuệ; ngài 
cố gắng đê giúp những người gặp khó khăn với 
những triỀn cái có thể xua tan những triền cái và 
người bị bức bách với những dục tầm, sân tầm và hại 
tầm có thể loại trừ những pháp bức bách ấy. 


Đối với những người trước đây đã từng giúp 
ngài, ngài bầy tỏ lòng tri ân, chào hỏi họ bằng những 
lời thân ái, thù đáp lại họ những lợi ích tương tự hoặc 
thậm chí lớn hơn những gì họ đã ban tặng cho ngài, 
lúc họ gặp bất hạnh ngài phục vụ họ như một người 
bạn tốt. 
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Hiểu được tính khí tự nhiên của mỗi người, 
ngài giúp họ thoát khỏi những điều bất thiện và an 
lập họ trong những điều thiện; ngài làm việc cùng 
với họ (đồng sự) để đáp ứng những nhu cầu và ước 
muốn của họ. Những gì muốn nói ở đây là ngài tìm 
cách cùng làm việc và làm bạn với họ để giúp họ 
thoát khỏi điều ác và an lập họ trong nếp sống giới 
hạnh bằng cách tặng quà (bố thí) những người thích 
được tặng quả, nói lời thân ái (ái ngữ) đối với người 
thích lời thân ái, biểu lộ một cuộc sông hữu ích với 
những người tán thành một cuộc sông hữu ích, và 
bằng cách đối xử công bằng với những người muốn 
được đối xử công bằng. 


Lại nữa, ngay cả với ước muốn phục vụ sở 
thích của họ, bồ-tát cũng không làm tôn thương đến 
những người khác hay gây bất hoà với họ, và cũng 
không xỉ nhục hay làm cho họ phải ray rức, ăn năn. 
Ngài không khinh khi người khác hay bới lông tìm 
vết họ; ngài không tự đặt mình vào địa vị cao hơn 
trong quan hệ với những người đối xử với ngài 
không có tâm kiêu ngạo mà hoản toản khiêm tốn. 


Ngài không tự tách rời hoàn toàn khỏi mọi 
người, nhưng cũng tránh không thân mật hay giao du 
thái quá với họ không đúng lúc. Ngài chỉ giao du với 
những người đáng giao du và giao du đúng nơi đúng 
lúc. Ngài không nói xấu người khác trước mặt bè bạn 
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của họ hoặc tán dương những người mà ngài không 
hiệu rõ vê họ. Ngài không kêt bạn thân thiệt với 
những người không phù hợp đê hoà nhập. 


Ngài không từ chối những lời mời thích hợp, 
nhưng cũng không cho phép để bị đòi hỏi thái quá, 
và cũng không nhận nhiều hơn những gì ngài cân 
thiết. Ngài đem lại niềm hân hoan và khích lệ cho 
những người có đức tin bằng cách thuyết pháp nói về 
phước báu của đức tin. Cũng vậy, ngài đem lại niềm 
hân hoan và khích lệ cho những người có đầy đủ giới 
đức, những người đa văn, những người có lòng 
quảng đại và những người có trí tuệ bằng cách thuyết 
pháp nói về phước báu của những phẩm chất ấy. 


Nếu trong một kiếp nào đó vị bồ-tát thành tựu 
được những thiền chứng và năng lực thần thông, ngài 
có thể vận dụng năng lực này để khơi dậy nỗi kinh 
cảm nơi những người đang dễ duôi trong việc làm 
điều thiện. Bằng cách cho họ thấy những điều khủng 
khiếp ở một mức độ nào đó trong các cõi khô (địa 
ngục, ngạ quỷ), ngài giúp những người không có đức 
tin và các giới đức khác an lập trong đức tin v.v...và 
cho họ tiếp cận Phật Pháp. Đối với những người đã 
có đầy đủ đức tin, v.v... ngài giúp họ đạt được sự 
thành thục trong những đức ấy. 
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Theo cách này, giới thực hành (tác trì giới) 
của vị bồ-tát như một “trận lụt” của vô lượng công 
đức ngày càng trở nên lớn hơn theo mỗi kiếp sống. 


Xuất Gia Ba-La-Mật Được Hoàn Thành 
Như Thê Nào? 


Xuất gia ba-la-mật là nhóm tâm và các tâm sở 
mong muốn giải thoát khỏi các dục lạc và các sanh 
hữu được thiết lập trên lòng đại bi và trí hiểu biết về 
phương tiện thiện xảo và được đi trước bởi Trí Thây 
Sự Nguy Hiểm của chúng. Bởi thế, trước tiên vị bồ- 
tát phải phân biệt để hiểu được những lỗi lầm trong 
các dục lạc và trong các sanh hữu đúng như chúng 
thực sự là bằng Trí Thấy Sự Nguy Hiểm (adinava- 
ñãna - Quá Hoạn Trí, tuệ thứ bảy trong l6 tuệ minh 
sát). 


Đây là cách bồ-tát phân biệt những lỗi lầm 
này: “Bởi vì đời sống gia chủ là nơi trú ngụ của đủ 
mọi loại phiên não, bởi vì có những sự cản trở như 
vợ và con, v.v... hạn chế việc thực hiện những việc 
công đức của ta, và bởi vì ta bị lôi cuốn và vướng 
mắc vào rất nhiễu hoạt động như buôn bán và cây 
cấy, nên đó không phải là một nơi thích hợp để có 
thể hoàn thành hạnh phúc của sự xuất gia (lạc xuất 
gia). ` 
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Các dục lạc của con người, khác nào giọt mật 
trên lưỡi gươm bén, chứng tỏ nhiều nguy hiểm hơn 
những gì người ta có thể hưởng; vị ngọt của chúng 
chỉ ngắn ngủi như một màn kịch chỉ thấy được nhờ 
vào những tia chớp ngắt quãng, chúng được thọ 
hưởng nhờ vào tưởng điên đảo giống như những vật 
trang sức của một người điên; chúng lừa đảo không 
khác gì vật nguy trang che đậy một đống phân hôi 
thối; không thoả mãn như liếm bọt nước trên đầu 
ngón tay; chúng làm cho người ta khô Sở và tác hại 
giống như một người chết đói ngấu nghiên thức ăn 
không biết điều đó sẽ gây ra bao nhiêu là bất hạnh; 
như miếng môi trên lưỡi câu chúng làm cho người ta 
bị dính chặt như chất nhựa cây; chúng tạo thành một 
phương tiện để che giấu những thứ huỷ diệt giống 
như tắm áo choàng của kẻ sát nhân. Trước tiên vị bồ- 
tát phân biệt để hiểu rõ những bất lợi của các dục lạc 
và các sanh hữu như vậy, sau đó ngài phân biệt đề 
thấy những lợi ích của sự giải thoát khỏi chúng, đó là 
sự xuất gia, và hoàn thành xuất gia ba-la-mật. 


Bởi lẽ xuất ra khỏi đời sống gia đình là nền 
tảng của xuất gia ba-la-mật, nên vào thời không có 
giáo pháp của Đức Phật, đê hoàn thành xuât gia ba- 
la-mật, vị bồ-tát tiếp tục đời sống khổ hạnh dưới hình 
thức các vị sa-môn hay du-sĩ giữ vững niềm tin vào 
giáo lý nghiệp và quả báo của nghiệp. Tuy nhiên, khi 
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một bậc Chánh Đắng Giác xuất hiện trên thế gian, vị 
bồ-tát luôn gia nhập Giáo Đoàn Tỳ-kheo trong Giáo 
Pháp của Đức Phật. Sau khi đã xuất gia như vậy, vị 
bồ-tát tự an lập mình trong giới kiêng tránh (chỉ trì 
giới) và giới thực hành (tác trì giới) như đã được mô 
tả ở trên và để làm cho trong sạch những giới này, 
ngài thọ trì pháp hành khổ hạnh (dhutanga). 


Như vậy, vị bồ-tát sau khi đã gột rửa tâm 
phiền não với nước trong lành của giới và củng cố 
thêm bằng pháp hành khổ hạnh trở nên đầy đủ với 
thân hành và khẩu hành trong sạch, vô lỗi; vị ấy biểu 
lộ sự hài lòng với bất cứ tắm y nào có được, tri túc 
với bất cứ món ăn khất thực và chỗ trú ngụ nảo có 
được; và sau khi đã theo đuổi được ba trong bốn 
truyền thống đầu của các Bậc Thánh, ngài cố găng để 
hoàn thành truyền thống thứ tư, đó là vui thú trong 
thiền định, bằng cách thực hành một đề mục thích 
hợp trong bốn mươi đề mục thiền đã mô tả cho đến 
khi đắc cận định và an chỉ định (các bậc thiền). Và 
việc chứng thiền (jhãna) được xem là sự hoàn thành 
của xuất gia ba-la-mật của vị bồ-tát . 


Trên đây là phương pháp hoàn thảnh xuất gia 
ba-la-mật. 
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Trí Tuệ Ba-La-Mật Được Hoàn Thành Như 
Thế Nào? 


Vì ánh sáng của trí tuệ không thể cùng hiện 
hữu với bóng tối của vô minh, nên vị bồ-tát muốn 
hoàn thành trí tuệ ba-la-mật phải tránh các nhân của 
vô minh như ác cảm với điều thiện, lười biếng, ưa 
thích ngủ nghỉ, v.v... và chuyên cần thu thập tri kiến 
rộng lớn, thực hành các loại thiền, v.v... 


Trí tuệ có ba loại: trí tuệ phát sanh do nghe 
(văn tuệ), trí tuệ phát sanh do suy luận (tư tuệ), và trí 
tuệ phát sanh do tu tập (tu tuệ) 


Văn Tuệ (Trí Tuệ Phát Sanh Do Nghe) 


Để cho văn tuệ được thành thục, vị bồ-tát phát 
triển nó qua việc nghiên cứu, lắng nghe, học hỏi, ghi 
nhớ cần thận và thâm sát với chánh niệm. Ở đây tỉnh 
tấn và trí tuệ được đi trước bởi phương tiện thiện xảo 
trí. Toàn bộ lĩnh vực của văn tuệ được gói gém trong 
(1) năm uân, mười hai xứ, mười tám giới, Tứ Thánh 
Đế, hai mươi hai quyền, pháp duyên khởi, những 
phương pháp duy trì chánh niệm, v.v... vốn tạo 
thành các yếu tố của sự giác ngộ (37 pháp trợ đạo) 
cũng như các phạm trù khác của Pháp như thiện 
pháp, bất thiện pháp, v.v...; và (2) các loại kiến thức 
thế gian, vô lỗi thúc đấy sự an vui và hạnh phúc của 
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các chúng sinh. Theo cách này vị bồ-tát phát triển 
văn tuệ và trở thành một người có trí tuệ nhờ tự mình 
đào sâu vào toàn bộ lĩnh vực của nó (văn tuệ) và 
cũng giúp người khác an lập trong tuệ ấy nữa. 


Cũng vậy, để phục vụ lợi ích của các chúng 
sinh vị bồ-tát phát triển trí tuệ nhạy bén (trí khởi lên 
tức thời) để tìm ra những phương tiện thích hợp ngay 
tại chỗ (thãnuppattika-patibhãnañäna — ứng xử trí), 
trí này cũng còn được gọi là phương tiện thiện xảo trí 
(upayakosallañana). Nhờ trí tuệ này, vị bồ- tắt có thể 
phân biệt được những yếu tố nào là những yếu tố sẽ 
thúc đây sự phát triển và thịnh vượng và những yếu 
tố nào sẽ góp phần vào sự lụn bại và huỷ diệt để giúp 
các chúng sinh. 


Tư Tuệ (Trí Tuệ Phát Sanh Do Suy Luận) 


Tương tự, bồ-tát phát triển tư tuệ bằng cách 
suy xét thâu đáo các hiện tượng tự nhiên, và các thực 
tại tôi hậu, như năm uân v.v... 


Tu Tuệ (Trí Tuệ Phát Sanh Do Tu Tập) 


Sau khi đã phát triển các loại tuệ thế g1an, 
hiểu biết thấu đáo các hiện tượng tự nhiên như năm 
uân...bằng cách phân biệt các đặc tính chung cũng 
như riêng của chúng, bồ tát tiến hành để hoàn thiện 
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và hoàn thành phần mở đầu của trí tuệ có được do tu 
tập, đó là chín tuệ minh-sát như Tuệ Thâm Sát Tam 
Tướng (sammasana-ñana), v. v... 


Nhờ hoàn thiện và hoàn thành tuệ minh sát 
(vipassana), bồ-tát tuệ tri các đối tượng bên ngoài 
cũng như bên trong chỉ là danh và sắc: “Nhóm hiện 
tượng tự nhiên, vốn chỉ là danh và sắc này, sanh và 
diệt theo các duyên; trong thực tế không có người 
sáng tạo hay không có ai khiến cho người khác được 
tạo ra; danh và sắc như một thục tại sanh lên chỉ để 
điệt và do đó là vô thường; nó là khổ bởi vì sự sanh 
diệt không ngừng của nó; nó không thể kiểm soát, 
không thể kiểm chế nên là vô ngã.` Hiểu thâu đáo 
bản chất thực của các đối tượng bên ngoài cũng như 
bên trong không có sự phân biệt như vậy, ngài buông 
bỏ được sự dính mắc vào chúng và cũng giúp những 
người khác làm được như ngài. 


Trong suốt giai đoạn trước khi chứng đắc Phật 
quả này, vị bồ-tát, vì lòng đại bi, giúp các chúng sinh 
bước vào thực hành ba cỗ xe (Phật, Độc Giác, và 
Thinh Văn), hoặc nếu những ai đã bước vào rồi thì 
giúp họ đạt đến sự thành thục trong pháp hành của 
họ. 


Riêng phần ngài, bồ-tát có gắng để thành tựu 
năm pháp thuân thục đôi với các thiên hiệp thê cũng 
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như các năng lực thần thông khác; và với sự trợ gIúp 
của định kêt hợp với các bậc thiên và năng lực thân 
thông này, ngải đạt đên đỉnh cao của trí tuệ. 


Đây là phương pháp hoàn thành trí tuệ ba-la- 
mật (päram1s). 


Tinh Tấn Và Các Ba-La-Mật Khác Được 
Hoàn Thành Như Thê Nào? 


Ví như một vị tướng, kiên quyết chiến thắng 
kẻ thù của mình, ra sức cỗ gắng không ngừng như 
thế nào, thì cũng vậy, vị bồ-tát, người đang tìm cách 
chiến thắng những kẻ thù phiền não và mong muốn 
những người khác cũng thực hiện được những chiến 
thắng tương tự như mình, làm việc một cách gian 
khổ trong mọi thời mọi lúc để hoàn thành các pháp 
ba-la-mật (päramIs). 


Do đó vị bồ-tát luôn luôn suy xét với chánh 
niệm: “7ø có fích tạo được gì giúp cho những điễu 
kiện thiết yếu của phước đức và trí tuệ ngày hôm nay 
không? 1a có làm được gì cho sự an vui và hạnh 
phúc của người khác ngày hôm nay không?` suy xét 
như vậy mỗi ngày, bồ-tát làm việc với hết nghị lực 
đề phục vụ chúng sinh. 
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Để giúp các chúng sinh ngài bố thí một cách 
hào phóng những tài sản của ngài kể cả mạng sống 
và tứ chi. Bất cứ làm điều gì bằng thân hay bằng lời 
nói, ngài làm nó với tâm khuynh hướng về Nhất 
Thiết Trí; bất cứ công đức nào tích luỹ được từ 
những hành động ấy ngài hiến dâng cho sự chứng 
đắc Toàn Giác hay Phật Quả. 


Ngài quay lưng lại với một cái tâm muốn 
thoát khỏi các dục lạc thế gian cho dù chúng (những 
tài sản đem bồ thí) thuộc vào loại cao câp hay với sô 
lượng nhỏ, nói gì đến những dục lạc tầm thường hay 
với số lượng dư thừa. 


Trong mọi trường hợp, ngài đều phát triển vả 
áp dụng phương tiện thiện xảo trí. Ngài luôn luôn 
làm việc một cách siêng năng vì sự an vui và hạnh 
phúc của các chúng sinh. Ngài nhẫn nại chịu đựng 
mọi trần cảnh dù khả ý hay không khả ý. Ngài giữ 
vững chân lý, không đi trệch khỏi nó cho dù vì sinh 
mạng. 


Ngài toả tâm từ bi cùng khắp các chúng sinh, 
không có bất kỳ sự phân biệt nào. Giống như một 
người cha mong muốn gánh hết mọi khổ đau của con 
cái mình như thế nào, bồ tát cũng ước nguyện gánh 
hết mọi nỗi khổ sẽ xảy ra với các chúng sinh như thế 
ây. 
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Ngài hoan hỷ với mọi việc làm công đức của 
các chúng sinh. Ngài luôn luôn suy xét đến sự vĩ đại 
của chư Phật và những năng lực lớn lao của chư 
Phật. Bất cứ hành động nảo ngài làm, dù bằng thân 
hay lời nói, ngải làm nó với tâm hướng về sự Giác 
Ngộ Viên Mãn. 


Theo cách này, vị bồ-tát, do không ngừng hiến 
mình cho các việc công đức như bồ thí..., dần đà tạo 
được một sự tích luỹ về các điều kiện thiết yếu của 
phước đức và trí tuệ không gì có thể sánh được. 


Thêm nữa, sau khi đã thí xả mạng sống và tứ 
chỉ của mình cho các chúng sinh sử dụng hoặc để 
bảo vệ các chúng sinh, ngải luôn tìm kiếm những 
phương cách, những phương tiện và áp dụng chúng 
để làm vơi nhẹ những khổ đau nhiều loại mà các 
chúng sinh phải chịu đựng như đói khát, nóng, lạnh, 
Ø1Ó, sỨc nóng mặt trời, v.v... 


Bất cứ hạnh phúc nào ngài đạt được từ việc 
loại trừ những khô đau đã nói ở trên, bất cứ những 
thoải mái nào của thân và tâm do được an trú trong 
những khu vườn, những hoa viên, lâu đài, hồ nước và 
rừng núi khả ái, hay sự an lạc của các thiền chứng 
mà chư Phật, chư Độc Giác Phật, các vị Thánh đệ tử, 
và chư vị bồ-tát thọ hưởng sau khi xuất gia như ngài 
đã được nghe, ngài nguyện sẽ làm cho những hạnh 
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phúc nảy trở thành khả dĩ cho tất cả chúng sinh 
không phân biệt. 


Khi ngài đã hoàn tất việc tu tập thiền định 
(đắc các bậc thiền), ngài cố gắng ban bố những thành 
quả của thiền mà bản thân ngài đã được thọ hưởng - 
sự an tịnh, hý, lạc, định, tri kiến như thực về các 
pháp - cho các chúng sinh để họ cũng có thể thưởng 
thức được chúng như ngài đã thọ hưởng. 


Lại nữa, ngài thấy các chúng sinh bị nhấn 
chìm vả tuyệt vọng trong nỗi thống khổ của vòng tử 
sinh luân hôi, trong cái khổ do phiền não gây ra, và 
trong cái khổ do các hành nghiệp vốn giam giữ các 
chúng sinh trong luân hồi tạo ra. 


Đây là cách ngài thấy các chúng sinh đau khô: 


— Ngài thấy rõ các chúng sinh là những tội 
nhân trong địa ngục phải chịu đựng sự đau 
đớn cùng cực, như bị chặt, cắt, cưa, nghiễn 
thân mình và phải bị thiêu đốt dữ dội không 
lúc nào ngưng trong một thời gian dài. 

— Ngài thấy rõ các chúng sinh là những loài vật 
phải chịu đựng nỗi khổ lớn do lòng hận thù 
lẫn nhau, bị áp bức, đả thương và giết hại lẫn 
nhau, hay phải làm việc vất vả để phục vụ 
cho những người khác. 


CÕ XE ĐẠI GIÁC 229 


— Ngài thấy rõ các chúng sinh là những ngạ 
quỷ bị phủ vây trong lửa nóng, bị khô héo, 
tàn tạ vì đói, khát, nẵng, ĐIÓ, V.V... NUÔI ăn 
bằng đờm nhớt và những gì mà người khác 
ói mửa ra, v.v...và đang dơ tay lên trời than 
khóc. 

— Ngài thấy rõ một số chúng sinh là con người, 
bị huỷ diệt trong khi tìm kiếm kế sinh nhai 
của họ; phải chịu đựng sự trừng phạt như bị 
chặt chân, chặt tay, v.v... vì phạm phải 
những tội ác; nhìn thật là khủng khiếp, xấu 
xí, biến dạng; lún sâu trong vũng bùn khổ 
đau, không thể phân biệt được với cái khổ 
của những tội nhân trong địa ngục. Một số 
người, do thiếu thốn lương thực bị đói khát 
hành hạ khổ đau không khác gì quỷ đói. Một 
số người yếu đuối bị kẻ mạnh hơn đánh bại, 
bị bắt ép phải phục vụ cho họ, phải dựa vào 
họ để sinh sống. Ngài thấy cái khổ của họ 
cũng không khác cái khổ của loài súc sinh. 

— Ngài thấy rõ các vị chư thiên của sáu cõi trời 
dục giới phải chịu sự bất an vì đã nuốt phải 
“chất độc” của các dục lạc và bị thiêu đốt với 
lửa tham, sân, si, giống như một đống củi 
khô đang cháy bừng lại có thêm luồng gió 
thôi vào nữa, họ không có lúc nào được bình 
yên, luôn luôn phải phấn đấu một cách tuyệt 
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vọng để dựa vào người khác cho sự tôn tại 
của mình. 

— Ngài thấy. rõ chư phạm thiên (brahmaäs) của 
các cõi sắc giới và vô sắc giới, sau khi sống 
ở đó với thọ mạng lâu nhất là tám mươi bốn 
ngàn đại kiếp, cũng không thoát khỏi quy 
luật tự nhiên của vô thường và cuối cùng 
phải rơi trở lại vòng khổ đau không vượt qua 
nổi của sanh, lão, tử như những con chim 
bay tít tận trời xa với năng lực khủng khiếp 
của mình hay một mũi tên được bắn vút lên 
trời bởi một người lực sĩ, cuối cùng cũng rơi 
xuống đất. 


Thấy được sự khổ đau của các chúng sinh một 
cách sinh động theo cách này, bồ-tát cảm thấy kinh 
sợ (một cảm giác khẩn cấp về tâm linh), và biến mãn 
các chúng sinh trong ba mươi mốt cõi với tâm từ bi 
không phân biệt. 


Bồ tát, người không ngừng tích luy các pháp 
thiết yếu cho sự giác ngộ bằng những hành động 
thiện của thân, khẩu và ý như vậy, dốc hết nỗ lực và 
với sự kiên trì liên tục để làm cho các pháp ba-la-mật 
được đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện. 


Lại nữa, tinh tấn vốn trách nhiệm chuyên chở 
ngài đên Phật Quả - nơi chứa đựng những thuộc tính 
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trong sạch, không uế nhiễm, vô song và không thê 
quan niệm được - có sức mạnh bất khả tư nghì. 
Người bình thường ngay cả không dám nghe về sức 
tỉnh tấn này của đức bồ-tát, huống nữa là thực tập nó. 


Khi tinh tấn ba-la-mật hướng về phía trước 
nảy đã được hoản thành, thì nhẫn nại ba-la-mật, chân 
thật ba-la-mật, v.v... hay nói cách khác những ba-la- 
mật theo sau nó và đi trước nó cũng trở nên hoàn 
mãn bởi vì tất cả các ba-la-mật này đêu dựa vào tinh 
tấn để hoàn thiện. Vì thế, việc hoàn thành nhẫn nại 
ba-la-mật và các ba-la-mật còn lại khác cần được 
hiểu theo cách này. 


Như vậy, làm lợi ích cho tha nhân bằng những 
cách khác nhau, như từ bỏ tài sản để góp phần vào sự 
an vui và hạnh phúc của chúng sinh được hoàn thành 
nhờ bồ thí. 


Không-huỷ hoại (bất sát), bảo vỆệ sự sống, bảo 
VỆ tài sản và gia đình của các chúng sinh, không gây 
sự bất hoà, nói những lời thân ái, lợi ích, v.v... được 
hoàn thành nhờ giới. 


Cũng vậy, thực hiện những hành động lợi ích 
khác như thọ nhận tứ vật dụng do các chúng sinh 
dâng tặng và bố thí Pháp (Dhamma) cho họ, được 
hoàn thành nhờ xuất gia. Có được sự thiện xảo trong 
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những cách thức và phương tiện thúc đây SỰ an vui, 
hạnh phúc của các chúng sinh được hoàn thành nhờ 
trí tuệ. Phấn đấu với lòng nhiệt thành, chịu đựng 
những khó khăn gian khổ không lơi lỏng trong việc 
dùng phương tiện thiện xảo ấy được hoàn thành nhờ 
tỉnh tấn. Nhẫn nại chịu đựng những sai trái của các 
chúng sinh được hoàn thành nhờ nhẫn nại. Không lừa 
đảo, không thất hứa trong việc giúp các chúng sinh 
được hoàn thành nhờ chân thật. Giữ tâm bất động 
ngay cả khi những quyền lợi của mình bị sút giảm do 
phục vụ các chúng sinh được hoàn thành nhờ sự 
quyết định. Không ngừng suy nghĩ đến sự an vui và 
hạnh phúc của các chúng sinh được hoàn thành nhờ 
tâm từ. Thản nhiên khi người khác giúp đỡ hay gây 
phiền nhiễu được hoàn thành nhờ tâm xả. 


Như vậy, bồ-tát có gắng để có được một sự 
tích luỹ về phước đức và trí tuệ vô song, người bình 
thường không chia xẻ được, vì lợi ích của vô lượng 
chúng sinh và vì sự hoàn thành toàn diện các điều 
kiện căn bản của các pháp ba-la-mật của ngài như đã 
đề cập ở trên - tất cả những sự đảm đương này có thể 
tóm gọn lại là thực hành sự hoàn thiện các pháp ba- 
la-mật. 
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Các Ba-La-Mật Được Phân Tích Như Thế 
Nào? 


Đối với câu hỏi, 'Có bao nhiêu pháp ba-la- 
mật?°, câu trả lời ngăn gọn là: Có ba mươi pháp ba- 
la-mật, đó là, mười pháp ba-la-mật bậc thường, mười 
pháp ba-la-mật bậc cao và mười pháp ba-la-mật bậc 
cao tột. 


Liên quan đến bố thí, có bố thí ba-la-mật bậc 
thường, bố thí ba-la-mật bậc cao, và bố thí ba-la-mật 
bậc cao tột. Cũng thế, đối với chín ba-la-mật còn lại 
như giới ba-la-mật, xuất gia ba-la-mật, v.v.. mỗi 
ba-la-mật đều có ba loại khác nhau và do đó mười 
ba-la-mật ban đầu trở thành ba mươi ba-la-mật cả 
thảy. 


Xả bỏ những vật bên ngoài như vợ, con, của 
cải và tài sản là bố thí ba-la-mật bậc thường; xả bỏ tứ 
chi như chân tay... của mình, là bó thí ba-la-mật bậc 
cao; xả bỏ mạng sống của mình là bố thí ba-la-mật 
bậc cao tột. 


Tương tự, Giữ giới không vi phạm dù có ảnh 
hưởng đến những vật bên ngoài như vợ, con, của cải 
và tài sản là giới ba-lamật bậc thường. GIữ giới 
không vi phạm dù có ảnh hưởng đến tứ chi, như 
chân, tay... của mình là giới ba-la-mật bậc cao. Giữ 
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giới và không vi phạm dù có ảnh hưởng đến mạng 
sông của mình là giới ba-la-mật bậc cao tột. 


Cắt đứt sự luyến ái đối với những vật bên 
ngoải và xuất gia từ bỏ đời sống người gia chủ là 
xuất gia ba-la-mật bậc thường. Cắt đứt sự luyến ái 
đối với tứ chi như chân tay... của mình và xuất gia từ 
bỏ đời sống người gia chủ là xuất gia ba-la-mật bậc 
cao. Cắt đứt sự luyến ái, đối với mạng sống của mình 
và xuất gia từ bỏ đời sống người gia chủ là xuất gia 
ba-la-mật bậc cao tột. 


Bứng gốc sự luyến ái đối với những vật bên 
ngoài như vợ con,... và tải sản của mình và xác 
quyết một cách thận trọng những gì đem lại lợi ích 
và những gì không đem lại lợi ích cho các chúng sinh 
là trí tuệ ba-la-mật (pãramis) bậc thường. Bứng gốc 
sự luyễn ái đối với tứ chỉ như chân, tay...của mình 
và xác quyết một cách thận trọng những gì đem lại 
lợi ích và những gì không đem lại lợi ích cho các 
chúng sinh là trí tuệ ba-la-mật (päramis) bậc cao. 
Bứng gốc sự luyến ái đối với mạng sống của mình và 
xác quyết một cách thận trọng những gì đem lại lợi 
ích và những gì không đem lại lợi ích cho các chúng 
sinh là trí tuệ ba-la-mật (paramns) bậc cao tột. 


Nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành được các 
ba-la-mật bậc thường đã nói ở trước và các ba-la-mật 
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bậc thường sẽ đề cập ở sau là tinh tấn ba-la-mật bậc 
thường. Nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành được 
các ba-la-mật bậc cao đã nói ở trước và các ba-la-mật 
bậc cao sẽ đề cập ở sau là tinh tấn ba-la-mật bậc cao. 
Nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành được các ba-la- 
mật bậc cao thượng đã nói ở trước và các ba-la-mật 
bậc cao thượng sẽ đề cập ở sau là tĩnh tấn ba-la-mật 
bậc cao tột. 


Nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm có nguy 
cơ thiệt hại đến những vật bên ngoài của mình như 
vợ con, tải sản là nhẫn nại ba-lamật bậc thường. 
Nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm có nguy CƠ 
thiệt hại đến tứ chi như chân tay... của mình là nhẫn 
nại ba-la-mật bậc cao. Nhẫn nại chịu đựng những 
thăng trầm có nguy cơ thiệt hại đến sinh mạng của 
mình là nhẫn nại ba-la-mật bậc cao tột. 


Không bỏ rơi sự thực dù có ảnh hưởng đến 
những vật bên ngoài của mình là chân thật ba-la-mật 
bậc thường. Không bỏ rơi sự thực dù có ảnh hưởng 
đến tứ chi như chân tay, ...của mình là chân thật ba- 
lamật bậc cao. Không bỏ rơi sự thực dù có ảnh 
hưởng đến mạng sống của mình là chân thật ba-la- 
mật bậc cao tột. 


Kiên quyết không lay chuyển dù có tiêu hoại 
những vật bên ngoài của mình như vợ con, tải 
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sản...vân giữ vững niềm tin rằng “các ba-la-mật như 
bố thí, trì giới,...chỉ có thể được hoàn thành với sự 
quyết định vững chắc' là quyết định ba-la-mật bậc 
thường. Kiên quyết không lay chuyển dù có tiêu hoại 
tứ chi như chân tay...của mình là quyết định ba-la- 
mật bậc cao. Kiên quyết không lay chuyên dù có tiêu 
hoại mạng sống của mình là quyết định ba-la-mật bậc 
cao tỘt. 


Không từ bỏ lòng từ ái đối với các chúng sinh 
cho dù họ đã gây thiệt hại đến những vật bên ngoải 
của mình là tâm từ ba-la-mật bậc thường. Không từ 
bỏ lòng từ ái đối với các chúng sinh dù cho họ đã gây 
thiệt hại đến tứ chi như tay chân... của mình là tâm 
từ ba-la-mật bậc cao. Không từ bỏ lòng từ ái đối với 
các chúng sinh dù họ đã gây thiệt hại đến mạng sống 
của mình là tâm từ ba-la-mật bậc cao tột. 


Giữ thái độ bình thản đối với các chúng sinh 
và các hành nghiệp của họ bất kế là họ đã giúp đỡ 
hay làm hại đến những vật bên ngoài của mình là tâm 
xả ba-la-mật bậc thường. Giữ thái độ bình thản đối 
với các chúng sinh và các hành nghiệp của họ bất kê 
là họ đã giúp đỡ hay làm hại đến tứ chi của mình là 
tâm xả ba-la-mật bậc cao. Giữ thái độ bình thản đối 
với các chúng sinh và các hành nghiệp của họ bất kê 
là họ đã giúp đỡ hay làm hại đến mạng sống của 
mình là tâm xả ba-la-mật bậc cao tột. 
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Sự phân tích các ba-la-mật cần được hiểu theo 
cách như thê. 


Những Yếu Tố Để Hoàn Tắt Các Ba-La- 
Mật Là Gì? 


Đôi với câu hỏi, “Những yêu tô đê hoàn tât 
các ba-la-mật là gì?”, câu trả lời là: Các yêu tô đó là: 


1. Tu tập bốn loại bhãvanã, 

2. Suy xét xem những gì đối nghịch với ba-la- 
mật để loại trừ chúng, và 

3. Hiễn dâng thân mạng cho Đức Phật. 


()_ Bốn phương tiện thiện xảo để hoàn tất 
các ba-lamật là: sabbasambhara- 
bhavanã: tu tập và tích luỹ tất cả những 
điều kiện cần thiết như sự hoàn thiện, xả 
ly (cãga), sở hành (cariya), không bỏ sót 
bất kỳ pháp nào trong sô đó với mục đích 
duy nhất: thành tựu Nhất Thiết Trí; 
sakkacca-bhavanä: tu tập các pháp cung 
kính; mirantara-bhavana: tu tập sự không 
gián đoạn suốt các kiếp sống; cirakala- 
bhãvanã: tỉnh tấn tu tập trong một thời 
gian dài không chênh mảng trước khi trở 
thành một vị Phật. 
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(2) Vị bồ tát phải sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi 
sở hữu cá nhân, ngay cả trước khi có 
người hỏi xin xuất hiện tại cửa nhà mình, 
với quyết định: “Ta sẽ bố thí mạng sống 
cũng như của cải và tài sản ta có không do 
dự nếu có người đến hỏi xin chúng; Ta sẽ 

chỉ sử dụng những gì còn lại sau khi đã bố 
thí.' 

Theo cách này thì ngài đã quyết định trong 
tâm trước việc từ bỏ những tài sản nào 
ngài có. Nhưng có bốn yếu tố gây trở ngại 
cho việc bố thí của ngài: 


(a) không quen với việc bố thí trong quá 


khứ, 
(b) không đủ số lượng vật thí trong tài sản 
của mình. 


(c) những vật thí quá tốt để đem cho, 
(đ) lo tài sản của mình bị cạn kiệt. 


Trong bốn chướng ngại này: 


(a — Khi vị bồ-tát có những vật để bố 
thí và người xin đã đến nhưng tâm bỏ- 
tát lại không muốn bố thí, ngài nhận ra: 
“Chắc chắn là trong quá khứ ta đã 
không quen với việc bó thí, vì thế cho 
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nên ước muốn bố thí giờ đây không 
khởi lên trong ta dù hoản cảnh thuận lợi 
như thê này.” 


Rồi ngài suy xét: 'Mặc dù ước 
muốn bố thí không khởi lên trong ta, 
song ta sẽ tặng món quả này để làm 
quen với việc bố thí và tìm được niềm 
vui trong việc bố thí. Từ giờ trở đi, ta 
sẽ bố thí một cách hào phóng. Há 
chăng phải ta đã quyết định bố thí tất cả 
những tài sản của ta cho những người 
đến xin đó sao?” 


Sau khi đã suy xét như thế, ngài 
bố thí chúng một cách rộng rãi, hoan 
hý. Trong lúc bố thí như vậy bồ tát loại 
bỏ được chướng ngại thứ nhất 'không 
quen với việc bố thí trong quá khứ”. 


(bì Khi không có đủ số lượng vật 
thí trong tài sản của mình bôồ-tát suy 
xét: “Bởi vì ta đã không thực hành hạnh 
bố thí trong quá khứ, ta phải chịu thiếu 
hụt vật thí. Do đó ta nên bố thí những 
gì ta có, dù những vật ấy chỉ ít ỏi hay 
hạ liệt, dù cho việc bố thí này có thể 
làm cho cuộc sống của ta khó khăn 
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hơn. Với sự bố thí nảy trong tương lai 
ta sẽ đạt đên đỉnh cao của bô thí ba-la- 
mật. 


Sau khi đã suy xét như vậy, ngải 
bố thí bất cứ thứ øì ngải có được một 
cách rộng rãi, hoan hỷ. Trong lúc bố thí 
như vậy bồ tát loại bỏ được chướng 
ngại thứ hai “không đủ số lượng vật thí 
trong tài sản của mình. 


(e — Khi không có khuynh hướng bố 
thí do (tiếc) chất lượng quá tốt của vật 
thí, bồ-tát suy xét: “Này con người hiền 
thiện kia, há chăng phải ngươi đã phát 
nguyện đạt đến sự Giác Ngộ Tối 
Thượng, cao quý nhất, đáng thán phục 
nhất đó sao? Để thành tựu sự Giác Ngộ 
Tối Thượng, cao quý nhất, đáng thán 
phục nhất ấy, điều thích hợp duy nhất 
là ngươi phải thực hiện việc bố thí cao 
quý nhất, đáng thán phục nhất vậy. 


Sau khi đã suy xét như vậy, ngài 
bố thí vật tốt nhất, vừa lòng nhất, một 
cách rộng rãi và hoan hỷ. Trong lúc bố 
thí như thế bồ-tát loại trừ được chướng 
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ngại thứ ba “những vật thí quá tốt để 
đem cho". 


(d Khi bồ-tát thấy do bố thí mà bị 
cạn kiệt những vật thí, ngài suy xét: 
“Bản chất của tài sản và của cải thế gian 
là phải chịu sự hoại diệt và mất mát. 
Chính bởi vì trong quá khứ ta đã không 
thực hiện những thiện nghiệp bố thí 
không bao giờ cạn kiệt mà giờ đây ta 
phải bị thiếu hụt những vật thí. Vì thế 
ta sẽ bố thí bất cứ vật øì ta có được dù 
ít hay nhiều. Với sự bố thí này trong 
tương lai ta sẽ đạt đến đỉnh cao của bố 
thí ba-la-mật.” 


Sau khi đã suy xét như vậy, bồ 
tát bố thí bất cứ món gì ngài có một 
cách rộng rãi và hoan hý. Trong lúc bố 
thí như thế bồ-tát loại trừ được chướng 
ngại thứ tư “lo tài sản của mình bị cạn 
kiệt. 


Loại trừ những chướng ngại đối 
với việc bố thí bằng cách suy xét chúng 
theo bất cứ cách nào thích hợp nhất tạo 
thành một phương tiện thiện xảo để 
hoàn thành bố thí ba-la-mật. Đối với 
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các ba-la-mật khác như trì giới, xuất gia 
v.v... cũng áp dụng phương pháp tương 
tự như vậy. 


(3) Ngoài ra, bồ-tất còn hiến dâng thân 
mạng của mình cho Đức Phật ngay từ 
lúc đầu (phát nguyện bô-tát), bằng cách 

ói, 'Con xin hiến dâng thân mạng này 
của con cho Đức Phật.” Sự hiến dâng 
thân mạng trước Đức Phật này là một 
phương tiện thiện xảo để hoàn thành tất 
cả các ba-la-mật. 


Thực vậy, vị bồ-tát, người đã 
hiến dâng thân mạng của mình cho 
Đúc Phật, suy xét, “Dù có xảy ra điều 
gì chăng nữa, Ta đã hiến dâng thân 
mạng này cho Đức Phật,' vì trong lúc 
đang nỗ lực để hoản thành các ba-la- 
mật qua những kiếp sống khác nhau có 
thê ngài sẽ gặp những rắc rồi, nguy 
hiểm đến thân thể và mạng sống của 
ngài, hoặc có khi ngài phải gặp những 
tốn thương đau đớn, khó chịu đựng do 
các chúng sinh gây tạo, có thê tước đi 
mạng sông của ngài, sự hiến dâng này 
làm cho ngài vững niềm tin. Sau khi đã 
suy xét như vậy, bồ-tát giữ tâm hoàn 


CỐ XE ĐẠI GIÁC 243 


toàn không lay động khi đương đầu với 
những rắc rôi có thê làm tồn hại đến 
mạng sống của ngài và quyết định tích 
luỹy những thiện nghiệp công đức tạo 
thành các ba-la-mật. 


Theo cách này, hiến dâng thân 
mạng trước Đức Phật là một phương 
tiện thiện xảo đê hoàn thành các ba-la- 
mật. 


Thời Gian Đòi Hỏi Để Hoàn Thành Các Ba- 
La-Mật Là Bao Lâu? 


Đôi với câu hỏi, “Thời gian đòi hỏi đê hoàn tât 
các ba-la-mật là bao lâu?” câu trả lời là: 


Thời gian tối thiểu để hoàn tất các ba-la-mật 
là bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp; thời gian 
trung bình, tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp; 
và thời gian tối đa, mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, sau khi nhận được lời thọ ký xác định 
sẽ thành Phật. Chỉ sau khi hoàn thành các ba-la-mật 
trong khoảng thời gian như vậy một vị bồ-tát mới có 
thể thành Phật. 


Sở đĩ có ba giai đoạn thời gian khác nhau là vì 
có ba loại bô-tát đó là, bô-tát hạnh trí tuệ 
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(paññãdhika bodhisata) bồ-tá hạnh đức tin 
(saddhadhika bodhisatta); và bồ-tát hạnh tỉnh tấn 
(vriyadhika bodhisatta). Một vị bồ-tát hạnh trí tuệ 
(paññãdhika bodhisatta) phải mất bốn a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp; một vị bồ-tát hạnh đức tin 
(saddhãdhika bodhisatta) phải mất tám a-tăng-kỳ và 
một trăm ngản đại kiếp; và một vị bồ-tát hạnh tinh 
tấn (viriyädhika bodhisatta) phải mất mười sáu a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp để hoàn thành 
viên mãn các ba-la-mật. 


Đối với câu hỏi, “Tất cả các vị đều là bề-tát, 
tại sao lại có ba giai đoạn thời gian khác nhau để 
hoàn thành các pháp ba-la-mật như vậy? câu trả lời 
là: một vị bồ-tát hạnh trí tuệ yếu về đức tin nhưng 
mạnh về trí tuệ; một vị bồ-tát hạnh đức tin mạnh về 
đức tin nhưng trí tuệ lại trung bình; một vị bồỒ-tát 
hạnh tinh tấn trí tuệ yếu. Chính nhờ sức mạnh của trí 
tuệ mà một người đắc Toàn Giác. Khi trí tuệ mạnh, 
việc chứng đắc sẽ nhanh hơn; khi trí tuệ yếu, việc 
chứng đắc đương nhiên phải chậm hơn. Chính sự 
khác biệt về mức độ sức mạnh của trí tuệ này đã giải 
thích sự khác nhau về thời gian đòi hỏi để hoàn thành 
các ba-la-mật vậy. 
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Ba Loại Bồ Tát 


Ngay cả vào lúc nhận được lời thọ ký xác 
định, như trong trường hợp của Đạo-sĩ Sumedha, chư 
vị bồ-tất cũng có ba loại: ugghatitaññu bodhisatta 
(lược khai trí giả bô-tát), vipañcitaññũ bodhisatta 
(quảng khai trí giả bồ-tát), và neyya bodhisatta (ứng 
dẫn bỏ-tát). 


Trong ba loại này, các vị bồ-tát lược khai trí 
giả là những vị mà, nếu họ ước nguyện thành tựu 
Thinh Văn Giác (sự giác ngộ của một vị đệ tử) ngay 
trong kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định Ấy, họ có 
phước hỗ trợ đặc biệt để đắc A-la-hán thánh quả 
cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông ngay cả trước 
khi Đức Phật chấm dứt dòng kệ thứ ba của một bài 
kệ tứ cú. Loại bồ tát lược khai trí giả (ugghatitaññu 
bodhisatta) này cũng được gọi là bồ tát hạnh trí tuệ 
(paññadhika bodhisatta); trong ba loại bỒ-tát, trí tuệ 
của bồ-tát loại này là mạnh nhất. 


Các vị bồ-tát quảng khai trí giả là những vị 
mà, nếu họ ước nguyện thành tựu Thính Văn GIác 
ngay trong kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định Ấy, 
họ có phước hỗ trợ đặc biệt để đắc A-la-hán Thánh 
quả cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông ngay cả 
trước khi Đức Phật chấm dứt dòng kệ thứ tư của một 
bài kệ tứ cú. Loại bồ-tát quảng khai trí giả này cũng 
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còn được gọi là bồ-tát hạnh đức tin (saddhãdhika 
bodhisatta); trong ba loại bô-tát, trí tuệ của loại bô-tát 
này ở mức trung bình. 


Các vị bồ-tát ứng dẫn là những vị mà, nếu họ 
ước nguyện thành tựu Thính Văn Giác ngay trong 
kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định ấy, họ có 
phước hỗ trợ đặc biệt để đắc A-la-hán Thánh quả 
cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông vào cuối bài 
kệ bốn câu do Đức Phật thuyết. Loại ứng dẫn bôồ-tát 
này cũng còn được gọi là bồ-tát hạnh tỉnh tấn 
(wriyadhika bodhisatta); trong ba loại bồ-tát, trí tuệ 
của loại bŠ-tát này là yêu nhất. 


Mặc dù cả ba loại bồ-tát trên đều đã quyết 
định trong tâm để đạt đến Phật quả trong vô lượng 
kiếp trước khi nhận được lời thọ ký xác định. Tuy 
nhiên, sau khi nhận được lời thọ ký xác định, các vị 
phải hoàn thành các ba-la-mật như đã đề cập ở trên 
và đạt đến giác ngộ theo thời hạn đòi hỏi đã nói. 


Không Thể Chứng Phật Quả Sớm Hơn 


Đối với các giống lúa gạo việc đơm bông, ra 
hạt và chín chỉ sau một khoảng thời gian nào đó, 
ngay cả nếu được chăm sóc tốt nhất, như tưới tiêu, 
bón phân v.v... cũng sẽ không mang lại một vụ mùa 
sớm hơn thời hạn đơm bông, ra hạt và chín tự nhiên 
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được. Tương tự như thể, tất cả chư bồ-tát, dù thuộc 
loại nảo, cũng không thê đạt đến Phật quả trước thời 
gian ấn định cho việc hoàn thành các ba-la-mật cho 
dù hàng ngày họ có phấn đấu với sức tỉnh tấn nhiều 
hơn để hoàn thành các pháp như ba-la-mật, sự hy 
sinh hay xả ly (cãäga) và thiện hạnh (cariya), bởi vì trí 
tuệ của họ vẫn chưa đạt đến sự chín mùi, và sự tích 
luỹ các yếu tố để đắc thành một vị Phật vẫn chưa 
hoàn tất vậy. 


Do đó cần phải hiểu rõ rằng các ba-la-mật chỉ 
được hoàn thành hợp theo những giai đoạn thời gian 
đã đê cập ở trên mà thôi. 


Những Lợi Ích Có Được Từ Các Ba-La- 
Mật Này Là Gì? 


Đôi với câu hỏi, “Những lợi ích có được từ 
các ba-la-mật là gì?” câu trả lời ở đây là: 


Những lợi ích có được từ các ba-la-mật là 
không bao giờ tái sanh trong mười tám loại kiệp sông 
Sau: 


Kiếp sống của người mù bâm sinh, 
Kiếp sông Của người điếc bẩm sinh, 
Kiếp sống của người điên, 
Kiếp sống của người câm, 
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5. Kiếp sống của người què, 
6. Kiêp sông của người man rợ, 


7. Sanh trong bảo thai của một người nữ nô 
lệ, 

§. Kiếp sống của người có tà kiến cố định 
(chấp đoạn, không tin nghiệp và quả của 
nghiệp), 

9. Kiếp sống của người thay đổi giới tính 
(nam biến thành nữ hoặc ngược lại), 

10. Kiếp sống của người phạm ngũ nghịch đại 
tội, 

11.Kiếp sống của người cùi, 

12.Kiếp sống của một con vật nhỏ hơn con 
chim cút, 

13.Kiếp sống của ngạ quỷ khuppipäsikä, ngạ 
quỷ niJjhamatanhika và atula kãlakañcIka; 

14.Sanh trong địa ngục A-tỳ và địa ngục 
LokantarIka, 

15.Kiếp sống của Mara trong cõi trời dục 
gIỚI, 

16.Sanh trong cõi Phạm thiên Vô-tưởng và 
các cõiTịnh-cư thiên, 

17.Sanh trong cõi Phạm thiên vô sắc, 

18.Sanh trong một hệ thống thế gian khác. 


Lại nữa, những điều sau đây cũng là những lợi 


ích xuất phát từ các ba-la-mật: 
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Từ lúc phát nguyện thành Phật, vị bồ-tát, ước 
mong cho sự an vui và hạnh phúc của các chúng 
sinh, và do đó trở thành người cha của họ; ngài có 
những đức đặc biệt; ngài xứng đáng được cúng 
dường, xứng đáng được tôn kính. Ngài giống như 
thửa ruộng phì nhiêu cho chúng sinh gieo trồng 
những hạt giông phước; ngài được chư thiên và loài 
người yêu mến. Lòng ngải tràn đây từ ái và bi mẫn, 
ngài không bị hại bởi các loài thú dữ như cọp, beo, 
sư tử, v.v... Chỗ nào ngài sanh ra, ngài là người có 
phước báu phi thường, vượt qua những người khác 
về dung sắc, danh tiếng, hạnh phúc, sức mạnh và 
quyền uy. Ngài không bệnh hoạn. Ngài có tín, tấn, 
niệm, định và tuệ trong sạch. Ngài có ít phiền não, 
dễ giáo hoá. Ngài có đức nhãn nại, vui thích trong 
các việc thiện, không bao giờ tỏ ra tức giận, ác ý hay 
chê bai. Ngài cũng không có tâm ganh đua, ganh 
ghét, ganh ty, xảo quyệt và đạo đức giả. Ngài không 
kiêu căng, ngạo mạn. Ngài an tịnh và chú tâm vào 
các điều thiện. Kham nhãn chịu đựng những sự hành 
hạ của người khác, không gây khổ đau cho họ. Ngài 
sống. ở đâu, dù đó là đô thị, làng mạc hay thôn xóm, 
nơi ấy thoát khỏi những hiểm nguy và tai hoạ. Khi, 
do những hoàn cảnh không may, ngải sanh trong 
những cõi khổ như đột khởi địa ngục (ussadaniraya), 
khác với những tội nhân ở đó, ngài không bị đau khổ 
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bởi sự hành hạ ở đó mà thậm chí còn phát triển ý 
thức kinh cảm hơn nữa. 


Thêm nữa, sự viên mãn về thọ mạng (ãyu- 
sampadä), sự viên mãn về dung sắc (rũpa-sampadã), 
sự viên mãn về gia tộc (kula-sampadã), sự viên mãn 
về uy quyền (issariya-sampadä), sự có thể chấp nhận 
được về lời nói, sự w đại của sức mạnh cũng là 
những lợi ích của các ba-la-mật. 


Viên mãn về thọ mạng là kiếp nào ngải sinh ra 
ngài cũng được trường thọ; với sự viên mãn về thọ 
mạng này bất kỳ việc thiện nào bồ-tát đã khởi sự làm 
ngài đều làm hoàn tất và tích tạo được phước lớn 
hơn. 


Viên mãn về dung sắc là sự đẹp đẽ của sắc 
thân. Với sự viên mãn này bồ-tát truyền cảm hứng 
cho những người biết ngưỡng mộ và coI trọng vẻ đẹp 
của sắc thân để họ có niềm tin vả sự quý trọng nơi 
ngài. 


Viên mãn về gia tộc là thọ sinh trong một gia 
đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Với sự viên mãn về 
gia tộc này, ngay cả những người say sưa với sự phù 
phiếm về sanh trưởng của họ cũng phải đi đến ngài 
nhờ vậy ngài có thể giáo hoá để họ xoá tan lòng tự 
hào ấy đi. 
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Viên mãn về uy quyền là sự to lớn về của cải, 
quyền lực và về tuỳ tùng. Nhờ sự viên mãn này, bồ- 
tát có thể ban tặng những lợi ích đến những người 
đáng được ban tặng và ngăn chặn một cách chính 
đáng những người cần phải được ngăn chặn. 


Sự có thể chấp nhận được về lời nói ở đây có 
nghĩa rằng ngài là người mà lời nói ra rất có uy tín và 
đáng tin cậy. Với sự viên mãn này, bổ-tát được mọi 
người nương tựa giống như một cán cân công lý, một 
mẫu mực của sự vô tư mà thâm quyền của ngài 
không thê bị xem thường. 


Sự to lớn về quyền lực là tầm cỡ quan trọng 
của quyền lực. Với sự viên mãn này, không ai có thể 
đánh bại ngài, trong khi ngải thăng phục được họ 
một cách dễ dàng và chính đáng. 


Như vậy, tất cả những sự viên mãn về thọ 
mạng, dung sắc v.v...này là những lợi ích xuất phát 
từ các ba-la-mật. Những viên mãn này tự thân chúng 
còn được xem là các nhân tố giúp cho sự tăng trưởng 
về những điều kiện cần thiết của phước báu và là 
những phương tiện nhờ đó các chúng sinh chưa bước 
sẽ bước vào ba cỗ xe giác ngộ và những người đã 
bước vào đạt đến sự thành mãn. 


Đây là những lợi ích có được từ các ba-la-mật. 
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Gì Là Quả Của Ba-La-Mật? 


Đôi với câu hỏi, “Gi là quả của ba-la-mật?” 
câu trả lời văn tắt là: 


Quả của ba-lamật là những thuộc tính của 
Phật nhiều không thể kế hết dẫn đầu bằng A-la-hán 
Thánh Đạo và Toàn Giác Trí vốn là sự Giác Ngộ Tối 
Thượng; hay nói cách khác, sự chứng đắc viên mãn 
Phật Quả là quả của các ba-la-mật. 


Tỷ mỹ hơn, quả của ba-la-mật là sự có được 
sắc thân trang hoảng với nhiều thuộc tính như ba 
mươi hai Đại Nhân tướng, tám mươi vẻ đẹp phụ, hào 
quang phát ra từ thân xa đến mười tám cubits (1 cubit 
= 0, 46 m) ngay cả trong bốn điều kiện hoàn toàn tối 
tăm, đó là, lúc nửa đêm, lúc trăng non, giữa rừng già 
và đưới bầu trời đầy mây không có ánh sáng. Những 
hoạch đắc của Pháp thân được tìm thấy trên thân vật 
lý và được tô điểm với những thuộc tính như mười 
lực, bốn vô sở uý trí (catuvesärajjañäna), sáu bất 
cộng trí (cha-asadharanañana), và mười tám đức đặc 
thù của một vị Phật (avenika-dhamma-đặc thù pháp). 


Hơn nữa, theo bài kệ được các nhà chú giải 
trích dân sau đây: 


Nếu một vị Phật nói lời tán dương một vị Phật 
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Không nói gì khác suốt thời gian một kiếp, 
Thì một kiếp chăng máy chốc sẽ trồi qua, 
Nhưng lời tản dương Như Lai vân chưa hết. 


Như vậy tất cả những thuộc tính của một vị 
Phật là quả của các ba-la-mật mà ngài đã tạo. 


Đến đây, để khơi dậy lòng tín thành của quý 
vị và để tỏ lòng cảm kích muôn vàn những ân đức vô 
giá của Phật, tôi sẽ kết thúc bài giảng của tôi bằng 
cách phỏng lại ba bài kệ vô cùng ý nghĩa do đạo sĩ 
Suruci, người sau này trở thành Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Sãriputta), ngâm để bầy tỏ lòng tôn kính của mình 
đối với Đức Phật Anomadassi. 


“Sakkã samudde udakarh 
pametum al|hakena vã 
na tveva tava sabbaññu 
ñaãnam sakka pametave.. 


Nước trong đại dương, 
Còn có thể đo, 

Phật trí thâm sâu 
Không ai lường được. 


Nước trong đại dương mênh mông kia người 
ta còn có thê dùng một hình thức ảo lường chát lỏng 
nào đó để äo được, nhưng, bạch Đáng Chánh Biến 
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Tri, không di có thể dò được trí tuệ thâm sâu của 
Đức Thê Tôn, dù đó là chư thiên hay con người. ` 


“Dhãretun pathavinn 

sakkã thapetva tulamandale 
na tveva sabbaññu 

ñãnamh sakka dharetave.” 


Đất lớn địa cầu 

Còn có thể đo, 

Phật trí thâm sâu 
Không di lường được. 


Tổng khối đất của địa cầu này, bằng máy 
cân, người ta có thể đo lường được, nhưng, bạch 
Đấng Chánh Biến Trị, không ai có thể dò được trí 
tuệ thâm sâu của Đức Thế Tôn, dù đó là chư thiên 
hay con người. ` 


“Akãso minitum sakkã 
rajjuyä angulena vã 

na tveva tava sabbaññu 
ñaãnam sakkã pametave. 


Hư không rộng lớn 
Còn có thê đo, 
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Phật trí thâm sâu 
Không di lường được. 


Hư không rộng lớn này, bằng thước dây, 
người fa có thể đo được, nhưng, bạch Đẳng Chánh 
Biến Trị, không aI có thể dò được trí tuệ thâm sâu 
của Đức Thế Tôn, dù đó là chư thiên hay con người.” 


Tôi sẽ chấm dứt bài giảng của tôi ở đây. Cầu 
mong ước nguyện của những người nguyện thành 
Phật sẽ được thành tựu. Cầu mong ước nguyện của 
những người nguyện giải thoát khỏi vòng tử sanh 
luân hồi sớm được thành tựu. Cầu mong tất cả chúng 
sinh được an vui và hạnh phúc. 
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Hỏi và Đáp 


- Cñu Hỏi 52: Có sự khác biệt nào giữa vô- 
ngã và tánh không không? 


Trả Lời Câu Hỏi 52: Trong Pháp Cú 
(Dhammapada) Đức Phật dạy: “Tất cả pháp 
(dhammas) đều vô ngã (sabbe dhamma anatta). Ở 
đây, các pháp (dhammas) nói đến cả pháp hữu vi lẫn 
pháp vô vi. Pháp hữu vi bao gồm hết thảy danh và 
sắc còn pháp vô vị là Niết-bàn. Một người hành thiền 
sẽ bắt đâu hiểu được vô ngã là thế nào khi người ấy 
chuyển sang thực hành Minh-sát (Vipassana) trong 
đó họ tuệ tri danh & sắc hay năm uấn như vô thường, 
khô và vô ngã. Khi người ấy đạt đến đạo và quả trí 
người ấy sẽ hiểu thêm rằng Niết-bàn cũng là vô ngã. 
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Về tánh không, nó có một ý nghĩa rộng hơn. 
Chắng hạn, Trong Kinh Tiểu Không (CñữJasuññarã 
Swría) của Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya), Đức 
Phật nói rằng. khi một vị Tỳ-kheo sông trong rừng, 
tưởng của vị ấy về khu rừng là không có voi, không 
có trâu bò, lừa, ngựa, vàng, bạc, không có hội chúng 
đàn ông và đàn bà. Cũng vậy, khi vị Tỷỳ-kheo hành 
kasina đất thì tưởng về đất của vị ấy không có rừng. 
Khi vị Tỳ-kheo hành hư không vô biên xứ thì tưởng 
về hư không vô biên của vị ấy không có đất. Đối với 
các thiền chứng vô sắc cao hơn khác cũng hiểu theo 
cách tương tự. Khi vị Ty-kheo hành Minh-sát 
(Vipassanã) tưởng của vị ấy là không có thường, lạc, 
và tự ngã. Khi vị ấy đắc Niết-bàn (Nibbãna) vị ấy sẽ 
thấy tánh không thực thụ (chứ không có tưởng nữa), 
bởi vì Niết-bàn là không có danh-sắc, không có 
thường hằng và tự ngã, không có tham, sân và si vậy. 


- Câu Hỏi 53: A-la-hán Thánh Đạo của Tôn- 
giả Xá-lợi-phất (Sãriputta) và Tôn-giả Mục-kiền-liên 
(Moggallana) kết hợp với thượng thinh văn giác trí 
(aggasavaka-bodhiñana), còn A-la-hán Thánh Đạo 
của Tôn-giả Bãhiya Dãruciriya thì kết hợp với đại 
thính văn giác trí (mahaãsavaka-bodhiñana). Có phải 
thượng thinh văn giác trí cao hơn đại thính văn giác 
trí không? Ngoài giai đoạn thời gian cần thiết để 
hoàn thành các ba-lamật cho hai loại trí thính văn 
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giác (savaka-bodhiñana) này ra, còn có lý do nào 
khác nữa làm nên sự khác nhau của họ không? 


Trả Lời Câu Hỏi 53: Trên phương diện chứng 
đắc quả vị A-la-hán họ hoản toản như nhau. Tuy 
nhiên, như những gì Đức Phật đã nói trong Kinh Bất 
Đoạn (Anupada Sutta) của Trung Bộ Kinh, Tôn-giả 
Xá-lợi-phất (Sãriputta) là bậc Đại tuệ; này các Tỷ- 
kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ; này các Tý-kheo, 
Sariputta là bậc Hỷ tuệ (Hasupamna); này các Tỷ- 
kheo, Sariputta là bậc Tiệp tuệ (Javanapamna); này 
các Tý-kheo, Sariputta là bậc Lợi tuệ (tikkhapamna); 
này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quyết trạch tuệ 
(nibbedhikapanna). Ngài có thể hiểu và giải thích 
một bài kệ ngắn do Đức Phật thuyết bằng nhiều ngàn 
cách. Ngài có thể tuệ tri từng tâm hành và từng loại 
sắc theo chi tiết. Thậm chí ngài có thể đếm được 
những giọt mưa rơi cùng một lúc trên toàn cõi Ấn 
Độ. Và có thê nói, về trí tuệ không ai đồng đăng với 
ngài trong số những vị đệ tử Phật. 


Còn về Tôn-giả Mục-kiền-liên (Mogallãna), 
ngài được xem là thần thông đệ nhất trong số những 
đệ tử Phật. Tôn-giả Bãhiya Dãrucrriya là đệ nhất 
trong số những vị tốc chứng A-la-hán thánh quả. Đức 
Phật cũng là một bậc A-la-hán, nhưng ngài có thể 
biết hết thảy mọi điều ngài muốn biết nhờ Nhất Thiết 
Trí (sabbaññutañana), loại trí chỉ Đức Phật mới có. 
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- Câu Hỏi 54: Hầu hết mọi người đều nghĩ 
rằng sau khi chết người ta có một linh hồn thường 
hằng còn lại. Đây là thường kiến. Đức Phật dạy 
chúng ta bỏ hết cả thường kiến lẫn đoạn kiến, và thực 
hành theo trung đạo. Vậy trung đạo là gì? Nếu chúng 
ta chấp nhận rằng một người chưa được giải thoát 
vẫn phải tái sanh trong vòng luân hồi, liệu điều đó có 
hàm ý rằng chúng ta có một linh hồn hay cái ngã 
thường hằng không? Chắng phải đây là một loại 
thường kiến sao? 


Một bản dịch tiếng Hoa về kinh A-hàm 
(Agama) nói rằng Bát Thánh Đạo có thể được chia 
thành hai, đó là Bát Thánh Đạo hiệp thế và Bát 
Thánh Đạo siêu thế. Xin Sayadaw hoan hỷ giải thích 
điều đó? Và lợi ích của mỗi loại Bát Thánh Đạo ấy là 
gì? 


Trả Lời Câu Hỏi 54: Trung đạo chính là Bát 
Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo hiệp thế bao gồm tam 
học - giới, định,tuệ - tiến trình tu tập xảy ra trước sự 
chứng đạo. Bát Thánh Đạo siêu thế là bốn thánh đạo 
(ariya-magøa). 


Trong số các chỉ đạo hiệp thế, chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng được _gøồm trong sự fu 
tập về gIỚI (gIỚI học). Chánh tinh tắn, chánh niệm và 
chánh định được gồm trong sự tu tập về định (định 
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học). Khi quý vị đang thực hành thiền chỉ (samatha) 
là quý vị đang trau dôi ba chi đạo này. Chánh kiên và 
chánh tư duy được gôm trong sự tu tập vê tuệ (tuệ 
học). 


Chi đạo thứ nhất của Bát Thánh Đạo là chánh 
kiến. Chánh kiến là gì? Đó là sự hiểu biết đúng về 
Khổ Thánh Đề (sự thực của khổ), Tập Thánh Đề (sự 
thực về nhân sanh của khô), và về Đạo Thánh Đề (sự 
thực về con đường dẫn đến sự diệt khô). 


Khổ Thánh Đề là gì? Năm thủ uẫn là khổ. Khi 
quý vị thực hành sự phân biệt sắc và sự phân biệt 
danh, quý vị sẽ thấy với tuệ giác rằng quý vị và tất cả 
những chúng sinh khác chỉ gồm có danh và sắc, hay 
chỉ gồm có năm uẩn mả thôi. Hoàn toàn không có 
một tự ngã. Ở giai đoạn nảy quý vị sẽ hiểu được cái 
øì là Khô Thánh Đề, và với loại chánh kiến này quý 
vị loại trừ tạm thời tà kiến về cá nhân hay thân kiến 
(sakkayaditthi). 


Sau khi đã phân biệt được danh và sắc, quý vị 
có thể tiến hành để quán sự khởi sanh do duyên hay 
tập khởi của danh và sắc, đây là Thánh Đế về Nhân 
Sanh Của Khổ. Quý vị có thể thấy một nhóm các 
nhân quá khứ làm phát sanh một nhóm các quả hiện 
tại. Các nhân quá khứ chỉ là danh và sắc; các quả 
hiện tại cũng chỉ là danh và sắc. Chỉ có danh và sắc 
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sanh ra danh và sắc. Khi các nhân quá khứ sanh lên 
và diệt, chúng không nghĩ, “Do sự sanh của chúng ta, 
hãy cho những quả như vây như vầy sanh lên. ` Các 
quả hiện tại cũng không nghĩ, “Nếu các nhân như vầy 
như vây sanh, chúng ta sẽ sanh.` Các nhân và các 
quả sanh và diệt theo một quy luật cố định tự nhiên. 
Các nhân không cần phải bỏ chút cố găng nào để làm 
cho các quả sanh lên, và các quả cũng không cần 
phải nỗ lực chút nào để sanh lên một khi các nhân đã 
sanh. Có thể nói, với sự khởi sanh của các nhân thời 
các quả sanh khi điều kiện thích hợp. Các nhân thì vô 
thường, khổ vả vô ngã, các quả cũng vô thường, khổ 
và vô ngã. Không có cái ngã nào trong quá khứ và sẽ 
không có cái ngã nào trong hiện tại Như vậy, 
nguyên lý vô ngã và vòng luân hồi không mâu thuẫn 
nhau. 


Khi quý vị thực hành pháp quán duyên khởi, 
quý vị phải thực hành sao đề thấy được răng có một 
sự tương tục của danh và sắc từ quá khứ đến vị lai. 
Nếu quý vị có thể hành đúng theo cách này, kể như 
quý vị đã loại trừ tạm thời được đoạn kiến (uccheda- 
ditthi). Quý vị phải thực hành để thấy được rằng tất 
cả danh và sắc điệt liền sau khi đã sanh lên. Nếu quý 
vị có thê hành đúng theo cách này, kê như quý vị đã 
loại trừ tạm thời được thường kiến (sassata-ditthn). 
Quý vị phải thực hành để thấy được rằng tất cả danh 
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và sắc đều có các nhân riêng của chúng để làm cho 
chúng sanh lên. Nếu quý vị có thể hành đúng theo 
cách này, kê như quý vị đã loại trừ tạm thời được vô 
nhân tà kiến (ahetuka- ditthi). Quý vị phải thực hành 
đề thấy rằng mỗi nhân đều tạo ra quả tương ứng của 
nó. Nếu quý vị có thể thấy đúng theo cách này, kế 
như quý vị đã loại trừ được vô quả tà kiến (akiriya- 
difthi - vô hành tà kiến). Như vậy, loại chánh kiến 
này không những loại trừ được sự hoài nghỉ của 
chúng ta vê các kiếp sống quá khứ, hiện tại, và vị lai, 
mà nó còn có thê loại trừ các loại tà kiến khác nữa. 


Tiếp đến, quý vị có thể tiến hành để hành 
Minh-sát (Vipassana) thực thụ, đó là phân biệt danh, 
sắc và các nhân của chúng kế như vô thường, khổ và 
vô ngã. Khi quý vị hảnh như vậy, các phiền não của 
quý vị được đoạn trừ tạm thời; đây là Thánh Đề Về 
Sự Diệt Khổ ở mức hiệp thế. Và trong số những tâm 
hành đồng sanh với tâm minh sát, trí tuệ là chánh 
kiến, tầm là chánh tư duy, tinh tấn là chánh tỉnh tấn, 
niệm là chánh niệm, và nhất tâm là chánh định. 
Thêm nữa, khi quý vị hành thiền quý vị phải giữ giới 
trong sạch. Vì thế quý vị cũng đã thành tựu chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đây là Thánh Đề 
về Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ (Đạo Để). 


Khi quý vị hành đến Sanh Diệt Trí hay Trí 
(quán) sự Sanh và Diệt, quý vị sẽ thây sự chứng đặc 
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A-la-hán thánh quả và sự kiện Bát Niết-bàn trong 
tương lai của quý vị. Chăng hạn, quý vị có thê thấy 
mình sẽ đắc A-la-hán thánh quả lúc hai mươi tuổi 
trong kiếp kế, và Bát Niết Bàn (Parinibbãna - nhập 
vô dư Niết-bàn) vào lúc sáu mươi tuổi trong kiếp đó. 
Trong trường hợp nảy quý vị sẽ thấy răng tất cả 
những phiền não của quý vị sẽ điệt hoàn toàn khi quý 
vị đắc A-la-hán thánh quả năm hai mươi tuổi, và tất 
cả danh và sắc của quý vị sẽ diệt hoàn toàn khi quý 
vị nhập vô dư Niết-bàn lúc tuổi sáu mươi. Loại diệt 
này cũng gọi là Thánh Đề về sự Diệt Khổ ở mức hiệp 
thê. 


Khi quý vị đắc Đạo Trí, trí lấy Niết-bàn làm 
đối tượng, tất cả tám chỉ đạo đều có mặt trong tâm 
đạo của quý vị. Ở đây sự chứng ngộ Niết-bàn là 
chánh kiến, sự dán áp tâm vào Niết-bàn là chánh tư 
duy, sự ghi nhớ Niết-bàn là chánh niệm, tỉnh tấn để 
chứng đắc Niết-bàn là chánh tỉnh tấn, và nhất tâm 
trên Niết-bàn là chánh định. Ba chỉ đạo chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng thực hiện nhiệm vụ 
hoàn thành giới, và từ đó về sau bậc thánh sẽ không 
bao giờ phạm vào bất kỳ giới nào trong ngũ giới, đù 
là trong giâc mơ. Tám chi đạo này là Bát Thánh Đạo 
siêu thế. Sau khi đã đắc nhập lưu đạo, quý vị sẽ sống 
tối đa bảy kiếp nữa trước khi đạt đến sự giải thoát 
cuối cùng được xem là lợi ích của Bát Thánh Đạo 
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siêu thế. Như vậy, lợi ích của Bát Thánh Đạo hiệp 
thê là ở chỗ nó có thê dân đên sự chứng đặc Bát 
Thánh Đạo siêu thê vậy. 


- Câu Hỏi 55: Đốt giấy tiền vàng bạc cho 
những người đã chêt có phải là mê tín không? 


Trả Lời Câu Hỏi 55: Trong Đạo Phật Nguyên 
Thuỷ (Theraväda) không có phong tục đốt giấy tiền 
vàng bạc này. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm những 
thiện sự như bố thí (dãna), trai tăng nhân danh những 
người đã chết và hồi hướng phước đến cho họ. Nếu 
những người đã quá vãng ấy sanh làm một loại ngạ 
quỷ (peta) có thể nhận được phước của người khác, 
và nếu họ biết phước ấy hồi hướng hay chuyển sang 
cho họ và họ hoan hỷ với phước thiện đó, họ có thể 
nhận được phước và tái sanh trong một cảnh giới an 
vui nào đó. Tuy nhiên, nếu họ tái sanh làm những 
loại ngạ quỷ khác, hay tái sanh vào địa ngục, vào cõi 
bàng sanh, hay cõi a-tu-la v.v..., họ không thể nhận 
phần phước đã hồi hướng hay chuyển sang cho họ 
được. 


- Câu Hỏi 56: Một người vui thú trong đời 
sống ấn dật có thể bị người khác xem như là người 
khó thân cận hay bất hợp tác. Vì thế câu hỏi đặt ra là 
“Làm thế nào để một người thích sống ân dật nhưng 
vẫn chan hoà được với mọi người?” 
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Trả Lời Câu Hỏi 56: Đời sống quần tụ khó có 
thể thực hiện việc hành thiền. Thực vậy đó là một 
chướng ngại lớn đối với việc phát triển định và tuệ. 
Trước khi quý vị đắc một đạo quả nảo đó quý vị phải 
sống ấn cư, chăm chú vào việc hành thiền, và đừng 
để bị vướng mắc vào đời sống xã hội. Một số người 
có thể nhận ra mặt tốt của quý vị và nghĩ rằng qUÝ VỊ 
là vị sư hay tu nữ thực thụ sống đúng theo những 
hướng dẫn của Đức Phật, nhiệt tâm hành Pháp 
(Dhamma). Một số người khác có thể nghĩ lầm rằng 
quý vị là người “xấu Tuy nhiên việc người khác 
nhìn quý vị như thế nào, quý vị cũng không thể làm 
khác hơn được, bởi vì quý vị không thể buộc tất cả 
mọi người phải nhìn quý vị như một người tốt. Hơn 
nữa cách nhìn của họ như thế nào cũng hoàn toàn 
không quan trọng. Quý vị chắc chắn không trở thành 
một người giác ngộ hay phải xuống địa ngục vì cách 
nhìn của họ được. Nếu quý vị muốn hoà nhập với 
mọi người, tốt hơn hết quý vị hãy làm điều đó sau 
khi quý vị đã đắc A-la-hán thánh quả, hoặc nếu 
không, ít nhất sau khi quý vị đã đắc đạo quả nhập 
lưu. Còn nếu quý vị không biết cách làm thế nảo để 
hành cho đến khi chứng đắc đạo quả, quý vị nên 
sống VỚI mỘt VỊ thầy thiện xảo và thực hành dưới sự 
hướng dẫn của vị ấy cho đến khi đắc mới thôi. 
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- Câu Hỏi 57Ố Theo Kính Đại Không 
(Mahãsuññata Sutta), nếu một người sống viễn ly (ấn 
dật) ở một nơi thanh vắng họ sẽ dễ thành công trong 
thiền hơn. Liệu điều đó có nghĩa rằng thiền tập thê là 
không lợi ích? Và đối với một vị Tỳ-kheo ni việc 
hành thiền một mình ở nơi hẻo lánh có phù hợp 
không? 


Trả lời Câu Hỏi 57: Có ba loại ân cư hay viễn 
ly: thân viên ly (kãya-viveka), tâm viên ly (cltta- 
viveka), và viên ly sanh y (upadhi-vive ka). 


Nếu quý vị từ bỏ thế gian và _sông trong một 
nơi hẻo lánh là quý vị đã có thân viễn ly. Tuy nhiên, 
nếu tâm quý vị vẫn còn lưu luyễn đời sông trần tục 
và các dục lạc, quý vị sẽ không có sự viên ly đích 
thực. Bởi vì tâm quý vị chưa viên ly nên thân viễn ly 
của quý vị kế như vô ích. Ngược lại, nếu quý vị sống 
trong xã hội mà không có sự dính mắc đối với bạn bè 
hay các dục lạc, quý vị đang sống viễn ly, giỗng như 
những gì Đức Phật nói vê bản thân ngài vậy. Tuy 
nhiên, nếu tâm quý vị chưa đủ vững vàng để không 
bị tác động bởi những người khác và các dục lạc, tốt 
hơn quý vị nên có cả hai - thân viễn ly và tâm viễn 
ly. 


Ở đây tôi sẽ đưa ra cho quý vị một ví dụ để 
quý vị có thể hiểu rõ hơn những gì tôi muốn nói. 
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Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta), Đức Phật 
khuyên chúng ta nên thân cận bậc trí và tránh xa 
những người ngu. Tuy nhiên, cách nói “thân cận bậc 
trí" không có nghĩa là chỉ đi đến chỗ bậc trí và ở lại 
cả ngày lẫn đêm với họ. Mà nó hàm ý quý vị nên học 
hỏi và thâu thập kiến thức từ nơi người có trí tuệ. Lời 
khuyên không gắn gũi người ngu` cũng vậy, không 
nhất thiết hàm nghĩa quý vị không nên sông chung 
với người ngu. Thậm chí quý vị có thể sống chung 
với họ vì mục đích thuyết phục và hướng dẫn họ đi 
vào chánh đạo. Tất nhiên làm như vậy quý vị không 
đi ngược lại lời khuyên của Đức Phật trong Hạnh 
Phúc Kinh. Một ví dụ là Đức Phật đã có lần lưu lại 
Khu Rừng Uruvwela trong hội chúng các đạo sĩ thờ 
lửa để giúp họ từ bỏ tà đạo của họ đi. Tương tự, quý 
vị cũng có thế sống chung với những người khác 
nhưng vẫn giữ một cuộc sông viễn ly. Như vậy thiền 
tập thể không đi ngược lại nguyên tắc viễn ly. Nó chỉ 
trở thành vấn đề khi quý vị thích 'Ö#zÊn nói” (chứ 
không hành thiền) mà thôi. 


Điểm khác cần suy xét là không biết quý vị có 
am hiểu đạo lộ dẫn đến A-la-hán thánh quả hay 
không. Nếu quý vị hiểu biết tận tường quý VỊ CÓ thể 
tự hành một mình được; không có vân đề gì cả. 
Nhưng nếu quý vị không biết quý vị phải nương tựa 
vào một bậc thầy có đủ phẩm chất có thể hướng dẫn 
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quý vị đi tới nơi tới chốn. Đây là lợi ích của việc thân 
cận với những người khác mà Đức Phật đã đê cập 
trong Kinh Đại Không (Mahaäsuññata Sutta). 


Có lần, Tôn-giả Ananda đã nói với Đức Phật 
rằng phân nửa đời phạm hạnh của vị Tỳ-kheo tuỳ 
thuộc vào bạn tốt (thiện trí thức). Song Đức Phật nói 
với lôn-giả rằng thực sự toản bộ đời phạm hạnh của 
một vị Tỳ-kheo tuỳ thuộc vào người bạn tốt. Và 
người bạn tốt ở đây có nghĩa là người có thể hướng 
dẫn quý vị đi đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. 
Vì thế nếu quý vị mong mỏi cho sự giải thoát của 
bản thân mình và sự giải thoát của những người 
khác, điều hết sức quan trọng cho quý vị là phải biết 
thân cận và học hỏi từ một người có trí như vậy. 


- Câu Hỏi 58: Truyền thông Thiền Đại Thừa 
(Mahayana Zen) dạy “pháp. đốn ngộ” (the practice of 
sudden enlightenment) dẫn đến “sự liễu ngộ bản 
tâm” ” được xem là sự triệt ngộ. Nhưng có sô lại nói 
rằng một người không thể “thức đắc bổn tâm nếu 
không hành thiền. Sayadaw có thể giải thích cho 
chúng con hiểu “đốn ngộ bốn tâm' là thế nào được 
không? 


!6 Sabhäva of citta: bản tâm hay tự tính của tâm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 58: Tôi không hiểu gì về 
Phật Giáo Đại Thừa. Vì thê khi nói “đôn ngộ" tôi 
không biệt quý vị muôn nói tới điều gì. 


Ở đây tôi sẽ chỉ giải thích cho quý vị biết 
những gì đã được Đức Phật dạy trong Đạo Phật 
Nguyên Thuỷ mà thôi. Theo Đạo Phật Nguyên Thuỷ 
có bốn loại người: 

I. Lược Khai Trí Giả (uggatitaññũ) là người 
có thê đạt đến sự giác ngộ khi đang nghe 
một bài Pháp ngắn. 

2. Quảng Khai Trí Giả (vipañcitaññu) là 
người có thê đạt đến sự giác ngộ khi nghe 
một bài Pháp được giảng giải chỉ tiết. 

3. Ứng Dẫn (neyya) là người không thể đạt 
đến sự giác ngộ chỉ bằng cách nghe một 
bài Pháp, nhưng có thê đạt đến sự giác ngộ 
sau khi đã chuyên cần thực hành Pháp. 

4. Văn Cú Tối Vi giả (padaparama) là người 
không thể đạt đến sự giác ngộ cho dù họ 
có hành chuyên cần như thế nào chăng nữa 
trong kiếp hiện tại này. 


Hiện nay hai loại người đầu - lược khai trí giả 
và quảng khai trí giả - không còn hiện hữu trên cõi 
đời mà chỉ có hai loại người cuối mà thôi. Đề đạt đến 
giác ngộ, người ứng dẫn (neyya) phải hành thiền chỉ 
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(samatha) và thiền Minh-sát (Vipassana) một cách hệ 
thống. Sau khi đã tu tập định mạnh mẽ và đầy năng 
lực, vị ấy phải phân biệt tất cả các loại sắc, và rồi 
phân biệt danh. Đây là giai đoạn đầu của việc hiểu rõ 
bôn tâm (Sabhäva of citta). Khi vị ấy tiến hành hành 
pháp duyên khởi, vị ấy có một sự hiểu biết sâu hơn 
về bổn tâm. Khi vị ây hành Vipassana sự hiểu biết 
CỦa VỊ ấy về bốn tâm thậm chí còn sâu hơn nữa. Và 
khi vị ấy đạt đến A-la-hán thánh quả sự hiểu biết của 
vị ấy về bốn tâm sẽ lên đến tột đỉnh. 


- Câu Hỏi 59: Xin Sayadaw vui lòng cho 
chúng con thêm những chỉ dẫn về cách làm thế nào 
để thiền hành (kinh hành)? Chăng hạn, đi với tốc độ 
chậm, trung bình, hay nhanh là tốt nhất? và chúng 
con phải tư duy” như thế nào khi đang đi? Sayadaw 
có thể cho con, người mới bắt đầu hành thiền, một số 
gợi ý về việc làm thế nào để phát triển định sâu hơn 
được không? 


Trả Lời Câu Hỏi 59: Có bỗn loại sampajana 
(tỉnh giác): 
I. Lợi Ích Tỉnh Giác (sãtthaka sampajana): 
hiệu rõ những gì là lợi ích và những gì 
không lợi ích. 
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2. Thích Hợp Tỉnh Giác  (sappaya 
sampajana): hiểu rõ những gì thích hợp và 
những gì không thích hợp. 

3. Hành Xứ Tỉnh Giác (gocara sampajanaa): 
hiểu rõ đề mục thiền liên quan đến tất cả 
OaI nghIi. 

4. Bất Si Tỉnh Giác (asammoha sampajana): 
hiểu rõ với trí tuệ danh và sắc tối hậu hay 
danh & sắc chơn để. Đây là Minh-sát 
( Vipassana). 


Hai loại tỉnh giác đầu không phải là thiền. 
Loại tỉnh giác sau - bất s¡ tỉnh giác, là Minh-sát. Như 
vậy, nêu quý vị đang hành thiền chỉ là quý vị đang 
hành loại tỉnh giác thứ ba. Và vì thế quý vị phải tập 
trung vào đề mục thiền của mình trong cả bốn oai 
nghi, đó là, đi, đứng, nằm và ngồi. Nếu quý vị có thê 
tập trung trên đề mục thiền của mình trong cả bốn oai 
nghi cho đến mức có thể, định của quý vị sẽ được cải 
thiện. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) đưa ra 
mười một pháp dẫn đến sự sanh khởi của định giác 
chi: 


I. Làm sạch nội, ngoại xứ. Điêu này có nghĩa 
răng quý vị phải giữ cho thân thê, móng 
tay, móng chân, áo quân v.v... sạch sẽ. 
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Thiện xảo trong tướng. Điều này có nghĩa 
rằng quý vị phải có sự thiện xảo trong việc 
biết chuẩn bị tướng (parikamma nimitta), 
học tướng (ugsaha nimitta), và tợ tướng 
(patibhãga nimitta) thuộc đề mục thiền của 
mình như tướng hơi thở (ãnãpãna 
nimitta), tướng kasina đất. 


. Quân bình ngũ căn (tín, tân, niệm, định, 


tuệ). 

Chế ngự tâm khi cần chế ngự. Điều này có 
nghĩa rằng khi trạch pháp giác chỉ, hỷ giác 
chỉ vả tỉnh tấn giác chi của quý vị thái quá, 
quý vị nên chế ngự tâm của mình lại và 
phát triển các chi phần giác ngộ tịnh, định 
và xả. 

Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực. Điều này có 
nghĩa rằng khi các chi phần giác ngộ tịnh, 
định, và xả của quý vị thái quá, quý vị nên 
nỗ lực tâm và phát triển các chi phần giác 
ngộ ngược lại, đó là trạch pháp giác chị, hỷ 
giác chi vả tỉnh tấn giác chỉ. 

Khích lệ tâm bạc nhược bằng đức tin và ý 
thức về sự khẩn cấp (sarhvega). 


. Nhìn với thái độ xả những gì đang xảy ra 


đúng theo nghiệp quá khứ của nó. 
Tránh những người tâm không định. 
Gân gũi những người tâm có định. 
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10.Ôn lại những lợi ích của thiền và sự giải 
thoát. 
11.Khuynh hướng tâm vê sự tu tập định. 


Như vậy, quý vị có thể tu tập các yếu tố 
trên đê cải thiện định của quý vị. 


- Câu Hỏi 60: Đúc Phật Gotama đã thọ ký cho 
nhiều vị A-la-hán rằng họ sẽ thành Phật sau một số 
kiếp nào đó, nhưng các vị A-la-hán ấy đã đoạn diệt 
mọi phiền não, không còn tái sanh, và nhập vô dư 
Niết-bàn (Parinibbãna) khi các vị chết trong kiếp đó 
rồi. Liệu họ có tái sanh lại trong cõi người không? 
Có thực rằng họ có thể bố thí thân thể và tất cả 
những sở hữu của mình vì tâm họ không còn tham ái, 
chấp thủ, phiền não, và họ sẽ thành Phật khi các ba- 
la-mật của họ chín mùi không? Nếu điều đó không 
thực, tại sao lại không thực? 


Trả Lời Câu Hỏi 60: Trong Đạo Phật Nguyên 
Thuỷ không có vị A-la-háắn nào được Đức Phật thọ 
ký sẽ thành Phật trong tương lai cả. 


Có một câu nói thường được rất nhiều vị A-la- 
hán nói lên trước mặt Đức Phật sau khi họ đã đặc A- 
la-hán thánh quả: 
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“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì 
cân làm đã làm xong, không còn việc gì khác phải 
làm (đê đạt đên A-la-hán thánh quả) nữa.) 


Từ câu nói ấy chúng ta thấy rõ rằng một vị A- 
la-hán sẽ không còn tái sanh sau khi chết. Đức Phật 
cũng vậy, sau khi nhập diệt rồi ngài không tái sanh ở 
đâu cả. Nếu không thì những gì các vị nói là sai, và 
các vị phạm tội nói dối. Tuy nhiên không thê có việc 
Đức Phật và các vị A-la-hán nói dối. Sở dĩ các ngải 
nói như trên là vì các ngài đã đoạn diệt hoàn toản 
mọi phiền não kế cả sự chấp thủ vào bất kỳ kiếp sống 
nào, và đã huy diệt mọi nghiệp lực sẽ tạo ra tái sanh 
trong tương lai. 


Không chấp thủ vào bất kỳ kiếp sống nào và 
không còn nghiệp lực để tạo ra đời sống trong tương 
lai, thì sẽ không thể có sự tái sanh trong tương lai 
được. Đây là quy luật vĩnh hằng. Như vậy theo Đạo 
Phật Nguyên Thuỷ không có vị A-la-hán nào kế cả 
Đức Phật có thê còn sanh lại trong tương lai. 


- Câu Hỏi 61: Sayadaw có dạy kết hợp “nhịn 
ăn' với thiền không? “Nhịn ăn' có hiệu quả tốt hay 
xấu gì đến thiền không? Trong Kinh Điển Theravãda 
có phi lại trường hợp một vị đệ tử nào của Đức Phật 
đắc A-la-hán thánh quả nhờ “nhịn ăn” không? Hiện 
nay trong khoá thiền này có một hành giả đang hành 
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pháp nhịn ăn. Con nghe nói rằng anh ta sẽ tiếp tục 
'pháp nhịn ăn" này cho đến cuối khoá thiền. Liệu 
nhịn ăn trong một thời gian đài như thế có tác động 
gì đến thân và tâm của một người không? 


Trả Lời Câu Hỏi 61: Ngay trong bài pháp đầu 
tiên của Đức Phật, ngài nói rằng có hai cực đoan, đó 
là đắm chìm trong các dục lạc và tự hành hạ mình 
hay khổ hạnh. Hai cực đoan này là tà đạo. Sống 
hưởng thụ các dục lạc không phải là con đường đê 
chứng ngộ Niết-bàn. Nó chỉ là một pháp hành đê tiện 
gọi là kãmasukhallikanuyoga, pháp hành đắm chìm 
trong dục lạc. Đây là loại pháp hành hạ liệt, pháp 
hành của những kẻ dân dã, pháp hành của kẻ phảm 
phu tục tử, pháp hành của những kẻ không phải 
thánh nhân, và không đem lại lợi ích. Lại nữa, những 
nỗ lực để tự hành khổ mình bằng cách phơi mình trên 
lửa, phơi mình dưới sức nóng mặt trời, hay bằng 
cách lúc nào cũng đưa tay lên trời, v.v... với quan 
niệm (nhờ vậy) sẽ ngăn được những phiền não không 
cho khởi lên cũng không phải là con đường dẫn đến 
Niết-bàn. Đó là một pháp hành đê tiện khác gọi là 
attakilamathanuyoga, pháp fự hành khổ mình hay 
khổ hạnh. Loại pháp hành này cũng không lợi ích. 
Và pháp nhịn ăn nằm trong nhóm này. Đây không 
phải là pháp hành được Đức Phật khen ngợi. 
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Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta nên thực 
hành theo trung đạo, không thiên về một cực đoan 
nào trong hai cực đoan đã đề cập ở trên. Trong Luật 
Tạng (Vinaya) có một điều luật do Đức Phật ban 
hành là các vị Tỳ-kheo và Tỳ-kheo mi phải chân 
chánh quán tưởng khi thọ dụng vật thực như sau: “72 
thọ dụng vật thực này không phải để vui đùa như trẻ 
con thường làm; ta thọ dụng vát thực này không phải 
để say mê sức mạnh; ta thọ dụng vật thực này không 
phải đề làm đẹp cho thân xác; ta thọ dụng vật thực 
này không phải đề cho da dẻ và sắc diện tươi thắm; 
ta thọ dụng vật thực này chỉ để duy frì sự sống của 
thân; ta thọ dụng vật thực này để ngăn ngừa sự bức 
bách của đói, ta thọ dụng vật thực này để trợ duyên 
cho phạm hạnh. ` 


Đây là thái độ đúng đắn mà quý vị phải có đối 
với vấn đề thọ thực. Đức Phật cũng tiếp nhận loại 
thái độ này. Khi ngải vẫn còn là một vị bồ-tát chưa 
giác ngộ, ngài đã hành pháp khổ hạnh trong sáu năm 
trường. Và một trong những pháp khổ hạnh mà ngài 
hành là chỉ ăn ngày một hạt mè. Tuy nhiên, sau một 
thời gian ngải nhận ra rằng nó không đem lại lợi ích 
nên đã từ bỏ loại khổ hạnh này. Ngài bắt đầu thọ 
thực bình thường và phục hôi lại thê lực. Sau khi từ 
bỏ hai cực đoan hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh, ngài 
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hành theo trung đạo và không bao lâu thì đạt đến sự 
giác ngộ viên mãn. 


- Câu Hỏi 62: Trong một bài pháp Sayadaw 
thuyết trước đây, Sayadaw nói rằng có lần đức bô-tát 
của chúng ta làm sư tử chúa, và ngài có thể truyền 
thông được với những con vật khác, chăng hạn như 
voi, thỏ v.v... Con thấy ngay cả giữa con người với 
nhau chúng ta còn gặp vấn đề trong việc truyền đạt 
nữa, làm thế nào các loài vật khác nhau lại truyền 
thông với nhau được? 


Trả Lời Câu Hỏi 62: Tôi nghĩ chính các ba-la- 
mật của đức bỏ-tát đã cho ngài khả năng truyền đạt 
với những con vật khác vậy. Chăng, hạn, Đức Phật 
chỉ nói bằng một ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người 
trên toản cõi Ấn Độ với những thô ngữ khác nhau 
vẫn có thể hiểu được ngài không khó khăn. 


- Câu Hỏi 63: Một trong những cách dễ nhất 
để có nimitta kasina trắng (tướng của biến xứ mầu 
trắng) là nhìn vào sọ của người khác. Liệu có còn ý 
nghĩa nào khác trong việc chọn sọ người làm đối 
tượng không? 


Trả Lời Cáu Hỏi 63: Thực sự ra tôi dạy các 
thiên sinh hành kasina trắng với màu trăng của sọ 
người mảu trăng, bông hoa màu trăng, hòn đá màu 
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trăng, miêng vải màu trăng, v.v...làm đôi tượng. 
Trong thực tê thì bât cứ vật màu trăng nào cũng có 
thê dùng như căn bản của kasina trăng được cả. 


- Câu Hới 64: Làm thê nào đê chánh niệm về 
chính mình và các đôi tượng bên ngoài? 


Trả Lời Câu Hỏi 64: Đề chánh niệm về chính 
mình và các đối tượng bên ngoài, hành giả phải hành 
tứ niệm xứ. Đó là: 

Niệm thân, 

Niệm thọ, 

Niệm tâm, và 

Niệm pháp 


Niệm xứ thứ nhất bao gồm cả thiền chỉ 
(samatha) lần thiên Minh-sát (Vipassan3), trong khi 
ba niệm xứ sau chỉ gôm Minh-sát (Vipassan3) mà 
thôi. 


Nếu quý vị hành niệm hơi thở là quý vị đang 
hành niệm thân. Nếu quý vị hảnh nó một cách liên 
tục và với sự tôn kính, chánh niệm của quý vị sẽ 
cảng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, định của quý vị 
sẽ cảng lúc càng sâu hơn, và tâm của quý vị sẽ trở 
nên rất yên tĩnh và trong sáng. 
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Khi quý vị hành Minh-sát (Vipassan3), quý vị 
có thê thấy rõ danh & sắc bên trong và bên ngoài 
cũng như các nhân của chúng, nói cách khác, quý vị 
có thê phân biệt một cách rõ ràng thân, thọ, tâm, và 
pháp cả bên trong lần bên ngoài. Như vậy, nếu quý vị 
muốn có chánh niệm tốt về chính bản thân mình và 
các đối tượng bên ngoài, quý vị phải cô gắng đề phát 
triển định mạnh và đầy. năng lực, và rôi thực hành 
Minh-sát (Vipassanä). Tất nhiên sẽ là tốt nhất nếu 
như quý vị có thể đắc A-la-hán thánh quả, bởi vì một 
vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm. 


- Câu Hỏi 65: Làm thể nào để biết được là 
mình đã rơi vào hữu phần (bhavanga)? Làm thế nào 
đê tránh rơi vào hữu phân (phavahga)? 


Trả Lời Câu Hỏi 65: Giữa hai tiễn trình tâm 
có rất nhiều tâm hữu phần (bhavaga) sanh lên và 
diệt. Mặc dù lúc này quý vị đang nghe tôi nói nhưng 
đã có rất nhiều tâm hữu phần (bhavaiga) sanh lên và 
diệt trong tâm quý vị; đây là hiện tượng tự nhiên. 
Thường thường người ta không thể biết được tâm 
hữu phần bởi vì định của họ còn yếu. Nhưng khi họ 
tu tập lên đến cận định, có thể họ sẽ hiểu được rằng 
đôi khi họ rơi vào hữu phần. Họ sẽ cảm thấy như thể 
tâm của họ không biết gì cả. 
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Tuy nhiên, họ vẫn không thê thấy được tâm 
hữu phần bởi vì tâm này bắt lây đối tượng của tốc 
hành (javana) cận tử của kiếp sống vừa qua làm đối 
tượng. Chỉ khi họ hành pháp duyên khởi và phân biệt 
được tốc hành tâm cận tử cùng với đối tượng trong 
kiếp sống quá khứ của nó, họ mới có thể phân biệt 
được tâm hữu phần. 


- Câu Hỏi 66: Có người hỏi con, “Mọi tượng 
Phật đều có tóc, tại sao đầu các vị sư và tu nữ lại cạo 
trọc? Con không biết phải trả lời như thế nảo. 
Sayadaw có thể giúp con trả lời câu hỏi nảy được 
không? 


Trả Lời Câu Hỏi 66: Trong kiếp chót, khi đức 
bồ-tát của chúng ta từ bỏ trần gian tại bờ sông 
Anoma, ngài đã cắt đứt mớ tóc của mình chỉ còn 
bằng bề rộng hai ngón tay. Kể từ đó tóc ngài luôn 
luôn giữ nguyên bề rộng hai ngón tay như vậy, 
không bao giờ đài hơn hay ngăn hơn. 


Đức Phật cho phép các vị Tỳ-kheo và Tỳ-kheo 
ni được phép giữ tóc không đài hơn bề rộng hai ngón 
tay. Nếu tóc của họ dài hơn bề rộng hai ngón tay, họ 
phạm tội tác ác (dukkata). Như vậy nếu quý vị thích 
quý vị có thể giữ cho tóc của mình luôn luôn dải 
bằng bề rộng hai ngón tay được. 
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- Câu Hỏi 67: Mọi người ai cũng có thê hảnh 
thiền được phải không? Có những người không thể 
thấy nimitta (tướng) dù đã hành trong một thời gian 
lâu? Phải chăng đó là do nghiệp xấu trong quá khứ 
của họ? 


Trả Lời Câu Hỏi 67: Đúng vậy, mọi người ai 
cũng hành thiền được cả. Tuy nhiên một số không 
thể thấy nimitta, và điều đó có thể là do nghiệp xấu 
trong quá khứ của họ, chẳng hạn như kiếp trước thiếu 
tinh tấn, thiếu sự hướng dẫn của một vị thầy thiện 
xảo, pháp môn sal, v.v... hoặc có thể là do sự kết 
hợp của các nguyên nhân ấy. 


- Cấu Hỏi 6ổ: Liệu một người cư sĩ cúng 
dường đến một vị Tỳ-kheo đã xả y hoàn tục nhưng 
vẫn đóng vai trò như một vị Tỳ-kheo có được phước 
øì không? Quả nghiệp của loại Tỳ-kheo này sẽ là gì? 


Trả Lời Câu Hỏi 6: Theo Kinh Phân Biệt 
Cúng Dường (Dakkhinavibhanga), cho dù người thọ 
nhận là một con vật hay một người ác glới, người bó 
thí vẫn gặt hái được phước báu từ việc bố thí của 
mình. Tuy nhiên phước ấy không thù thắng bởi vì nó 
không được trong sạch bởi người thọ nhận. 


Nếu một vị Tỳ-kheo đã hoàn tục nhưng vẫn 
mặc y và xử sự như một vị Tỳ-kheo, họ được xem 
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như một tên trộm bởi vì họ đã ăn trộm bốn món vật 
dụng mà người cư sĩ cúng dường. Theo giới luật Đức 
Phật ban hành, họ là một người pãrajika (người phạm 
tội bất cộng trụ) và hết kiếp này không thê thọ giới 
làm Tỳ-kheo lại được. 


- Câu Hỏi 69: Một sô người nghỉ ngại rằng 
giáo lý về Niết-bàn là một loại đoạn kiến. Sayadaw 
có thê giải thích sự khác nhau giữa Niết-bàn và đoạn 
kiến được không ạ? 


Trả lời Câu Hỏi 69: Đoạn kiến là tà kiến cho 
rằng một người sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn sau khi chết 
mà không cần phải thực hiện các nhân thích hợp. 
Ngược lại, Đức Phật dạy rằng các quả sanh hợp theo 
các nhân của chúng. Nói cách khác khi có nhân thì 
quả thích hợp sẽ sanh. Chăng hạn, khi có vô minh, 
tham ái, chấp thủ, các hành và nghiệp, thì năm uẫn là 
quả sẽ sanh. Đức Phật cũng dạy rằng khi không có 
nhân thì quả sẽ không sanh. Chẳng hạn, khi tất cả vô 
minh, tham ái, chấp thủ, các hành và nghiệp đã bị 
huỷ diệt bằng A-la-hán thánh đạo, năm uấn kể như 
quả của chúng sẽ không sanh. Như vậy giáo lý. về 
Niết-bàn là giáo lý trung đạo chỉ ra cho thấy rằng 
nhân sinh ra quả hợp theo một quy luật cô định tự 
nhiên. Hơn nữa nếu người nào nghĩ rằng không có 
Niết-bàn cho dù các nhân vô minh, ái, thủ, hành và 
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nghiệp đã bi huỷ diệt, người ấy thực sự có thường 
kiến. 


- Câu Hỏi 70: Đức Phật đã đắc thành Phật 
Quả dưới cội cây Bồ Đề, và ngài cũng là một vị A- 
la-hán. Ngài đắc tứ đạo và tứ quả mà trước tiên 
không đắc ba đạo quả đầu”. Có vị đệ tử nào có thê 
đắc tứ đạo tứ quả mà trước không đắc ba đạo quả đầu 
như Đức Phật không? 


Trả lời Câu Hỏi 70: Điều đó không đúng. Đức 
bồ-tát của chúng ta đắc thành Phật quả nhờ chứng 
bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Ngài đắc bốn thánh 
đạo và bốn thánh quả trong một thời ngồi, và khoảng 
giữa hai thánh đạo chỉ khởi lên một vải sát-na minh 
sát mà thôi. Tất cả những ai đạt đến quả vị A-la-hán 
cũng đều như vậy hết, tức phải chứng bốn đạo và bốn 
quả theo tuần tự, vì thế không một vị đệ tử nào của 
Đức Phật có thể đạt đến quả vị A-la-hán mà trước 
không đắc ba đạo quả thấp hơn. 


- Câu Hới 71: Nêu một người gặp khó khăn 
trong việc hành pháp chân đế (paramattha sacca) do 


! Bốn thánh đạo và bốn thánh quả: Tu-đà-hoàn đạo, Tu-đà-hoàn quả 
(sơ đạo, sơ quả); Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả (nhị đạo, nhị quả); 
A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả (tam đạo, tam quả); A-la-hán đạo, A- 
la-hán quả (tứ đạo, tứ quả). 
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sự không hiệu biệt vê tục đê (sammutfI sacca), người 
ây nên loại trừ khó khăn này như thê nào? 


Trả lời Cáu Hỏi 7T: Đức Phật nói “Một vị TỲ- 
kheo có định sẽ thấy các pháp đúng như chúng thực 
sự là”, như vậy nếu quý vị muốn thấy thực tại tối hậu 
hay pháp chơn đế, quý vị phải phát triển định mạnh 
và đầy năng lực. Quý vị cũng phải thực hành dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo nữa. 


Ở đây tôi sẽ kế cho quý vị nghe câu chuyện 
của Tôn-giả Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc). Sau 
khi trở thành một vị Tỳ-kheo Tôn-giả Cũ|apanthaka 
(Châu-lợi-bàn-đặc) đã hành dưới sự hướng dẫn của 
người anh, A-lahán Mahapanthaka Tuy nhiên 
Châu-lợi Bàn-đặc không tài nào nhớ nổi dù chỉ một 
bài kẹ bốn câu trong suốt mùa an cư. Lý do tại sao 
ngài lại bị ám độn như vậy được giải thích như sau: 
Thời Đức Phật Ca-diếp (Kassapa), Châu-lợi Bàn-đặc 
tương lai là một vị Tỳ-kheo đa văn và cũng là một vị 
Pháp sư. Một lần ngài đã chế giễu một trong những 
người học trò của mình là người đần độn. Do sự chế 
giêu ấy, vị Tỳ-kheo này cảm thấy xấu hỗ và mất tự 
tin trong việc học. Chính ác nghiệp này mà Châu-lợi 
Bảàn-đặc tương lai đã trở thành một người ám độn 
trong nhiều kiếp sống. Thêm nữa, trong kiếp cuối 
làm Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc), ngài đột nhiên 
trở thành một người đần độn sau thời gian tập sự 
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(làm Tỳ-kheo). Vì thế ngài đã quên hết tất cả những 
øì ngài nhớ ngay khi ngài xuât gia một cách đáng 
kinh ngạc. 


Nghĩ rằng ngài không có khả năng để đắc đạo 
quả, người anh của ngài, Tôn-giả Mahapanthaka, đã 
yêu cầu ngài hoàn tục. Khi nghe những lời chán nản 
này Tôn-giả Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) cảm 
thấy buồn tủi và bật khóc. 


Lúc bấy giờ Đức Phật đang ở tại ngôi chùa 
trong vườn xoài do lương y Jivaka dâng cúng. Thấy 
cảnh ngộ khốn đốn của Cũlapanthaka và ngài biết 
rằng Châu-lợi-bàn-đặc sẽ thành tựu sự giải thoát “khi 
ta đến thăm, Đức Phật bèn đi đến Tôn-giả và hỏi: 
“Này con thân Cũlapanthaka, sao con lại khóc?” “Bởi 
vì bạch Thế Tôn, anh con đuổi con về, Tôn-giả 
Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) trả lời. “Này con 
thân Cũlapanthaka, anh con đâu có năng lực để biết 
căn cơ và khuynh hướng của các chúng sinh Ỷ. Hơn 
nữa con là người do Như Lai dẫn dắt cơ mà.” Với 
những lời khích lệ này Đức Phật đã đưa cho vị ấy 
một miếng vải do năng lực thần thông của ngài tạo ra 
và Đức Phật nói thêm: “Này con thân Cùlapanthaka, 


'* Hai trong mười trí lực của Đức Phật là: Trí biết khuynh hướng dị 
biệt (ñanadhmmttikaññana), và Trí biêt thượng hạ căn cơ „ 
(Indryaparopariyattañäna) của các chúng sinh, nhờ đó ngài biêt được 


ai có khả năng giác ngộ và không thể giác ngộ, để tìm cách tế độ họ. 
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hãy giữ lấy miếng vải này trong tay và đọc 'Tajo 
haranam, rajO haraharh - miếng vải này có thể bị 
nhiễm bụi bẩn, miếng vải này có thể bị nhiễm bụi 
bân”, con hãy hành thiền trên miến vải như vậy.” 


Tôngiả Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) 
ngôi xuống chà miếng vải Đức Phật đưa trong hai 
bàn tay của mình và đọc ?miếng vải này có thể bị 
nhiễm bụi bần, miếng vải này có thể bị nhiễm bụi 
bẩn.” Khi Tôn-giả chà được vài lần, miếng vải bắt 
đầu vấy bẩn và Tôn-giả cảng vò đi vò lại nhiều lần 
thì miếng vải càng bân hơn, cuối cùng nó không khác 
gì một miến giẻ rửa chén. Khi đã đến lúc cho trí tuệ 
của ngài chín mùi, quy luật của sự dập tắt và đoạn 
diệt tự nó thể hiện trong tâm của Tôn-giả. Tôn giả 
Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) suy xét: 'Miễng vải 
này ban đâu trắng và sạch. Nhưng do tiếp xúc với 
thân của ta mà giờ đây nó đã hoàn toàn dơ bẩn. Tâm 
ta cũng giống như miếng vải này. Tâm ban đâu thanh 
tịnh và sáng sủa trong trạng thải không bị khuấy 
động của nó có khuynh hướng bị ô nhiễm do sự kết 
hóc của nó với các tâm sở bất thiện như tham, sẵn, sỉ 

..ðau khi đã suy xét như vậy ngài tiến hành thiền 
định và đắc tứ thiền sắc gIỚI. Dùng những thiền ấy 
làm căn bản, ngài hành vipassanã và đạt đến A-la- 
hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông. 
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Từ trường hợp của Tôngiả Cũ|apanthaka 
(Châu-lợi-bàn-đặc), chúng ta không thể nói nói rằng 
một người kém trí không thể thành tựu một sự chứng 
đắc cao nào. 


- Câu Hỏi 72: Đúc Phật đã dạy cho Tôn-giả 
Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) để đắc A-la-hán 
thánh quả nhờ đọc câu “quét nhà, quyét nhà. Chuyện 
đó xảy ra như thế nào? Câu đó cũng là một đề tài 
thiền sao? Một người có thể đắc tám thiền chứng, 
bốn thánh đạo và bốn thánh quả bằng cách đọc “quét 
nhà, quét nhà” như vậy không? 


Trả Lời Câu Hỏi 72: Theo Kinh Điển Thượng 
Toạ Bộ (Theravada), Tôn-giả Cũùlapanthaka (Châu- 
lợi-bàn-đặc) không đọc câu “quét nhà, quét nhà” mà 
đọc “có thể bị nhiễm bụi bẩn, có thể bị nhiễm bụi 
bần. ° như tôi đã đề cập. 


Trong một tiền kiếp trước, Cũlapanthaka 
(Châu-lợi-bàn-đặc) là một vị vua. Một hôm, trong 
khi đi thanh sát chung quanh thành phố, trán ngài đỗ 
mồ hôi và ngài đã lau nó với một miếng vải sạch. 
Miếng vải bị nhơ bân. Đức vua lúc đó tự nhủ, “Do 
tắm thân bất tịnh này, miếng vải sạch như vậy đã trở 
nên nhơ bẩn, mất đi bản chất trong sạch tự nhiên của 
nó. Quả thực các pháp hữu vi là vô thường!” Và như 
vậy ngài đã có được vô thường tưởng. Bởi thế cho 
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nên, đối với Tôn-giả Cũlapanthaka (Châu-lợi-bản- 
đặc) đề tài thiền “có thể nhiễm bụi bân' đã góp phần 
mạnh mẽ vào việc chứng đắc A-la-hán thánh quả 
của ngài. Có thể nói, khi đưa miếng vải trắng cho 
Cũlapanthaka, Đức Phật đã thấy được thiện nghiệp 
đời trước của ngài và Đức Phật cũng muốn thúc giục 
ngài hành thiền trên đề mục được xem là thích hợp 
nhất với thiện nghiệp ấy vậy. 


Tôn-giả Cũlapanthaka (Châu-lợi-bàn-đặc) đã 
tích tạo các ba-la-mật trong một trăm ngàn đại kiếp. 
Ngài đã nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka) 
và thực hành Minh-sát (Vipassanä) cho đến hành xả 
trí (sankhãrũpekkhañãna) trong nhiều kiếp quá khứ, 
đây là quy luật có định tự nhiên đối với các vị A-la- 
hán đạt đến A-la-hán Thánh quả cùng với tứ tuệ phân 
tích và lục thông. Trong kiếp cuối của mình, khi ngài 
thấy rằng miếng vải đã trở nên nhơ bẩn, ngài liền 
nhận thức được bản chất vô thường của các pháp hữu 
vi. Nhờ các ba-lamật và việc thực hành trong quá 
khứ ngài còn có thể thấu triệt được bản chất vô 
thường của các pháp hữu vi ấy. Từ sự thấu triệt bản 
chất vô thường này ngài cũng thấu triệt được bản 
chất khổ và vô ngã của chúng, và như vậy đạt đến A- 
la-hán Thánh quả. 


- Câu Hỏi 73: Một sô người nói răng người ta 
cân phải thực hiện các việc công đức trước rôi sau đó 
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mới hiên mình cho việc hành thiên, nêu không thì họ 
sẽ phải đôi đâu với rât nhiêu khó khăn. Điêu đó có 
thực không? 


Trả Lời Câu Hỏi 73: Điều đó là thực nếu 
những công đức ấy muốn nói tới phước thiện của các 
kiếp sống quá khứ. Có hai loại hạt giông, hạt giống 
minh (vijja) và hạt giống hạnh (carana). Hạt giống 
hạnh muốn nói đến việc thực hiện các công đức như 
bố thí, hành giới, tu thiền định, v.v... Chính những 
hạt giống hạnh đã tích luỹ trong các kiếp quá khứ 
này tạo ra cơ hội để có được cha mẹ hiền lương, 
được gặp thiện hữu, minh sư, và nhất là gặp giáo 
pháp của Đức Phật. Hạt giống minh muốn nói đến 
việc thực hành thiền tứ đại, phân biệt danh-sắc, 
duyên khởi, và Minh-sát (Vipassana). Hạt giống 
minh đã tích luỹ trong những kiếp sông quá khứ giúp 
người ta có thể hiểu được Pháp, đặc biệt là Tứ Thánh 
Đê. 


Nếu một người có hạt giống hạnh nhưng 
không có hạt giống minh, họ sẽ có cơ hội được gặp 
giáo pháp của Đức Phật, nhưng không thể hiểu thông 
Pháp. Người ấy cũng giống như một người có chân 
nhưng mù mắt. Chăng hạn, trong thời Đức Phật , một 
luận sư ngoại đạo tên là Saccaka. Mặc dù Đức Phật 
đã thuyết cho ông hai bài pháp nhưng ông không thể 
đắc được đạo quả nào cả. Trong thâm tâm ông vẫn 
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đồng ý với Đức Phật rằng năm uấn là vô thường và 
vô ngã, song ông không săn lòng bày tỏ sự đồng ý ấy 
ra bằng lời nói (tâm phục, khẩu bất phục). Dù Đức 
Phật biết rằng ông không thể đắc được đạo quả nào, 
ngài vẫn thuyết cho ông nghe hai bài pháp dài, bởi vì 
ngài thấy trước rằng, sau khi có được hạt giống minh 
này, ông sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả khoảng bốn 
trăm năm sau khi ngài nhập Vô-dư-Niết-bàn 
(Parinbbana) như một vị Trưởng-lão (Mahathera) ở 
Tích Lan (Sri Lanka) VỚI tên 
Mahaäkalabuddharakkhita. 


Nếu một người có hạt giống minh nhưng 
không có hạt giống hạnh, họ có thể hiểu pháp nếu 
như gặp được giáo pháp của Đức Phật, nhưng việc 
gặp giáo pháp của Đức Phật của họ là rất khó. Họ 
cũng giông như một người có mắt sáng nhưng cụt 
chân. Chăng hạn, đức Vua A-xà-thế (Alatasattu) có 
tiềm năng để đắc đạo quả nhập lưu khi nghe Kinh 
Samôn Quả (Sammaññaphala Sutta) do Đức Phật 
thuyết, nhưng vua đã không đắc đạo quả ấy bởi vì 
không gặp được Đức Phật trước khi phạm tội giết 
cha. Như vậy, do sự khiếm khuyết của hạt giống 
hạnh, vua đã không thê gặp được Đức Phật đúng lúc. 
Cũng trong thời Đức Phật, một lần Đức Phật nhìn 
thấy hai vợ chồng người ăn xin già và ngài mỉm 
cười. Tôn-giả Ananda đã hỏi Đức Phật lý do tại sao 
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ngài cười. Đức Phật nói với Tôn-giả rằng nếu như 
cặp vợ chồng này thực hành Pháp trong giai đoạn 
đầu của cuộc đời, tức thời trai trẻ của họ, người 
chồng gọi là con trai của Mahadhanasetthi (Đại Phú 
Gia) kia ắt hắn sẽ đắc A-la-hán thánh quả và vợ của 
ông ta sẽ đắc đạo quả bất lai (A-na-hàm). Nếu họ 
thực hành Pháp trong giai đoạn giữa của cuộc đời, 
hay tuổi trung niên của họ, người chồng sẽ đắc đạo 
quả Bất-lai (A-na-hàm) và người vợ sẽ đắc đạo quả 
Nhất-lai (Tư-đả-hàm). Còn nếu họ thực hành Pháp 
trong giai đoạn đầu của tuôi già, người chồng sẽ đắc 
đạo quả Nhất-lai (Tư-đà-hàm) và người vợ sẽ đắc 
đạo quả nhập lưu (Tu-đà-hoản). Nhưng giờ đây họ đã 
trở thành những kẻ ăn xin, và quá già yếu để thực 
hành Pháp, vì thế mà họ đã bỏ lỡ mất cơ hội thực 
hành Pháp và không thê đắc được bất kỳ đạo quả nảo 
trong kiếp này. Như vậy, có được cả hai hạt giống 
minh và hạnh là điều hết sức quan trọng, nhờ đó mà 
người ta có cơ hội được gặp giáo pháp của Đức Phật 
cũng như hiểu thông được Pháp. 


Dưới dạng phước báu trong kiếp sống hiện tại, 
như tôi đã giải thích trong một bài giảng trước, thì nó 
lại không quá quan trọng đối với người có thể đắc A- 
lahán thánh quả trong kiếp này. Mà điều quan trọng 
là họ phải nhân mạnh đến tam học giới, định và tuệ, 
để có gắng đạt đến đạo quả A-la-hán. Phước làm 
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trong kiếp hiện tại không thê cho họ quả lợi ích trong 
tương lai, bởi vì họ không còn kiếp sống tương lai 
nảo nữa để thọ hưởng chúng vậy. Tuy nhiên với 
những người vẫn còn phải trải qua nhiều kiếp sống 
nữa trong vòng luân hồi, phước vẫn là điều quan 
trọng. 


- Câu Hói 74: Một số vị Tỳ-kheo Ni 
(Bhikkhum) nói răng nếu một người phụ nữ phá thai 
thì đứa bé đã chết ấy và những kẻ thù đã chết khác 
của cô ta sẽ luôn luôn đi theo cô ta. Và họ sẽ khiến 
cho công việc làm ăn của cô ta thất bại, gia đình xào 
xáo, hay có khi làm cho cô ta ốm đau và mắc chứng 
bệnh ung thư nữa. Liệu những chúng sinh ấy có đi 
theo cô ta cả ngày cả đêm, hai mươi bốn giờ, để chờ 
cơ hội trả thù không? 


Trả Lời Câu Hỏi 74: Đức Phật nói rằng có 
nhiều đứa bé chết trong bảo thai hơn là những đứa bé 
được sinh ra an toàn. Khi một đứa bé chết trong bảo 
thai, nó sẽ tái sanh vào một trong năm sanh thú tuỳ 
theo nghiệp đã chín mùi vào sát-na cận tử của nó. 
Nếu nó tái sanh vào cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi 
người hay cõi chư thiên, nó không thê đi theo người 
mẹ kiếp trước của nó. Nếu nó tái sanh làm ngạ quỷ 
(peta), rất có thê nó sẽ phải cảm thọ khổ đau mãnh 
liệt và cũng không thể đi theo người mẹ kiếp trước 
của nó được. Chỉ có một loại ngạ quỷ có thê đi theo 


CÕ XE ĐẠI GIÁC 293 


người mẹ kiếp trước của nó, nhưng cũng rất khó mả 
xác định được đứa bé đã chết nào sẽ đi theo như vậy. 
Nếu ngạ quỷ ở loanh quanh chỗ của người mẹ kiếp 
trước của nó, nó không thê làm hại nghiêm trọng đến 
cô ta được. Những gì nó có thể làm là chỉ làm cho cô 
ta sợ hãi, như tạo ra mùi xú uế, v.v... như vậy cô ta 
không nên lo sợ về việc đó. 


Điều cô ta cần phải biết là cô ta đã tạo một 
nghiệp xấu, bởi vì phá thai là giết chết một con 
người. Nếu nghiệp này chín mùi vào sát-na cận tử 
của cô ta, cô ta sẽ bị sanh vào một trong bốn khổ 
cảnh. Tuy nhiên, sẽ là vô ích nếu cô ta khóc than cho 
việc đã làm, bởi vì những gì đã làm kế như đã xong 
rồi, và không người nào có thể xoá bỏ được một 
nghiệp đã làm cả. Những gì cô ta nên làm là tránh lập 
lại nghiệp xấu ấy. Nếu cô ta có thê tránh hết được 
mọi nghiệp xấu và chỉ tạo những nghiệp tốt, điều đó 
sẽ tốt hơn. Chăng hạn, cô ta có thê thực hiện việc bố 
thí, thọ trì giới. Hoặc nếu cô ta có thê thực hành thiền 
chỉ hay thiền Minh-sát (Vipassanä) được thì còn tốt 
hơn nữa. Và nếu một trong những thiện nghiệp này 
chín mùi vào sát-na cận tử của cô ta, cô ta sẽ tái sanh 
vào một sanh thú an vui. Nếu cô ta có thể đắc đạo 
quả nhập lưu, chắc chắn cô ta sẽ không bị tái sanh 
vào bất cứ khổ cảnh nào trong các kiếp sống tương 
lai nữa. Việc đắc đạo quả vẫn là điều khả dĩ đối với 
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cô ta, bao lâu cô chưa phạm vào một trong năm trọng 
nghiệp liên quan đến giết cha, giết mẹ, giết một vị A- 
la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu, và gây chia rẽ 
trong tăng chúng. Một điển hình ở đây là Tôn-giả 
Aủgulimala (Vô Não). Ngài đã giết rất nhiều người 
khi còn là một người tại gia, nhưng ngải vẫn có thể 
đạt đến A-la-hán thánh quả sau khi trở thành một vị 
Tỳ-kheo. Như vậy người mẹ trước do không hiểu 
biết đã phá thai cũng không nên lo lắng về điều ấy, 
bởi vì sự lo lắng, hối hận không giúp cải thiện được 
cuộc sống của cô ta. Thay vào đó cô ta nên tận dụng 
quãng đời còn lại của mình để làm điều thiện. 


- Câu Hới 75: Liệu những đề tài thiền dạy 
trong các khoá thiền như vầy có thể đem thực hành 
trong đời sống bình thường hàng ngày được không? 
Hay chúng chỉ được thực hành trong một khoá thiền 
thôi? Nếu người ta có thể hành chúng trong đời sống 
hàng ngày, làm thế nào để người ta CÓ thê duy trì 
được thiền của mình, không đề cho nó thối chuyển? 


Trả Lời Câu Hỏi 75: Được, những đề tài thiền dạy 
trong một khoá thiền như vầy có thể đem áp dụng 
trong đời sống hàng ngày. Mặc dù thực hành chúng 
trong một khoá thiền tất nhiên là tốt hơn, song hành 
giả vẫn phải thực hành chúng trong đời sống hàng 
ngày khi mà một cơ hội như vậy không thể kiếm 
được. 
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Thực ra việc có thể duy trì được thiền của 
mình hay không tuỳ thuộc vào lòng nhiệt thành Và SỰ 
chuyên cần của hành giả. Khi thiền trong đời sống 
hàng ngày, một số người có thể buông bỏ được 
những lo toan và hiến mình cho công việc hành 
thiền. Những người như vậy có thê duy trì được thiền 
của họ. Song cũng có những người không thể buông 
bỏ được những lo toan của cuộc sống và do đó không 
thê tập trung tốt. Những người này phải cố gắng hành 
đi hành lại một cách chuyên cần và kiên trì mới 
được. Thường thì chỉ sau khi họ đã hành thiền đều 
đặn hàng ngày một vài năm rồi họ mới trở nên thiện 
xảo dần trong thiền. Lúc đó họ mới có khả năng duy 
trì thiền của họ trong đời sống hàng ngày được. 


Vào thời Đức Phật người phụ nữ thường đi 
nghe Pháp và hành thiền nơi các tu viện vảo ban 
ngày, còn người nam thì vào ban đêm. Nhờ nghe 
Pháp và hành thiền một cách chuyên cần như vậy họ 
có thể duy trì được thiền của họ. Đó là lý do vì sao 
hầu hết mọi người đã đắc Thánh. Chắng hạn, tất cả 
người dân Xứ Kuru đều trở thành các Bậc Thánh. Họ 
đã hành thiền ngay cả khi đang làm _e công việc 
của mình, như nâu nướng, dỆt vải v.v.. 


Để duy trì thiền, hành giả phải hành thiền ít 
nhất một hoặc hai tiếng mỗi ngày. Trong suốt thời 
gian một hay hai giờ đó hành giả phải cố gắng dẹp 
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qua một bên những lo toan, nhớ tưởng và dự tính, và 
chỉ dán tâm vào đề mục thiền của mình. Hành giả 
cũng phải áp dụng những phương pháp đúng đăn 
trong khi thiền để khỏi phí thời gian. Dần dần hành 
giả sẽ loại trừ được những bất an, buồn ngủ và các 
chướng ngại khác, đồng thời tập trung trên đề mục 
thiền được lâu hơn. Lúc đó hành giả mới có thể duy 
trì được thiền của mình. 


- Câu Hỏi 76: Làm thể nào để vượt qua những 
chướng ngại? 


Trả Lời Cáu Hỏi 76: Nói chung, những chướng ngại 
được tóm gọn trong năm pháp, gọi là năm triỀn cái 
(pañcanivarana). Đó là tham dục, sân hận, hôn trằm- 
thuy miên, trạo cử-hối quá, và hoài nghi. Sở dĩ chúng 
được gọi như vậy là bởi vì chúng cản trở sự tiến bộ 
trong thiền của một người. Nếu hành giả vượt qua 
được những chướng ngại này họ sẽ thực hiện được 
những tiễn bộ vững chắc và cuối cùng thành công 
trong thiền. Vượt qua năm triển cái là việc rất quan 
trọng đối với người hành thiền tới mức tôi muốn giải 
thích thêm một chút về nó ở đây. 


Những nguyên nhân xa của năm triển cái là vô 
số phiền não đã được tích luỹ theo cuộc hành trình 
dài đăng đăng trong vòng luân hồi của một người. 
Những phiền não này hiện hữu như những khuynh 
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hướng ngủ ngầm nằm bên dưới dòng tương tục danh- 
sắc. Nhân gần của năm triền cái là sự ác ý không 
đúng (phi lý tác ý - ayonisormmanasikara). Do đó cách 
rốt ráo để vượt qua năm triền cái này là tiêu điệt hoàn 
toàn mọi phiền não kể cả những khuynh hướng ngủ 
ngầm của chúng.. Còn cách tạm thời là áp dụng như 
lý tác ý - yonisomanasikaara. Ö đây phi lý tác ý 
(ayonisomanasikãra) là tác ý không có lợi, tác ý sai 
lối. Hay có thể nói đó lả sự tác ý xem vô thường là 
thường, khổ là lạc, vô ngã là tự ngã và bất tịnh là 
tịnh. Trong khi như lý tác ý hay tác ý đúng chỉ là 
ngược lại với phi lý tác ý. Đó là tác ý có lợi, tác ý 
đúng lối. Hay đó là tác ý vốn xem vô thường là vô 
thường, khổ là khổ, vô ngã là vô ngã, và bất tịnh là 
bất tịnh. 


Đối với dục tham triền cái, trong Eka-Nipãta 
của Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ Kinh) Đức Phật 
dạy như sau: 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh khiến cho dục tham 
chưa sanh được sanh khởi, hoặc nếu đã sanh 
khiến cho được mạnh mẽ và tăng trưởng, như 
nét đẹp (tịnh tướng) như vậy. 


'Nơi người nào phi lý tác ý đến tịnh 
tướng, dục tham, nêu chưa sanh, sanh khởi, 
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hoặc, nêu đã sanh, có thể trở nên mạnh mẽ và 
tăng trưởng. ` 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh ngăn được sự khởi 
sanh của dục tham, nếu chưa sanh, hoặc nếu đã 
sanh, khiến cho được đoạn trừ, như nét bất tịnh 
(bất tịnh tướng). 


'Nơi người nào như lý tác ý đến nét bất 
tịnh dục tham, nêu chưa sanh, không khởi sanh, 
hoặc nêu đã sanh, được đoạn trừ. ` 


Như vậy để vượt qua dục tham hành giả phải 
dừng lại quan niệm cho rằng mọi vật là đẹp, mà thay 
vào đó hãy ngẫm nghĩ đến tính chất bất tịnh của 
chúng. Thiên quán bất tịnh có thể được chia làm hai 
loại: hữu tình và vô tình hay vô tri. Loại hữu tình của 
thiền quán bất tịnh là tập trung vào tính chất bất tịnh 
hay đáng nhờm gớm của ba mươi hai thể phần, đó là, 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuy, thận, 
tim, gan, ...nước tiểu ”. Loại vô tri hay vô tình của 
thiền bất tịnh là tập trung vào tính chất bất tịnh của 
những giai đoạn biến hoại của một tử thi, như trương 
phình, tái xanh, ...Đây là những cách để giúp người 
ta vượt qua dục tham triền cái. 


'® Xem chỉ tiết trong Biết và Thấy tr. 108. 


CÕ XE ĐẠI GIÁC 299 


Đôi với sân triên cái, Đức Phật dạy như sau: 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh khiến cho sân 
hận, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc, nếu đã 
sanh, trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng, như 
nét đáng ghét (đối ngại tướng). 


Nơi người nào phi lý tác ý đến nét đáng 
ghét, sân hận, nếu chưa sanh, sẽ sanh khởi, 
hoặc, sản hán nếu đã sanh, có thể trở nên 
mạnh mẽ và tăng trưởng. ` 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh ngăn ngừa sự 
khởi sanh của sân hận chưa sanh, hoặc, nếu 
đã sanh, khiến cho được đoạn trừ, như từ tâm 
giải thoái. 


Nơi người nào như ý tác ý đến từ tâm giải 
thoát, thời sân hán, nếu chưa sanh, sẽ không 
sanh khởi, hoặc, sân hận nếu đã sanh, khiến 
cho được đoạn trừ. ` 


Như vậy để vượt qua sân hận hành giả phải 
ngừng tác ý đến nét đáng ghét là đối tượng của sân 
hận và tu tập tâm từ. Hành giả nên tu tập tâm từ 
không vị kỷ đối với tự thân, đối với người thân, 
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người không thân không thù, và người thù một cách 
hệ thống, cuối cùng cho đến tất cả chúng sinh. Hành 
giả phải học cách tha thứ cho người khác, vì như Đức 
Phật đã nói trong vòng luân hồi vô thi này không có 
chúng sinh nào chưa từng là cha là mẹ và là thân 
bằng quyến thuộc của chúng ta. Đây là những cách 
để hành giả vượt qua sân triền cái. 


Đối với hôn trầm-thuy miên triền cái, Đức Phật dạy 
như sau: 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh khiến cho hôn 
trầm và thuy miên, nếu chưa sanh, sanh khởi, 
hoặc, nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng 
trưởng, như tâm trạng không hăng hải, thờ ơ, 
biếng nhác dài thây, buôn ngủ sau khi ăn và 
tâm trí thụ động. 


Nơi người nào tâm trí thụ động, hôn trầm 
và thuy miên, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc 
hôn trầm và thuy miên, nếu đã sanh, có thể 
mạnh mẽ và tăng trưởng. ` 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh ngăn hôn trầm và 
thuy miên, nếu chưa sanh, không cho sanh 
khởi, hoặc, hôn trầm và thuy miên, nếu đã 
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sanh, khiến cho được đoạn trừ, như yếu tổ 
khơi dậy nghị lực, khơi dạy tỉnh tấn, và tỉnh 
tấn liên tục (phát cần giới, tỉnh tấn giới và 
dõng mãnh giới). 


Nơi người nào nỗ lực một cách năng 
động, hôn trầm và thuy miễn, nếu chưa sanh, 
không sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, khiến cho 
được đoạn trừ. ` 


Như vậy để vượt qua hôn trầm và thuy miên, 
hành giả phải ngưng tác ý đến trạng thái lười biếng 
và mỏi mệt của tâm và thân, mà tác ý khơi dậy nghị 
lực vả tỉnh tấn để hành thiền. Chính nhờ tỉnh tấn 
không ngừng mà đức Bồ-tát của chúng ta cuối cùng 
đã giác ngộ. Chúng ta nên noi theo tấm gương của 
Ngài. Hành giả cũng có thể phản tỉnh đến cái khô của 
sanh, lão, bệnh, tử, của bốn khô cảnh (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh và Atula), của vòng luân hỗồi trong quá 
khứ và tương lai, v.v..., để khơi dậy ý thức về sự 
khẩn cấp phải hành thiền. Dĩ nhiên, một lượng ngủ 
nghỉ thích hợp, ăn uống thích hợp và các oai nghi 
thích hợp cho việc hành thiền cũng quan trọng không 
kém trong việc vượt qua hôn trầm và thuy miên. Đây 
là những cách để hành giả vượt qua hôn trầm và thuy 
miên triền cái. 
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Đôi với trạo cử và hôi hận, Đức Phật dạy như 
Sau: 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh khiến cho trạo cử 
và hồi hận nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc, 
nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng 
trưởng, như sự bất an của tâm. 


Nơi người nào tâm phiên muộn thời trạo 
cử và hồi hán nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc 
trạo cử và hồi hận, nếu đã sanh, có thể mạnh 
mẽ và tăng trưởng. ` 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh ngăn trạo cử và 
hối hận nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, 
hoặc trạo cử và hồi hận, nếu đã sanh, được 
đoạn trừ. ` 


Vì thế để vượt qua trạo cử và hối hận, hành giả phải 
không chú ý tới những trạng thái bất an của tâm và 
tập trung vào đề mục thiền của mình với một cái tâm 
an tịnh, mát mẻ và không dao động, một cái tâm tĩnh 
lặng. Nếu hành giả cỗ găng theo cách này một cách 
chánh niệm và kiên trì trong mọi oai nghi, sức tập 
trung của hành giả dần dần sẽ trở nên mạnh mẽ và có 
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thê vượt qua được trạo cử và hôi hận, Đây là cách 
hành giả vượt qua trạo cử và hôi hận triên cái. 


sau: 


Đối với hoai nghi triền cái, Đức Phật dạy như 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh khiển cho hoài 
nghỉ, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc hoài 
nghĩ, nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng 
trưởng, như phi lý tác ÿ. 


Nơi người nào phi lý tác ÿ thời hoài nghỉ, 
nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc hoài nghĩ, nếu 
đã sanh, có thể trở nên mạnh mẽ và tăng 
trưởng. ` 


'Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một 
pháp nào khác có sức mạnh ngăn hoài nghỉ, 
nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc, 
hoài nghỉ, nếu đã sanh, khiến cho được đoạn 
trừ, như như lý tác ý. 


Nơi người nào có như lý tác ÿ thời hoài 
nghỉ không sanh khởi,hoặc, hoài nghĩ, nêu đã 
sanh, được đoạn trừ. ` 
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Vì thế, để vượt qua hoài nghỉ triền cái hành 
giả phải luôn luôn áp dụng như lý tác ý, phản tỉnh 
trên sự kiện rằng các pháp hữu vỉ đều vô thường, 
khổ và vô ngã. Hành giả cũng nên suy tưởng đến 
những phẩm chất tối thượng của Đức Phật, Giáo 
Pháp và Chư Tăng, đồng thời học hỏi những lời dạy 
của Đức Phật và thực hành thiền chỉ, thiền quán một 
cách cần thận dưới sự hướng dẫn của một vị thầy 
thiện xảo. Đây là những cách để hành giả vượt qua 
hoài nghỉ triền cái. 


Trên đây chỉ là một vài ví dụ về những cách 
vượt qua năm triền cái do Đức Phật dạy. Đề có thêm 
chi tiết vui lòng nghiên cứu bài kinh và tham khảo 
bản việt dịch “Vượt Qua Chướng Ngại” (của 1S Pa 
Auk Sayadaw, TK Pháp Thông dịch, 20098). Khi hành 
giả đắc các bậc thiền do hành thiền chỉ (samãtha 
bhãvanã) hay đắc các Minh Sát Tuệ do hành thiền 
Minh Sát (Vipassana), hành giả vượt qua năm triỀn 
cái một cách tạm thời. Khi hành giả đạt đến giai đoạn 
Nhập-lưu (Sotäpanna), hành giả vượt qua hoài nghi 
triền cái vĩnh viễn. Khi hành giả đạt đến giai đoạn 
Bất Lai (Anägamn) hành giả vượt qua dục tham và 
sân hận triền cái vĩnh viễn. Khi đạt đến giai đoạn 
Alahán hành giả vượt qua hôn trầằm-thụy miên triền 
cái và trạo cử-hối hận triền cái vĩnh viễn. Đây là cách 
vượt qua các chướng ngại một cách triệt đề. 
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- Câu Hỏi 77: Nãma và rupa là gì? Có phải chúng là 
danh và sắc hay nãma và rũpa trong pháp duyên khởi 
không? Hai loại rũpa này có giông nhau không? 


Trả Lời Câu Hỏi 172: Kiên thức về nãma và rũpa 
rộng đến nỗi để giải thích chỉ tiết về chúng sẽ phải 
mất một thời gian khá lâu. Quý vị phải nghiên cứu 
tường tận Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) để hiểu rõ về 
chúng. Ở đây tôi sẽ chỉ trả lời một cách tóm tắt. 
Nãma (danh) bao gồm tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika). Có tám mươi chín loại tâm, gồm cả tâm 
thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Có năm 
mươi hai tâm sở, gồm (1) những tâm sở chung (biến 
hành tâm sở): như xúc, tác ý, tư, (2) những tâm sở 
tịnh hảo: như tín, niệm, vô tham và vô sân, (3) 
Những tâm sở bất thiện: như tham, sân, si và tà kiến. 
Rũpa (sắc) gồm hai mươi tám loại, do tứ đại (đất, 
nước, lửa và gió) và hai mươi bốn tứ đại sở tạo sắc 
hay sắc y đại sinh như màu, mùi, vị, dưỡng chất, tạo 
thành. Sắc có thê chia làm bốn loại theo nguồn gốc 
của chúng: sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời 
tiết sanh và do vật thực sanh. 


Còn về nãma và rũpa đề cập trong pháp duyên khởi, 
giải thích theo pháp môn kinh (Suttanta), nama ở đây 
có nghĩa là các tâm quả và tâm sở kết hợp của chúng, 
chứ không gồm các tâm thiện, bất thiện, duy tác và 
những tâm sở kết hợp của chúng như trong Vi-diệu - 
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Pháp. Rũpa chủ yếu là sắc do nghiệp sanh và sắc do 
tâm quả sanh. Song hiển nhiên là sắc do thời tiết và 
sắc do vật thực sanh cũng được bao gồm. Hai sắc này 
được tạo ra bởi yếu tố lửa (hoả đại) và dưỡng chất 
tương ứng trong hai loại sắc đã đề cập ở trên. Tất cả 
bốn loại sắc được bao gồm ở đây. Vì thế rũpa và rũpa 
của nama-rùpa trong pháp duyên khởi là như nhau. 


- Câu Hỏi 78: Kinh nói rằng Đức Phật thường 
thường thuyết Pháp (Dhamma) bắt đầu với việc nói 
về bố thí, giữ giới, và hạnh phúc cõi trời. Rồi Ngài 
quan sát căn cơ của người nghe và dạy cho họ thấy 
những bất lợi của tham dục cũng như các Pháp cao 
quý của chư Phật — khổ, nguồn gốc (của khổ), sự 
diệt (của khổ) và con đường (dẫn đến sự diệt khô). 
Xin Sayadaw vui lòng nói cho cúng con biết bố thí, 
cúng dường được quả lớn như thế nào và giữ giới 
ngăn được cái khổ thiêu đốt trong địa ngục vả hưởng 
được những lợi ích lớn ra sao. Thế nào là Thuyết về 
Cõi Trời? Thế nào là những bất lợi của dục tham đối 
với các dục lạc? 


lrả Lời Câu Hỏi 76: Loại thuyết pháp này gọi là 
anupubbi-kathã, tức hướng dẫn theo tuần tự. Đức 
Phật dạy theo cách tuần tự này chỉ khi nảo cần thiết 
mà thôi. Đối với các vị Tỳ-kheo đã có giới và định 
trong sạch, Đức Phật chỉ dạy Vipassana. Nhóm năm 
vị Tỳ-kheo (Kiều-trằn-như) là ví dụ. Sau khi các vị 
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đã đắc đạo quả Nhập lưu, Đức Phật dạy cho các vị 
Kính Vô-Ngã -Tướng, tức là chỉ dạy vipassana hay 
minh sát, chứ không dạy giới và định nữa. Đối với 
những vị Tỳ-kheo đã có giới trong sạch nhưng không 
đủ định, Đức Phật bắt đầu bài giảng của Ngài với 
việc thực hành định. Kinh Tiểu Không (Cũla Suññata 
Sutta) là một ví dụ. Đức Phật dạy tám thiền chứng 
hiệp thế và Diệt Tận Định (nirodhasamapatfi) trong 
bài kinh đó. Đối với những người giới vân chưa 
thanh tịnh, Đức Phật bắt đầu bài giảng của Ngài với 
ĐIỚI, giống như Kinh Akankheya. Đối với những 
koệN cần nghe những lời dạy về bố thí, giữ giới, 

„ đặc biệt đối với người tại gia, Đức Phật đưa ra 
lói sự hướng dẫn theo tuần tự, anupubbi-kathã. 


Còn về cách để có được những quả lớn từ việc cúng 
dường hay bố thí, Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
(Dakkhinavibhanga Sutta) cung cấp cho chúng ta 
nhiều hướng dẫn cụ thể. Trong bài Kinh đó, Đức 
Phật liệt kê mười bốn loại cúng đường cá nhân (cá 
nhân thí), từ cúng dường được làm đến một vị Phật 
xuống đến bố thí cho một phàm nhân không giới đức 
và thậm chí đến một con vật. Mỗi loại bố thí đều có 
những lợi ích của nó, nhưng sự hoàn thiện (giới đức) 
của người thọ nhận cảng cao thì những lợi ích do 
việc cúng đường tạo ra càng lớn. Và rồi ngay cả đối 
với những cúng dường hay bố thí được làm đến cùng 
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một loại người thọ nhận, lợi ích của chúng vẫn khác 
nhau tùy thuộc vào tác ý của người bố thí: chăng hạn, 
khi người ta thực hiện việc cúng dường với tâm 
thanh tịnh, tức là, không mong đợi bất cứ điều gì đáp 
trả, họ gặt những lợi ích lớn hơn một người với tâm 
bất tịnh, mong đợi một phần thưởng nào đó. 


Cúng dường được thanh tịnh nhờ giới thanh tịnh của 
người cúng dường, hoặc giới thanh tịnh của người 
thọ nhận, hoặc giới thanh tịnh của cả hai. Cúng 
dường thanh tịnh đem lại những lợi ích cao thượng. 
Do đó, để có được những kết quả lớn và cao thượng 
từ việc cúng đường hành giả phải hội đủ năm yếu tố: 


I. Là người có giới; 

2. Vật cúng dường có được một cách chính 
đáng (hợp lẽ đạo); 

3. Tâm gột sạch những cấu uế (không mong 
đợi phần thưởng); 

4. Có niềm tin đủ mạnh nơi nghiệp và quả 
của nghiệp; 

5. Người thọ nhận là người có giới đức. 


Cúng dường có đủ năm yếu tố nảy sẽ tạo ra 
những quả lợi ích lớn. Tuy nhiên, Đức Phật hoàn 
toàn không tán dương loại cúng dường này, bởi vì nó 
vẫn đem lại sự tái sinh trong một sanh hữu nảo đó. 
Bao lâu còn có tái sanh, chắc chắn sẽ vẫn còn sanh, 
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già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Đức Phật 
khen ngợi một loại cúng dường khác. Ngài dạy trong 
Kinh Phân Biệt Cúng Dường như vây: 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng khi một vị A- 
la-hán, với tâm trong sạch và không cấu uế, đặt niềm 
tin nơi quả lớn của nghiệp, cúng dường đến một vị A- 
la-hẳn những gì có được một cách chân chánh, thời 
cúng dường ấy quả thực là cúng dường tối thượng 
nhát trong tắt cả những cúng dường của thê giam. ` 


Chúng ta thấy trong trường hợp nảy có đủ năm yếu 
tố: 


I1. Người cúng dường là một bậc A-la-hán, 

2. Vật cúng dừng có được một cách chân 
chánh, 

3. VI ấy có một cái tâm trong sạch và vô uễ, 

4. Vị ấy có niềm tin đủ mạnh nơi Luật Nhân 
Quả (Nghiệp và quả của nghiệp), 

5. Người thọ nhận cũng là một bậc A-la-hán. 


Loại cúng dường nảy sẽ không tạo ra bất kỳ 
sự tái sanh nào trong tương lai. Do đó sẽ không còn 
sanh, giả, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Đó là lý 
do vì sao Đức Phật khen ngợi loại cúng dường này là 
cao thượng nhất. 
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Nhưng nếu người cúng dường không phải là 
bậc A-la-hán, vậy làm thế nào họ có thể thực hiện 
được loại cúng dường này? Trong Kinh Nandamätäa 
(mẹ của Nanda), Đức Phật dạy răng có hai cách để 
người ấy làm được điều này: Khi cả hai - người cúng 
dường và người thọ nhận - đều không có tham, sân, 
si, hay khi họ đang cô gắng để diệt tham, sân, si. 
Chúng ta có thê nói rằng cúng dường đó cũng hết sức 
cao thượng. Trong trường hợp này thí chủ vào lúc 
cúng dường thực hành Vipassana, đó là, người ấy 
quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh- 
sắc của mình, danh-sắc của người thọ nhận và sắc 
chơn đế (paramattha rũpa) của những vật cúng 
dường. Người ấy cũng phải quán những tâm hành 
thiện trước, trong và sau khi cúng dường như vô 
thường, khô và vô ngã. Loại cúng dường nảy thường 
sẽ không tạo ra bất kỳ sự tái sanh nảo trong tương lai. 
Đề thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi, qúy vị được 
khuyên nên thực hiện loại cúng dường này. 


Còn về giữ giới, nếu quý vị là một vị Tỳ-kheo, 
quý vị nên cố gắng để giữ các giới thuộc Ba-la-đề- 
mộc-xoa (Pãtimokkha). Nếu quý vị là một người tại 
gia, quý vị nên giữ ít nhất là ngũ giới và nếu giữ 
trong sạch trong suốt cuộc đời mình vẫn tốt hơn. 
Thỉnh thoảng phạm giới là điều không tốt. Nếu một 
người tại gia có cơ hội quý vị nên cố gắng giữ bát 
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giới (bát quan trai giới) hoặc cửu phần bát quan giới 
(navanga uposatha). Cửu phần bát quan giới có nghĩa 
là khi quý vị giữ bát quan qúy vị cũng thực hành 
thêm thiền tâm từ nữa. Điều này được đề cập trong 
Navaka-NIpata của Tăng Chi Bộ Kinh. Giữ những 
giới này có thể ngăn được cái khổ thiêu đốt trong địa 
ngục. Khi những giới này được hỗ trợ bởi định, như 
tám thiền chứng, và các minh sát trí, chúng trở nên 
cao thượng hơn và mạnh mẽ hơn giúp người ta 
không phải rơi vào bốn ác đạo. Nếu người ta đắc giới 
của Bậc Thánh (Ariyakantasila), có nghĩa là khi 
người fa trở thành một Bậc Thánh, họ chắc chắn 
không còn phải đi vào địa ngục nữa. 


Thuyết về Cöi Trời (Sagga-kathä) nghĩa là 
thuyết về hạnh phúc trong thiên giới. Chúng ta không 
thể đo lường được hạnh phúc trong thiên giới. Nếu 
quý vị muốn biết hạnh phúc. CÕI trời ra sao quý vị nên 
cô gắng đề lên trên đó. Chẳng hạn, những tòa lâu đài 
của họ rất là kỳ điệu, làm bằng vàng, bạc và các châu 
báu khác, v.v... hợp theo nghiệp đời trước của họ. 
Một số tòa thiên cung của họ rất lớn, kích thước của 
chúng chiều dài cũng như rộng dài cả ba do -tuần; 
một số thậm chí lên đến bốn mươi do tuần. (một do 
tuần - yojana khoảng mười một ki-lô-mét) 


Đức Phật dạy những bất lợi của tham thú dục 
lạc theo nhiêu cách. Trong Kinh Potaliya của Trung 
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Bộ Kinh, Ngài dùng những ví dụ khác nhau như: 
Một con chó không thể đứt được cơn đói và sự yếu 
ớt của nó bằng cách gặm một khúc xương khô. Các 
dục lạc được so sánh với khúc xương ẫy. Một con 
chim kên kên vồ được một miếng thịt và bay lên sẽ 
bị những con kên kên khác cắn mồ và cấu xé cho đến 
chết hoặc bị khổ đến chết do miếng thịt đó như thế 
nào thì các dục lạc cũng thể. Một người cầm bó 
đuốc cỏ khô đi ngược chiều gió sẽ bị nó đốt cháy đến 
chết hoặc bị khổ như chết. Các dục lạc được so sánh 
với cây đuốc cỏ khô ấy. Một người rơi vào hố than 
đang cháy sẽ bị chết hoặc khổ như chết. Các dục lạc 
được so sánh với hố than đang cháy ấy. Một người 
nằm mộng thấy những vườn cây khả ái sẽ không thấy 
øì khi thức dậy. Các dục lạc được so sánh với cơn 
mộng. Một người mượn của cải của người khác sẽ 
trở nên thất vọng khi chủ nhân của nó lấy lại những 
của cải của họ. Các dục lạc được so sánh với của cải 
vay mượn. Một người trèo lên cây kiếm trái sẽ bị 
chết hoặc khổ như chết khi cây bị người khác chặt đồ 
xuống. Các dục lạc được so sánh với cây ăn trái đó. 
Như vậy các dục lạc đem lại nhiều khổ đau và ưu 
não, trong khi sự nguy hiểm trong chúng còn lớn 
hơn. Đây là những nguy hiểm của dục lạc và những 
bất lợi của lòng tham đôi với chúng. 
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Trong Kinh Magandiya (Magandya Sutta) 
của Trung Bộ. Đức Phật đã dùng một hình ảnh như 
vây: 


Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh 
cùi với những vết lở lói và phông giộp trên tay chân, 
bị trùng bọ đục khoét, đang cảo bung vấy miệng của 
những vết thương với móng tay của mình, hơ đốt 
thân mình trên hố than cháy đỏ; càng cảo bung vậy 
và càng hơ đốt thân mình, miệng các vết thương của 
người ấy cảng trở nên dơ bẩn; hôi thối và bị nhiễm 
trùng thêm, tuy thế người ấy vẫn sẽ tìm được một 
mức độ thoả mãn và thích thú nào đó trong việc cảo 
miệng các vết thương của mình. Cũng vậy, nảy 
Magandiya, các chúng sinh chưa thoát khỏi dục tham 
đối với các dục lạc, đang bị nhai nghiến bởi khát 
khao các dục lạc, đang bị thiêu đốt với cơn sốt của 
các dục lạc; càng đắm chìm trong các dục lạc, khát ái 
đối với dục lạc của họ cảng tăng thì cảng bị cơn sốt 
dục thiêu đốt thêm, tuy thế họ vẫn tìm thấy một mức 
độ thoả mãn và thích thú nào đó do duyên ngũ dục. 


Còn trong Kinh Aditta- -pariyäya của Tương Ưng Bộ 
Đức Phật nói về sự nguy hiểm chấp thủ tướng của 
các đối tượng giác quan như vậy: 


“Này các Tỳ-kheo, thà để cho nhãn căn bị huỷ 
hoại bởi một cây kim băng sắt nung cháy đỏ, cháy 
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hừng, cháy với lửa ngọn, hơn là chấp thủ tướng 
riêng, tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. 
Vì nếu thức bị trói buộc vảo vị ngọt trong tướng 
chung hay vị ngọt trong tướng riêng, và vào lúc ây 
nếu người đó mệnh chung, có thê người đó sẽ đi đến 
một trong hai sanh thú: cõi địa ngục hay cõi súc 
sanh. Do thấy sự nguy hiểm nảy, Ta nói như vậy.” 


Theo cách tương tự Đức Phật đã giải thích sự 
nguy hiểm đối với việc chấp thủ tướng của một âm 
thanh, tướng của một mùi, tướng của một vị, v.v... 
Lý do một người chấp thủ như vậy bị tái sanh vào 
cảnh giới địa ngục hay cảnh giới súc sanh là vì tốc 
hành tâm cận tử (maranasanna-javana), tốc hành tâm 
cuối cùng trong một kiếp sống sẽ quyết định kiếp kế 
của họ. Nếu một tốc hành tâm cận tử bất thiện khởi 
lên, do tham ái hay bất kỳ một phiền não nào khác, 
người ta sẽ đi đến một trong bốn cõi khổ sau khi 
chết. Chăng hạn, năm trăm tiên nữ của Thiên Tử 
Subrahma đã chết trong khi đang thọ hưởng các dục 
lạc nơi cõi trời và liền tái sanh vào cõi địa ngục. 

- Câu Hỏi 79: Nimitta (quang tướng) có phải do tâm 


của chúng ta tạo ra không? 


Trả lời Câu Hỏi 79: Đúng vậy, tâm định có thể tạo ra 
nimitta. Bởi vì hơi thở vô và hơi thở ra là do tâm tạo. 
Khi tâm trở thành một tâm định, tâm định đó có thể 
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tạo ra nimitta. Tâm tạo ra hơi thở cũng như tâm định 
có thể tạo ra nimitta vậy. Nimitta và hơi thở là một. 
Theo lời dạy của Đức Phật, hơi thở là do tâm của 
chúng ta tạo ra. Mỗi thức sanh lên nương vào ý vật 
(tâm cơ) có thê tạo ra các tông hợp sắc (kalãpas), và 
tổng hợp sắc này là sắc do tâm sanh. Nếu quý vị có 
thể phân biệt được tứ đại trong hơi thở của quý vị 
một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy hơi thở không là gì 
cả ngoài một nhóm các phân tử nhỏ gọi là kalãpas. 
Những kalãpa này nếu phân tích ra thì có tám loại 
sắc. Trong số tám loại sắc ấy có sắc màu và màu của 
kaläpa này với màu của các kalapa khác hợp lại trở 
thành quang tướng hay nimitta vậy. 


- Câu Hỏi 80: Như vậy nimitta là một loại sắc, có 
phải vậy không? 


Trả lời Câu Hỏi 80: Phải, đó là một loại sắc nhưng 
trước khi quý vị phá vỡ được nguyên khối tưởng của 
nó, chúng ta vẫn gọi nimia này là khái niệm 
(paññatti), gồm một nhóm các phân tử nhỏ. 


- Câu Hới 81: Con thực tình không hiểu chỗ khác 
nhau giữa sự cảm giác về hơi thở và tự thân hơi thở. 
Bởi vì trong phần trình pháp riêng ngài bảo con phải 
chú ý đến tự thân hơi thở, thay vì đến sự cảm giác về 
hơi thở. Nhưng chăng biết điều đó có đúng không, 
bởi vì hơi thở chỉ là một loại gió vu vơ. Theo con 
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nghĩ, chính nhờ có sự cảm giác về hơi thở mà con 
biết được có sự hiện hữu của hơi thở, có đúng 
không? Vì thế nếu không chú ý đến sự cảm giác VỀ 
hơi thở, con không biết làm thế nào để có thể cảm 
giác được tự thân hơi thở. 


Trả Lời Câu Hỏi 81: Điều đó đúng, nhưng bạn không 
nên chú trọng đến sự cảm giác, chăng hạn khi hơi thở 
xúc chạm môi trên, đôi khi bạn cảm thấy môi trên trở 
nên cứng, đôi khi bạn cảm thấy ở chỗ đó ấm, đôi khi 
bạn cảm thấy ở chỗ đó mát (lạnh). Nói chung có thể 
bạn sẽ cảm giác những đặc tính cứng, thô, nặng, 
mềm, mịn, nhẹ, nóng, lạnh hoặc có thể có sự đầy và 
hỗ trợ (nâng đỡ). Khi hơi thở của bạn xúc chạm môi 
trên hay lỗ mũi, nếu bạn nhân mạnh đến sự cảm giác 
của bạn, bạn có thể cảm thấy các trạng thái cứng, 
thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, nóng, lạnh hoặc sự đây và 
hỗ trợ (nâng đỡ). Nếu bạn nhấn mạnh đến những cảm 
giác đó là bạn đang hành thiền tứ đại chứ không phải 
thiền niệm hơi thở (ãnäpãna). Bạn không nên lẫn lộn 
giữa thiền hơi thở và thiền tứ đại. Nếu bạn hành thiền 
tứ đại, thì các đặc tính của tứ đại là đề mục thiền của 
bạn. Nhưng bạn không chỉ phân biệt tứ đại ở một 
điểm như vậy, mà phải phân biệt ở khắp toản thân. 
Đó là thiền tứ đại. Hiện nay bạn đang hành thiền hơi 
thở. Khi bạn hành thiền hơi thở thì hơi thở trên điểm 
xúc chạm là đối tượng thiền của bạn, vì thế sự cảm 
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giác không phải là đối tượng thiền của bạn. Nếu bạn 
nhân mạnh đến sự cảm giác, bạn có thể sẽ chỉ cảm 
thấy tính chất cứng, thô, nặng, mềm... Nhưng đây 
không phải là đối tượng của thiền hơi thở. Đề mục 
thiền hơi thở của bạn chỉ là hơi thở đi ra khỏi mũi 
bạn. Nhưng khi hơi thở ra-vô mà không có cảm giác 
xúc chạm, bạn không thể cảm nhận được, điều đó 
đúng. Nhưng bạn không nên nhấn mạnh đến cảm 
giác xúc chạm, mà phải nhân mạnh đến hơi thở xúc 
chạm trên môi trên hay lỗ mũi của bạn. Chăng hạn, 
có một khúc cây, và bạn đang cắt khúc cây ấy bằng 
lưỡi cưa. Lưỡi cưa đi qua phía bên này và bên kia 
(khúc cây). Nếu bạn cứ dõi theo phía bên này và phía 
bên kia thì sự tập trung của bạn không phát triển 
được. Lưỡi cưa đang chạm vào khúc cây. Từ điểm 
chạm nảy nếu bạn nhân mạnh đến lưỡi cưa thì sự tập 
trung của bạn có thể phát triển được. Hơi thở cũng 
giống như lưỡi cưa, điểm xúc chạm giống như khúc 
cây, bạn không cần phải chú trọng đến cảm giác xúc 
chạm, bạn chỉ chú trọng đến lưỡi cưa. Bạn có hiểu 
không nào? Như vậy lưỡi cưa là đối tượng thiền của 
bạn, sự xúc chạm không phải đối tượng thiền, nhưng 
từ chỗ xúc chạm bạn phải nhân mạnh chỉ lưỡi cưa 
(hơi thở) mà thôi, được không? 


- Câu Hỏi 82: Trong thiền, tình trạng như thế 
nào được gọi là rơi vào hữu phân (bhavanga) ? 
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Trả Lời Câu Hỏi §2: Trường hợp rơi vào hữu 
phần được cảm nhận một cách rõ ràng, đặc biệt khi 
người ta đạt đến giai đoạn cận định (upacãra 
Samadhi) nhưng không duy trì được định của mình. 
Vào lúc đó người ta sẽ để ý thấy rằng có một sự 
trống rỗng của tâm hay có một khoảng thời gian 
người ta không biết gì cả. Chính vì trong khoảng thời 
gian ấy không có những tiến trình tâm xảy ra mà chỉ 
có những tâm hữu phần nối tiếp nhau sanh và điệt mà 
thôi. Tâm hữu phần khởi lên giữa hai tiến trình tâm 
và bắt đối tượng cận tử trong kiếp trước của một 
người thay vì đối tượng hiện tại. Tất nhiên người ta 
không thể nhận ra đối tượng (của tâm hữu phân) trừ 
phi họ đã hành thiền phân biệt duyên khởi thành 
công. Vì lẽ không nhận thức được đối tượng nên 
người ta cảm giác răng họ không biết gì cả. Hiện 
tượng này gọi là rơi vào hữu phần. Nó chăng phải sự 
diệt của hoạt động tâm cũng chăng phải là Niết-bàn 
(Nibbana). 


Theo Vi Diệu Pháp của Đức Phật, sau mỗi 
tiến trình tâm, tâm hữu phần thường thường xuất 
hiện. Đối với Đức Phật, hai tâm hữu phần khởi lên 
giữa các tiến trình tâm; đối với Tôn-giả Xá-lợi-phất 
(Sariputta), mười sáu tâm hữu phần. Đối với những 
người khác thì vô số tâm hữu phần khởi lên giữa hai 
tiến trình tâm. Mặc dù lúc nào cũng có rất nhiều tâm 
hữu phần sanh lên và diệt đi như vậy, người ta vẫn 
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thường không nhận ra chúng. Chỉ khi tâm của họ 
hoản toàn yên tĩnh và tập trung, đặc biệt ở giai đoạn 
cận định, họ sẽ nhận ra sự khởi lên nối tiếp nhau của 
những tâm hữu phần này, đây là sự rơi vào hữu phần 
(bhavanga). 

Khi hành giả kinh nghiệm sự rơi vào hữu 
phân, hành giả không nên thích thú hay chán nản, vì 
đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình 
hành thiền. Tắt cả cái hành giả cần làm là tiếp tục giữ 
chánh niệm trên đối tượng thiền của mình. Khi hành 
giả đạt đến giai đoạn an chỉ định, các thiền chi sẽ đủ 
mạnh để duy trì định của hành giả trong một thời 
gian lâu, không rơi vào hữu phần. 


- Câu Hỏi 83: Sayadaw vui lòng giải thích chỉ 
tiết cho chúng con biết vì sao người ta không thê 
phân biệt các thiền chi và hành Minh-sát (Vipassana) 
lúc đang ở trong định (samädhi)? Thế nào là Minh- 
sát (Vipassana) thực hành ngoài định? Có phải duyệt 
xét các thiền chỉ là một loại Minh-sát (Vipassana) 
thực hành ngoài định không? 

Trả Lời Câu Hỏi 83: Có ba loại định 
(samadh), đó là sát-na định (khanika-samadhi), cận 
định (upacaära-samadhm), và an chỉ định (appanä- 
samadhi hay Jhana-samadhi). An chỉ định sâu hơn 
cận định, và cận định sâu hơn sát-na định. Chỉ khi 
xuất khỏi an chỉ định hay cận định người ta mới có 
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thể duyệt xét các thiền chỉ hoặc hành Minh-sát 
(Vipassana). Vì sao? Vì các thiền chỉ và các đối 
tượng của Minh-sát không phải là đối tượng của cận 
định và an chỉ định vậy. 


Khi một người hành thiền chỉ (samatha), như 
niệm hơi thở (ãänãpãnasati) chăng hạn, đối tượng của 
cận định và an chỉ định là tợ tướng của hơi thở 
(ãnãpãnasati-nimitta) chứ không phải là các thiền 
chỉ. Người ta không thê tập trung trên các thiền chỉ 
để đắc cận định hay an chỉ định được. Sau khi hành 
giả tập trung tâm trên tợ tướng hơi thở trong một thời 
gian đủ lâu, vào lúc hành giả bắt đầu duyệt xét các 
thiền chi, hành giả kế như đã xuất khỏi cận định hay 
an chỉ định rồi. Vào lúc đó định của hành giả chỉ là 
sát-na định. Đó là lý do vì sao hành giả không thể 
duyệt xét các thiền chi khi đang ở trong cận định hay 
an chỉ định. 


Khi hành giả đang hành Minh-sát (Vipassana), 
đối tượng của hành giả là danh-sắc chơn đế và những 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Sự tập 
trung trên những đối tượng này chỉ là sát-na định, 
chứ không phải cận định hay an chỉ định, bởi vì 
những đối tượng này luôn luôn sanh và diệt. Nói 
chung hành giả không thể đắc cận định hay an chỉ 
định bằng cách tập trung trên những đối tượng của 
vipassana. Đó là lý do vì sao trong lúc đang ở trong 
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cận định hay an chỉ định người ta không thể hành 
Minh-sát (Vipassana) được. 


Hành Minh-sát (Vipassana) ngoài định có 
nghĩa là sau khi xuất khỏi cận định hay an chỉ định 
hành giả phân biệt danh-sắc chơn đế và quán chúng 
như vô thường, khổ và vô ngã. Việc quán này được 
thực hiện ngoài samatha jhãna (thiền định). Nhưng 
vào lúc đó hành giả vẫn có sát-na định, một loại định 
của thiền minh sát — vipassana Jhana. Như vậy cận 
định hay an chỉ định đi trước là một hỗ trợ mạnh mẽ 
giúp hành giả phân biệt và quán các đối tượng minh 
sát một cách rõ ràng. Theo cách này, samatha Jhãna 
chỉ hỗ trợ cho vipassanä jhãna. 


Vipassanä hay Minh sát là quán các hành kế 
như vô thường, khô và vô ngã. Vì thế, nếu một người 
chỉ duyệt xét các thiền chi, họ không phải đang hành 
minh sát. Để hành Minh-sát (Vipassana), người ta 
phải phân biệt không chỉ các thiền chỉ mà còn tất cả 
các tâm hành khác trong bậc thiền đó theo tiến trình 
tâm. Chăng hạn, người ta phải phân biệt ba mươi bốn 
tâm hành thông thường trong sơ thiền. Đây là giai 
đoạn ban đầu của thanh tịnh kiến và là nền tảng của 
Minh-sát (Vipassana). Kế người ta phải quán chúng 
như vô thường, khổ và vô ngã. 
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MỤC LỤC 


Cổ Xe Đại Giác ( Phần D 
1 Thế nào là Ba-la-mật (PãramE) 


2 Các pháp này được gọi là Ba-la-mật theo Lội 


nghĩa gì 
L4Gi8 tềh roi các pháp Barml — Ƒ —š 
ạ Thê nào là những đặc tính, nhiệm vụ, sự thê 
hiện và nhân gân của các Ba-la-mật 
6 Thê nào là những điêu kiện căn bản cho Ba- 
là-mật 
. Đại bị và phương tiện thiện xảo trí 
. Phật Đạ hay bôn nên tảng đê Đắt thành 
Phật 





7 Chân thật Ba-la-mật 
b 


Thê nào là phương pháp thực hành chi tiệt các 
Ba-la-mật 





Vị Bộ Tát giử giới thực hành( các trì giới. như 
thế nào ? 


Xuât gia Ba-la-mật được hoàn thành như thê 210 
nào 2 


Trí tuệ Ba-la-mật được hoàn thành như thê 
nào? 

Văn tuệ ( trí tuệ phát sanh do nghe) 

Tư tuệ (trí tuệ phát sanh do suy luận) 


Tu tuệ ( trí tuệ phát sanh do tu tập) 


Tĩnh tân và các Ba-la-mật khác được hoàn 
thành như thê nào ? 


Các Ba-la-mật được phân tích như thế nào ? 233 


Những yếu tố để hoàn tất các Ba-l-mật là gì? 237 
Thời gian đòi hỏi đê hoàn thành các Ba-la-mật 
h bao lâu ? 


Những lợi ích có được từ các Ba-la-mật này là 
gì ? 
5 
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